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Đại Kinh Chuyển Pháp Luân 
PHẢNI 


Lời Ta 

Bắt đầu từ hôm nay chúng tôi sẽ giảng giải bài Pháp 
Đầu Tiên của Đức Thế Tôn, đó là kinh Dhamma 
Cakkappavattana, hay Kinh Chuyển Pháp Luân. 

Là bài Pháp Đầu Tiên do Đức Thế Tôn thuyết, Kinh 
Chuyển Pháp Luân được xem là cô xưa nhất và dễ hiểu nhất 
trong số những Lời Dạy của Đức Phật. Hiếm người nào, 
trong số những người tại gia cư sĩ của xứ sở Phật Giáo 
Myanmar (Miến Điện) này, không từng nghe về bài kinh 
Chuyển Pháp Luân. Có rất nhiều người còn nhớ nằm lòng 
bài Kinh này. Hầu như ở khắp mọi nơi, từ thành thị đến thôn 
quê, người ta lập thành những nhóm Phật tử dưới danh nghĩa 
“Hội Tụng Đọc Kinh Chuyển Pháp Luân”, để chuyên trì 
tụng và lăng nghe bài Kinh ấy. Nói chung, những người theo 
Phật Giáo rất xem trọng bài kinh này vì nó là Giáo Pháp Đầu 
Tiên của Đức Thế Tôn vậy. 

Hiện nay có rất nhiều Nissaya hay các hình thức dịch, 
giảng giải, và giải thích khác nhau về Kinh Điển Pã|i ở Miễn 
Điện. Nhưng chắc chắn là không có bắt kỳ tác phẩm nào chỉ 
rõ những phương pháp thực hành cụ thể từ Kinh Điền và làm 
thế nào để những người hành thiền nhiệt tâm và chân thành 
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mong muốn chứng đắc Đạo Quả có thể ứng dụng được 
những phương pháp ấy. 

Kinh này đã được chúng tôi giảng giải chỉ tiết trong 
nhiều dịp, nhắn mạnh đến sự áp dụng thực tiễn của nó vào 
thiền học. Chúng tôi đã chính thức khai mạc Trung Tâm 
Thiền Yangon này bằng một bài thuyết trình về Kinh Chuyển 
Pháp Luân và cũng ở nơi đây chúng tôi đã thuyết giảng bài 
Kinh này nhiều lần. Ở các nơi khác cũng vậy, bất cứ khi nào 
có một Trung Tâm Thiền mới mở, chúng tôi luôn luôn dùng 
bài kinh này như một bài giảng khai mạc. 

Kinh Điền của Đạo Phật có ba phần chính gọi là Tam 
Tạng hay Tï Piaka trong Päli: 1. Tạng Kinh (9a Pij@ka); 2. 
Tạng Luật (Vaya P/@@j; (3) Tạng Diệu Pháp (Abhiihamma 
Piaka). Kinh Chuyển Pháp Luân được gồm trong Tạng Kinh 
mà Tạng này lại được tạo thành từ năm Nikãya (thường dịch 
là “Bộ”), đó là, Trường Bộ (ga NM#@w), Trung Bộ (Mjhina 
Max»), Tương Ưng Bộ (%mxuaNãg); Tăng Chì Bộ (Angufara 
Man) và Tiểu Bộ (Khudkkla Nam). 

Tương Ưng Bộ được chia làm năm phẩm (vagga): (a) 
Sqgäfhavagea (Phẩm Có Kệ) (b) Nidãnaagga (Phẩm Nhân Duyên) (C) 
Khandhwvagea (Phẩm Uầẩn) (d) %dlãywanavagea (Phẩm Sáu Xứ) (©) 
Mahawagga (Đại Phẩm). Mahãwagea (Đại Phẩm) lại được chia 
thành mười hai tiêu phẩm như ẢMageaswrfa (Tương Ưng Đạo), 
Boihangavunyua (Tương Ưng Giác Chỉ), %1ipafhiãnaswnyufta (Tương 
Ưng Niệm Xứ) V.V..., tương ưng cuỗi cùng trong đó là Tương 
Ưng Sự Thật (Søccäsamyufra). 
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Kinh Chuyên Pháp Luân xuất hiện như bài pháp đầu 
tiên trong phẩm thứ hai của tiểu phẩm Tương Ưng Sự Thật 
và nó đã được trùng tuyên chính xác như vậy trong nghi thức 
của Đại Hội (Kết Tập Kinh Điền) Lần Thứ Sáu. Trong lần 
biên tập Tam Tạng của Đại Hội Kết Tập Lần Thứ Sáu này, 
nó đã được ghi chép trên các trang 388-371 trong quyền ba 
của Tương Ưng Bộ (%ømwa Pi#a) Trong đó phần giới thiệu 
bài Kinh: “#Zwnmesuwem, chạm samayam...Như vầy tôi nghe: một 
thời...” do ngài Anandã xướng lên khi được Tôn-giả Ca- 
Diếp (Mahalasam¿) vân tại Đại Hội Kết Tập tô chức chỉ hơn ba 
tháng sau sự diệt độ của Đức Thế Tôn. 

Tôn-giả Ca-diếp đã hỏi Tôn-giả Änandã: “Này Hiền- 
giả AÄnandä, Kinh Chuyên Pháp Luân này được thuyết ở 
đâu? Do ai thuyết, vì lợi ích của ai và được thuyết như thế 
nào? Tôn-giả Anandä trả lời, “Bạch Ngài đại Trưởng-lão Ca- 
diếp. Tôi được nghe như vầy. Một thời Đức Thế Tôn đang 
trú tại nơi Vãng Lai của các Bậc Thánh, Vườn Isipatana, (nơi 
đây chư Phật Độc Giác và chư Phật Chánh Đăng Giác 
thường hạ xuống từ trên hư không), Vườn Bảo Tôn Nai (Lộc 
Giả Uyên), trong thị tứ Benares. Lúc ấy, Đức Thế Tôn gọi 
nhóm năm vị Tỳ kheo và nói: “Nay các T} kheo, có hai cực 
đoan mà người đã lìa xa đời sống thể tục, sống đời xuất gia 


, 


không nên hành theo. ` 


Œ §# 
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NGÀY THUYÉT KINH 


Phần giới thiệu này thiếu mắt ngày thuyết kinh xác 
định. Trong các bài Kinh khác, ngày (thuyết) chỉ được đề 
cập đơn giản như “Một Lần Nọ” hay “Một Thời” mà thôi. 
Một dữ liệu chính xác theo thứ tự thời gian như năm, tháng, 
và ngày mà mỗi bài Kinh được thuyết chắc chắn sẽ rất hữu 
ích. Nhưng những chỉ tiết theo thứ tự thời gian xem ra sẽ là 
một sự phiền toái cho việc ghi nhớ và tụng đọc Kinh Điền. 
Vì vậy đặt một ngày chính xác cho mỗi bài Kinh không phải 
là dễ. 

Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thê tính toán được ngày 
thuyết chính xác bài Kinh Chuyên Pháp Luân này bởi vì nó 
là bài Pháp Đầu Tiên của Đức Thế Tôn và cũng bởi vì việc 
tham khảo có thê được thực hiện trên những chứng cứ nội tại 
do các bài Kinh khác và Tạng Luật (Vmaya P/aka) cung 
cấp. ..Đức Phật đạt đến sự giác ngộ tối thượng vào đêm Răằm 
tháng Tư. Kế tiếp Ngài giảng Kinh Chuyên Pháp Luân này 
vào chiều tối ngày Rằm tháng Sáu sau đó. Đức Phật nhập 
Niết-Bàn tính đến nay là 2555 năm. Cộng với 45 năm hoằng 
pháp trước khi Niết Bàn, tông cộng sẽ là 2600 năm. Như vậy 
chính vào Canh Đầu của đêm Rằm tháng Sáu, 2600 năm 
trước bài Pháp Đầu Tiên này đã được Đức Thế Tôn thuyết 
(phần này người dịch đã sửa lại theo lịch của VN). 

Vườn nai, nơi các con nai được người ta cho một nơi 
ân náu, trước đây chắc hăn phải là một khu rừng với những 
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chú nai lang thang đây đó một cách vô hại. Tuy nhiên, hiện 
nay vùng này đã cạn hết những cây rừng và trở thành một 
nơi khoáng đãng với những thửa đất canh tác chung quanh 
nơi cư trú của con người. Thuở xưa, chư Phật Độc Giác trên 
Núi Gandhamaädana thường du hành qua hư không bằng 
năng lực thần thông và đáp xuống vùng đất biệt lập này. Chư 
Phật Chánh Đắng Giác xưa kia cũng vậy, bay đến đây bằng 
năng lực thần thông và hạ xuống tại địa điểm này đề thuyết 
giảng bài Pháp Đầu Tiên (Kinh Chuyến Pháp Luân). Chính vì thế 
mà nơi đây có tên là nơi ân dật hay nơi Lai Vãng của các bậc 
Thánh (HT Minh Châu dịch là nơi Chu Tiên Đoạ Xứ). 

Phần giới thiệu của bài kinh còn nói rằng Đức Thế 
Tôn đã thuyết bài Pháp Đầu Tiên này cho nhóm năm vị Tỳ- 
kheo khi ngài đang trú tại vườn Bảo Tôn Nai trong thị tứ của 
Benares. Đó là tất cả những thông tin mà chúng ta có thê có 
được từ lời giới thiệu được xem là nghèo nàn và không đầy 
đủ. Phần giới thiệu này tất nhiên cần phải soạn thảo tỉ mỉ hơn 
nữa, vì thế chúng tôi dự định cung cấp một ít thông tin bằng 
cách rút tỉa những tài liệu từ một số bài kinh khác. 


BA LOẠI GIỚI THIỆU 
Sự giới thiệu cho một bài kinh thường được giải thích 


là vì lợi ích của aI hay vì lợi ích gì Đức Phật dạy bài kinh 
này. Có ba loại giới thiệu 
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1. Cách giới thiệu đưa ra câu chuyện bối cảnh ở quá 
khứ xa xăm. Cách này cung cấp một sự giải thích 
về đức Bồ Tát, vị Phật tương lai, đã hoàn thành 
các ba-la-mật đòi hỏi phải có của một vị phát 
nguyện thành Phật, bắt đầu từ thời điểm được Đức 
Phật Nhiên Đăng (Dizzz#) thọ ký cho đến lúc 
ngài tái sanh làm thiên tử Setaketu, vua của các vị 
chư thiên trên cõi trời Đâu-Suất (7#) như thế 
nào. Ở đây chúng ta không cần và cũng không có 
thời gian để đề cập nhiều về câu chuyên bối cảnh 
ở quá khứ xa xăm này. 

2.. Cách giới thiệu đề cập đến câu chuyện bối cảnh ở 
giai đoạn trung gian. Cách này chủ yếu đề cập đến 
việc giải thích những gì đã xảy ra từ khi đức Bồ 
Tát tái sanh trên cung Trời Đâu-Suất đến khi 
chứng đắc Toàn Giác trên Bồ Đoàn Trí Tuệ. 
Chúng tôi sẽ chú ý đến cách giới thiệu này ở một 
mức độ đáng kể nào đó. 

3. Cách giới thiệu nói về quá khứ gần nhất, ngay 
trước khi dạy bài Kinh Chuyển Pháp Luân này. 
Đây là những gì chúng ta biết được từ lời tuyên 
bố “Tôi nghe như vầy. Một thời Đức Thế 
Tôn... ” đã dẫn ở trên. 


Bây giờ chúng tôi sẽ đề cập đến những tài liệu có liên 
quan rút ra từ loại giới thiệu thứ hai. Những dữ liệu của 
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chúng tôi được rút ra từ Kinh Sukhumala của Tika nipãta, 
Tăng Chi Bộ Kinh; Kinh Thánh Cầu (Arbapariyesma Sa) và 
Đại Kinh Saccaka (Mahasaccaäka Sa), của Milaqpzmása, Kinh 
Bodhuahunaa và Kinh Smngarwa của Majhinapamasz, Kinh 
Pabbaja, Kinh Padhãna của Suwanjpza và nhiều bài Kinh khác. 


ĐỨC BÒ TÁT VÀ NHỮNG LẠC THÚ TRẤN GIAN 


Sau khi đức Bồ-tát mạng chung từ Cung Trời Đâu 
Suất, ngài nhập vào lòng bà Ma-gia (1⁄4hãmäyä Dœj, Chánh 
Cung Hoàng Hậu của Vua Tịnh Phạn (S4iodkma) xứ Ca-tỳ- 
la-vệ (Kapiwamlu). Bồ-tát sanh hôm thứ Sáu ngày Răm tháng 
Tư, trong khu rừng cây Sa-la khả ái gọi là Vườn Lâm-tỳ-m1 
(Lưmbii) và được đặt tên là Šĩ-đạt-đa (Sukjhamma). Năm mười sáu 
tuổi, ngài kết hôn với công chúa Da-du-đà-la (zodgya Day, 
con gái của %⁄abudkha, Vua xứ Devadaha. Sau đó, vây quanh 
bởi bốn mươi ngàn thị nữ, ngài sống trong sự sa hoa tráng lệ, 
hưởng thụ những lạc thú của bậc đề vương. 

Trong khi đang mê đắm dục lạc giữa những sa hoa và 
tráng lệ như vậy, thì một ngày kia ngài cùng với đoàn tuỳ 
tùng có địp đi ra ngoài hoàng cung đến vườn thượng uyên để 
dự một bữa yến tiệc và lễ hội. Trên đường đi, cảnh người già 
yếu, hom hem đã khiến cho tâm ngài chắn động và ngài vội 
vàng lui gót trở lại hoàng cung. Lần thứ hai, khi ngài có địp 
đi ra ngoài, ngài đã thấy một người bệnh và cũng quay trở lại 
trong tâm trạng hoang mang cực độ. Khi đi dạo lần thứ ba, 
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ngài thực sự bối rối khi thấy một người chết và cũng vội 
vàng lui gót. Những hoang mang và bối rối tác động trên 
Đức Bồ-tát này đã được mô tả trong Kinh Thánh Cầu 
(Anyapanyewma Sa) 


PHI THÁNH CÂU 


Đức Bồ-tát suy xét như vầy: “Trong khi tự mình bị 
già lại đi tìm cầu, mong mỏi cái bị già là điều không thích 
hợp. Và cái gì phải chịu già? vợ và con; đây tớ nam, đây tớ 
nữ; đê và cừu; gà và heo; voi, bò, ngựa đực, ngựa cái; vàng 
và bạc, tất cả những dục trần và xa hoa, hữu tình và vô tình 
đêu phải chịu già. Trong khi tự mình phải bị già, lại mong 
mỏi những đối tượng của dục lạc này, để bị bao vây và nhận 
chìm trong đó thì thật là không thích họp. ” 

“Tương tự, thật là một điều không thích hợp, trong 
khi tự mình phải chịu bệnh và chết, lại đi tìm câu, IHONG Hỏi 
những dục trần vốn phải chịu bệnh và chết nhự vậy. Chạy 
theo những cái phải chịu già, bệnh và chết (những cái không 
thích hợp) tạo thành Phi Thánh Cầu (Anarbdparievama).” 


THÁNHCÂU 
“Do tự mình phải bị già, bệnh và chết, đi tìm cái 


không phải bị già, bệnh và chết tạo thành Thánh Cầu 
(Arhapariyeswima).`” 
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Chính Đức Bồ-tát mới đầu cũng bị kéo vào những Phi 
Thánh Cầu đã được mô tả trong Kinh như sau: 

“Này các T)-kheo, trước khi Ta chưa giác ngộ, khi Ta 
chỉ là một vị Bô-tát, tự mình bị sanh Ta tìm cầu cải cũng 
phải bị sanh; tự mình bị già Ta tìm cầu cái cũng phải bị 
giả. ” 

Đây là một sự lên án hay chỉ trích cuộc sống hưởng 
dục mà ngài đã sống với Da-du-đà-la giữa cái xã hội phóng 
đãng của những nàng cung nữ. Rồi, sau khi đã nhận ra sự 
nguy hại của lối sống ấy, ngài quyết định đi tìm sự An Ôn 
của Niết-Bàn thoát khỏi sanh, già, bệnh, và chết. Ngài nói, 
“Sau khi đã nhận ra sự nguy hại của tự mình bị sanh, già, sự 
tình này khởi lên nơi ta: thật sẽ là điều thích hợp nếu như Ta 
đi tìm sự An Ôn tối thượng, vô song của Niễ-Bàn, thoát khỏi 
sanh, và già. ” 

Như vậy, sự tầm cầu An Ôn của Niết-Bàn, thoát khỏi 
già và chết đã khởi lên nơi Đức Bồ-tát. Đó là một mục tiêu 
rất đáng tán dương và chúng ta sẽ xem xét thêm về vấn đề 
này đề thấy rõ tại sao nó lại đáng được tán dương như vậy. 

Giả sử có một người đã già yếu, hom hem. Liệu có 
khôn ngoan cho người ấy đề tìm bạn (đời) với một người đàn 
ông hay đàn bà khác cũng già và yếu giống như người ấy; 
hay với một người dù chưa già nhưng không bao lâu nữa 
chắc chắn sẽ già hay không? Không, điều đó hoàn toàn 
không sáng suốt. 
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Lại nữa, đối với một người sức khoẻ đang suy yếu và 
đau khổ, nếu người này kết bạn với một người khác cũng 
đang ốm yếu và khổ sở vì một căn bệnh đau đớn nào đó thì 
sẽ là điều hoàn toàn không hợp lý. Cho dù kết bạn với một 
người mà hiện tại sức khoẻ còn đang tốt, nhưng chăng bao 
lâu sẽ bị bệnh, thì đó cũng chăng phải là thái độ khôn ngoan. 
Thậm chí có những người đang hy vọng được hưởng một 
cuộc sông hôn nhân ồn định với nhau. Nhưng bắt hạnh thay, 
một trong hai người trở thành phế nhân năm liệt giường liệt 
chiếu, điều này vô tình đã áp đặt trên người kia cái bổn phận 
nặng nề là phải chăm sóc cho người bạn đời bệnh hoạn. Hy 
vọng về một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cũng có thể vội 
qua đi khi người vợ hay chồng tử biệt để lại biết bao sầu khổ 
và khóc than cho kẻ goá bụa còn lại. Cuối cùng, dù không 
đối điện với những trường hợp trên, cả hai rồi cũng sẽ phải 
đương đầu với nỗi khốn khổ của già, bệnh và chết. 

Như vậy, theo đuôi những dục lạc phải chịu già, bệnh, 
và chết là điều vô cùng không khôn ngoan. Sự tìm cầu cao 
quý nhất là đi tìm những gì không phải bị già, bệnh, và chết. 
Ở đây, tại Thiền Viện (Mahas]) này, tôi thật sự hài lòng khi 
thấy rằng quý sư cũng như quý vị cư sĩ, đều tham dự trong 
sự tìm cầu cao quý nhất, đó là tìm cầu cái không già, không 
bệnh và không chết. 
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SỰ TỪ BỎ CỦA ĐÚC BÒ TÁT 


Trong lần dạo chơi thứ tư đến vườn thượng uyên, đức 
Bồ-tát đã gặp một vị tu sĩ. Từ vị tu sĩ này ngài biết rằng ông 
đã xa lìa cuộc sống trần tục và đang theo đuôi những sự tầm 
cầu xứng đáng, đức Bỏ-tát ngay lúc đó khởi lên ước muốn từ 
bỏ thế gian, trở thành một vị sa-môn và đi tìm những gì 
không phải chịu già, bệnh, và chết. Khi đã đạt được những øì 
mình hoài bảo, ý định của ngài là sẽ truyền trao kiến thức ấy 
cho thế gian để những người khác cũng sẽ biết cách thoát 
khỏi cái khổ của bị già, bệnh và chết. Quả thực là một ý nghĩ 
cao quý, một ý định thánh thiện! 

Cũng trong ngày ấy và trong khoảng giờ ấy, Công 
Chúa Da-du-đả-la đã hạ sanh một hoàng nam. Khi nghe 
được tin này, Đức Bồ-tát lắm bẩm than phiên, “Một chướng 
ngại (Rah„") đã sanh, một sự ràng buộc đã sanh.” Nghe được 
lời bình phẩm của Đức Bồ-tát, Vua Tịnh Phạn đã khiến cho 
đặt tên đứa cháu nội mới sanh của mình là Hoàng Tử Rahulã 
(Hoàng Tử Chướng Ngại), với hy vọng rằng đứa bé thực sự sẽ 
chứng tỏ là một sự ràng buộc đối với Đức Bồ-tát và trở thành 
một chướng ngại cho dự định xuất gia của ngài. 

Nhưng Đức Bồ-tát đã chán ngán những lạc thú trần 
gian. Đêm đó ngài thản nhiên, không bị tác động bởi những 
trò vui do các vũ công trong hoàng cung đem đến và chìm 
vào một giấc ngủ sớm. Đám nhạc công chán nản cũng buông 
nhạc cụ xuống và nằm ngủ ngay tại đó. Cảnh tượng những 
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vũ nữ nằm ngủ nghiêng ngủ ngả mà ngài bắt gặp khi thức 
giác lúc nửa đêm đã khiến cho ngài ghê tởm và nó biến cho 
cung điện nguy nga tráng lệ của ngài nhìn chăng khác gì một 
bãi tha ma với đầy những xác chết. 

Vì thế vào lúc nửa đêm Đức Bồ-tát đã lìa bỏ Hoàng 
Cung (nguyêntác: một cuộc Hồi Hhưi Vĩ Đại), cỡi trên lưng ngựa Kiền 
Trắc (Kandheka) cùng với Xa-nặc (Chamna), người tuỳ tùng thân 
tín của ngài. Đến dòng sông A-nô-ma (4zøm2), Đức Bồ-tát cắt 
đứt mái tóc và râu của mình khi đang đứng trên bờ cát. Sau 
đó ngài vứt bỏ hoàng phục và mặc vào tắm y vàng do Phạm 
Thiên Ghøra dầng và trở thành một vị sa-môn. Lúc Ấy, Đức 
Bồ-tát chỉ mới hai mươi chín tuổi, độ tuôi thuận lợi nhất cho 
sự theo đuổi các dục lạc. Việc ngài từ bỏ tất cả với thái độ 
dửng dưng, không màng đến vẻ phù hoa và tráng lệ của 
vương quyên và sự chăm sóc, uỷ lạo của Công Chúa Da-du- 
đà-la cũng như đoàn tuỳ tùng ở một độ tuổi thuận lợi nhất 
trong khi còn sung mãn với tuổi trẻ như vậy thực sự đã gây 
ra biết bao kinh hoàng. 


TÌM ĐỀN ĐẠO SĨ ÄLÃRA 


Lúc đó Đức Bồ-tát vẫn chưa có một sự hiểu biết thực 
tiễn về đời sống phạm hạnh. Vì thế ngài đã tìm đến vị đạo sĩ 
nổi tiếng thời bấy giờ, đó là Älãra, người được xem như 
không phải phàm nhân. Trong tám tầng thiền hiệp thế, Ãlãra 
đã tự thân tinh thông hết bảy tầng, tức là đến Vô Sở Hữu Xứ 
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Thiền (/4cmmawma.Jhãna) và đang truyền dạy kiến thức ấy 
cho những môn đồ của mình. 

Trước khi có sự xuất hiện của Đức Phật, những vị đạo 
sư thành tựu các thiền chứng như vậy được xem như những 
vị thiền sư rất đáng tin cậy trong việc đưa ra những hướng 
dẫn thực tiễn về phương pháp chứng thiền. Älãra thời ấy nỗi 
tiếng như một vị Phật. Văn học Thượng Toạ Bộ (7hezwaäj) 
không nói gì về vị này, nhưng trong Lalitavistra!, một tác 
phẩm ghi chép tiêu sử Đức Phật của Phật Giáo Bắc Truyền, 
có ghi lại rằng vị đạo sư này sống ở xứ VesälT, và rằng ông 
có ba trăm người đệ tử học pháp với ông. 


THỌ TRÌ PHÁP CỦA THÁNH GIÁ ÄLÄRA 


Đức Bồ-tát thọ trì những hướng dẫn từ Thánh Giả 
Älãra như thế nào đã được mô tả trong Kinh như vây: Sau 
khi xuất gia trở thành một sa-môn theo đuôi cái thánh thiện, 
tìm cầu sự An Ôn tối thượng, vô song của Niết-Bàn, Ta đi 
đến chỗ Älãra Kã|ãma và thưa với ông như vầy: “Hiển giả 
Kalãma, tôi muốn sống đời phạm hạnh dưới pháp và luật 
của ngài. ” Khi ta thưa với ông như vậy Alãra đã trả lời: 
“Hãy đến, này Hiển giả Gotama, và sống trong Giáo Pháp 
này. Bản chất của pháp (dhamma) này là vậy, chỉ trong một 


! Lalitavistra hay Lalitavistara (Phổ Diệu Kinh, Thần Thông Du Hý Kinh): 
Kinh trình bày chi tiết cuộc đời của Đức Phật. 
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thời gian ngắn, người trí có thể tự mình chứng ngộ và an trú, 
có đây đủ những gì Đạo Sư của người ấy đã tự mình chứng 
ngộ. ” Sau những lời khích lệ này, Älãra đã cho đức Bồ-tát 
những hướng dẫn về pháp. 


CAMĐOANMỘTLÀNNỮA 


Lời tuyên bố của Älãra khăng định rằng pháp của 
ông, nếu thực hành như đã được chỉ dạy, chẳng bao lâu 
người ta sẽ có thể tự mình chứng ngộ như thầy của mình có 
vẻ rất đoan chắc và thôi thúc niềm tin. Một giáo pháp thực 
dụng chỉ đáng tin cậy và có sức thuyết phục khi người ta có 
thê tự mình chứng ngộ nó trong một thời gian ngắn. Và sự 
chứng ngộ càng xảy ra sớm, giáo pháp ấy sẽ càng được cô 
vũ nhiều hơn. Đức Bồ-tát cảm thấy thoả mãn với những lời 
của Alãra và ý nghĩ này khởi lên trong tâm ngài: 

“Không phải chỉ bằng lòng tin mà Älãra loan báo 
rằng ông đã học được pháp này. Chắc chắn Älãra đã tự 
mình chứng ngộ pháp; chắc chắn ông đã biết và hiểu pháp. ” 

Điều đó là sự thực. Älãra không hè trích dẫn bất kỳ 
kinh điển nào như căn cứ (cho lời nói của ông). Ông không 
nói rằng ông đã nghe được điều đó từ người khác. Ông tuyên 
bố rõ là ông đã tự mình chứng ngộ những gì mà tự thân ông 
biết. Một vị thiền sư phải đám tuyên bồ sự tin chắc của mình 
một cách can đảm giống như ông vậy. Không tự thân thực 
hành pháp, không tự thân kinh nghiệm và chứng ngộ pháp 
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theo cách riêng của mình, mà chỉ học từ những cuốn sách nói 
về phương pháp hành thiền, rồi tuyên bố là thiền sư, hay 
thuyết giảng và viết sách về thiền là điều phi lý nhất và 
không hợp lẽ nhất. Việc làm đó cũng giống như một người 
thầy thuốc kê đơn thuốc cho bệnh nhân mà chưa hè trắc 
nghiệm lâm sàng và tự mình thử, và chắc hắn ông cũng 
chăng dám thử trên bản thân mình. Những bài thuyết giáo 
hay những cuốn sách như vậy chắc chăn không đáng tin cậy 
và truyền được cảm hứng. 

Tuy nhiên Aläara đã can đảm dạy những gì ông tự 
mình chứng ngộ. Đức Bồ-tát hoàn toàn bị ấn tượng bởi lời 
tuyên bố của ông. Và ý nghĩ này khởi lên nơi ngài: “Không 
chỉ Alãra có đức tin, Ta cũng có đức tin; không chỉ Alãra có 
tỉnh tấn, niệm, định và tuệ, Ta cũng có tỉnh tấn, niêm, định 
và fuệ.” Rồi ngài nỗ lực để chứng ngộ pháp đó, pháp mà 
Älãra tuyên bó đã tự mình biết, và chứng ngộ. Và, trong thời 
gian không bao lâu ngài đã học được pháp dẫn đến thiền 
chứng vô sở hữu xứ. 

Rồi ngài đi đến chỗ Älãra ở và hỏi xem vô sở hữu xứ 
thiền mà ông tuyên bố đã tự mình chứng ngộ và an trú, có 
giống giai đoạn hiện nay ngài đạt đến hay không. Älãra trả 
lời, “Cho đến mức độ như vậy là pháp này dân đến, về pháp 
ta tuyên bố đã tự mình chứng ngộ và an trú, cũng giống như 
giai đoạn hiện nay hiển giả ŒGotama đã đạt đến vậy. ” Rồi 
ông nói lên lời tán dương này: “Hiền giả Gotama thật là một 
người vô cùng xuất sắc. Vô sở hữu xứ thiên không phải dễ 
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đạt đến. Vậy mà Hiển giả Gotama đã nhanh chóng chứng 
ngộ nó. Điễu đó quả thực là kỳ diệu. Thật là may mắn cho 
chúng tôi, chúng tôi đã thắp sáng được một đồng phạm hạnh 
xuất sắc như Tôn giả. Tôi chứng ngộ pháp như thể nào, Hiển 
giả cũng chứng ngộ pháp như thể ấy. Hiển giả học được 
pháp ngang mức nào, tôi cũng học được pháp ngang mức ấy 
nhự Hiển giả. Hiển giả Gotama đã ngang hàng với tôi về 
pháp. Ở đây, chúng tôi có một hội chúng lớn. Hãy đến, này 
Hiên giả, chúng ta sẽ cùng nhau hướng dân hội chúng đệ tử 
này. ” 

Như vậy Älãra, người thầy, đã đặt Đức Bỏ-tát, là học 
trò của ông, lên ngang hàng với ông và tôn vinh Đức Bồ-tát 
bằng cách giao phó cho ngài công việc hướng dẫn một trăm 
năm mươi người đệ tử, phân nửa số học trò dưới sự dạy dỗ 
của ông. 

Tuy nhiên, Đức Bồ-tát ở lại thiền viện ấy chỉ trong 
một thời gian ngắn. Trong khi ở lại đó, ý nghĩ này đã đến với 
ngài. “Pháp này không dân đến sự nhàm chán, ly tham và 
diệt dục, không đưa đến sự an tịnh cho thắng trí và giác ngộ 
viên mãn, cũng không đưa đến Niết-Bàn, đoạn tận khổ đau, 
mà chỉ đưa đến chứng đắc vô sở hữu xứ. Một khi đã sanh lên 
(cõi vô sở hữu xứ) đó, thọ mạng dài đến sáu mươi ngàn kiếp 
và sau khi chết ở đó, người ta sẽ tái sanh trong các cối sống 
theo nghiệp và trải qua những khô đau trở lại. Đó không 
phải là pháp bắt tử ta đang mong mỏi. ” Như vậy, do không 
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quan tâm tới pháp hành chỉ dẫn đên Vô Sở Hữu Xứ Thiên, 
ngài đã từ bỏ nó và rời khỏi thiên viện của Alãra. 


ĐI ĐÉN THÁNH GIÁ UDAKA 


Sau khi rời nơi đó, đức Bô-tát tự hành một mình trong 
một thời gian, theo đuổi con đường An Tịnh tối thượng để 
đạt đến trạng thái Bất Tử của Niết-Bàn. Lúc đó danh tiếng 
của Udaka Ramapuffa (con trai của Rama, đệ tử của thánh giả 
Rãma) thấu đến tai ngài. Đức Bồ-tát liền đi đến chỗ Udaka và 
xin được sống đời phạm hạnh dưới pháp và luật của thánh 
giả Rãma. Những kinh nghiệm của ngài dưới sự hướng dẫn 
của Udaka, Udaka đã giải thích pháp cho ngài như thế nào, 
đức Bỏ-tát đã bị ấn tượng bởi pháp và luật ấy, và ngài đã 
thực hành cũng như chứng ngộ pháp rồi thuật lại cho Udaka 
những øì ngài đạt được ra sao, hầu như đã được mô tả giống 
hệt với phần nói về Ãlãra ở trước. 

Tuy nhiên chúng ta phải cân thận lưu ý rằng Udaka 
Rãmaputffa, như tên của ông ta đã hàm ý, chỉ là con của Rama 
hay đệ tử của Rama mà thôi. Thánh giả Rama đã hành xong 
hết tám thiền chứng và đã đạt đến tầng thiền Phi Tưởng Phi 
Phi Tưởng Xứ cao nhất. Nhưng khi đức Bồ-tát đi đến chỗ 
Udaka, thánh giả Rama không còn nữa. Do đó, khi hỏi 
Udaka về những chứng đắc của Rãma, đức Bồ-tát đã dùng 
thì quá khứ “øøw«#i”. “Pháp này sẽ dẫn đến mức nào, và 
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Rãma tuyên bố ông đã tự mình chứng nhập được mức nào 
trong đó?” 

Kế tiếp, đoạn kinh mô tả lại việc ý nghĩ này khởi lên 
nơi đức Bồ-tát: “Không chỉ Rãma có tín, tấn, niệm, định và 
tuệ. Ta cũng có tín, tấn, niệm, định, và tuệ. ” Và ở đoạn này 
cũng có phần nói rằng Udaka đã lập ngài như một vị đạo sư. 
“Hiển giả biết pháp này, và Rãma cũng đã biết pháp này. 
Hiên giả như thế nào Rãma là như vậy và Rãma như thế nào 
Hiên giả là như vậy. Hãy đến, này hiên giả, hãy lãnh đạo hội 
chúng này và là đạo sư của họ. ” Và một lần nữa đoạn kinh 
lập lại việc đức Bồ-tát thuật lại “Udaka, đệ tử của Rama, 
mặc dù là bạn đồng phạm hạnh của ta, đã lập ta lên làm 
thầy của vị ấy. ” 

Những tham chiếu kinh điển này cho thấy rõ rằng đức 
Bồ-tát đã không gặp thánh giả Rãma, mà chỉ gặp Udaka, đệ 
tử của Rãma và chính vị này giải thích cho ngài biết pháp mà 
Rama đã thực hành. Theo phương pháp Udaka mô ta đức 
Bồ-tát đã thực hành và chứng nhập được giai đoạn Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Sau khi đã tự mình học được pháp 
cũng như tự mình chứng nhập Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 
thiền giống như Rãma, Udaka đã thỉnh cầu Bồ-tát chấp nhận 
việc lãnh đạo hội chúng. 

Udaka cư ngụ ở đâu và hội chúng của ông bao lớn 
không thấy nói đến trong văn học Thượng Toạ Bộ. Nhưng 
Lalitavistra (Phô Diệu Kih), sử liệu về Đức Phật, của Phật Giáo 
Bắc Truyền, nói rằng trung tâm thiền của Udaka nằm trong 
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vùng Rãjagaha và rằng ông có một hội chúng hơn bảy trăm 
người. Cũng cần lưu ý rằng vào thời điểm gặp đức Bồ-tát, 
Udaka vẫn chưa đạt đến Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ thiền. 
Ông giải thích cho đức Bồ-tát chỉ những gì Rãma đã thành 
tựu mà thôi. Vì thế khi đức Bồ-tát tự chứng tỏ là đã được 
ngang bằng với thầy của ông ta qua sự chứng đắc Phi Tưởng 
Phi Phi Tưởng Xứ, ông đã dâng hiến quyền lãnh đạo hội 
chúng cho đức Bồ-tát. Theo phụ chú giải (Tik8), về sau ông đã 
ra sức nỗ lực hành theo tấm gương của đức Bồ-tát, và cuối 
cùng đạt đến tầng thiền Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 

Đức Bồ-tát ở lại trung tâm đó, như một người lãnh 
đạo, chỉ trong một thời gian ngắn. Vì chắng bao lâu ý nghĩ 
này khởi lên nơi ngài: “Pháp này không dân đến yếm ly, ly 
tham, cũng không dẫn đến sự an tịnh cho việc đắc các thắng 
trí, trí tuệ tối thượng và Niết-bàn mà chỉ đến mức Phi Tì tưởng 
Phi Phi Tưởng Xứ. Một khi đã sanh về đó, hưởng thọ mạng 
dài 84,000 kiếp chỉ để quay lui trở lại kiếp sống của các dục 
lạc và phải chịu nhiều khổ đau. Đây không phải là pháp bất 
tử ta đang mong mỏi. ” Rồi, do không quan tâm đến pháp ấy, 
pháp chỉ dẫn đến Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ thiền, ngài 
đã từ bỏ nó và rời khỏi trung tâm thiền của Udaka. 


HÀNH KHÔ HẠNH TRONG RỪNG URUVELA 


Sau khi rời trung tâm, đức Bô-tát đi lang thang khắp 
vùng đất Magada, tìm kiếm đạo An Tịnh vô song, Niết-bàn 
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Bất Tử cho mình. Trên bước đường lang thang ấy ngài đã 
đến khu rừng Uruxela (Uu-lâu-tầmloa) gần ngôi làng Senanigamaä 
rộng lớn. Trong khu rừng này ngài thấy nước trong mát đang 
chảy thật bình yên trong con sông Nenñara. Nhận ra đây là 
một địa điểm khả ái có cánh rừng rậm thanh bình, một dòng 
suối chảy trong vắt, với một ngôi làng kế bên thuận tiện cho 
việc đi khất thực, ý nghĩ này khởi lên nơi ngài: “Đầy £hực sự 
là một nơi thích hợp cho người có ý định tỉnh tấn (tu tập) ” 
và ngài đã ở lại trong khu rừng ấy. 

Lúc đó đức Bồ-tát vẫn chưa vạch ra được một hệ 
thống chính xác cho sự nỗ lực chân chánh của mình. Dĩ 
nhiên, những pháp khổ hạnh đã được biết đến một cách rộng 
rãi và đang thịnh hành ở khắp xứ Ân-Độ lúc bấy giờ. Liên 
quan đến pháp khổ hạnh này ba ảnh dụ đã xuất hiện trong 
tâm của đức Bồ-tát. 


BAẢNH DỤ 


Một khúc cây mới vừa cắt xuống từ một cây sung, 
còn nhựa sống và ngâm trong nước đem cọ xát với một khúc 
cây ướt còn nhựa sông tương tự như vậy, hay với một khúc 
cây tươi nào khác, sẽ không thể tạo ra lửa. Cũng vậy, trong 
khi vẫn còn bị rối ren với các đối tượng của dục tham như vợ 
con và gia đình, trong khi vẫn vui thú trong các dục lạc và 
dục vọng vẫn chưa lắng xuống trong một người, dù người ấy 
có ra sức phấn đấu nhiều bao nhiêu, người ấy cũng không 
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thê đạt đến trí tuệ, tuệ giác và sự liễu ngộ vô song. Đây là 
ảnh dụ thứ nhất xuất hiện trong tâm Đức Bồ-tát. 

Cho dù khúc cây sung ấy không bị ngâm trong nước 
nhưng vẫn còn xanh và còn nhựa sông, mới được cắt xuống 
từ trên cây thì có đem cọ xát nó cũng sẽ không tạo ra lửa. 
Cũng vậy, cho dù người ấy đã từ bỏ những đối tượng của 
dục tham như vợ con và gia đình và những đối tượng này 
không còn gần gũi người ấy nữa, nhưng nếu người ấy vẫn 
thích thú trong những ý nghĩ dục lạc và dục vọng vẫn còn 
khởi lên nơi người ấy, người ấy cũng không thế đắc trí tuệ, 
tuệ giác hay sự liễu ngộ vô song. Đây là ảnh dụ thứ hai. 

Theo Chú Giải thì ảnh dụ này liên quan đến việc thực 
hành của những đạo sĩ Bà-la-môn (thực hành pháp thể nhập 
Phạm Thiên). Những đạo sĩ Bà-la-môn ấy sống đời phạm 
hạnh từ lúc còn trẻ cho đến bốn mươi tuổi thì họ quay trở lại 
VỚI CUỘC sống đôi lứa để bảo tôn sự liên tục của dòng họ. Vì 
vậy, trong khi họ đang thực hành đời phạm hạnh, họ vẫn sẽ 
bị ô nhiễm với những ý nghĩ nhục dục. 

Ảnh dụ thứ ba liên quan đến khúc cây khô đã hết 
nhựa và không bị ngâm trong nước. Khúc cây khô này sẽ 
phát ra lửa khi được cọ xát vào nhau. Tương tự, sau khi đã từ 
bỏ các đối tượng của dục tham, và tự mình dứt bỏ những ý 
nghĩ nhục dục và tham ái, người ây có thê đạt đến trí tuệ, tuệ 
giác và sự liễu ngộ vô song, cho dù người ấy thực hành khổ 
hạnh hay phấn đâu một cách không đau đớn, không tự hành 
xác mình cũng vậy. 
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KHÔ HẠNH DÙNG TÂM ĐÁNH BẠI TÂM 


Trong hai phương pháp mở ra cho ngài theo ảnh dụ 
thứ ba, đức Bồ-tát suy xét đến con đường khổ hạnh sau: 
“Nếu bây giờ ta cắn chặt răng và ép chặt lưỡi lên vòm họng, 
với tâm của ta, Ta sẽ đè nén, chế ngự và đánh bại tư duy 
đang khởi lên một cách tự nhiên thì sao. ” 

Đoạn Kinh Päli trích dẫn ở trên khớp với bài kinh An 
Trú Tầm (14a %mahznaS) Nhưng phương pháp dùng tâm 
đánh bại tâm theo như Kinh An Trú Tầm mô tả là một 
phương pháp do Đức Phật quy định sau khi đã đạt đến Giác 
Ngộ. Như vậy, nó liên quan đến sự trục xuất những tư duy 
tham dục tự sinh khởi bằng cách ghi nhận sự xuất hiện của 
nó như một sự vận dụng của thiền Minh Sát phù hợp với bài 
Kinh Niệm Xứ và những kinh tương tự khác. Trong khi 
phương pháp dùng tâm đánh bại tâm như được mô tả ở đây 
muốn nói đến những vận dụng thực tiễn mà Đức Bỏ-tát đã 
thực hiện trước khi đạt đến trí (hiểu biết) về Trung Đạo và 
do đó khác với phương pháp Tứ Niệm Xứ. 

Tuy nhiên, sự giải thích của Chú Giải hàm ý lấy tâm 
thiện đè nén các tâm ác. Nếu sự giải thích này là đúng, 
phương pháp này hoàn toàn phù hợp với tỉnh thần Kinh 
Niệm Xứ và các kinh khác, và lẽ ra đã đưa đến sự Giác Ngộ 
cho Đức Bồ-tát. Nhưng thực sự, phương pháp này chỉ đưa 
ngài đến sự đau đớn cùng cực chứ không đưa đến Phật Quả. 
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Kê cả những pháp hành khổ hạnh khác mà ngài áp dụng sau 
đó cũng chỉ đưa Đức Bồ-tát vào tà đạo mà thôi. 

Pháp khô hạnh Đức Bỏ-tát theo đuôi lúc đó có vẻ hơi 
giống như pháp diệt tâm mà ngày nay những người theo một 
trường phái Phật Giáo nọ đang thực hành. Trong chuyến du 
hoá của chúng tôi đến Nhật Bồn, chúng tôi có đến thăm một 
ngôi chùa lớn nơi đây một số người đang tham dự những bài 
tập thiền. Phương pháp thiền của họ bao gồm bài tập diệt 
tâm khi nó khởi lên. Theo họ, làm cho tâm (hoạt động của 
tâm) rỗng không như vậy, cuối cùng sẽ đạt đến chỗ gọi là 
Tánh Không (Vô). Cách tiễn hành như sau: Khoảng sấu vị tu 
sĩ trẻ phái Đại Thừa ngồi kiết già thành hàng. Vị trụ trì đi 
vòng quanh cốt cho họ thấy cây gậy mà ông sẽ dùng để đánh 
họ. Sau một lúc ông đi đến và đánh vào lưng mỗi thiền sinh 
một cú. Người ta giải thích răng trong khi bị đánh như vậy 
có thể tâm sẽ hoàn toàn biến mất và đưa đến Tánh Không. 
Thực là một pháp hành kỳ lạ. Thực tế, đây là sự huỷ diệt tư 
duy bằng cách dùng tâm đánh bại tâm mà chúng ta có thê 
đoán chừng là giống như kỹ thuật Đức Bồ-tát đã dùng để 
đánh bại tư duy với tâm bằng cách cắn chặt răng vậy. Nỗ lực 
này đã làm cho ngài rất đau đớn và toát mồ hôi nách nhưng 
cũng không đạt đến giác ngộ lúc đó. 
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AN TRÚ THIÊN CHẾ NGỰ HƠI THỞ 


Rồi ý nghĩ này khởi lên nơi Đức Bồ-tát: “Nếu như ta 
kiểm soát hơi thở và tập trung trên thiền (jhãm) nín thở thì 
sao.” Với ý nghĩ đó ngài chế ngự những hơi thở vô và hơi 
thở ra của miệng và mỗi. Với sự ngưng thở ngang qua miệng 
và mũi, có một tiếng gầm lớn trong tai ngài do hơi gió tống 
ra giống như cặp ống bề của lò rèn tạo ra những tiếng ầm ầm 
(khi quay) vậy. Dù thân thể đau đớn cực độ, nhưng Đức Bồ-tát 
vẫn không nao núng. Ngài không chỉ nín chặt những hơi thở 
vô-ra của miệng và mũi, mà cả của tai nữa. Kết quả là, 
những luồng gió mãnh liệt lùa lên đỉnh đầu, khiến cho ngài 
đau đớn như thê bị một người lực sĩ bửa vào đầu với một cái 
vô, hay như bị một người lực lưỡng lấy đai da cứng quấn 
quanh đầu rồi xiết chặt. Những cơn gió đữ dội đây quanh 
bụng khiến cho ngài đau đớn giống như đang bị lạng cắt bởi 
lưỡi đao bén của người đồ tế. Và một sự thiêu đốt đữ đội 
trong bụng ngài như thê bị nướng trên một hồ than cháy đỏ. 
Thân thê Đức Bồ-tát đã bị sự đau đớn đánh bại, đỗ ập xuống 
và nằm im bất động trong tình trạng kiệt lực. Khi các vị chư 
thiên nhìn thấy ngài nằm sóng soài trên đất, họ nói với nhau 
rằng: “Sa-môn Cô-đàm đã chết. ” Các vị chư thiên khác thì 
nói: “S%a-môn Cô-đàm chẳng phải chết cũng chẳng phải 
đang chết. Vị ấy chỉ nằm im, trú trong Thánh quả A-la-hán. ” 
Bắt chấp mọi nỗ lực đầy đau đớn ấy, đức Bỏ-tát vẫn không 
đạt đến giác ngộ. 
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KHÔ HẠNH NHỊN ĂN 


Thế rồi ý nghĩ này khởi lên nơi ngài: “Nếu như fa cổ 
sống hơn nữa, nếu như ta hoàn toàn nhịn ăn thì sao. ” Biết 
được ý nghĩ này của đức Bồ-tát, các vị chư thiên nói, “7ôn- 
giả Gotama, xin chớ có hoàn toàn nhịn ăn; nếu như ngài 
nhịn ăn chúng tôi sẽ truyền dưỡng chất của chư thiên qua 
những lỗ chân lông trên da ngài. Ngài sẽ sống nhờ vào 
dưỡng chất ấy. ” Lúc đó ý nghĩ này đến với đức Bồ-tát: “Nếu 
nhự ta tuyên bố hoàn toàn nhịn ăn, và những vị chư thiên 
này sẽ duy trì sự sống cho ta bằng cách ấy, thời đó sẽ là một 
sự dối trả cho ta.” Vì thế đức Bồ-tát từ chối không chấp 
thuận để các vị chư thiên truyền dưỡng chất chư thiên cho 
ngài. 

Sau đó, ngài quyết định giảm ăn ngày một ít lại, cho 
tới mức chỉ còn một vóc tay súp đậu. Sống với khoảng năm 
hay sáu muỗng súp đậu mỗi ngày như vậy, cơ thê ngài đi đến 
tình trạng gầy mòn, hốc hác cực độ. Chân tay khô héo, chỉ 
còn lại da bọc xương. Xương sống lộ ra những chỗ u, phồng 
gỗ ghề. Xương xâu trên người ngài nhô hắn ra ngoài, tạo 
thành một cái vẻ xấu xí, khủng khiếp như trong những bức 
tranh vẽ đức Bô-tát thực hành khổ hạnh vậy. Ánh mắt, tụt 
sâu trong hốc mắt, tựa hồ như ánh nước phản chiếu trong 
một giếng nước sâu. Da đầu nhăn lại như trái bầu xanh khô 
héo trong ánh năng mặt trời. Ngài hốc hác đến độ nếu muốn 
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sờ vào da bụng, ngài lại đụng cột sông: nếu ngài sờ cột sống, 
ngài lại chạm da bụng. Khi ngài cố găng đi đại tiện, hay tiểu 
tiện, sự cố sức khiến cho ngài đau đớn đến độ phải té úp mặt 
xuống đất, do sự ăn uống quá ít này mà sức khoẻ của ngài 
SUY SỤP. 

Nhìn thấy thân hình gầy mòn, hốc hác cực độ này của 
đức Bồ-tát, có người nói, “Sa-môn Cô-đàm là một người da 
đen. ” Số khác thì nói, “Sa-môn Cô-đàm có màu da nâu. ” Số 
khác nữa lại nói, “Sa-môn Cồ-đàm có mờu xanh nấu của cá 
đuối. ” Phần lớn màu da vàng trong sáng của ngài đã bị hư 
hoại do ăn quá ít. 


MA-VƯƠNG THUYÊẾT PHỤC 


Trong khi Đức Bỏ-tát đang nỗ lực phấn đấu và thực 
hành khổ hạnh để tự thắng mình thì Ma-Vương (Mãn) đi đến 
và bằng những lời lẽ đầy thương cảm lọc lừa đã thuyết phục 
Đức Bồ-tát: “Này Hiện giả Cổ-đàm, ngài đã trở nên còm cối 
và mang lấy một bộ dạng xấu xí lắm rồi đấy. Ngài nay đang 
đứng trước thân chết. Cơ hội sống của ngài chỉ còn lại có 
một phần ngàn. Ôi, này Hiển giả Cô-đàm! Hãy cố găng giữ 
lấy sự sống. Sống vẫn tốt hơn là chết. Nếu ngài còn sống, 
ngài có thể làm được những việc thiện và tạo được phước 
báu. ” 

Những phước báu mà Ma Vương đề cập ở đây không 
liên hệ gì đến những phước báu tích tạo do bó thí, trì giới, và 
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thực hành đưa đến giải thoát; cũng chăng phải là những 
phước báu xuất phát từ việc tu tập Minh Sát và chứng đắc 
đạo quả. Ma Vương chỉ biết những phước báu có được do 
sông đời phạm hạnh tránh hành dâm và thờ lửa mà thôi. Thời 
đó, những pháp hành này được người ta tin là đưa đến một 
đời sống cao quý, thịnh vượng trong những kiếp tương lai. 
Nhưng Đức Bồ-tát không còn ham thích những hạnh phúc 
của sự hiện hữu nữa và ngài đã trả lời Ma Vương như sau: 
“Này Ma Vương, một mảy may phước báu mà ngươi nói ta 
cũng không cần đâu. Ngươi hãy ấi đi và nói về phước với 
những ai đang cần nó. ” 

Liên quan đến lời nói này của Đức Bỏ-tát, một sự 
hiểu lầm đã nảy sanh, cho rằng ngài không cần bắt kỳ phước 
báu nào. Theo cách hiểu đó thì “đối với người đang tâm cầu 
sự giải thoát khỏi vòng luân hôi giống như Đức Bồ-tát thì 
phước bỏ, không tìm câu cũng không tạo tác. ” Có lần một 
người thiện nam nọ đã đến gặp tôi và muốn được sáng tỏ về 
điểm này. Tôi đã giải thích cho anh ta biết răng khi Ma 
Vương nói về phước, ông không nghĩ trong tâm phước báu 
tích tạo từ những hành động bố thí, trì giới, phát triển tuệ 
giác qua việc hành thiền hay chứng Đạo. Hay nói đúng hơn 
ông không biết về chúng. Đức Bồ Tát lúc đó cũng không có 
sự hiểu biết chính xác về những phúc hành này; ngài chỉ 
nghĩ rằng thực hành những pháp khổ hạnh sẽ làm cho người 
ta trở thành con người cao quý. Vì thế khi Đức Bồ-tát nói 
với Ma Vương, “7ø không cần phước báu, ” ngài không hàm 
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ý những hành động phước dẫn đến Niết-Bàn mà chỉ muốn 
nói đến những việc làm được người thời đó tin rằng sẽ bảo 
đảm một kiếp sống an vui. Chú giải cũng ủng hộ quan điểm 
này của chúng tôi. Chú giải tuyên bó, khi nói “7ø không cần 
phước ” đức Bồ-tát chỉ hàm ý phước mà Ma Vương đang nói 
về, đó là, những phúc hành tạo ra tái sanh trong tương lai. 
Như vậy có thể kết luận rằng không có vấn đề gì phát sanh 
đối với quan niệm bỏ làm phước sẽ đưa đến Niết-bàn. 

Vào thời đó đức Bồ-tát vẫn thực hành dưới ảo tưởng 
cho răng khổ hạnh là phương tiện đề đạt đến giác ngộ. Ngài 
nghĩ như vầy: “Gió này còn thổi cạn được nước sông. Thể 
thì tại sao khi ta phần đầu một cách tích cực nó lại chẳng 
làm khô cạn máu ta được chứ? Khi máu khô cạn, mật và 
đàm sẽ khô cạn. Khi máu thịt món đi, tâm ta sẽ trở nên †rong 
sáng, lúc đó niệm, định và tuệ sẽ được thiết lập một cách 
vững chắc hơn. ” 

Ma Vương cũng có ấn tượng sai lầm như thế, ông 
nghĩ rằng nhịn ăn sẽ đưa đến giác ngộ và giải thoát. Chính sự 
lo lắng này đã thúc đây ông dỗ ngọt đức Bỏ-tát tránh đi theo 
con đường tuyệt thực này. Và cũng với quan niệm sai lầm 
ấy, nhóm năm vị đạo sĩ (nhóm Kiêu-trấn-như) đã hầu hạ 
ngài, chăm sóc những nhu cầu cần yếu của ngài, hy vọng 
rằng pháp hành nhịn ăn này sẽ đưa đến sự chứng đắc Phật 
Quả và lúc đó họ sẽ là những người đầu tiên được tiếp nhận 
giáo lý giải thoát của ngài. Bởi thế, rõ ràng răng pháp hành 
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khô hạnh lúc đó được mọi người tin là con đường chân chính 
đưa đến Giác Ngộ. 


SUY LUẬN ĐÚNG 


Sau khi sống đời khổ hạnh nghiêm khắc trong sáu 
năm không có được một kết quả lợi ích nào, đức Bồ-tát bắt 
đầu suy luận như sau: “Dù các sa-môn hay bà-la-môn trong 
tương lai sẽ cảm thọ những cảm giác đau đón, đau nhói, đau 
buốt do hành khổ hạnh như thế nào, thì nó cũng chỉ có thể 
ngang mức đau khổ này của ta mà thôi, không hơn được; Dù 
các sa-môn hay bà-la-môn trong hiện tại cảm thọ những cảm 
giác đau đớn, đau nhói, đau buốt do hành khổ hạnh như thế 
nào, thì nó cũng chỉ có thể ngang mức đau khổ này của ta mà 
thôi, không hơn được. Nhưng do khô hạnh kiệt lực này Ta đã 
không đạt đến một thành tựu nào xuất sắc hơn người bình 
thường; Ta đã không đắc được tri kiến thù thắng nào có thê 
bứng gốc các phiền não. Ngoài con đường khổ hạnh này liệu 
có con đường nào khác đưa đến giác ngộ không? 

Rồi đức Bồ-tát nhớ lại thời còn bé, khi ngài ngồi một 
mình dưới bóng mát của cây mận (s-apple), nhập vào giai 
đoạn sơ thiền, lúc ấy phụ vương ngài, đức Vua Tịnh Phạn 
đang bận tham dự nghi lễ hạ điền ở kế bên. Ngài tự hỏi liệu 
pháp sơ thiền này sẽ là con đường đúng đắn đưa đến Chân 
Lý được chăng! 
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NHẬP SƠ THIÊN KHICÒN LÀ MỘT ÂU NHI 


Đức Bồ-tát sanh vào ngày rằm tháng Tư (Kasn). Có vẻ 
như rằng lễ hạ điền được tổ chức vào một thời điểm nào đó 
trong tháng Năm hay tháng Sáu (Nayon hay Was), tức một hay 
hai tháng sau ngày Đức Bồ-tát đản sanh. Âu nhi Bồ-tát được 
đặt trên một chiếc giường bọc vải lộng lẫy, dưới bóng mát 
của cây mận. Một hàng rào được hình thành bằng cách giăng 
những bức màn quanh chỗ tạm dưỡng, với những người hầu 
luôn kính cân canh giữ hoàng nhi. Vì nghỉ lễ hạ điền được 
tiền hành trong khung cảnh rực rỡ, huy hoàng khác thường, 
với sự tham dự của đức vua trong các lễ hội, nên những 
người hầu bị cuốn hút vào cảnh lộng lẫy của những hoạt 
động đang diễn ra trong cánh đồng kế bên. Nghĩ răng hoàng 
nhi đã ngủ, họ để ngài nằm an toàn trong hàng rào màn che 
trướng rũ ấy và lén ra đi thưởng thức lễ hội. Âu nhi Bồ-tát, 
nhìn quanh không thấy bóng dáng ai, lăn người dậy và ngồi 
yên trong tư thế kiết già. Nhờ sự thực hành đã thành thói 
quen qua nhiều kiếp quá khứ, ngay lập tức ngài bắt đầu quán 
hơi thở vô-ra. Chăng bao lâu ngài an trú trong sơ thiền biểu 
thị bằng năm đặc tính, đó là, tầm, tứ, hỷ, lạc và định. 

Mái mê trong các lễ hội, những người hầu cứ lần lữa 
quay trở về. Khi họ quay về thì hầu hết những bóng cây đã di 
chuyên cùng với thời gian. Tuy nhiên, bóng cây mận dưới đó 
âu nhi Bồ-tát được đề nằm vẫn giữ nguyên vị trí không thay 
đổi. Và họ nhìn thấy ấu nhi Bồ-tát đang ngôi yên bất động 
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trên giường. Vua Tịnh Phạn, khi nghe trình báo, vô cùng 
kinh ngạc trước cảnh tượng bóng cây không xê dịch và tư 
thế ngồi yên của đứa trẻ, đã cúi rạp người đảnh lễ con mình 
trong nỗi lòng kính sợ vô biên. 

Đức Bồ-tát nhớ lại kinh nghiệm nhập thiền hơi thở 
mà ngài có được lúc còn thơ ấu này và nghĩ, “Liệu đó có 
phải là con đường đi đến Chân Lý không?” LầẦn theo ký ức 
ấy, ngài nhận ra rằng hành thiền hơi thở quả thực là con 
đường đúng đắn đưa đến Giác Ngộ. 

Những kinh nghiệm thiền này khả lạc đến nỗi đức 
Bồ-tát tự nghĩ: “E rằng Ta có (đang cố găng đi tìm) lạc của 
thiên chăng? ” Rồi ngài nghĩ: “Không, Ta không sợ (là mình 
đang cô găng cho) những kinh nghiệm khả lạc ấy. ” 


ĂN UỐNG TRỞLẠI 


Lúc đó ý nghĩ này khởi lên nơi ngài: “Không thể đắc 
thiên với một thân hình quá kiệt quệ như vây. Nếu như ta ăn 
uống lại những vát thực cứng như trước đáy thì sao. Khi 
thân được nuôi dưỡng và tăng cường sức mạnh như vậy, Ta 
sẽ có thể thực hành để đắc thiên. ” Nhìn thẫy ngài ăn uống 
trở lại, nhóm năm vị Tỳ-kheo (nhớn Kiằi Trần Muy) hiểu lầm 
hành động của ngài. Trước đây họ là những nhà chiêm tĩnh 
và cô vấn của triều đình, khi đức Bồ-tát đản sanh, họ là 
những người tiên đoán răng ngài sẽ trở thành một bậc Chánh 
Đăng Giác, một vị Phật (8u4a) 
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Triều đình lúc đó có tám nhà chiêm tỉnh. Khi được 
yêu cầu tiên đoán tương lai cho thái tử, ba người trong họ đã 
đưa lên hai ngón tay, tuyên bố nước đôi rằng thái tử lớn lên 
sẽ là một vị Chuyên Luân Vương hoặc là một vị Phật. Năm 
vị còn lại chỉ dơ một ngón, cho rằng thái tử chắc chăn sẽ trở 
thành một vị Phật. 

Theo Chú Giải Milapannasa (Quyền 2. Tr. 92), năm 
nhà tiên tri này trước khi vui thú trong đời sống gia chủ, đã 
rời bỏ thế gian và đi vào rừng để sống đời phạm hạnh. 
Nhưng Chú Giải Bu##zwzwzvà một số kinh khác thì nói rằng 
bảy nhà chiêm tinh đều dơ lên hai ngón tay, đưa ra lời giải 
thích nước đôi trong khi vị Bà-la-môn trẻ nhất, người sau 
này trở thành Tôn-giả Kiều-trằn-như (Kon&uãna), chỉ dơ một 
ngón và tiên đoán chắc chắn răng thái tử là một vị Phật 
tương lai. 

Vị Bà-la-môn trẻ này cùng với con trai của bốn vị Bà- 
la-môn khác đã từ bỏ thế gian (xuất gia) và họp lại với nhau 
tạo thành “Nhóm Năm Đạo Sĩ”, chờ đợi cuộc Đại Xuất Gia 
của đức Bồ-tát. Sau này khi hay tin Đức Bồ Tát đang thực 
hành khổ hạnh trong Rừng Uruvela, họ đã đi đến đó và trở 
thành những thị giả của ngài với hy vọng “khi ngài thành 
tựu Tri Kiến Thù Thắng, ngài sẽ chia xẻ nó với chúng ta, 
chúng ta sẽ là những người đầu tiên được nghe giáo pháp 
của ngài `. 

Khi năm vị Tỳ kheo này thấy Đức Bồ Tát ăn uống 
bình thường trở lại, họ hiểu lầm hành động của ngài và trở 
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nên thất vọng. Họ nghĩ: “K”i sống bằng một vốc tay súp đậu 
còn không đạt đến thượng trí, y có thể hy vọng đắc thượng 
trí thế nào được do ăn IUIỐNg bình thường trở lại như vậy 
chứ? ” Họ lầm tưởng rằng ngài đã từ bỏ sự phần đấu và quay 
trở lại với lối sống xa hoa để hưởng sự giàu sang và vinh 
quang cá nhân. Vì thế họ chán ghét và rời bỏ ngài để đi đến 
vườn bảo hộ nai ở Benares. 


GIÁC NGỘ 


Sự ra đi của năm vị Tỳ kheo đã cho Đức Bồ Tát cơ 
hội để phần đấu cho sự giải thoát tối hậu trong sự cô độc 
hoàn toàn. Ä⁄⁄zmasa (Quyền 2 trang 192) đưa ra một sự mô 
tả chi tiết việc Đức Bồ Tát đã hành một mình không có ai 
bên cạnh, suốt nửa tháng, trên bồ đoàn Trí Tuệ (dưới cội Bồ- 
Đề), và cuối cùng đắc Toàn Giác, sự Giác Ngộ của một vị 
Phật như thế nào. 

Đức Bồ Tát xuất gia năm hai mươi chín tuổi và trải 
qua sáu năm thực hành khổ hạnh. Giờ đây, ở tuổi ba mươi 
lăm, vẫn còn trẻ và khoẻ mạnh, nhờ mười lăm ngày thọ dụng 
những bữa ăn đều đặn, thân thê ngài đã đầy đặn như trước 
với ba mươi hai Đại Nhân tướng. Sau khi đã lấy lại sức khoẻ 
và nghị lực nhờ sự dinh dưỡng bình thường, Đức Bồ Tát 
hành thiền niệm hơi thở và an trú trong lạc của sơ thiền, 
được biểu thị bằng tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Ở tầng thiền thứ 
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ba, ngài hưởng thụ hý, lạc, và định và ở tầng thiền thứ tư, 
chỉ còn xả và niệm rõ ràng (nhất tâm). 

Sáng sớm ngày trăng tròn (răm) tháng Tư, ngài ngồi 
dưới cội Cây Bồ-Đề, gần ngôi làng %zzmgzmachờ đến giờ đi 
khất thực. Vào lúc đó, nàng Sujãtã, con gái của một phú hộ 
trong ngôi làng ấy, đang sửa soạn cho buổi lễ cũng dường 
đến vị thọ thần của cây Bồ-Đề. Nàng sai người nữ tỳ đi đến 
đó trước để dọn dẹp gọn ghẽ khu vực dưới tàn bóng cây 
thiêng ấy. Khi thấy Đức Bồ Tát ngồi dưới cội cây, người nữ 
tỳ nghĩ vị chư thiên đã hiện hình ra để thọ nhận lễ cúng 
dường của họ. Cô vô cùng phấn khích chạy về báo cho nữ 
chủ của mình biết. Sujãtã vội bỏ cơm sữa mà nàng đã nấu từ 
sáng sớm vào một bình bát bằng vàng trị giá một trăm ngàn 
đồng tiền vàng. Nàng đậy cái bát ấy bằng một cái bát bằng 
vàng khác. Rồi nàng mang hai cái bát ấy đến gốc cây nơi 
Đức Bỏ Tát vẫn còn đang ngồi ở đó và đặt vào tay ngài rồi 
nói, “Cầu mong những trớc nguyện của ngài được thành tựu 
giống như ước nguyện của con”. Nói xong cô ra về. 

Sujãtã khi còn thiếu nữ đã phát nguyện tại cây Bồ-Đề 
ấy; “Nếu con lấy được một người chồng cùng địa vị, cùng 
giai cấp với con và nếu đứa con đầu lòng của con là trai, 
con sẽ cúng dường đến ngài”. Lời cầu nguyện của cô đã 
được thành tựu và lễ cúng đường cơm sữa ngày hôm ấy được 
làm với ý định tạ ơn vị thọ thần đã đáp ứng lời cầu nguyện 
của cô. Tuy nhiên, sau này khi cô biết rằng Đức Bồ Tát đã 
đạt đến Giác Ngộ sau khi thọ dụng món cơm sữa mà cô dâng 
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cúng, cô vô cùng hoan hỷ với ý nghĩ rằng cô đã làm được 
một việc làm cao quý và có phước báu lớn nhất. 

Đức Bồ Tát xuống sông Ni-liên-thiền (Mza#za)tắm 
rửa. Sau khi tắm xong ngài lẫy món cơm sữa mà nàng Sujãtã 
dâng vê thành bốn mươi chín viên và ăn nó. Ăn xong, ngài 
ném bát vàng xuống sông và phát nguyện, “Nếu ngày hôm 
nay tôi thành Phật, hãy cho chiếc bát này trôi ngược dòng ”. 
Chiếc bát trôi ngược đòng nước đang chảy xiết một đoạn khá 
xa, và khi đến chỗ cư trú của long vương Kđiz nó chìm 
xuống đáy sông nơi những chiếc bát của ba vị Phật trước còn 
nằm đó. 

Trọn ngày hôm ấy Đức Bồ Tát đã nghỉ ngơi ở trảng 
rừng sần bờ sông. Khi chiều xuống, ngài đi về hướng cây 
Bồ-Đè, trên đường đi ngài gặp người cắt cỏ tên So/#ñiya, và 
người này đã dâng cho ngài tám nắm cỏ. Ở ÂẤn-Độ những 
bậc hiền sĩ thường sửa soạn chỗ ngồi hoặc chỗ ngủ cho mình 
bằng cách trải những bó cỏ như thế. Đức Bồ Tát đã trải 
những nắm cỏ ấy dưới cây Bồ Đề ở mạn phía đông. Rồi, với 
quyết định long trọng “Nếu chưa đạt được thượng trí tuyệt 
đối, Ta sẽ không rời khỏi chỗ ngồi này”, ngài ngồi xuỗng 
kiết già trên thảm cỏ xoay mặt về hướng đông. 

Ngay lúc ấy Ma-Vương (ãra) xuất hiện và tranh chỗ 
ngồi dưới gốc cây Bồ-Đề với ý định chống lại quyết tâm của 
Đức Bồ Tát và ngăn không cho ngài đạt đến Phật Quả. Bằng 
cách viện dẫn những ân đức đã tích luỹ qua vô lượng kiếp, 
hoàn thành Mười Pháp Ba-la-mật như bố thí, trì giới.. .ngài 
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đã vượt qua những quấy nhiễu do Ma-Vương thiết đặt trước 
lúc hoàng hôn. Sau khi đánh bại Ma-Vương (1z), Đức Bồ 
Tát tiếp tục hành thiền, và trong canh đầu ngài đắc túc mệnh 
minh (trí nhớ các tiền kiếp); canh giữa, thiên nhãn minh; và 
vào canh chót ngài quán pháp Duyên Sanh cùng với sự phát 
triển Minh Sát vào tính chất sanh và diệt của năm thủ uẫn. 
Thiền Minh Sát này đã lần lượt cho ngài trí dự phần vào tứ 
Thánh Đạo, cuối cùng đưa đến sự Giác Ngộ viên mãn hay 
Toàn Giác Trí. 

Sau khi đã trở thành một Bậc Toàn Giác, ngài dùng 
bảy ngày trên Bồ Đoàn Trí Tuệ đưới cội Bồ Đề và ở sáu nơi 
khác mỗi nơi cũng bảy ngày như vậy, tổng cộng là bốn mươi 
chín ngày, thọ hưởng lạc của Thánh Quả A-la-hán và suy tư 
rất lâu về hệ thống Giáo Pháp (Dhœma) sâu xa vừa mới 
chứng ngộ của ngài. 


KHÔ HẠNH LÀ MỘT HÌNH THỨC TỰ HÀNH XÁC 


Tuần lễ thứ năm ngài ngồi dưới bóng cây đa (4ÿapä¿) 
của người chăn đê, trong khi ở đó ngài suy xét đến sự từ bỏ 
những pháp hành khổ hạnh của ngài: “74 đã thoát khỏi 
những pháp hành khổ hạnh làm đau đớn thân xác và lao khổ 
tâm trí. Thoát được cái pháp hành khổ hạnh không lợi ích ấy 
thật là một điều may mắn. Thật hoan hỷ biết bao khi được 


+ 


giải thoát và Giác Ngộ. ` 
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Ma- Vương (Mr), người theo sát từng ý nghĩ và hành 
động của Đức Phật luôn cảnh giác để buộc tội Đức Phật khi 
thấy bắt kỳ sai sót nào, liền nói với Đức Phật: “Ngoài những 
pháp hành khổ hạnh, không còn con đường nào khác để 
thanh tịnh các chúng sanh; Sa-môn Cô Đàm đã rời xa con 
đường thanh tịnh. Trong khi vẫn còn ô nhiễm, ông lầm tưởng 
rằng mình đã được thanh tịnh sao. ” 

Đức Phật trả lời: “7t cả những pháp hành khổ hạnh 
được sử dụng với quan niệm thành tựu trạng thái Bắt Tử đều 
vô ích, không đem lại lợi ích gì nhiều, nó chỉ giống như 
những chiếc xe chạy ì à, ì ạch trên đất, và vô ích như đẩy 
sào trên bờ cát. Do hoàn toàn tin rằng chúng không đem lại 
lợi ích, nên ta đã từ bỏ mọi hình thức tự hành xác ấy. li 

Chú giải cũng đề cập rằng những pháp hành khổ hạnh 
như ăn không đủ, mặc không đủ này là sự tự hành hạ mình. 
Khổ hạnh cực đoan là một hình thức tự hành xác cần phải 
được lưu ý cần thận ở đây để khi chúng ta bàn về nó trong 
bài Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhamnacakka Sufia) chúng ta sẽ 
hiểu tốt hơn. 


SUY XÉT ĐỀN VIỆC THUYÊÉT BÀI PHÁP ĐẦU TIÊN 


Sau khi đã trải qua bảy ngày ở bảy nơi khác nhau, 
Đức Phật quay trở lại chỗ cây đa của người chăn dê vào ngày 
thứ năm mươi. Ngồi dưới gốc cây ấy ngài suy xét “Ta nên 
giảng dạy pháp đến ai trước? Ai sẽ nhanh chóng hiểu được 
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Pháp này?” Rồi điều này khởi lên nơi ngài: “Có 4jãra 
Kalama là bác đa văn, thiện xảo và thông mình. Từ lâu ông 
ta đã là người có ít bụi phiên não trong con mắt trí tuệ. Nếu 
ta dạy Pháp đến Alãra Kalãma trước thì sao? Chắc chắn 
ông ta sẽ nhanh chóng hiểu được pháp. ” 

Việc Đức Phật cố găng để tìm xem ai là người đầu 
tiên sẽ hiểu được lời dạy của ngài một cách nhanh chóng rất 
quan trọng. Mở những trung tâm thiền mới mà có được 
những người mộ đạo với đầy đủ đức tin, đầy đủ lòng nhiệt 
thành, sự cần cù, chánh niệm và thông minh là điều tối quan 
trọng. Chỉ những người mộ đạo có những đức tính này mới 
có thê thành tựu trí tuệ thể nhập một cách nhanh chóng và 
trở thành những tấm gương sáng cho người khác theo. 
Những thiền sinh thiếu đức tin, thiếu lòng nhiệt thành, cần 
cù, chánh niệm và thông minh hay những người mà thân và 
tâm yếu đuôi do tuổi già khó có thể là nguồn cảm hứng cho 
người khác được. 

Lần đầu tiên khi chúng tôi bắt đầu dạy Thiền Minh 
Sát Tứ Niệm Xứ, chúng tôi may mắn được khởi sự với ba 
người (/rực ra đó là những người bà con của tôi), được phú 
cho các căn (tỉnh thần) khác thường. Họ đắc được trí biết sự 
sanh và diệt (Uabbaya Ñãna-Sanh Diệt Trí) chỉ trong vòng ba 
ngày thực hành và vô cùng vui mừng với việc thấy ánh sáng 
cũng như những tướng có thọ hỷ và lạc đi kèm. Chính việc 
đạt được những kết quả nhanh chóng này là nguyên nhân 
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cho sự chấp nhận và phố biến rộng rãi kỹ thuật Thiền Minh 
Sát theo MahasiI. 

Đức Phật nghĩ đến việc dạy bài pháp đầu tiên của 
ngài cho ai nhanh chóng tiếp thu được nó là như vậy, nhưng 
khi ngài suy xét đến ÄJãra Kã|ãma, một vị chư thiên đã nói 
với ngài, “Bạch Thể Tôn, Älãra Kãlãma đã qua đời bảy 
ngày trước. ” Lúc đó trí khởi lên cho Đức Phật, (và ngài) 
thấy rằng ÄJãra Kãlãma đã qua đời bảy ngày trước và nhờ 
chứng thiền ông đã sanh về cõi Phạm Thiên Vô Sở Hữu Xứ 
(Akincaffiayatana Braluna...Cði Phạm Thiên Vô Sắc). 


BỎ LỠ ĐẠO QUẢ DO BẢY NGÀY 


“Thật là một sự mất mát to lớn đối với Ä|ãra của 
giòng tộc Kãlama” Đức Phật than tiếc. ÄJãra đã phát triển 
đầy đủ trí tuệ, nếu được nghe lời dạy của Đức Phật, có thê 
ông sẽ nhanh chóng đắc Đạo Quả A-la-hán. Nhưng cái chết 
sớm đã tước mất của ông cơ hội ấy. Trong cõi Vô Sở Hữu 
Xứ, chỉ danh hiện hữu chứ không có sắc, cho dù Đức Phật có 
đi lên đó để dạy Pháp cho ông, ông cũng không được lợi ích 
gì. Tuôi thọ của Vô Sở Hữu Xứ cũng dài tới sáu mươi ngàn 
kiếp. Sau khi chết ở đó, ông sẽ xuất hiện trở lại trong cõi 
người nhưng sẽ lỡ mất giáo pháp của chư Phật. Như vậy, là 
một phàm nhân, ông sẽ phải trôi lăn trong luân hồi, có khi 
chìm xuống các cõi thấp đề đối diện với những khô đau. Do 
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đó Đức Phật đã than tiếc rằng sự mất mát đối với Äjãra 
Kalãma thật là to lớn. 

Thời nay cũng vậy, có thể có những người đáng được 
những chứng đắc cao hơn, nhưng đã chết mà không có cơ 
hội nghe pháp hành Thiền Tứ Niệm Xứ như chúng tôi đang 
giảng giải; hay đã được nghe Pháp ấy, nhưng vẫn chưa ra 
sức nỗ lực đề đưa nó vào thực hành. Những con người hiền 
thiện đang tụ hội ở đây và đang nghe những gì chúng tôi 
giảng dạy hãy thận trọng thấy ra răng đây là những cơ hội 
hiểm hoi cho sự thăng hoa của mình, chớ để phí hoài. 


BỎ LÕỠCƠ HỘI LỚN CHÍ MỘT ĐÊM 


Rồi Đức Phật nghĩ đến việc dạy bài pháp đầu tiên cho 
Udaka, con của thánh giả Rama. Một vị chư thiên lại nói với 
Đức Phật: “Bạch Ngài, Udaka RamaputIa đã qua đời đêm 
qua. ” Tri kiến khởi lên cho Đức Phật, (và ngài) thấy rằng 
đạo sĩ Udaka Rãmaputta quả thật đã mạng chung lúc canh 
đầu đêm qua và nhờ những thiền chứng của mình ông đã đạt 
đến cảnh giới Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Cảnh giới này 
cũng là một trạng thái vô sắc, và thọ mạng của nó lên đến 
tám mươi bốn ngàn kiếp. Đây là cõi sống cao tột nhất và cao 
quý nhất trong ba mươi mốt cõi , nhưng Pháp thì không thê 
được nghe ở cõi này. Ở cõi người, Udaka Rãmaputta đã phát 
triển tâm linh cao đến nỗi nếu được nghe Pháp ông có thể 
chứng đắc A-la-hán Thánh Quả ngay lập tức. Nhưng ông sẽ 
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không có được cơ hội ấy nữa vì đã bỏ lỡ nó do chết quá sớm 
đêm qua. BỊ tác động bởi sự kiện ây Đức Phật đã nói lên lời 
thương cảm, “7hát là một mắt mát to lớn cho đạo sĩ Udaka, 
con frai của thánh giả Rama. ” 

Sau đó Đức Phật lại nghĩ xem ngài nên thuyết bài 
pháp đầu tiên này đến ai. Nhóm năm vị Tỳ-kheo xuất hiện 
trong thiên nhãn của ngài và ngài thấy họ đang sống trong 
Vườn (Báo Hộ) Nai ở Benares. 


HÀNH TRÌNH ĐI THUYÉT BÀI PHÁP ĐẦU TIÊN 





Thế là Đức Phật khởi sự lên đường. Các Bậc Giác 
Ngộ trước cũng thực hiện cuộc hành trình như ngài, nhưng 
băng năng lực thần thông. Tuy nhiên Đức Phật Gotama của 
chúng ta chọn cách đi bộ vì mục đích muốn gặp đạo sĩ loã 
thể Upaka trên đường đi, người mà ngài muốn chia xẻ một 
điều gì đó. 

Chú Giải bộ Phật Sử (Buddhavzms) và chú giải Bộ 
Phật Sử nói rằng Đức Thế Tôn bắt đầu cuộc hành trình vào 
ngày rằm tháng Sáu. Nhưng Vườn Nai, ở Benares cách Cây 
Bồ Đề 18 do tuần (khoảng 142 dặm) và vì Đức Thế Tôn đi 
bộ, nên trong một ngày không thể nào đi hết một khoảng 
đường xa như thế trừ phi bằng năng lực thần thông. Do đó, 
sẽ là thích hợp hơn nếu chúng ta ấn định ngày bắt đầu 
(thuyết kinh) là ngày trăng tròn thứ sáu của tháng Sáu (tức 
ngày 20 tháng sáu). 
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GẶP ĐẠO SĨLOÃ THÊ UPAKA 


Đức Thế Tôn đi không xa khỏi Cây Bồ Đề bao nhiêu 
(khoảng 6 dặm trên đường đến Gãyä) thì gặp đạo sĩ loã thê 
Upaka, đệ tử của Nãtaputta giáo chủ vĩ đại của Phái Loã 
Thẻ. Nhìn thấy Đức Thế Tôn vị này đã nói, “Này Hiển giả, 
nét mặt của bạn thật trong sáng và thanh thản, nước da của 
bạn thát thanh tịnh và sáng chói. Nhân danh ai bạn xuất 
gia? Ai là đạo sư của bạn? Bạn thọ Pháp của ai?” Đức Thế 
Tôn trả lời: 

Sabbabhibhu sabbaviduharnasami 

Sabbesu Dhamnesu anupaliffo 

Sabiniho tanhaÑkhaye vinuffo 

Sayưmn Ablminaya kamudtlisoyam. 


Jawnlin? 


Thậm chí Đức Thế Tôn còn tự giới thiệu địa vị của 
mình một cách rõ ràng hơn, như sau: 

Name acar)o afthi 

Sadliso me na vijJaft 

Sadevdkasamim lokaswnin 

Na me pafiDuggdlo 
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Muêty0ãä$r 

ñì\HWôE 

ñHnỗÚNHfÃ /nỊ 

Ââtaá8W?71 

Nghe điều này Upaka tự hỏi không biết Đức Thế Tôn 
đã đắc A-la-hán Thánh Quả chưa. 

Đức Phật trả lời: 

Ahmm hi araha lole 

Ahưm safthä qnuffaro 

Ekomhi Summnasambuddho 

SifIbhufosemi Nibbufo 

qulnuàA114@náữ 

Rầjurft:0áisÁHi; 

NHậ;dHÄï(Ú0VYNH 

Upaka lúc đó mới hỏi Đức Thế Tôn xem ngài đang đi 
đâu và vì mục đích gì. Đức Phật trả lời: 

IắtIđiRAhItMA(2Uđ/NđI(0) 

Ji màu 

ñãnấ/wừ 

MKuãinÑÑfr 

Nghe như vậy, Upaka nghi ngờ: “Theo cách bạn tự 
xưng, bạn xứng đáng là bậc Chiến thắng Vô Tận chăng? ”. 
Và Đức Phật đã nói: 

Mahsa vejina homi, Ye pafä Asavakkhayan 

Jita me papaka ham, tasanahamupdka jino. 

“iMĐiágđi 
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MW,AI0EÔï@t 

An /INHðYg 

/MiÑ71@W, (Này Upaka) 

(Những ai là Bậc Chiến Thắng giống như Ta đêu đã 
đạt đến chỗ diệt tận các lậu hoặc. Ta đã đánh bại mọi ỷ nghĩ 
ác, ý tưởng ác, ý niệm ác. Vì lý do đó, này Upaka, Ta là Bác 
Chiến Thắng (Jina). 

Upaka thuộc phái du sĩ loã thể dưới sự lãnh đạo của 
Nãtaputta, người được những đệ tử của mình gọi là Bậc 
Chiến Thắng (Jina). Trong câu trả lời của ngài, Đức Thế Tôn 
giải thích rằng chỉ những người đã thực sự dập tắt các lậu 
hoặc, diệt tận mọi phiền não, giống như ngài, mới được phép 
gọi là Bậc Chiến Thắng. 


KHIBIMÙ QUÁNG BỞI QUAN NIỆM SAILÂM SẼ KHÔNG 
THẦY CHÂNLÝ 


Sau khi Đức Thế Tôn tuyên bố rằng ngài thực sự là 
một Bậc Chiến Thắng vô tận, du sĩ loã thể Upaka lắm bâm, 
“Mong rằng sự tình là vậy, này ông bạn”, rồi lắc đầu và 
nhường đường cho Đức Thế Tôn tiếp tục cuộc hành trình của 
ngài. 

Về sự kiện gặp gỡ của Upaka với Đức Phật này có 
một điều quan trọng cần phải ghi nhớ. Ở đây Upaka được 
đối diện với một Bậc Giác Ngộ đích thực nhưng ông vẫn 
không nhận ra. Ngay cả khi Đức Thế Tôn công khai thú 
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nhận mình thực sự là một vị Phật, Upaka vẫn hoài nghi bởi 
vì ông đang chấp chặt vào những tà kiến của phái du sĩ loã 
thể. Ngày nay cũng vậy có những người, đang hành theo tà 
đạo, khi được nghe nói về pháp môn thực hành chân chánh, 
họ vẫn không tin. Sự xét đoán sai lầm này là do tà kiến và 
cần phải thận trọng tránh. Mặc dù Upaka không tỏ ra chấp 
nhận hoàn toàn những gì Đức Phật nói, song có vẻ như ông 
đã ra đi với một chút niềm tin nào đó nơi ngài, vì sau một 
thời gian ông đã quay trở lại với Đức Phật. Chú giải nói 
rằng, một thời gian sau cuộc chia tay với Đức Phật, ông hoàn 
tục và cưới cô con gái của một người thợ săn, tên Capa, khi 
đứa con trai đầu lòng được sanh ra, ông trở nên nhàm chán 
đời sống gia chủ và xuất gia làm sa-môn dưới Đức Thế Tôn. 
Thực hành theo lời dạy của Đức Phật, ông đạt đến giai đoạn 
Bắt-Lai (Thánh A-na-hàm). Vào lúc thân hoại mạng chung 
ông sanh lên cõi Vô Phiền của Tịnh Cư Thiên (%4 
AwihZ), nơi đây, không lâu sau đó, ông đạt đến A-la-hán 
Thánh Quả. Do thấy trước quả lợi ích sinh ra từ cuộc gặp gỡ 
với Upaka này mà Đức Thế Tôn đã thân hành đi bộ suốt một 
chặng đường dài đến Benares và đã trả lời tất cả những câu 
hỏi của Upaka vậy. 


ĐẾN VƯỜN NAI(SIPATANA) 


Khi nhóm năm Tỳ-kheo (nhóm Kiều Trần Nhu) nhìn thấy 
Đức Thế Tôn từ đằng xa đang đi về phía họ, họ đã thoả 
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thuận với nhau rằng, “Này các bạn, sa-môn Cô Đàm đang 
đến đáy, ông ta đã trở nên dễ duôi, từ bỏ sự phần đầu và trở 
lại đời sống xa hoa; chúng ta đừng tỏ lòng tôn kính, cũng 
đừng chào hỏi và rước bát và y cho ông ta. Nhưng vì ông 
thuộc dòng đối cao quý (thọ sanh cao quý), chúng ta sẽ 
chuẩn bị sẵn sàng chỗ ngồi cho ông ta. Nếu thích thì ông ấy 
sẽ ngôi. ” 

Nhưng khi Đức Thế Tôn đến gần, do hào quang rạng 
rỡ của ngài, họ tự thấy mình không thể nào giữ được sự thoả 
thuận giữa họ nữa. Một vị đi ra chào ngài và nhận lây bát, vị 
thứ hai nhận y và vị thứ ba chuẩn bị chỗ ngồi cho ngài. Hai 
vị còn lại một vị mang nước rửa chân cho ngài trong khi vị 
kia sắp đặt ghế đề chân. Tuy nhiên họ vẫn xem Đức Thế Tôn 
như ngang hàng với họ, gọi ngài bằng tên tộc Gotama và với 
cách xưng hô “ðiên giả ” thiếu tôn kính như trước. Đức Thế 
Tôn ngồi trên chỗ ngôi đã soạn sẵn và nói với họ. 

“Này các T)-kheo, đừng gọi ta bằng tên tộc Gotama 
(Cô Đàm) cũng đừng xưng hô với ta bằng hiên giả như vậy. 
Ta đã trở thành một Bác A-la-hản Chánh Đăng Giác. Ta đã 
hoàn thành sự Giác Ngộ Viên Mãn tôi thượng giống như chư 
Phật thuở xưa. Hãy lóng tai, này các T)-kheo, cửa Bắt Tử đã 
mở, ta đã đạt đến trạng thái Bắt Tử. Ta sẽ hướng dẫn cho 
các vị và dạy Pháp cho các Vị. Nếu các vị thực hành đúng 
như ta chỉ dạy, không bao lâu, ngay trong kiếp sống này, 
bằng chính thắng trí của mình, các vị sẽ chứng ngộ và an trú 
trong A-la-hán Thánh Quả, Niết Bàn, mục tiêu lôi thượng và 
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CO quý nhất của đời Phạm Hạnh mà vì mục đích đó các 
thiện nam tử con nhà hiển lương từ bỏ đời sống gia chủ để 
sống đời không gia đình của người xuất gia. ” Mặc đù với sự 
cam đoan chắc chắn như vậy, nhóm năm Tỳ-kheo cũng vẫn 
ngờ vực và vặn lại: “Này Hiển-giả Gotama, ngay cả với thói 
quen tiết chế và khổ hạnh nghiêm khắc mà trước đây bạn đã 
hành, bạn còn không thành tựu được điều gì vượt qua những 
chứng đắc xứng đáng của hàng phầm phu (bạn không thể 
vượt qua những giới hạn của con người 
tftartmanussadhamma `), cũng chẳng đạt đến tri kiến thà thắng 
và frí tuệ của bậc Thánh, mà chỉ những vị (thánh) này mới 
có thể huỷ diệt các phiên não. Bây giờ bạn đã từ bỏ pháp 
hành khổ hạnh và đang hành vì lợi đắc cá nhân, bạn đã đạt 
đến sự xuất chúng và tri kiến thù thắng như thế nào?” 

Đây là điều chúng ta cần phải suy xét. Năm vị Tỳ- 
kheo này trước đây là những nhà chiêm tinh của triều đình, 
ngay sau khi ngài chào đời, họ đã từng tin chắc và tiên đoán 
rằng ấu nhi Bồ-tát này nhất định sẽ đạt đến sự giác ngộ tối 
thượng. Nhưng khi đức Bỏ-tát từ bỏ lối sống thiếu thốn (ăn 
ít, mặc ít) và khổ hạnh, họ nghĩ lầm rằng Phật Quả thế là 
xong không còn có thê đắc được nữa. Điều đó cũng hàm ý 
rằng họ không còn tin vào những lời tiên tri của chính họ. 
Bây giờ đây Đức Thế Tôn tuyên bố rõ rệt là ngài đã đạt đến 
Bắt Tử, đã trở thành Bậc Chánh Đăng Giác, họ ngờ vực vì 
họ vẫn giữ quan niệm sai lầm cho rằng khổ hạnh là con 
đường chính đáng đưa đến giác ngộ. Ngày nay cũng vậy, khi 
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đã nuôi dưỡng một quan niệm sai lầm nào rồi, người ta chấp 
chặt vào nó và cho dù có chỉ ra cho họ thấy sự thực nhiều 
bao nhiêu cũng sẽ không lay động được họ và làm cho họ 
tin. Thậm chí họ còn chống lại những người đang cố găng 
đưa họ về với chánh đạo và nói năng một cách bất kính, 
khinh miệt những người mong muốn điều tốt lành cho họ. 
Chúng ta nên tránh những lỗi ấy và đừng tự dối mình. 

Với lòng đại bi và thương cảm đối với nhóm năm vị 
Tỳ-kheo Đức Thế Tôn đã nói với họ như vầy: “Này các T}- 
kheo, Bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác giống như Đẳng Như 
Lai thuở xưa không làm việc vì lợi lộc thể gian, không có sự 
từ bỏ sự phần đấu, không rời bỏ chánh đạo đưa đến đoạn trừ 
phiên não; vị ấy không quay trở lại lối sống xa hoa ”, và một 
lần nữa ngài tuyên bố rằng ngài đã trở thành một Bậc A-la- 
hán Chánh Đăng Giác. Ngài thúc giục họ hãy lắng nghe ngài 
trở lại. 

Lần thứ nhì, nhóm năm vị Ty-kheo cũng hỏi vặn lại 
ngài như trước; và Đức Thế Tôn, hiểu rằng họ vẫn còn đang 
đau khổ vì ảo tưởng và vô minh, và vì lòng đại bị đối với họ, 
ngài đã đưa ra cho họ câu trả lời như cũ lần thứ ba. 

Khi thấy nhóm năm vị Tỳ-kheo cứ khăng khăng giữ 
nguyên sự phản kháng, Đức Thế Tôn nói với họ như vầy, 
“Này các Tỳ-kheo, hãy suy nghĩ về điều này. Các vị và ta 
không phải là những người xa lạ, chúng ta đã sống cùng 
nhau suốt sáu năm trường và các vị đã hầu hạ ta trong lúc ta 
hành pháp khổ hạnh. Có bao giờ các vị thấy ta nói như thể 
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này chưa?” Năm vị Tỳ-kheo suy xét lời Đức Thế Tôn. Họ 
nhận ra rằng ngài chưa bao giờ nói như vậy trước đây bởi vì 
lúc đó ngài chưa đắc được Tri Kiến Thù Thắng. Họ bắt đầu 
tin là chắc hắn ngài đã đắc được Tri Kiến Thù Thắng nên 
bây giờ ngài mới nói với họ như vậy. Vì thế họ cung kính trả 
lời, “Không, bạch Ngài, chúng tôi chưa từng biết ngài có nói 
như vậy trước đáy. ” 

Rồi Đức Phật nói, “Này các Tỳ-kheo, Ta đã trở thành 
một bác A-la-hán (Araham), bằng chính nỗ lực của mình Ta đã 
thành tựu tôi thượng giống như các đẳng Như Lai (Tuthagale) 
thuở xưa đã trở thành bậc Chánh Đăng Giác 
(Summasambudklho), đã đạt đến Bắt Tử (amatamadhigatam). Hãy 
lắng tai, này các Tỳ-kheo, Ta sẽ hướng dẫn cho các vị và dạy 
Pháp cho các vị. Nếu các vị thực hành theo lời ta chỉ dẫn, 
không bao lâu trong kiếp sống này, bằng chính thắng trí của 
mình, các vị sẽ chứng nhập và an trú trong Thánh Quả A-la- 
hán, Niết Bàn; mục tiêu tối hậu và cao quý nhất của đời 
Phạm Hạnh mà vì mục đích đó các thiện nam tứ con nhà 
hiển lương đã từ bỏ đời sống gia chủ sống đời không nhà 
của người xuất gia. ” Một lần nữa, Đức Thế Tôn đưa ra cho 
họ lời bảo đảm như vậy. 

Năm vị Tỳ-kheo lúc đó rơi vào một trạng thái dễ dàng 
chấp nhận và sẵn sàng lắng nghe những gì Đức Phật nói một 
cách cung kính. Họ háo hức chờ đợi được tiếp nhận tri kiến 
do Đức Thế Tôn chia xẻ. 
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Từ trước đến đây, những gì chúng tôi đề cập là những 
sự kiện xác đáng được chắt lọc từ phần Giới Thiệu thuộc 
Giai Đoạn Trung G1an. 

Bây giờ chúng tôi sẽ nói đến phần Giới Thiệu thuộc 
Quá Khứ Gần Nhất, qua những lời: “Tôi nghe như vây”, 
đưa ra một sự giải thích về cách Đức Thế Tôn bắt đầu 
chuyên vận Bánh Xe Pháp bằng việc thuyết bài Pháp đầu 
tiên. 

Thời gian là lúc chiều tối ngày răm tháng Sáu 2600 
năm trước. Mặt trời sắp lặn nhưng vẫn có thể thấy được như 
một bầu trời đỏ rực; mặt trăng vàng vừa nhô lên ở chân trời 
phía đông. Chú giải Mahãvagga Samyutta (Tương Ưng Đại 
Phẩm) nói rằng bài pháp đầu tiên Đức Phật thuyết khi mặt 
trời và mặt trăng cùng được thấy rõ một lúc trên bầu trời. 

Thính chúng chỉ gồm năm vị Tỳ-kheo từ cõi người. 
Nhưng chư thiên và phạm thiên, theo bộ Milinda Pañha (Bộ 
Mi Tiên Vấn Đáp), thì vô số kể. Như vậy khi năm vị Tỳ- 
kheo cùng với Phạm thiên và chư thiên, những người được 
may mắn nghe bài Pháp đầu tiên này, đang cung kính chờ 
nghe với sự chăm chú thì Đức Thế Tôn bắt đầu giảng dạy bài 
Kinh Chuyên Pháp Luân (DJamnacalka Su#a) với những lời: 
“Iveme, Bhihhhawe, antäpabbdjitlena na sevitabba. ” 

“Này các T)-kheo, người xuất gia đã từ bỏ đời sống 
thỂ tục không nên theo đuổi hai phân cực đoan sẽ được giải 
thích sau đáy (hmedWe a4) ” 
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Ở đây chữ øa, theo Chú giải giải thích, về mặt ngữ 
pháp có nghĩa là Ko#zsa hay Bhãga hàm ý cô phần hay phần. 
Nhưng bởi vì giáo lý Trung Đạo sau đó được dạy trong bài 
pháp, nên việc dịch Antã là cực đoan hay thái cực là điều 

àn” ở đây cũng không nên xem 
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thích hợp. Hơn nữa chữ “phân 
như một phần của vật gì, mà chỉ như những phần nào năm 
trong hai thái cực của sự vật. Vì thế chúng tôi dịch là hai 
phần. Các bản Chú Giải của Tích Lan và Thái Lan cũng dịch 
nó là Lnaka Kofhäsa với nghĩa phần thấp hèn, hay phần 
xấu, hơi giỗng như cách dịch cũ của Miến Điện: ðáp 
hành thấp hèn '. 

Như vậy, điều đầu tiên cần phải lưu ý ở đây là 
“Người xuất gia không nên theo đuổi hai phân cực đoan hay 
hai pháp hành cực đoan. ” 

Katame đe. Yo cayam KamesuNhalikanuyogo — hìno, gam, 
pofhujJarniRo, anaryo, anafthasamhmo. Yo cayam affqklltunathaanuyogo 
——dhkkho, ananyo, anatthasamhio. 

Thể nào là hai pháp hành cực đoan? Thích thú trong 
các dục trần, theo đuôi các dục lạc, cố gắng đỀ tạo ra các dục 
lạc ấy và hưởng thụ chúng. Cực đoan này là thấp hèn, là thói 
quen thông tục của hàng dân dã và tỉnh thành; được ấp ủ bởi 
hàng phàm phu; không trong sạch, đê tiện, vì thế các Bậc 
Thánh không theo đuổi; không hướng tới lợi ích (không liên 
hệ đến mục đích giải thoát). Sự theo đuôi các dục lạc như 
vậy là một pháp hành cực đoan phải nên tránh. 
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Cảnh sắc, âm thanh, mùi, vị và sự xúc chạm khả ái 
tạo thành những dục trần đáng mong muốn. Do thích thú 
trong những đối tượng ấy và do mong muốn được hưởng thụ 
chúng bằng thân hay tâm, người ta theo đuổi các dục lạc. 
Pháp hành này là thấp hèn, dung tục, tầm thường, đê tiện và 
không lợi ích, tạo thành một cực đoan, bởi thế người xuất gia 
không nên theo đuôi. 

Phần cực đoan khác hay pháp hành cực đoan khác 
liên quan đến những có gắng tự hành hạ mình chỉ có thể dẫn 
đến khổ đau. Kiêng ăn, kiêng mặc những gì mà bình thường 
mình quen dùng là một hình thức tự hành hạ mình và không 
đem lại lợi ích. Pháp hành này không trong sạch cũng không 
cao thượng và không được các Bậc Thánh theo đuôi. Nó 
cũng không liên quan đến mục đích mà người xuất gia đang 
đi tìm. Pháp hành tự hành xác như vậy, tạo thành một cực 
đoan khác, cũng phải nên tránh. Tránh hai cực đoan này, 
người ta đạt tới chánh đạo gọi là Trung Đạo. 


ĐỨC THẺ TỒN TIẾP TỤC 


“Elc kho, BhiÑkhave, ubho qnfeqnupqguwnamufjhina†nfipada 
Tathaoatena abhisambuddha caNkhuÑqrdmi, ñaqWard, tpasamayg 
abhinnaya, sambo-dhaya, nbbanaya samwdffafi. ” 
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Này các Tỳ-kheo, tránh hai phân cực đoan này, Như 
Lai đã đạt đến Tri Kiến Thù Thắng về Ti rung Đạo, tạo thành 
mắt, tạo thành trí, đưa đến an tịnh (an tịnh các phiên não), 
thắng trí và Niết-bàn, đoạn tận mọi khổ đau. 

IHWMUANRN 

Iwiúi 

ĐÀN 

fñN AI 


Trung Đạo hay còn gọi là Bát Chánh Đạo này tạo 
thành mắt, tạo thành trí như thế nào và nó đưa đến an tịnh, 
thắng trí, giác ngộ và Niết-bàn ra sao sẽ được bàn đến ở phần 
sau. 


Hết Phần ] 


ĐẠI KINH CHUYÊN PHÁP LUÂN 
PHÀNH 


Ở phần trước chúng tôi đã bàn về đoạn mở đầu của 
bài kinh. Phần này chúng tôi sẽ tiếp tục từ đó. 
“TDveme Bhihkhave aqntã pabbaJilena na sewitabba. 
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“Này các Tỳ-kheo, người xuất gia không nên theo 
đuổi hai phần cực đoan này.... 

Tại sao người xuất gia không nên theo đuôi chúng? 
Bởi vì mục đích chính của người xuất gia là để dứt mình ra 
khỏi những phiền não tham và sân. Mục đích ấy không thê 
thành tựu bằng cách theo đuôi hai phần cực đoan này, vì 
chúng sẽ chỉ có khuynh hướng làm tăng thêm những tích luỹ 
của tham và sân mà thôi. 

Thế nào là hai pháp hành cực đoan? Thích thú trong 
các dục trần, theo đuôi các dục lạc, cố gắng đỀ tạo ra các dục 
lạc ấy và hưởng thụ chúng. Cực đoan này là thấp hèn, là thói 
quen thông tục của hàng dân dã và tỉnh thành; được ấp ủ bởi 
hàng phàm phu; không trong sạch, đê tiện, vì thế các Bậc 
Thánh không theo đuôi; không lợi ích và không liên hệ đến 
mục đích (giải thoát). Sự theo đuôi các dục lạc như vậy là 
một pháp hành cực đoan phải nên tránh. 

Có năm dục trần khả ái: đó là sắc đẹp, tiếng hay, mùi 
thơm, vị ngon, và sự xúc chạm êm ái; tóm lại tất cả những 
vật chất, hữu tình hay vô tình, mà con người thụ hưởng trên 
thế gian. 

Thích thú trong một cảnh sắc tuồng như khả ái và 
hưởng thụ nó tạo thành một sự thực hành và theo đuôi nhục 
dục. Ở đây, sắc trần không chỉ có nghĩa đơn thuần là một 
nguôn ánh sáng hay màu sắc tiếp xúc với con mắt, mà là đàn 
ông hay đàn bà hay tất cả vật thể tạo thành nguồn gốc hay 
khởi nguyên của cảnh sắc đó. Tương tự, tất cả những nguồn 
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sốc của âm thanh, của mùi, của vị, và của xúc chạm dù là 
đàn ông, đàn bà hay những vật gì khác đều tạo thành những 
dục trần (cảnh dục). VỀ vị, ở đây không chỉ nói về đồ ăn, 
những loại trái cây và những món ăn ngon thôi mà cũng còn 
là đàn ông, đàn bà, và những người chuẩn bị món ăn và phục 
vụ chúng đều được sắp loại như vị trần hay cảnh vị. Nghe 
một âm thanh dịu dàng, ngửi một mùi hương thơm ngào ngạt 
đều là hưởng dục cũng như hưởng một món ăn ngon, nằm 
trên một chiếc giường xa hoa, ấm cúng hoặc xúc chạm với 
một người khác phái vậy. 


SỰ THOẢ MÃN NHỤC DỤC LÀ ĐỀ TIỆN VÀ DUNG TỤC 


Thích thú trong các dục lạc và hưởng thụ chúng được 
xem như một sự thực hành dung tục bởi vì một sự hưởng thụ 
như vậy sẽ tạo thành những ham muốn thấp hèn, vốn là sự 
bám víu đầy dục vọng. Nó có khuynh hướng làm tăng thêm 
ngã mạn, nghĩ rằng không ai khác được ở địa vị hưởng 
những lạc thú như ta. Và đồng thời nó còn làm cho người ta 
bị bức bách với những ý nghĩ tham lam, không muốn chia xẻ 
sự may mắn với người khác hay bị những ý nghĩ ganh ghét, 
đồ ky, lo lắng áp đảo không muốn cho người khác có được 
những lạc thú tương tự như thế. 

Nó làm nảy sinh ác ý đối với với người nghĩ rằng 
mình đang bị chống đối. Hãnh diện với thành công và giàu 
có, người ta trở nên vô liêm sỉ, vô lương tâm, trơ trẽn và xem 
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thường hành vi cư xử của mình, không còn biết sợ làm điều 
ác (vô tàm và vô quý). Họ bắt đầu tự lừa dối mình với ấn 
tượng sai lầm về sự hạnh phúc và thịnh vượng. Hạng phàm 
phu (pwiujana) này cũng có thê đi đến chỗ chấp giữ tà kiến về 
một linh hồn hay “tự ngã” để tán thành sự không tin nhân quả 
của mình. Hậu quả của sự thích thú trong các dục lạc, và 
hưởng thụ các dục lạc là như vậy, vì thế chúng được xem 
như thấp hèn và đê tiện. 

Hơn nữa, theo đuôi các dục lạc là pháp hành quen 
thuộc của những hình thái chúng sanh thấp kém như súc 
sanh, ngạ quỷ... Trong khi Tỳ-kheo và Sa-môn thì thuộc về 
những tầng hiện hữu cao hơn không nên hạ mình xuống 
ngang hàng với các hình thái sống thấp thỏi trong sự thụ 
hưởng những nhục dục đê tiện. 

Theo đuôi các dục lạc không nằm trong phạm vi của 
một người đã lìa bỏ đời sống thế tục. Chỉ có hàng dân dã, 
những người xem các dục lạc như những thuộc tính cao nhất 
của hạnh phúc, với họ càng nhiều khoái lạc, càng nhiều hạnh 
phúc, mới quan tâm đến nó. Thời xa xưa, chỉ những người 
có chức quyền và giàu có mới tham dự vào việc theo đuôi 
các dục lạc. Những cuộc chiến tranh nỗ ra, và những cuộc 
xâm lược hung hãn cũng chỉ vì muốn thoả mãn các khoái lạc 
giác quan. 

Thời đại tân tiến ngày nay cũng vậy, những cuộc xâm 
lược tương tự vẫn xảy ra ở một số vùng, cũng vì mục đích 
(thoả mãn) ấy. Nhưng ngày nay không chỉ những nhà cai trị 
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và người giàu đi tìm các dục lạc; người nghèo cũng gắng sức 
chạy theo những vật chất và khoái lạc thế gian. Thực tẾ, 
ngay khi vừa tới tuổi thành niên, bản năng cho sự thoả mãn 
việc đôi lứa và nhục dục đã tự bộc lộ. Đối với những người 
cư sĩ không biết đến Phật Pháp, sự thoả mãn những khát 
vọng giác quan quả thực có vẻ như là tột đỉnh của hạnh phúc 
TÔI. 


DITTHADHAMMANIBBANA VADA 


Ngay cả trước thời Đức Phật cũng đã có những người 
tin rằng hạnh phúc thiên giới có thể thụ hưởng ngay trong 
kiếp sống này (Di/uadhamma Nibhữna Vãäa). Theo họ, dục lạc 
quả thật là hạnh phúc; không gì có thể vượt qua nó. Và lạc 
thú đó phải được tận hưởng trong kiếp sống này. Nếu đề cho 
những khoảnh khắc hưởng thụ quý giá ấy trôi qua, và chờ 
đợi hạnh phúc trong một kiếp sống tương lai nào đó, vốn 
không hiện hữu, sẽ là một điều ngu ngốc. Thời gian để thoả 
mãn trọn vẹn những dục lạc là ngay bây giờ, trong kiếp hiện 
tại này. Đây là một trong 62 tà kiến (micchadfhi) Đức Phật 
giải thích trong Kinh Phạm Võng của Trường Bộ Kinh. 

Như vậy việc hưởng thụ các dục lạc là mối bận tâm 
của hàng dân dã, chứ không phải là mối quan tâm của các 
Sa-môn và Tỳ-kheo. Đối với người xuất gia theo đuôi khoái 
lạc giác quan cũng có nghĩa là đang quay trở lại với đời sống 
thế tục mà mình đã từ bỏ. Sở dĩ người đời tỏ lòng kính trọng 
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hết mực đối với bực xuất gia là vì họ tin rằng các vị đang 
sống một đời sống thánh thiện, không bị quấy động bởi 
những điên cuỗng của thế gian và sự cám dỗ của người khác 
phái. Họ cúng dường những món ăn ngon nhất và những y 
phục tốt nhất cho các vị Sa-môn, còn bản thân họ thì nhịn ăn 
nhịn mặc, luôn cả hy sinh những nhu cầu cần thiết của người 
thân và gia đình họ. Vì thế, sẽ là không thích hợp cho các vị 
Tỳ-kheo để theo đuổi các khoái lạc thế gian như những 
người tại gia, trong khi đang sống nhờ vào lòng từ thiện của 
mỌI người. 

Hơn nữa, các vị Tỳ-kheo từ bỏ thế gian với ước 
nguyện thực hành đề giải thoát khỏi những thống khô cô hữu 
trong vòng tử sanh luân hồi và để chứng ngộ Niết-bàn. Và 
hiển nhiên rằng những lý tưởng này sẽ không thê đạt đến nêu 
vị Tỳ-kheo cứ theo đuôi các dục lạc y như cách của những 
người gia chủ. Vì thế, là người xuất gia thì không nên đắm 
chìm trong các dục lạc. 


MỘT PHÁP HÀNH THÁP HÈN VÀ TÀM THƯỜNG 


Đa số người đời là hàng phàm phu bình thường chỉ 
biết lao đầu tìm kiếm kế sinh nhai và hưởng thụ dục lạc. Chỉ 
một ít người, có thể vươn lên trên đám đông này, đề thấy 
Pháp (Dhørma) và sống một cuộc đời thánh thiện. Không 
phải để họ đắm chìm trong những khoái lạc thế gian, thô 
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thiển, vốn là mối quan tâm chính của tầng lớp chúng sanh 
thấp thỏi. 


KHÔNG PHẢILÀ PHÁP HÀNHCỦA CÁC BẬC THÁNH 


Hưởng thụ những khoái lạc thế gian không phải là 
pháp hành của các Bậc Thánh (Arjas). Ở đây, người ta có thê 
hỏi tại sao các Bậc Thánh giống như bà Visãkhã, ông Cấp- 
cô-độc (Anathapirmdika) và Vua trời Đề Thích (%&z), những 
người đã đạt đến tầng thánh thứ nhất, Tu-đà-hoàn (%/zm), 
còn đắm mê trong sự theo đuôi các dục lạc? Về vẫn đề này, 
cần phải hiểu rằng: trong Thánh Đạo Tu-đà-hoàn, dục và 
tham vẫn chưa được vượt qua hoàn toàn, hay nói khác hơn 
trong họ vẫn còn nắn ná những lạc tưởng — Sukha saññã 
(tưởng mới chớm về sự dễ chịu của các dục lạc). Điểm này 
được minh hoạ trong Tăng Chị Kinh (A2gu#aa) với ví dụ về 
một người được xem là khó tính trong những thói quen sạch 
sẽ, song để tránh bị một con voi dữ tấn công, cũng phải tìm 
chỗ núp trong một nơi đầy phân cứt dơ dáy. 

Thói quen thô thiên, dơ bần, và đê tiện này người xuất 
gia phải nên tránh. 


KHÔNG HƯỚNG TỚI LỢIÍCH(ANATTHA SAMHITO) 


Pháp hành này không hướng tới lợi ích hay hạnh phúc 
của con người. Theo quan niệm thông thường, kiếm tiền và 
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làm giàu, thiết lập một cuộc sống gia đình với những kẻ hầu 
người hạ và một vòng vây của bè bạn, hay tóm lại, phân đấu 
để có được sự thành công và tài sản trong cuộc đời này, đích 
thực là đang làm việc vì lợi ích hay hạnh phúc của bản thân 
mình. 

Tuy nhiên, thực tình mà nói sự thành công và tài sản 
thế gian ấy không có ý nghĩa gì đối với hạnh phúc của con 
người. Lợi ích đích thực của con người nằm ở chỗ làm thế 
nào đề tìm cách vượt qua già, bệnh, chết và đạt đến sự giải 
thoát khỏi mọi hình thức của khổ. Cách duy nhất để thoát 
khỏi mọi hình thức của khổ là qua việc tu tập giới (s2), định 
(samadfr) và tuệ (pañ). Chỉ có đi tìm Giới, Định và Tuệ này 
mới đem lại lợi ích đích thực cho con người mà thôi. 

Theo đuổi các dục lạc không thê thắng phục được già, 
bệnh, chết và các hình thức khác của khổ. Nó chỉ đưa đưa 
con người đến chỗ phạm giới, như tà dâm chắng hạn. Tìm 
kiếm những thú vui trần tục qua việc sát sanh, trộm cắp hay 
lừa đảo cũng có nghĩa là phạm giới. Nói gì đến những hành 
động bằng thân, chỉ đơn thuần nghĩ đến sự hưởng thụ các 
dục lạc cũng đã ngăn sự phát triển định tâm và trí tuệ, và như 
vậy tạo thành một chướng ngại cho sự chứng ngộ Niết Bàn, 
diệt tận mọi khô đau rồi. 

Không giữ giới là một bước chắc chắn đưa đến bốn 
cõi khô (đïangục, ngạ quÿ, súc sanh, vàA-fu-la) Tuy nhiên, cần lưu 
ý là chỉ giữ một mình giới không tu tập cùng với định và tuệ 
sẽ không đưa đến Niết-Bàn. Giữ giới chỉ đưa đến tái sanh 
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trong các cõi an vui, tuy nhiên ở các cõi ấy người ta vẫn phải 
gặp những loại khổ như già, bệnh, và chết. 

Người xuất gia, sau khi từ bỏ thế gian, với mục đích 
đã nguyện là thành tựu Niết-Bàn, ở đây mọi khổ đau chấm 
dứt, không nên quan tâm đến việc theo đuôi các dục lạc, vốn 
chỉ cản trở sự phát triển giới, định, và tuệ. 

Tóm lại, hưởng thụ các dục lạc là thấp hèn và dung 
tục, là mối bận tâm của của hàng phàm phu kém trí, không 
trong sạch, đê tiện, không được thực hành bởi các Bậc 
Thánh. Nó ảnh hưởng bắt lợi đến việc phát triển giới, định, 
tuệ và như vậy đi ngược lại lợi ích đích thực của những a1 có 
ý định thành tựu Niết-Bàn — cái không già, không bệnh, và 
không chết (bắt tử). 


NGƯỜI TẠI GIA CÓ THÊ THEO ĐUÔICÁC DỤCLẠC ĐƯỢC 
KHÔNG? 


Kinh chỉ nói rằng “người xuất gia không nên theo 
đuôi các dục lạc.” Bởi thế, vẫn đề đặt ra là những gia chủ 
bình thường vẫn còn sống giữa môi trường thế tục có thể tự 
do theo đuôi các dục lạc mà không có bất kỳ hạn chế nào 
được không? Vì sự thoả mãn các khoái lạc giác quan là mối 
bận tâm của người bình thường, nên sẽ là vô nghĩa khi bắt họ 
phải làm như vậy. Nhưng đối với những người tại gia có ý 
định thực hành Thánh Pháp, nên thận trọng tránh những 
khoái lạc này đến mức cần thiết cho sự thực hành. Giữ bát 
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giới đòi hỏi phải tránh phạm vào những tội liên quan đên 
nhục dục. Cũng vậy, việc sở hữu những vật chât thê gian 
không nên tìm kiêm băng cách sát sanh, trộm cắp và lừa đảo. 


BÓN LOẠIĐAMMÊHƯỞNG THỤ THÊ TỤC 


Trong Kinh Pasadika của Trường Bộ, Đức Phật có nói 
đến bốn loại đam mê trong sự hưởng thụ thế tục như sau: 

“Này Cunda, ở đời này có những người ngu si cổ suý 
sự làm giàu bằng việc sát sanh của họ - giết trâu bò, lợn, gà, 
cá... Việc thực hành này tạo thành hình thức đam mê hưởng 
thụ thế tục thứ nhất. 

Trộm cắp, cướp bóc và bán giá cắt cổ tạo thành hình 
thức đam mê hưởng thụ thế tục thứ hai trong khi những 
phương tiện kiếm sống bằng cách lừa đảo tạo thành thứ ba. 
Và hình thức thứ tư của sự đam mê này là tất cả những 
phương tiện làm giàu khác ngoài ba loại kê trên. 

Kinh nói rằng các vị Tỳ-kheo đệ tử Phật thoát khỏi 
những đam mê này. Đối với người cư sĩ đang giữ tám giới 
hay mười giới phải duy trì phạm hạnh (không hành dâm) và 
tránh ăn sau ngọ, ca múa, vì đây là những hình thức của dục 
lạc. 

Khi một người chọn hành thiền, họ phải dứt bỏ các 
loại hưởng thụ dục dạc giống như các vị T-kheo đã ha xa 
đời sông thế tục vậy, vì chúng có khuynh hướng ngăn cản sự 
phát triển giới, định và tuệ. Bởi thế, một người hành thiền, 
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dù là người tại gia, cũng không nên đam mê trong những 
hưởng thụ thế tục. 

Những điều này đủ đề được xem là một hình thức của 
cực đoan đam mê trong sự hưởng thụ thế tục. 


PHÁPHÀNH KHÔ HẠNH TỰ HÀNH XÁC 


Tự hành hạ thân xác, tạo thành một cực đoan khác, 
chỉ dẫn đến sự tự làm khổ mình mà thôi. Nó không phải là 
pháp hành của các Bậc Thánh, vì thế nó được xem là đê tiện, 
không trong sạch, và không hướng đến hạnh phúc và lợi ích 
của bản thân. Cực đoan này cũng phải nên tránh. 

Pháp khổ hạnh tự hành hạ thân xác này được thực 
hành bởi những người có kiến chấp cho rằng đời sống xa hoa 
sẽ khiến cho người ta dính mắc vào các dục lạc, và rằng chỉ 
có những pháp khổ hạnh chế ngự bản thân, như nhịn ăn nhịn 
mặc mới diệt trừ được những dục vọng. Và họ tin rằng chỉ 
khi có được sự bình an bên ngoài như vậy mới có thể đạt đến 
trạng thái không già, không bệnh và không chết. Đây là niềm 
tin của những người hành pháp khô hạnh tự hành hạ thân 
xác. 


NHỮNGPHÁP MÔN HÀNH XÁC 


Vị Tỳ-kheo chân chánh mặc y phục vì muốn giữ sự 
đứng đắn, và để ngăn che nóng, lạnh, hay những loài côn 
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trùng ruồi, muỗi. Còn những người tự hành xác thì đi đây đó 
không mảnh vải che thân, khi trời lạnh, họ ngâm mình dưới 
nước; khi trời nóng, họ phơi trần đưới ánh mặt trời, và đứng 
giữa bốn đống lửa, như vậy họ phải chịu đựng cái nóng từ 
năm hướng. Đây gọi là pháp hành xác bằng năm loại lửa. 

Họ không dùng giường mà năm trên nền đất để ngủ. 
Một số còn năm trên giường gai chỉ che bằng một tâm vải. 
Có số người giữ một oai nghi ngôi suốt cả ngày, trong khi số 
khác chỉ giữ oai nghi đứng, không nằm hoặc ngồi. Một hình 
thức tự hành khổ mình khác là nằm treo ngược đầu xuống, 
đó là treo hai chân trên một cành cây cho đầu dốc xuống: và 
đứng thăng trên đầu trong tư thế lộn ngược (trồng cây chuối) 
là một hình thức khác nữa. 

Trong khi thói quen bình thường của một vị T-kheo 
là thoả mãn cơn đói bằng cách ăn uống, thì những người tự 
hành hạ mình lại cắt đứt thức ăn thức uống hoàn toàn. Có số 
chỉ ăn cách nhật (tức cách một ngày ăn một lần), trong khi 
những người khác hai ngày, ba ngày... một lần. Có những 
người hành pháp nhịn ăn trong bốn, năm, sáu, bảy ngày; một 
số thậm chí đến mười lăm ngày. Có số thì giảm lượng thức 
ăn xuống chỉ còn một vốc tay, trong khi số khác chỉ sống 
bằng rau xanh và cỏ hoặc sống bằng phân bò. 

(Trong Lomahamsa, Chú Giải Ekanipäla, nói rằng 9] 
đại kiếp trước, chỉnh đức Bồ-tát, đã hành theo những pháp 
khổ hạnh này. Sau đó ngài nhận ra những sai lẫm của mình 
khi thấy những dấu hiệu của một sanh thú khổ trong tương 
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lai vào lúc sắp chết. Nhờ từ bỏ cách thực hành sai lẫm ấy mà 
ngài được tải sanh lên cõi chư thiên.) 

Tất cả những hình thức tự hành hạ thân xác này tạo 
thành pháp khổ hạnh (afakilamafhanuyoøa) và trước thời Đức Phật 
rất lâu được những tín đồ của phái Nigantha Nãtaputta hành 
theo. 

Những người theo đạo Jains ngày nay đều là con cháu 
của Migamha Nữfapufia. Pháp hành khổ hạnh của họ thường 
được giới bình dân xem trọng và tán thưởng. Vì thế mà khi 
đức Bồ-tát từ bỏ pháp hành khổ hạnh và ăn uống bình 
thường trở lại, những người bạn đồng tu của ngài, nhóm năm 
vị Tỳ-kheo đã bỏ rơi ngài, nghĩ lầm răng đức Bỏ-tát đã từ bỏ 
pháp hành chân chánh, nỗ lực chân chánh (padhãnavibbhanta) và 
rằng ngài sẽ không đạt đến Giác Ngộ. 


KINH ĐIÊNCỦA PHÁINIGANTHA 


Theo các bản kinh của Nigantha thì sự giải thoát khỏi 
những thống khổ của Luân Hồi (vòng tái sanh) được thành 
tựu nhờ hai phương tiện: 

I. Pháp môn chế ngự (samvaa): Pháp môn này cốt ở 

việc ngăn không cho các đối tượng giác quan như 
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sắc, thinh, hương, vị, xúc đi vào thân, nơi đây 
theo đức tin của họ, chúng sẽ kết hợp với tự ngã 
(atman, afta) để tạo ra nghiệp mới. Người ta tin rằng, 
những nghiệp mới này, đến lượt nó, sẽ tạo ra một 
kiếp sống mới. 

2.. Huỷ diệt quả của của nghiệp quá khứ bằng việc tự 
hành hạ thân xác. Theo niềm tin của họ thì nhờ 
phục tùng khô hạnh họ sẽ chuộc được những quả 
của nghiệp bắt thiện quá khứ (akusala kamma). 


Có lần Đức Phật đã hỏi những đạo sĩ loã thể đang 
hành khổ hạnh: “Các vị nói rằng các vị chịu đựng những 
khổ đau về thân xác này để làm cạn kiệt những quả của 
nghiệp bất thiện mà mình đã làm trong những kiếp quá khứ. 
Thế nhưng, quỷ Vị có biết chắc chắn rằng quý vị thực sự đã 
phạm những nghiệp bắt thiện trong quá khứ chăng? Câu trả 
lời của họ là không. Đức Phát hỏi thêm, quý vị có biết trước 
đáy quý vị đã tạo bao nhiêu nghiệp bắt thiện; và nhờ hành 
khô hạnh quý vị đã chuộc được bao nhiêu và còn lại bao 
nhiều không?” Những câu trả lời của họ hoàn toàn phủ 
định...họ không biết gì cả. 

Sau đó, để gieo trồng hạt giống trí tuệ cho họ, Đức 
Phật đã giải thích cho họ biết rằng do không biết có bao 
nhiêu nghiệp bắt thiện trong quá khứ, và cũng không biết đã 
chuộc được bao nhiêu nghiệp trong số đó, nên việc thực 
hành khô hạnh như vậy là vô ích. 
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Đức Phật nói thêm rằng những ai đang có găng giải 
nghiệp quá khứ bằn ø sự tự hành hạ thân xác thực sự đã phạm 
một số nghiệp bắt thiện rất lớn. 

Đức Bồ-tát trước đây cũng đã chọn những biện pháp 
thực hành cực đoan nhưng không phải với quan niệm chuộc 
tội, nếu có, mà ngài chỉ nghĩ rằng những pháp hành ấy sẽ 
dẫn đến tri kiến thù thắng. Nhưng sau năm năm ráng sức nỗ 
lực, như trên đã nói, ngài nhận ra rằng pháp hành cực đoan 
sẽ không dẫn đến tri kiến thù thắng hay trí tuệ và tự hỏi xem 
có cách nào khác đẫn đến mục đích ngài ấp ủ chăng, và ngài 
đã từ bỏ pháp hành khổ hạnh ấy. 


KHÔ THÂN 


Tự hành hạ thân xác chỉ đưa đến khổ thân. Tuy nhiên 
nó đã được những đạo sĩ loã thể xem là thánh thiện. Đề 
không động chạm đến tính nhạy cảm của họ, Đức Phật, như 
đã giải thích trong Chú Giải Vô Ngại Giải Đạo (?⁄samblua), 
không lên án việc hành khổ hạnh này là thấp hèn hay đê tiện; 
cũng không mô tả nó là dung tục, hay được thực hành bởi 
hàng dân dã bình thường, vì người bình thường chắc chắn 
không đam mê trong pháp hành khổ hạnh này. 

Đức Phật chỉ mô tả pháp môn khổ hạnh này đơn giản 
như đem lại sự đau đớn, không trong sạch và thấp hèn, 
không được thực hành bởi các Bậc Thánh. 
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NÖ LỰC KHÔNGLỢIÍCH 


Pháp hành khô hạnh cũng không liên quan đến những 
lợi ích đích thực mà người xuất gia đang tìm cầu. Nó chẳng 
những không liên quan đến những những lý tưởng tu tập 
thuộc về giới, định và tuệ, mà lại còn không đóng góp gì cho 
những tiến bộ thế gian. Là một nỗ lực không có lợi ích, chỉ 
đưa đến khổ thân, pháp hành khổ hạnh, thậm chí còn chứng 
tỏ là đem lại tai hại cho những người thực hành quá nhiệt 
tâm. Vì thế nó được xem như hoàn toàn không lợi ích. 

Trước khi có sự xuất hiện của Đức Phật Chánh Đăng 
Giác, khắp mọi nơi trên đất nước Ấn Độ, khổ hạnh vẫn được 
mọi người xem là pháp hành cao quý, thánh thiện, thực sự 
đưa đến giải thoát (khỏi những quả báo của ác nghiệp). 
Nhóm năm vị Tỳ-kheo cũng chấp giữ quan điểm ấy. 

Tuy nhiên Đức Phật nói rằng pháp hành cực đoan ấy 
chỉ tạo ra khổ, một pháp hành không trong sạch, thấp hèn, 
không được thực hành bởi các Bậc Thánh. Nó không liên 
quan đến mục đích người ta đang tìm kiếm. Vì thế Đức Phật 
khuyên người xuất gia nên tránh cực đoan ấy, không để đắm 
chìm trong đó. 

Thực ra, ở giai đoạn đó, một lời tuyên bố xác định về 
sự vô ích và không xứng đáng của pháp hành cực đoan là 
điều cần thiết bởi vì thời buổi ấy không những người ta chấp 
'chỉ có khổ hạnh mới đưa đến tri kiến thì thắng “` mà cả 
nhóm năm vị Tỳ-kheo cũng chấp nhận đức tin đó. Bao lâu 
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họ còn chấp chặt vào quan niệm này, họ sẽ không dễ gì tiếp 
nhận giáo lý Bát Thánh Đạo của Đức Phật. Vì thế Đức Phật 
phải lên án công khai rằng khổ hạnh là pháp hành vô ích và 
chỉ đưa đến khổ đau thân xác. 

Phần cực đoan hay pháp hành cực đoan thứ nhất để 
cho tâm và thân tự do (heo đuổi các đục lạc) và do đó được 
xem là quá dễ duôi. Một cái tâm (/ đo) không kiểm soát 
bằng thiền (định hay mình sát) có khả năng chìm sâu vào 
việc theo đuổi các dục lạc. Chúng ta biết rằng có những vị 
thầy hiện nay đang dạy pháp xả tâm, đó là thả lỏng cho tâm 
tự do suy nghĩ. Nhưng bản chất của tâm là phóng túng và đòi 
hỏi phải có một sự canh chừng thường xuyên. Ngay cả khi 
đã được kiểm soát liên tục băng thiền, tâm nhiềulúc vẫn lang 
thang đến những đối tượng của dục lạc. Do đó, một điều hiển 
nhiên rằng nếu cứ để cho tâm tự do không canh chừng bằng 
thiền, chắc chắn tự nó sẽ khuếch đại những suy nghĩ về dục 
lạc. 

Phần cực đoan hay pháp hành cực đoan thứ hai thì tự 
giáng cái khổ lên cho mình bằng cách từ chối những nhu cầu 
bình thường về ăn và mặc. Đây được xem là pháp hành quá 
cứng rắn, căng thăng, tự tước đi của mình sự thoải mái bình 
thường và như vậy cũng cần phải tránh. 


SỰ GIẢI THÍCH SAILÀM VÉ KHÔ HẠNH 
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Có một sự giải thích sai lầm về những pháp khổ hạnh 
mà một số vị thầy đưa ra trái ngược với lời dạy của Đức 
Phật. 

Theo các vị thầy này, thì nhiệt tâm, tinh cần không 
mệt mỏi đòi hỏi phải có cho việc hành thiền cũng được kê là 
khổ hạnh. Quan niệm này hoàn toàn đối nghịch với lời cỗ vũ 
của Đức Phật, người luôn luôn khuyên hàng đệ tử phải tích 
cực, phần đấu không ngừng đề đạt đến định và tuệ, cho dù có 
phải hy sinh thân mạng. 

%Dù chỉ còn da và xương. Dù máu thịt có khô cạn, 
ta vẫn sẽ không ngừng nỗ lực cho đến khi nào đạt được 
Đạo Quá. ” Đây hẳn phải là sự quyết định đứt khoát đã dẫn 
dắt Đức Phật theo đuôi mục tiêu đến cùng. 

Những nỗ lực tích cực, không suy giảm trong việc 
hành thiền nhằm thành tựu định và tuệ không nên hiểu lầm là 
một hình thức tự hành xác. Để qua một bên chuyện hành 
thiền, ngay cả việc giữ giới vốn đòi hỏi phải chịu một sự 
không thoải mái về thân nào đó cũng không thê được xem là 
hành khổ hạnh nữa. Những thanh niên và sa-di trẻ nguyện 
giữ bát giới hay thập giới phải chịu một sự giằn vặt của cơn 
đói khi không ăn vào buổi chiều. Nhưng việc nhịn ăn này 
được thực hiện đề thành tựu giới, chứ nó không có nghĩa là 
hành xác. 

Đối với một số người, giới không sát sanh là một sự 
hy sinh đối với họ; họ phải chịu một vài bất lợi nào đó như 
hệ quả của việc giữ giới này, nhưng vì nó tạo thành một 
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thiện nghiệp thuộc về giữ giới, nên không nên quan niệm nó 
như một hình thức tự hành xác hay khổ hạnh. Trong 
Mahadhamma Sưnadana 91a (Đại Kinh Pháp Hành), Đức Phật 
giải thích rằng những hành động hy sinh trong hiện tại như 
vậy chắc chắn sẽ tạo ra những quả lợi ích trong tương lai. 
Đức Phật nói: “7rong đời này, có người tránh sát sanh, (việc 
làm này) khiến cho bản thân họ phải cảm thọ khổ và ưu. Do 
chấp nhận chánh kiến (không sát sanh) nên họ phải chịu khổ 
thân và khổ tâm. Những người này, do tự nguyện cảm thọ 
khổ để giữ giới trong sạch trong hiện tại, sau khi mệnh 
chung sẽ đạt đến những cảnh giới cao hơn của các vị chư 
thiên. Mười thiện nghiệp này gọi là những pháp hành thiện, 
hiện tại khổ song tạo ra những quả lợi ích trong đời sau. ” 

Như vậy, bất cứ pháp hành nào làm tăng trưởng Giới, 
Định và Tuệ thì không phải là pháp hành vô ích, không phải 
là khổ hạnh, mà thực sự đó là pháp hành lợi ích và hợp với 
Trung Đạo, chắc chăn phải nên hành theo. Cũng nên ghi nhớ 
rõ ở đây là chỉ những pháp hành nào không phát triển giới, 
định, và tuệ mà chỉ dẫn đến khổ thân mới tạo thành pháp khổ 
hạnh, tự hành xác mình. 


SƯHIÊU SAI VỀQUÁN THỌ 
Có số người chấp quan điểm cho rằng quán thọ lạc 


tạo thành sự đam mê trong các dục lạc (cực đoan thứ nhất) 
trong khi quán thọ khổ tạo thành sự tự hành xác hay khổ 
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hạnh (cực đoan thứ hai). Vì vậy, họ chủ trương rằng người ta 
nên tránh cả hai pháp quán trên và chỉ tập trung trên quán 
thọ xả. Đây chắc chắn là một sự hiểu lầm phi lý, không được 
hỗ trợ bởi một thẩm quyền kinh điển nào cả. 

Trong Kinh Đại Niệm Xứ (Maha Sưipathana 94a) Đức 
Phật đã tuyên bố rõ rằng thọ lạc, thọ khô, và thọ xả đều là 
đối tượng cho sự quán. Lời tuyên bố này cũng được lập lại ở 
nhiều bài kinh khác. Vì vậy phải xác định rõ rằng bắt kỳ đối 
tượng nào được xếp vào loại Năm Thủ Uần đều là đối tượng 
hợp pháp cho thiền quán. 

Người ta kế là một vị thiền sư cư sĩ nọ dạy “7rong 
khi hành thiên, sử dụng bất kỳ oai nghỉ nào cũng được, nếu 
hành giả bắt đầu cảm thấy mệt, đau, tê, hay có những cảm 
giác nóng và khó chịu nơi chân tay, hành giả phải thay đổi 
oai nghỉ liên. Nếu hành giả cứ kiên quyết hành thiên bất 
chấp những cảm giác khó chịu hay mệt mỏi ấy, hành giả 
thực sự đã vướng vào pháp hành khổ hạnh. ” 

Lời tuyên bố này rõ ràng có quan tâm đến sự an lạc 
của người hành thiền, tuy nhiên phải nói rằng đó là một lời 
tuyên bố vô căn cứ và thiếu kinh nghiệm. Trong khi hành 
thiền định hay Thiền Minh Sát, yếu tô kiên nhẫn hay tiết chế 
(whanñr.Suwvam) luôn đóng một vai trò quan trọng. Phải nói đó 
là một yếu tổ rất quan trọng cho việc thực hành thành công 
thiền định và minh sát. Sự nhất tâm chỉ có thể được thành 
tựu nhờ kiên nhẫn chịu đựng một vài sự khó chịu, và không 
thoải mái của thân nào đó. Kinh nghiệm của những người 
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hành thiền nghiêm túc cho thấy rằng thay đổi oai nghỉ liên 
tục sẽ không có lợi cho sự phát triển định tâm. Do đó, cảm 
giác không thoải mái của thân bắt buộc phải sanh cùng với 
sự kham nhẫn. Thực hành tiết chế như vậy không phải là khổ 
hạnh, vì mục đích không đơn thuần là làm khổ mình, mà là 
để tăng trưởng giới, định và tuệ, phù hợp với ước nguyện 
của Đức Phật. 

Đức Thế Tôn mong mỏi mọi người, nếu có thê được, 
hãy thực hiện một nỗ lực không ngừng nghỉ hơn nữa để 
thành tựu Đạo Quả A-la-hán cao thượng bằng một thời ngồi 
liên tục, không bị gián đoạn bởi sự thay đổi oai nghi. Trong 
ắahä Gosiga Sa (Đại Kinh Rừng Sừng Bò), Đức Thế Tôn 
nói rằng: “Vị Tỳ-kheo hành thiền sau khi hạ quyết tâm vững 
chắc: “Ta sẽ không bỏ thể ngồi kiết-già này cho đến khi tâm 
của ta được khéo giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 
chấp thủ". Vị Tỷ-kheo như vậy có thể làm sáng chói khu 
rừng Gosinga, và được xem như một báu vật cho trú xứ ở 
rừng. 

Như vậy, lời tuyên bố cho rằng kham nhẫn quán thọ 
khổ là một hình thức tự hành hạ mình kể như đã lên án 
những hành giả đang thực hành theo sự chỉ dạy của Đức 
Phật. Điều đó cũng có nghĩa bác bỏ cả những lời dạy của 
Ngài, và ngăn cản sự nỗ lực của các thiền sinh, những người 
vốn chỉ có thể thành tựu định và tuệ nhờ kham nhẫn chịu 
đựng sự đau đớn do không thay đổi oai nghi đem lại. 
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Ghi chú: (“Này các T-kheo, trong giáo pháp này, vị 
Tỳ-kheo sau khi như lý giác sát, kham nhẫn chịu đựng 
lạnh, nóng, đói, khát, sự tắn công của các loài côn trùng, 
bò sát, của gió và sức nóng mặt trời, những lời buộc tội, 
phỉ báng. Vị ấy kham nhẫn các cảm thọ về thân, những 
cảm thọ thông khổ, khốc liệt, đau nhói, nhức nhối, không 
sung sướng, đáng sợ hãi thậm chí có thể gây nguy hiểm 
đến mạng sống. Những quả lợi ích của sự kham nhẫn chịu 
dựng lạnh, nóng, đói, khát, sự tấn công của các loài côn 
trùng, bò sát, của gió và sức nóng mặt trời, những lời buộc 
tội, phỉ báng...này là sự không xuất hiện cuả các lậu hoặc, 
phiền não, khổ đau, và nhiệt não mà nếu không kham 
nhẫn chịu đựng chắc chắn sẽ xuất hiện ”. 

Cân lưu ý rằng trong bài 'Kinh Tất Cả Lậu Hoặc 
này Đức Thể Tôn khuyên chúng ta phải biết chịu đựng sự 
đau đớn nghiêm trọng ngay cả với giá phải hy sinh thân 
mạng. Chú giải bài Kinh liên hệ câu chuyện của Trưởng Lão 
Lomasa Nãga, người đã kiên trì việc hành thiên ngay cả khi 
bị những bông tuyết bao phủ lúc ngài đang ngôi hành thiên 
ngoài trời, vào đêm trăng tròn tháng Giêng. Chỉ bằng cách 
quán cái lạnh cực độ của vùng Lokantariks, ngài đã vượt 
qua được cái lạnh đang vây quanh ngài, không từ bỏ oai 
nghỉ. Những tắm gương kham nhẫn trong khi hành thiển như 
vậy có rất nhiêu trong những mẫu chuyện đê cập ở Kinh 
Điền. 
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Vì vậy những hình thức đau đớn tương đối nhẹ như tê 
cứng chân tay, cảm giác nóng bức khi hành thiên,...phải 
được kham nhân chịu đựng, không nên thay đổi oai nghỉ. 
Nếu có thể được, hãy giữ sự kiên trì dù có phải hy sinh thân 
mạng, vì điều đó sẽ làm tăng trưởng sự kham nhân tiết chế 
(khanf sunvara), cũng như định và tuệ. 

Tuy nhiên, nếu những cơn đau và cảm giác khó chịu 
đạt đến mức độ lớn không thể chịu đựng được nữa, hành giả 
có thể thay đổi oai nghỉ nhưng phải thực hiện rất chậm và 
nhẹ nhàng đừng để đánh động chánh niệm, định và tuệ. ) 

Tóm lại, những pháp hành không liên quan đến sự 
tăng trưởng Giới, Định và Tuệ mà chỉ hành để thọ khổ đơn 
thuần, dứt khoát là những hình thức tự hành xác mình hay 
khô hạnh. Ngược lại, những nỗ lực nhiệt thành, dù có phải 
cảm thọ khổ ưu, nhưng nếu thực hành vì sự phát triển Giới, 
Định, và Tuệ, sẽ không phải là khổ hạnh. Việc thực hành đó 
rõ ràng phải được xem như Trung Đạo hay Bát Thánh Đạo, 
do Đức Thế Tôn đưa ra. 

Chính Đức Thế Tôn, sau khi tránh hai pháp hành cực 
đoan này, đó là đắm chìm trong các dục lạc, được xem là quá 
dễ duôi và ép xác khổ hạnh được xem là quá nghiêm khắc, 
đã đắc thành Phật Quả và Giác Ngộ nhờ hành theo Trung 
Đạo. 


TRUNG ĐẠO - SỰ THỰC HÀNH VÀ LỢIÍCH 
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kặc Kho, BhiRkháne, ubho qnleqnupagommamajhinapwfipada 
Tathagafena abhisambuddha — Cakkhukqrdri, Ñmakeram., 
Upasamawa, abhiaya, Sumbodhaya, Nihbanaya Svdffdf. 


Đức Thế Tôn tiếp tục: “Này các Tỳ-kheo, tránh hai 
cực đoan này, Như Lai đã đắc được trí thể nhập về Trung 
Đạo, tạo thành mắt, tạo thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, 
giác ngộ, Niễt-bàn. ” 

Với những lời này, Đức Thế Tôn đã để cho Nhóm 
Năm Vị Tỳ Kheo biết rằng sau khi từ bỏ hai pháp hành cực 
đoan, ngài đã tìm thấy Trung Đao, và bằng con đường đó 
ngài đã tự mình đạt đến giác ngộ, có được nhãn, có được trí, 
có được sự an tịnh... 

Trong suốt mười ba năm, từ mười sáu cho đến năm 
hai mươi chín tuôi, ngài đắm chìm trong các dục lạc, một 
con đường cực kỳ dễ duôi. Năm hai mươi chín tuổi, ngài từ 
bỏ lối sống đễ duôi ấy bằng cách xuất gia, xa lìa đời sống thế 
tục. Sau đó, trong sáu năm ngài thực hành những hình thức 
khô hạnh cực đoan qua việc tự hành xác mình. Sau sáu năm 
luyện tập khắc khổ, ngài không có được chút tri kiến thù 
thắng nào, cũng không có được sự lợi ích nào từ việc tu tập 
ấy và nhận ra rằng mình đã đi sai đường. 

Do đó, ngài từ bỏ những pháp hành khổ hạnh và ăn 
uống bình thường trở lại để củng cô thể lực cho việc chứng 
thiền qua những bài tập hơi thở mà ngài đã hành trước đây. 
Việc ăn uống trở lại của ngài là một hành động đã được suy 
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xét kỹ với mục đích giúp cho ngài có đủ sức khoẻ thể thực 
hành những bài tập thiền hơi thở, vốn là một phần của Trung 
Đạo. Khi thức ăn được thọ dụng có tiết độ, và trong chánh 
niệm, nó không thể được xem như sự hưởng thụ dục lạc, 
cũng không phải là khổ hạnh, vì không có cái khổ do khước 
từ thức ăn. Vì vậy nó dứt khoát là Con Đường Trung Đạo, 
không liên hệ gì đến hai pháp hành cực đoan. 

Khi đã phục hồi sức khoẻ nhờ ăn uống bình thường 
trở lại, Đức Thế Tôn đi vào thực hành và đắc bốn bậc thiền. 
Định của những bậc thiền này là dấu hiệu báo trước cho các 
Thánh Đạo /bba bhãga mageq), hay nền móng cho sự phát 
triển Thiền Minh Sát và như vậy tạo thành Chánh Định, một 
trong những bước của Trung Đạo hay Bát Thánh Đạo. Dựa 
trên nền móng Chánh Định, Đức Thế Tôn phát triển minh sát 
và Chánh Kiến với tâm tập trung toàn triệt. Bằng cách này 
ngài đã tự thân khám phá Bốn Thánh Đạo hay Bát Thánh 
Đạo, không qua khổ hạnh khắt khe cũng không qua sự thọ 
hưởng các dục lạc, mà bằng con đường Trung Đạo. Do đó 
ngài tuyên bố: “Này các Tỳ-kheo, tránh hai pháp hành cực 
đoan này, Như Lai có được trí thể nháp về Ti rung Đạo. ” Qua 
lời tuyên bố trên ngài muốn nói rằng ngài có được trí thê 
nhập Trung Đạo vốn không quá đễ duôi và cũng không quá 
khắt khe, nhờ từ bỏ hai pháp hành sai lạc, đó là wãmasukhallika 
(hưởng thụ các dục lạc) được xem là quá dễ duôi, và 
dffakllktndfha(fự hành hạ thân xác) được xem là quá khổ hạnh. 

Hai con đường cực đoan, 
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Là pháp hành sai lạc, 
Chứng cân phải được tránh 
Trưng Đạo là Chánh Đạo. 


LÀM THÊ NÀO ĐỀ TRÁNH HAICỤC ĐOAN 


Về năm dục trần — sắc, thanh, hương, vị và xúc, nếu 
những đối tượng ấy không xâm phạm vào việc giữ giới hay 
nếu chúng giúp ích cho việc thực hành Pháp, thì có thê 
hưởng thụ được. Ăn cần phải ăn bình thường, mặc cần phải 
mặc bình thường giúp cho việc thực hành pháp được dễ 
dàng, như vậy tránh được cực đoan khổ hạnh hay tự hành hạ 
thân xác. 

Những nhu cầu cần thiết như thức ăn, y phục, thuốc 
trị bệnh, và nơi trú ngụ (cốc, liêu) phải được sử dụng kèm 
với sự quán tưởng hoặc thực hành thiền định, hay thiền minh 
sát. Tức là, mỗi lần xúc chạm với năm dục trần, cần phải ghi 
nhận chúng như những đối tượng của thiền minh sát. Nhờ áp 
dụng một sự quán tưởng hay ghi nhận những dục trần này 
như những đối tượng của minh sát, việc ăn, mặc. ..sẽ không 
phát triên thành sự hưởng thụ chúng với tâm thích thú, nhờ 
đó tránh được cực đoan khác, đó là đắm mê trong các dục 
lạc. Bởi thế, Đức Thế Tôn nói rằng “Nhờ tránh hai cực đoan 


, 


này, Như Lai có được trí thể nhập Trung Đạo. 


THUỐC GIẢI ĐỘC CHO THỨC ĂN KHÓ TIÊU HOÁ 
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Áp dụng sự quán tưởng hay hành thiền minh sát có 
nghĩa là phát triển niệm, định và tuệ, vốn là những bước 
trong Bát Thánh Đạo. Nó cũng giống như uống thuốc giải 
độc sau khi ăn trúng thức ăn không thích hợp và khó tiêu hoá 
vậy. Sau một cơn bạo bệnh, thời kỳ dưỡng bệnh cần phải 
thận trọng về chế độ ăn uống kiêng khem của mình. Bạn 
phải biết tránh những loại thức ăn không thích hợp, có thê 
làm tốn hại đến sức khoẻ. Nếu bạn không thể kháng lại sự 
cám dỗ khiến phải ăn loại thức ăn ấy, bạn phải uống thuốc 
tiêu liền để làm mất tác dụng cái hậu quả tai hại của thức ăn 
bạn đã ăn. Theo cách này, bạn có thể thoả mãn ước muốn 
của mình để ăn những gì bạn thích, và đồng thời tránh được 
những hậu quả xấu của việc ăn ấy. 

Tương tự, nhờ quán những vật dụng mà chúng ta 
đang dùng hay ghi nhận nó như những đối tượng của thiền, 
chúng ta đã ngăn được việc thọ dụng chúng phát triển thành 
sự hưởng dục. 

Mỗi lần thấy, nghe, xúc chạm, nhận thức, nếu người 
hành thiền ghi nhận và hiểu rõ bản chất vô thường, khổ và 
vô ngã trong mọi hiện tượng sanh và diệt, thì tham và sân 
đối với việc thấy, nghe, ...ấy không thể phát triển nơi họ. 
Khi thọ dụng bốn món vật dụng cần yếu, như thức ăn, y 
phục, thuốc trị bệnh và chỗ ở (cốc, liêu...) cũng vậy, nếu 
người hành thiền cứ liên tục ghi nhận chúng, không phiền 
não nào có thê sanh đối với những vật dụng này. 
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Như vậy chúng ta có thể tận dụng những vật dụng cần 
yếu cho cuộc sống được thoải mái, mà vẫn tránh được sự 
phát triển của tâm ham thích đối với chúng qua việc thực 
hành sự quán tưởng và Thiền Minh Sát. Theo cách này, hai 
cực đoan đã được tránh, vì thực hành quán tưởng và thiền 
Minh Sát vào lúc thọ dụng thức ăn,...có nghĩa là thực hành 
Con Đường Trung Đạo. 

Với sự thực hành theo Trung Đạo bằng cách liên tục 
øhI nhận mọi đối tượng xuất hiện tại sáu cửa giác quan, nhờ 
đó biết được bản chất thực của chúng này, tuệ nhãn sẽ sanh, 
con mắt của trí tuệ sẽ mở ra dẫn đến sự chứng đắc Niết-bàn. 
Đó là những lợi ích xuất phát từ việc hành theo Trung Đạo. 
Đức Phật tiếp tục giải thích: “7rưng Đạo do Như Lai thể 
nhập tạo ra mắt (tác thành mắt), tạo ra trí (tác thành trí). ” 


NHÂN VÀ TRÍ ĐƯỢC PHÁT TRIÊN NHƯ THÊ NÀO 


Bắt kỳ ai thực hành Trung Đạo hay Bát Thánh Đạo, 
con mắt (øệnhãn) được tạo ra, trí được tạo ra trong người ẫy. 
Ở đây nhãn và trí có cùng một ý nghĩa. Pháp (Dhzmmna) được 
thấy rõ ràng như thê thấy bằng thị lực, vì vậy mà gọi là tác 
thành mắt. 

Nhãn và trí không thể sanh khi đắm mê trong các dục 
lạc, hay khi hành khổ hạnh. Chúng chỉ sanh do hành theo Bát 
Thánh Đạo. Sự phát triển của nhãn và trí rất quan trọng. 
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Trong giáo pháp của Đức Phật, thiền được thực hành vì mục 
đích phát triên Bát Thánh Đạo này. 

Khi Bát Thánh Đạo được tu tập, người hành thiền sẽ 
phân biệt được bản chất đích thực của danh và sắc một cách 
rõ ràng, như thê đang thấy bằng chính con mắt của mình vậy. 
Sự sanh và diệt của danh và sắc cũng được quán đúng như 
chúng thực sự xảy ra. Bản chất vô thường, khổ và vô ngã của 
mọi hiện tượng danh và sắc lúc này trở nên rất TỐ, không 
phải thông qua đọc hay nghe người thầy giải thích, mà bằng 
trực giác người hành thiền tự mình kinh nghiệm điều đó. 
Cuối cùng bản thê của Niết-bàn, đó là sự yên lặng của các 
thân hành và tâm hành, sự diệt của khổ trong vòng luân hồi 
sẽ được thấy rõ và chứng ngộ đầy đủ như kinh nghiện của tự 
thân người hành thiền. 

Điều quan trọng là phải xem xét kỹ lưỡng xem sự tự 
chứng như vậy đã được đạt đến hay chưa. 


NHÂN VÀ TRÍTUẦN TỰ XUẤT HIỆN NHƯ THẺNÀO 


Đối với một hành giả miệt mài trong thiền minh sát, 
nghĩa là vị ấy liên tục ghi nhận được Danh và Sắc vào lúc 
chúng sanh và diệt, sự xuất hiện của nhãn và trí sẽ rất rõ ràng 
và sinh động. Lúc mới bắt đầu hành thiền, mặc dù hành giả 
cũng ghi nhận trạng thái phồng xẹp của bụng, ghi nhận ngồi, 
chạm, thấy, nghe mỗi khi hiện tượng xảy ra, song không có 
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được trí đặc biệt nào, vì định lực của hành giả vẫn chưa vững 
chắc. 

Sau thời gian chừng vài ngày, tâm trở nên vắng lặng 
và định lực tăng trưởng. Hầu như tâm không còn lang thang 
đến các dục trần khác. Nó giữ chặt trên đôi tượng thiền đã 
chọn, đó là Danh và Sắc khi chúng khởi sanh. Vào lúc đó sự 
phân biệt giữa Sắc đm), đôi tượng của cái biết và Danh 
(nãmg), năng lực tâm ghi nhận nó (sắc), trở nên rất rõ rệt. 

Lúc mới bắt đầu tập thiền, hành giả khó có thê phân 
biệt được giữa hiện tượng phông và xẹp của bụng và hành 
động ghi nhận hiện tượng ấy của tâm. Hành giả vẫn bị ấn 
tượng cho rằng những hiện tượng riêng rẽ này là một và 
giống như nhau. Khi định lực gia tăng, sắc Ø#z), đối tượng 
của sự hay biết tự động trở nên khác với từng niệm ghi nhận, 
nghĩa là khác với nãma (danh) đang ghi nhận nó. Chúng xuất 
hiện riêng rẽ chứ không lẫn lộn. 

Lúc đó trí sanh cho thấy rằng thân này chỉ do sắc 
(ma) và danh (nãma) tạo thành; không có một thực thể sống 
trong đó, chỉ hai yếu tố: đối tượng vật chất và tâm biết cùng 
hiện hữu. Trí này xuất hiện không qua sự tưởng tượng, mà 
như thê nó hiện bày trong lòng bàn tay; vì vậy nó cũng được 
mô tả như con mắt (nhãn), nghĩa là như thấy bằng con mắt 
vậy. 

Khi định lực tăng thêm sự hiểu biết sẽ phát sanh giúp 
hành giả nhận ra rằng có cái thấy là vì có con mắt và cảnh 
sắc hay đối tượng được thấy; có cái nghe là vì có tai và âm 
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thanh, có sự co (tay, chân...) vì có ước muốn co, duỗi vì có 
ước muốn duỗi, di chuyển vì có ước muốn di chuyền: có 
thích là vì vô minh không hiểu biết về thực tại (không biết 
thực tại là gì), có ái, thủ là vì có thích; và ái thúc đây hành 
động (/qo nghiệp), và nghiệp làm phát sanh quả lợi ích hay 
quả bắt lợi. 

Rồi khi định lực tăng trưởng thêm nữa, nó sẽ thấy một 
cách sông động rằng đối tượng của sự hay biết và hành động 
ghi nhận nó luôn luôn sanh và diệt, sanh và diệt, như thê 
(được thấy) dưới con mắt của hành giả vậy. Như vậy người 
hành thiền sẽ tự mình biết rõ được răng không có gì thường 
hằng cả, mọi sự mọi vật đều bắt toại nguyện, khổ và rằng chỉ 
có những hiện tượng không kiểm soát được, không kiềm chế 
được, trôi chảy ngoài ra không có bất kỳ một cá nhân hay 
thực thê /ôi nào. 

Khi hành giả phát triển được đầy đủ trí hiểu biết về 
bản chất vô thường, khô và vô ngã của các pháp, hành giả sẽ 
chứng ngộ Niết Bàn, sự diệt của tất cả các hành (sakhras) 
danh và sắc, tất cả khổ, bằng Thánh Đạo Trí (Ariba Magsa 
Ñãna), tạo thành thượng nhãn và thượng trí. 

Như vậy, nếu người hành thiền cứ luôn luôn ghi nhận 
danh và sắc khi chúng sanh khởi hợp với tinh thần Kinh 
Niệm Xứ, họ trở nên tự tin rằng Bát Thánh Đạo đúng thời sẽ 
tạo ra nhãn và trí như đã tuyên bồ trong bài kinh. 

Điều rõ ràng là một kinh nghiệm trực tiếp của tự thân 
như vậy về sự thực (vô thường, khô, vô ngã) tạo thành thắng 
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trí (tri kiến thù thắng) không thể có được chỉ bằng cách học 
hỏi Vị Diệu Pháp (Abhidhammma) và tư duy trên nội dung của 
nó. Thắng trí cũng sẽ không sanh do suy quán trên kinh điển 
đơn thuần. Tới một lúc nào đó, sự quán tưởng bị quên lãng, 
thậm chí kinh điển cũng sẽ biến mắt khỏi ký ức, bởi vì nó chỉ 
là kiến thức bề mặt có được do sự luyện tập của trí năng, chứ 
không phải do tự chứng. 


TRÍ THÂM SÂU HƠN NHỜ THỰC HÀNH 


Nếu Đạo được thực hành để có được kinh nghiệm 
trực tiếp của tự thân, thì thông thường trí được thâm sâu 
thêm khi thời gian qua đi. Có lần Tôn-giả Änandã đến thăm 
trú xứ của các vị T-kheo Ni, tại đó các vị mi đã thuật lại cho 
Tôn-giả biết răng họ luôn trú trong việc thực hành Tứ Niệm 
Xứ và rằng trí về Pháp của họ được thâm sâu hơn khi thời 
gian qua đi. Tôn-giả Änandã đồng ý và nói, “Điều này 
thường thường là vậy. ” 

Sau đó, khi Tôn-giả Anandã trình bày lại sự việc với 
Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn nói, “7c sự là vậy, này 
Anandä, nếu bắt kỳ vị T)-kheo hay Tỳ-kheo Ni nào trú trong 
việc thực hành Tứ Niệm Xứ, thì có thể tin chắc rằng họ sẽ 


, 


càng ngày càng hiểu biết Tứ Thánh Đề thâm sâu hơn trước. ` 


GIẢI THÍCHCỦA CHÚ GIẢI 
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Chú giải giải thích rằng trí trước có được liên quan 
đến sự phân biệt sắc Tứ Đại, trong khi trí nâng cao sau đó 
phát sanh từ sự phân biệt các sắc y đại sanh (z4 rñpa). 

Tương tự, trí về tất cả Sắc /#ø) được theo sau bởi sự 
quán và phân biệt Danh (nãma). Cũng vậy, trí về rũpa (sắc) 
và nãma (danh) được theo sau bởi sự phân biệt các nhân của 
chúng. 

Trí về nhân, làm phát sanh Sắc và Danh, được theo 
sau bởi sự phân biệt ba đặc tính vô thường, khổ, và vô ngã. 

Như vậy trí sanh trước dẫn đến Thánh trí sanh sau. 
Trong pháp hành Niệm Thân (Kãy4møassamđ) theo Kinh 
Sotäpanna (Sãpzma Sa), hành giả bắt đầu với việc ghi 
nhận các sắc trong tiến trình đi, đứng, nằm, ngồi, chuyên 
động co, duỗi.... Điều này có nghĩa là ghi nhận các đặc tính: 
đây, duỗi, và chuyển động...của phong đại (2o). Chỉ sau 
khi hiểu rõ tính chất của của các đại chủng (tứ đại), hành giả 
mới có thÊ phân biệt được những hoạt động của sắc y đại 
sanh như mắt, cảnh sắc, tai, tiếng,...băng cách ghi nhận: 
thấy, nghe... Sau khi đã thành thạo tính chất của tất cả sắc, sự 
chú ý lúc đó mới chuyển sang sự sanh của tâm và các tâm 
hành. Theo cách này, thắng trí sẽ xuất hiện theo trình tự từng 
bước một. 


BẮT ĐÀU TỪ BÁT KỶ BƯỚCNÀO THEONHỮNGĐỊNH NGHĨA CỦA 
KINH 
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Sau khi đã học và biết được những định nghĩa và mô 
tả về Sắc, Danh....từ Abhiđhamma ( V¡-điệu-pháp), hành giả 
có thể bắt đầu từ sắc y đại sanh 6„ả¿) thay vì từ những sắc 
căn bản (tứ đại). Hành giả cũng có thể bắt đầu với Danh 
trước khi quán Sắc. Hay bỏ qua một bên Danh và Sắc, hành 
giả có thê bắt đầu suy xét các Nhân và Quả theo Pháp Duyên 
Sanh hay quán hiện tượng sanh và diệt; hay quán các đặc 
tính vô thường, khổ và vô ngã? 

Có số người nói rằng bắt đầu với trí phân biệt danh và 
sắc (nAmariipapariccheda ñana) là một tiễn trình tu chậm (tiệm 
tu). Sẽ là nhanh hơn nếu bắt đầu với việc chánh niệm trên sự 
sanh và diệt liên tục của Danh và Sắc (udqyabbhaya ñana-trí 
quán sự sanh và diệt), và sự diệt của Danh Sắc (phanga ñana - 
trí quán sự diệt). Thậm chí họ còn nói họ thích pháp môn tu 
nhanh hơn. 

Nhưng học hỏi Danh và Sắc với những định nghĩa và 
mô tả về chúng từ kinh điển rồi bắt đầu quán chúng, khởi sự 
từ bất cứ chỗ nào người ta thích, sẽ không làm phát sanh Tuệ 
minh sát đích thực. Vì vậy, sự sanh khởi của trí sau thù thắng 
hơn trí trước, hợp theo Lời Dạy của Đức Phật, không thê 
kinh nghiệm bằng cách này. Cũng giống như một học nhân 
cô gắng gia tăng khả năng nhớ những bài mà mình đã học 
bằng cách đọc đi đọc lại như một con vẹt như thế nào, thì ở 
đây người thực hành như thế cũng sẽ chỉ giúp họ nhớ được 
những định nghĩa và mô tả về Danh và Sắc mà thôi. Sẽ 
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không có tuệ giác đặc biệt nào phát sanh từ sự thực hành như 
vậy. 

Theo sự hiểu biết của chúng tôi, ở một trung tâm 
thiền nổi tiếng nọ, người ta đã cố gắng đi qua các giai đoạn 
minh sát trí khác nhau, chỉ bằng cách hành theo từng giai 
đoạn như họ đã học từ kinh điển. Sau khi đạt đến giai đoạn 
Hành Xả Trí (sankhãrupekkha-fana), một loại trí có được do suy 
quán trên các hành của hiện hữu, đã gặp phải khó khăn khi 
họ đến các giai đoạn Thuận Thứ (Anulơma), Chuyên Tộc 
(Goirablii), và Thánh Đạo (Magga Ñãna) Thánh Quả Trí (PhaÏa 
Ñãna). Vì thế họ phải quay trở lại từ đầu. Đây là một trường 
hợp cho thấy răng không thể đắc chứng cácTuệ Minh Sát 
theo con đường tắt. 

Nhờ hành thiền hợp theo Kinh Niệm Xứ (Sipathana 
Sa) và tu tập đúng Trung Đạo hay Bát Thánh Đạo, người ta 
chắc chăn sẽ kinh nghiệm được thăng trí mỗi lần mỗi cao 
hơn mỗi trí trước như Kinh Chuyên Pháp Luân nói: Nhãn 
sanh, trí sanh. 


NHỮNGPHIEN NÀO(KILESA) ĐƯỢC LẮNG YÊN 


Trung Đạo cũng dẫn đến sự lắng yên, hay tịnh chỉ của 
các phiền não (es). Nơi một người tu tập Bát Thánh Đạo, 
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các phiên não luôn luôn lắng yên. Minh Sát Trí tạo ra sự lắng 
yên tạm thời của các phiền não, trong khi Thánh Đạo tạo ra 
một sự huỷ diệt hoàn toàn của chúng. 

Đắm mê trong các dục lạc thì hoàn toàn không đưa 
đến sự diệt của phiền não. Đúng hơn, nó giúp cho các phiền 
não ngày càng phát triên nhiều hơn. Một khi người ta đã đầu 
hàng trước sự cám dỗ để hưởng thụ các dục lạc, họ sẽ không 
bao giờ ngừng lại được trước sự đòi hỏi hưởng thụ này. Có 
được một dục trần họ lại càng muốn có nhiều hơn. Vì vậy 
càng ngày họ càng phát triển thêm nhiều tham ái, không bao 
giờ dừng lại. 

Bạn chỉ cần lấy những người giàu có ở các nước phát 
triển làm ví dụ. Họ có tất cả mọi thứ họ cần, song họ không 
bao giờ biết thoả mãn. Lòng tham muốn của họ không có 
chỗ tận cùng. Do đó, một điều hiển nhiên rằng pháp hành 
đắm mê các dục lạc không thúc đây sự diệt của các phiền 
não. Nó chỉ khiến cho chúng tăng trưởng thêm mà thôi. 

Pháp hành khổ hạnh cũng vậy, không hướng tới sự 
chấm dứt của các phiền não. Những người thực hành theo 
phương pháp này có thê chấp giữ niềm tin rằng phơi mình 
ngoài trời cực lạnh, cực nóng, và nhịn ăn nghiêm ngặt sẽ đưa 
đến sự diệt trừ các phiền não. Thực sự, do hậu quả của 
những pháp hành cực đoan ấy, sức sông của họ đã bị giảm 
đi, trong khi các phiền não chỉ được kiểm soát một cách tạm 
thời. Khi lâm bạo bệnh hay phải chịu những chứng bệnh đau 
đớn, thể lực suy sụp, những phiền não giữ trong trạng thái 
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ngủ ngầm. Nhưng sau cơn bệnh, khi đã lấy lại sức khoẻ bình 
thường, những tham muốn hưởng dục xuất hiện trở lại như 
cũ, và có khi còn mãnh liệt hơn trước. 

Như vậy sau khi hết hành khô hạnh, hay ngưng hành 
trong một thời gian, khi mà sinh lực phục hồi, các phiền não 
sẽ trở lại như trước. Ngay cả khi đang hành khổ hạnh, mặc 
dù những phiên não thô bị đè nén, những phiền não vi tế vẫn 
tiếp tục sanh, trong đó có cả ước muốn được sống thoải mái 
thoát khỏi những khó chịu và đau đớn của pháp hành (khổ 
hạnh). Và chắc chắn những phiền não tà kiến về tự ngã (ngã 
kiến): “7ø đang hành”, mạn kiến: “Không ai có thể hành 
được pháp hành này, ” hoặc tà kiến tin rằng “pháp hành này 
sẽ đến giải thoát” cũng sẽ sanh. 


TÀ KIỀN TRONGPHÁP HÀNH(SILABBATAPARAAMSA DITTHỊ) 


Chấp một pháp hành sai cho là đúng gọi là tà kiến 
trong pháp hành (szbbzaparãmasa-thường dịch Giới Cắm 
Thủ). Theo lời dạy của Đức Phật, ngoài Bát Thánh Đạo, đưa 
đến sự phát triển của giới, định và tuệ ra, tất cả những pháp 
hành khác đều là những pháp hành sai lạc và nêu xem chúng 
như pháp hành đúng thì đó có nghĩa là tà kiến trong pháp 
hành (giới cấm thủ). 


Không thấy được Chân Lý, 
Bỏ qua Bái Thánh Đạo, 


Mahasi Sayadaw 39 


Mong hạnh phúc trưởng cửu, 
Đây gọi là tà kiến (trong pháp hành) 


Mọi sự mọi vật xuất hiện ở sáu cửa giác quan tạo 
thành Năm Thủ Uấn, đó là Sắc /z) và Danh (ma), hay 
Khô Đề (Chân lý về khổ). Hành thiền trên Sắc và Danh này 
là đang thực hành Đạo Lộ (Bá/ Chánh Đạo) qua đó tuệ trị Tứ 
Thánh Đề. Tin và thực hành bất cứ pháp môn nào khác, bỏ 
qua Thánh Đạo và không dẫn đến sự hiểu biết về Tứ Thánh 
Đá, là tà kiến trong pháp hành (s2bbz#aparamasa diffhì). 

Có những người dạy rằng “Không cân thiết phải hành 
thiên và giữ giới gì cả. Chỉ cần nghe pháp và học thuộc lòng 
bản chất của Danh và Sắc là đủ rồi. ” Những quan niệm như 
vậy nhất thiết phải xét lại xem có phải là sTlabbata parãmãsa 
ditthi (tà kiến trong pháp hành) hay không. Theo ý kiến của 
tôi, giảng dạy như vậy là đang dạy tà kiến trong pháp hành vì 
phương pháp này đã loại trừ tam học — giới, định, và tuệ. 

Một bậc Thánh Nhập Lưu (542m3) đã an lập trong 
trí (hiểu biết) về pháp hành minh sát đúng không thê nào còn 
chấp giữ tà kiến trong pháp hành hay giới cấm thủ @ï¿bbzía 
pdrdimasd). Trong các kiếp sống tương lai, vị ấy không còn 
mối nguy phải rơi vào tà kiến này nữa. Đây gọi là làm lắng 
yên phiền não nhờ Thánh Đạo. 


DIỆT TẠM THỜI 
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Khi một dục trần (Øwana, đối tượng hay cảnh) 
được quán và ghi nhận như vô thường, khổ, vô ngã, các 
phiền não của tâm phát sanh do lầm chấp chúng như thường, 
lạc, ngã, tịnh sẽ không có cơ hội phát sanh. Điều này có 
nghĩa là các phiền não bị diệt tạm thời, cũng như ánh sáng 
xua tan bóng tối bằng tính chất đối nghịch hỗ tương, như 
trong Thanh Tịnh Đạo đã giải thích vậy. 

Đây là cách các phiền não, ngủ ngầm trong đối tượng 
(ãrammimsaya) lễ ra đã sanh nếu không ghi nhận, được loại 
trừ bằng sát-na minh sát. Người có trí nên suy xét kỹ về điều 
này vốn được nêu ra trong Thanh Tịnh Đạo. 

Nếu, theo như một số người chấp, quán trí có được 
chỉ do đơn thuần học (Suiamaya-Ñana) đưa đến Minh Sát 
(Wipassanä), câu hỏi sẽ phát sanh là phiền não ngủ ngầm trong 
đối tượng nào được đoạn trừ bằng Minh Sát trí ấy. Sẽ khó 
mà trả lời được câu hỏi này nếu thiếu đi một đối tượng xác 
định của sự hay biết. 

Đối với người hành thiền, thực hành theo phương 
pháp Tứ Niệm Xứ, quan sát Danh và Sắc trong tiến trình 
hình thành của chúng, họ có những đối tượng xác định của 
sự hay biết để ghi nhận. Tất nhiên cũng có những đối tượng 
của sự hay biết thoát khỏi sự ghi nhận của người ấy (do 
không ghi nhận kịp hay thất niệm). Như vậy người ấy có thê 
trừ diệt được những phiền não ngủ ngầm trong đối tượng mà 
mình ghi nhận, trong khi những phiền não ngủ ngầm trong 
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đối tượng mà người ấy không ghi nhận, vẫn không được diệt 
trừ. Câu trả lời rất đơn giản như vậy thôi. 

Sau khi diệt trừ tạm thời những phiền não ngủ ngầm 
trong đối tượng mình ghi nhận, trong hành giả vẫn còn 
những phiền não tuỳ miên chỉ được đoạn trừ bằng Thánh 
Đạo (AmaMagsa). Như vậy, bậc Thánh Nhập Lưu (S0pzma) 
đã đạt đến giai đoạn ở đây vị ẫy đoạn trừ được thân kiến 
akkaya difhi), hoài nghỉ (vicildccha), và giới cắm thủ (tà kiến 
trong pháp hành - sïlabbata), cũng như tất cả những phiền 
não nào có thê khiến cho vị ấy phải tái sanh trong khổ cảnh. 
Đối với vị Thánh Nhất Lai (sakadãgãmi), tắt cả những hình 
thức thô của tham dục và sân được đoạn trừ. Vị Thánh Bắt 
Lai (Anägami) thoát khỏi những hình thức tham và sân vi tế 
hơn trong khi vị Thánh A-la-hán hoàn toàn giải thoát khỏi 
mọi hình thức của phiền não. 

Theo cách này Minh Sát Đạo (1?2assana Míageq) và 
Thánh Đạo (AryaMagsa) có khả năng diệt tạm thời các phiền 
não hoặc nhồ bật gốc chúng vĩnh viễn. Do đó, khi Đức Thế 
Tôn nói rằng Trung Đạo dẫn đến sự lăng yên, và tịnh chỉ 
(Upasamiya saimafffi) của các phiền não ý ngài muốn nói tới 
sự kiện này vậy. 
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SỰSANH KHỞI CỦA THẮNG TRẾỂ 


Trung Đạo cũng đưa đến sự sanh khởi của thắng trí 
(Abhifiaya Samvaiai, l1 XI-Toàn Diện Trí). Abhiãñaya hơi 
giống như nhãn và trí nhưng hiệu quả của nó rõ rệt hơn; vì 
vậy nó được đề cập riêng. Tứ Thánh Đề được tuệ tri bằng 
thắng trí này là do kết quả của Minh Sát Đạo và Thánh Đạo. 
Minh Sát Đạo phát triển trước giúp cho Minh Sát Trí 
(ipassana Ñãna) phát triển sau đó tuệ tri Tứ Thánh Đề. Thực 
sự ra, chỉ Khô Đề hay Thủ Uẫn (/pãmakkhandhđ) được ghi 
nhận trong tiến trình thiền có liên quan ở đây. 

Danh và Sắc hay khổ để được thấy như vô thường, 
khổ hoặc vô ngã trong thiền minh sát. Mỗi lần chúng được 
thấy như vậy ái và thủ không có cơ hội xuất hiện. Và do đó 
có sự giải thoát khỏi ái và thủ. Đây gọi là Pahanabhiamaya 
(†ầEIi8ilijl, xả đoạn hiện quán, hay thể nhập đoạn trừ), thể 
nhập nhân sanh khô (tập đề) bằng sự đoạn trừ, chứ không 
phải bằng sự chứng ngộ. Mỗi lần Danh và Sắc trở thành cái 
bị biết hay trở thành đối tượng của chánh niệm, người hành 
thiền thoát khỏi vô minh (z2), vốn có thê dẫn vị ấy đi vào 
tà đạo. Do thoát khỏi vô minh, vị ấy thoát khỏi cái khô của 
hành (sœ)zrd) và thức (ng). Đây là sự diệt tạm thời của 


? abhiñña: Higher knowledge, transcendent or supernatural knowledge or 


faculty, Diệu Trí, Thắng Trí, Thần Thông, hay Trí Siêu Thế. Hán Dịch Toàn 
Diện Tri, “ềilï Zl, cái biết toàn diện. 
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khô, tadanga nirodha sacca. Sự diệt tạm thời của khô này 
được chứng ngộ bằng thiền minh sát ở mỗi sát-na ghi nhận, 
chứ không phải như đối tượng quán của nó. 

Mỗi hành động hay biết (chánh niệm) phát triển Minh 
Sát Đạo được dẫn đầu bởi Chánh Kiến. Đây gọi là 
bhavanabhisamaya (bhãvanabhismaa: {£Ê?3⁄ Đi, Tu Tập 
Hiện Quán), tuệ tri Khô Đề Minh Sát bằng sự tu tập hay phát 
triển nó trong tự thân. Mặc dù trí này được thành tựu không 
phải do quán ở sát na ghi nhận, mà do đã được phát triển 
trước trong tự thân, nó vẫn có thê được nhận thức rõ qua sự 
suy quán. Tuệ tri Khô Đế, do ghi nhận hiện tượng Danh Sắc 
cũng dẫn đến trí (hiểu biết) về ba đề còn lại cùng một lúc. 
Đây là sự tuệ tri tứ đề bằng minh sát trí đặc biệt. Vì thế 
Trung Đạo được nói là tạo ra thắng trí về tứ đề, abhiññã. 

Hơn nữa, Trung Đạo cũng còn làm cho Thánh Đạo 
Trí (Ariya Magsa Ñãna) đặc biệt khởi sanh. Khi Minh Sát Trí 
đạt đến sự thành thục, Niết Bàn sẽ được chứng ngộ, và các 
Thánh Đạo phát triển. Lúc đó tứ để vốn phải được tuệ tri 
bằng Thánh Đạo Trí sẽ được Thánh Đạo Trí tuệ tri. Vì lý do 
này Trung Đạo cũng được bảo là làm phát sanh Siêu Thế Trí. 


TUỆ THẺ NHẬP 
Trung Đạo cũng còn dẫn đến Tuệ Thể Nhập 


(Sưmbodhaya Swwdffafi) Thắng Trí (4bhimm) có nghĩa là trí biết 
toàn diện về Minh Sát Trí và Thánh Đạo Trí, vốn chưa được 
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phát triển trước đây, còn Sambodha nói đến tuệ thể nhập. 
Cũng như những vật dấu sau bức màn hay tường sẽ được 
thấy khi phá bỏ những chướng ngại vật này đi. Tứ Thánh Đề 
cũng vậy, bị che dấu đẳng sau vô minh sẽ hiển lộ khi vô 
minh bị phá trừ. Nhờ tu tập Bát Thánh Đạo qua việc hành 
thiền, những Chân Lý (Đề) vốn chưa được biết đến trước đây 
trở nên rõ rệt trước Minh Sát Trí và Thánh Đạo Trí. Do đó 
tuệ thê nhập chọc thủng vô minh và tuệ tri Tứ Thánh Đé. 

Như vậy, hoàn toàn hiển nhiên rằng những pháp hành 
cực đoan - đắm chìm trong các dục lạc và khổ hạnh, không 
thể làm phát sanh thắng trí cũng không thê làm cho tuệ thê 
nhập khởi lên. 


CHỨNGNGỘNIÉT-BÀN 


Cuối cùng, Trung Đạo, hay Bát Thánh Đạo dẫn đến 
sự chứng ngộ Niết-Bàn (Mbanayasanaffri) Ở đây, thể nhập 
Tứ Thánh Đề bằng A-la-hán Thánh Đạo Trí (Arahafia Magea 
Ñãna) có nghĩa là chứng ngộ Niết-Bàn. Nhưng vì Niết-Bàn là 
mục tiêu cuối cùng và cao quý nhất của những người hiến 
mình cho sự giải thoát khỏi vòng luân hồi khổ nên nó được 
Đức Thế Tôn đề cập trở lại như một sự chứng đắc riêng vậy 
thôi. 

Nhờ tu tập Bát Thánh Đạo mà người hành thiền đạt 
đến sự thể nhập Tứ Thánh Đề bằng A-la-hán Thánh Đạo, 
cuối cùng chứng ngộ Niết-Bàn qua A-la-hán Thánh Quả. Và, 
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sau khi đã đắc chứng Niết-Bàn, sát-na tâm cuối cùng của 
Bát-Niết-Bàn (/bbzna) sẽ không còn dẫn đến một hiện 
hữu mới cho những hình thức mới của danh và sắc nữa. Đó 
là sự diệt của tất cả khô. Như vậy, theo cách này Bát Thánh 
Đạo dẫn đến sự chứng ngộ Niết-Bàn, sự diệt hoàn toàn của 
tất cả khổ. 

Có thể tóm tắt những lợi ích sẽ pháp sanh từ việc thực 
hành Trung Đao như sau: 

l. Tránh được các dục lạc. 
Tránh được khổ hạnh. 
Tránh được cả hai cực đoan được xem là tà đạo này. 
Trung đạo là đạo lộ chân chánh. 
Đi theo đạo lộ chân chánh này, Tuệ Giác sẽ được phát 
triển và chứng ngộ Niêr-Bàn. 


Sa ® 


Những lợi ích phát sanh từ việc thực hành theo Trung 
Đạo đã được chúng tôi giải thích tận tường trên mọi khía 
cạnh. Có thể nói những lợi ích ấy tiêu biểu cho mục đích cao 
cả nhất mà những người hiến mình cho sự giải thoát khỏi 
những thống khổ của vòng luân hồi nhằm đến. Không còn 
cần thêm gì nữa. 

Bây giờ chỉ còn vấn đề là những gì tạo thành Trung 
Đạo. Để giải thích Đạo Lộ này, Đức Thế Tôn bắt đầu với 
một câu hỏi được xem phù hợp với cách dùng truyền thống 
thời đó. 
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Katama ca sĩ, bhik`háe, majhiừna palipadad Tathagatena 
abhisambuddhä - Cakkhukaraï Ñãnakara tpasamaya abhiñfñaya 
sambodhaya nibbanaya samwvdffafi? ` 

(Thể nào là con đường Trung đạo, này các Tỷ-kheo, 
do Nhự Lai chánh giác, tác thành mất, tác thành trí, đưa đến 
an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niễt-bàn?) 

Câu trả lời cũng được chính Đức Thế Tôn đưa ra; 

Ayamewa ar0o dffhangiko maggo, seyyathtkun — sammadiffhi 
SAIMMäASAHÑAQDĐO sSammaVAcA sammaNdnmano  sammagjwo 
Sammaơväyaum0 sammnasdfi sammasamadhhi. 

(Chính là con đường Thánh Tám ngành, tức là: chánh 
trì kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tính tấn, chánh niệm, chánh định. ) 

Đức Thế Tôn đã chỉ cho thấy Đạo Lộ, như chỉ ngón 
tay vào những vật có thể thấy được hay vào những vật đang 
năm giữ trong bàn tay của ngài. Bát Thánh Đạo chỉ có vậy, 
đó là: 

Sammä Ditthi Chánh Kiến 
Samma Sankappa Chánh Tư Duy 





Samma Vaca Chánh Ngữ 
Samma Kammanta | Chánh Nghiệp 
Sammã ãjTva Chánh Mạng 
Sammã Vãyama Chánh Tinh Tấn 
Samma SatI Chánh Niệm 





Samma Samadhi Chánh Định 
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Đây là Bát Thánh Đạo, hay Trung Đạo, mà khi được 
Như Lai giác ngộ đã tạo ra con mắt (tuệ nhãn), tạo ra trí và 
dẫn đến an tịnh; thắng trí, tuệ thể nhập, Niết-bàn. 

Ở phần sau chúng tôi sẽ giải thích tỉ mỉ Bát Thánh 
Đạo này. Hy vọng rằng, nhờ chú tâm theo dõi bài Kinh 
Chuyển Pháp Luân này với lòng thành kính, quý vị có thể 
tránh được tà đạo, đó là hai pháp hành cực đoan, và đi theo 
Bát Chánh Đạo, nhờ đó có được con mắt và thắng trí dẫn đến 
sự chứng ngộ Niết-bàn, châm dứt mọi khổ đau. 


Hết Phần II 
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ĐẠI KINH CHUYN PHÁP LUÂN 
PHẢNIHI 


TƯỜNG GIẢI VÉ BÁT THÁNH ĐẠO 


Ở phần trước chúng tôi chỉ nêu lên những đầu đề của 
Trung Đạo, hay còn được gọi là Bát Thánh Đạo. Bây giờ 
chúng tôi sẽ giải thích tận tường chúng. 

Bát Thánh Đạo có thê được tóm tắt trong ba nhóm, đó 
là giới (2), định (sœma#), và tuệ (pañnđ). Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp, và Chánh Mạng tạo thành nhóm giới hay giới uân 
hoặc giới đạo (9⁄2 aggq). Khi thực hành Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp, và Chánh Mạng, giới đạo được thiết lập. Định đạo 
gồm Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, và Chánh Định. Nhờ 
thực hành chúng chỉ đạo định @œmaälii mageangn) được thiết 
lập. Chánh Kiến và Chánh Tư Duy thuộc chỉ đạo tuệ z2 
magsanga). Tu tập Chánh Kiến và Chánh Tư Duy sẽ đưa đến 
các Minh Sát Tuệ (inassana Pañma.), Đạo Tuệ (Magga Pañmnag), 
và Quả Tuệ (Đha/a Pañng), những trí thuộc đạo và quả siêu 
thế. Đên đây, chúng tôi sẽ mô tả chỉ tiết mỗi trong ba đạo 
này, nhân mạnh đến những phương diện thực hành của 
chúng. 
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CHÁNHNGỮĐẠO 


Này các Tỷ kheo thế nào là Chánh ngữ? Đó là không nói dối, 
không nói hai luỡi, không núi lời thô lỗ không nói lòiphù phiếu. Này các 
Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh ngữ. 


Trong định nghĩa mà Đức Phật đưa ra này, tự chế hay 
tránh những lời nói trên tạo thành Chánh Ngữ. Như vậy, cần 
lưu ý rằng, ngay cả khi cơ hội phát sanh cho một người phải 
thốt ra lời nói dối, nói hai lưỡi, nói thô lỗ, nói lời phù phiếm, 
nếu họ tự chế không làm như vậy, thời họ đang an lập trong 
việc thực hành Chánh Ngữ. Trong thực tế, Chánh Ngữ là 
Summiwaäcä Virati (Chánh Ngữ Tiế Chộ, một trong 52 tâm sở, 
thuộc nhóm tiết chế. Nhưng khi một người tránh nói dối. ..họ 
không chỉ tránh thôi mà còn phải nói những lời có tính cách 
chính xác, đúng sự thật, những lời hoà nhã và lợi ích, thúc 
đây sự hoà hợp. Điểm chính yếu cần hiểu ở đây, tránh nói 
dối,...có nghĩa là đang tạo thiện nghiệp giữ giới. Khi một 
người thọ trì ngũ giới, bát giới hay thập giới, và phát nguyện 
tránh nói dối, thì đồng thời họ cũng phải tránh luôn ba khâu 
hành ác của nói lời chia rẽ, nói lời thô lỗ, và nói chuyện phù 
phiếm vô ích nữa. 

Ngoài ra, khi một người thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc 
chạm hay suy nghĩ, nếu họ quán được bản chất vô thường, 
khổ và vô ngã liên quan đến những đối tượng này, không 
phiền não nào có thê khởi lên để khiến cho họ phải nói ra 
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những lời tà ngữ. Điều này có nghĩa là họ đã diệt tạm thời 
phiền não ngủ ngầm trong tà ngữ băng vipassana (tihmihsi). 

Khi minh sát trí (/24ssanã Ñãna) phát triển đầy đủ, 
Niết-Bàn sẽ được chứng ngộ qua Thánh Đạo Trí, trí thuộc về 
Siêu Thế Đạo. Khi điều này xảy ra, tà ngữ sẽ bị diệt hoàn 
toàn bằng sammawaca viafi (chánh ngữ tiết chế) của Siêu Thế 
Đạo. Vì thế, Chú Giải Thanh Tịnh Đạo nói rằng Nhập Lưu 
đạo, Thánh Đạo Đầu Tiên, xua tan tà ngữ; Bất Lai đạo, 
Thánh Đạo Thứ Ba, xua tan ly gián ngữ và thô ngữ. Ở đây, 
băng từ “lời nói” hay “ngữ” chú giải muốn nói tới sự cố ý hay 
tư tâm sở (vì mặc dù người ta có thê nói ra lời thô ngữ nhưng 
không có sự cô ý hay tư đi kèm). A-la-hán đạo, Thánh Đạo 
Thứ Tư, xua tan những lời nói phù phiếm hay vô ích ngữ. 
(Tuy nhiên điều cần hiểu ở đây là đối với bậc Thánh Nhập 
Lưu, bốn loại lời nói: nói dối, nói ly gián, nói lời thô lỗ, và 
nói lời phù phiếm nào khiến phải tái sanh trong các cõi khổ 
(apäyagamaniya piu, pham, sampha) đã được đoạn trừ bằng 
Thánh Đạo Thứ Nhất). Do đó, chánh ngữ Đạo (6#wmãwãcã 
magsaq) phải được thực hành cho tới khi đã an lập hoàn toàn 
trong cả Bồn Siêu Thế Đạo. Tóm lại: Nói đồi, nói lời ly gián, 
nói lời thô lỗ, nói lời phù phiếm là đắm chìm trong tà ngữ. 
Ngược lại, tránh tà ngữ là chánh ngữ. 
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CHÁNH NGHIỆP ĐẠO 


Nàycác Tỷkheo, thênào là Chánh nghiệp? Đó là không sátsanh, 
không trộm cướp, không tà dâm. Này các Tỷ kheo, tránh ba thân hành ác 
đã nói gọi là Chánh nghiệp. 

Ở đây cũng vậy, trong định nghĩa về Chánh Nghiệp 
mà Đức Phật đưa ra, tránh ba thân hành ác tạo thành Chánh 
Nghiệp. Như vậy, ngay cả khi cơ hội phát sanh cho một 
người để phạm sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nếu họ tự chế 
không phạm vào chúng, kể như họ đang an lập trong việc 
thực hành Chánh Nghiệp. Chăng hạn, chỉ xua đuôi chứ 
không giết con muỗi đang cắn bạn gọi là Chánh Nghiệp. Đối 
VỚI Việc trộm cắp và tà dâm cũng cần được hiểu theo cách 
tương tự. 

Về những øì tạo thành hành động tà dâm cũng cần có 
thêm một sự giai thích ở đây. Có hai mươi loại người nữ mà 
không một người nam nào được hành dâm. Người nam nào 
hành dâm với những người nữ đang ở dưới sự bảo hộ của 
cha, mẹ, anh, chị, thân quyền, các vị trưởng tộc, và bạn đồng 
tu hay một người nữ đã có chồng, đã đính hôn, là phạm vào 
ác nghiệp tà dâm. Tránh những ác hạnh này là Chánh 
Nghiệp. Tóm lại: Sát sanh, trộm cắp, tà dâm là tà nghiệp. 
Tránh những ác hạnh này là Chánh Nghiệp 

Chánh Nghiệp Đạo được tu tập bằng cách giữ giới. 
Nó cũng được tu tập bằng cách hành thiền Minh Sát cho đến 
khi bốn Thánh Đạo được thiết lập đầy đủ. 
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CHÁNHMẠNG ĐẠO 


Phạm ba hành ác bằng thân (sđ/, đạo, dâm) và bốn 
hành ác bằng lời nói (nói láo, ly gián, ác ngữ, phù phiếm) đề 
kiếm sống tạo thành Tà Mạng. Tránh những ác hạnh này 
trong sự nuôi mạng là đang hành theo Chánh Mạng Đạo. 

“Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh Mạng? Này các 
Tỷ kheo, ở đây vị Thánh đệ tử từ bỏ tà mạng, sinh sống bằng 
chánh mạng. Này các Tỷ kheo, như vậy gọt là Chánh mạng. ” 

Tà mạng là kiếm sống bằng những phương tiện bất 
chánh, phi pháp như sát sanh và trộm cắp... Ba thân hành ác 
và bốn khẩu hành ác chỉ là Tà Nghiệp và Tà Ngữ khi chúng 
không liên quan đến việc kiếm sống của một người. Chúng 
không tạo thành Tà Mạng. Như vậy, đối với trường hợp giết 
ruồi, muỗi, sâu bọ, rắn rít hay kẻ thù vì tức giận hay sân hận, 
thì đó chỉ là một thân hành ác, một tà nghiệp chứ không phải 
Tà Mạng. Còn giết những con vật như chim, gà, lợn, bò, dê, 
hay cá cho thị trường tiêu thụ hay giết để làm thức ăn cho 
mình khoát tạo thành Tà Mạng. 

Nói chung, trộm cắp do kinh tế thúc đây được xếp 
vào loại tà mạng. Tuy nhiên, khi lý do không phải vì kinh tế 
mà vì trả thù hay thói quen, những hành động này chỉ tạo 
thành tà nghiệp mà thôi. Tà dâm thường không liên quan đến 
sự nuôi mạng, nhưng dụ dễ phụ nữ và cố tình làm cho họ hư 
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hỏng để phục vụ trong việc mua bán xác thịt (mại dâm) thì lẽ 
đương nhiên là Tà Mạng. 

Nói dối chỉ là tà ngữ khi không bị thúc đầy bởi những 
lý do kinh tế; nhưng khi nói dối được dùng trong những giao 
dịch mua bán hay trong toà án để trục lợi, thì nó là Tà Mạng. 
Tương tự nói ly gián, không vì lý do kinh tế, là Tà Ngữ. 
Nhưng, ngày nay những lời buộc tội giả dối hay những nhận 
xét có tính cách buộc tội là những phương pháp thường được 
người ta dùng để làm mất uy tín lẫn nhau và trong hầu hết 
những công việc mua bán, trong trường hợp này chúng có 
thê được xem như Tà Mạng. Những ngôn từ thô lỗ hay sỉ vả 
hiếm được dùng trong những giao dịch mua bán và vì thế 
chúng thường chỉ là Tà Ngữ. Phần lớn những loại tiêu 
thuyết, truyện, kịch nghệ, phim ảnh hiện đại có thể được 
xem như những phương tiện của Tà Mạng. Những cách kiếm 
sống tà vạy (bằng sát sanh, trộm cắp, và nói đối) như vậy là 
những hành động làm mất đi những nguyên tắc đạo đức mà 
con người chánh trực giữ gìn. 


LÀMGIÀUBẰNGNHỮNGPHƯƠNGTIỆNBÁTCHÁNHLÀ TÀMẠNG 


Người đã thọ trì ngũ giới phải tránh bảy cách nuôi 
mạng bất thiện kể trên. Trong Kinh Ajivatthamaka (Hoạt 
Mạng Đệ Bát Kinh), tránh tà mạng được kế như một giới 
trong tám giới. Như vậy tránh những phương tiện làm ăn bắt 
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chánh và sinh sống hợp với những nguyên tắc đạo đức của 
con người chánh trực tạo thành chánh mạng. 


LÀM GIÀU HỢP VỚI THIỆN PHÁPLÀ CHÁNH MẠNG 


Ở đây một lần nữa, giống như chánh ngữ và chánh 
nghiệp, chánh mạng cũng là một sự thực hành kiêng tránh, 
thuộc tiết chế tâm sở (wữzfi cefasika). Do đó, tránh tà mạng chỉ 
được xem là chánh mạng mà thôi. Chánh mạng được phát 
triển bằng cách giữ giới. Nó cũng phải được tu tập bằng 
thiền Minh Sát cho đến khi chi phần Tiết Chế (wữzi)của Đạo 
được hoàn thành. Đề có một sự thảo luận kỹ lưỡng hơn về 
chánh mạng, có thê tham khảo thêm bài kinh Đoạn Giảm 
(Sallekha Su/a) tập II do chúng tôi giảng giải. 

Ba chi đạo chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng 
này thuộc về nhóm giới của bát thánh đạo. Bây giờ chúng tôi 
sẽ tiếp tục bàn về những chỉ đạo tạo thành nhóm định. 


CHÁNH TINHTÂN ĐẠO 


Nay các Tỷ kheo, thể nào là Chánh tình tấn? đây, trong Giáo 
Pháp này, vị Tỷ kheo, đổi với các ác, bắtthiện pháp chưa sanh, khởi lên ý 
muôn không cho sanh khởi; vị này nô 2 lực, tỉnh tấn, quyếtâm, trì chí Đối 
vớicácác, bắtthiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn trừ diệt, chiến thăng vị 
này nỖ lực, tình tấn, quyớ tâm, trì chí. Đối với các thiện pháp chưa sanh, 
khởi lêný muốn khiến cho sanh khỏi; vị này nỗ lực, tịnh tấn, quyếnâm, trì 
chí. Đối với các thiện pháp đã sanh, khởi lên ÿ muốn khiến cho an trú, 


Mahasi Sayadaw 105 


không cho băng hoại, khiếncho tăng trưởng, thành thục và ấi đến sự phát 
triển (bhãvang: tu lập) viên mãn. Vị này nỗ lực, tình tân, quyếrtâm, trì chí. 
Này các Tỷ kheo, nh vậy gọi kà Chánh tỉnh tấn.` Sự cô găng như 
vậy gọi là chánh tinh tấn, như đã được chính Đức Thế Tôn 
giải thích tường tận. 


Những gì đoạn kinh trên muốn nói là như thế này: 1) 
Tinh tấn ngăn những bắt thiện pháp chưa sanh không cho 
khởi sanh. Khi một người nhận biết, hay nghe hoặc thấy 
những người khác làm các ác hạnh sát sanh, trộm cắp, nói 
dối, họ phải cỗ găng chế ngự những ác hạnh trên. Điều này 
cũng giống như cố gắng bảo vệ mình khỏi những chứng 
bệnh hay lây như bệnh cúm trong những trận dịch của chúng 
vậy. 2) Tinh tấn trừ diệt, chiến thắng những ác, bất thiện 
pháp đã sanh. Những bất thiện pháp này có hai loại: a) 
Wifikkama aRusaia, những bắt thiện ở mức vi phạm, trách nhiệm 
cho những thân hành ác và lời nói ác như sát sanh, trộm cắp 
hay nói dối mà người ta có thể vi phạm và ørjwuwhäna djusala, 
những bắt thiện ở mức bột khởi, làm phát sanh những ý nghĩ 
tham dục, sân hận....và b) Awwsaya ak„sdia, bất thiện ở mức 
ngủ ngầm, những bắt thiện vẫn chưa thực sự sanh khởi, còn 
ngủ ngầm trong dòng tâm thức, và sẽ sanh khi có cơ hội. 

Trong hai loại này bất thiện ở mức vi phạm được chế 
ngự hay diệt trừ bằng giới. Giữ giới kỹ lưỡng sẽ tự động diệt 
được những thân hành ác và lời nói ác phát sanh do W4wama 
ak„sala này. Những ý nghĩ ác của tham dục ở mức bột khởi 
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trong tâm /arjhãna ajasala) được diệt trừ bằng thiền định 
và thiền minh sát. 

Bắt thiện ngủ ngầm (asaya aa¿sdia) có thể bị diệt tạm 
thời bằng thiền minh sát. Song chỉ khi đạt đến thánh đạo, 
những phiền não ngủ ngầm này mới bị loại trừ hay bứng gốc 
hoàn toàn bằng thánh đạo trí (ÿa maggañana). Chính với 
quan niệm bứng gốc hoàn toàn những phiền não ngủ ngầm 
này mà thiền minh sát cần phải được thực hành. Đây là điểm 
rất vi tế và sâu xa, chỉ những người hành thiền minh sát một 
cách hiệu quả và đầy đủ mới có thê hiểu được. 3) Tinh tấn 
làm phát sanh những thiện pháp chưa sanh. Bồ thí, trì giới, 
hành thiền định và thiền minh sát là những hình thức khác 
nhau của phước nghiệp sự. Chúng ta nên cố gắng hết sức 
mình để thực hiện những phước nghiệp sự vẫn chưa được 
hoàn thành này. 

Có số người đã bóp méo lời dạy của Đức Phật bằng 
cách nói rằng thực hành những phước nghiệp sự này sẽ chỉ 
đưa đến kéo dài thêm vòng luân hồi (ssZrz) mà thôi. Theo 
họ, thiện nghiệp (s2) là hành (san⁄¿hrg), mà hành là do vô 
minh (awjja) tạo điều kiện hay làm duyên. Pháp duyên sanh 
nói rằng: “sikhãra paccayä viññãnã” hành duyên thức (duyên 
hành có thức tái sanh khởi lên). Như vậy, thiện hành (sai 
sankhzng) cũng sẽ khiến cho thức tái sanh khởi lên. Vì thế 
những hành động thiện cần phải từ bỏ. Một sự quyết đoán 
như vậy rõ ràng là mâu thuẫn với ý nghĩa đích thực của lời 
Đức Phật dạy, và cực kỳ lầm lẫn. 
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Thực sự, nếu bỏ những hành động thiện, người ta sẽ 
chỉ còn lại những hành động bắt thiện không những sẽ kéo 
dài thêm vòng luân hồi mà chắc chắn sẽ còn đưa họ xuống 
bốn cõi thấp (đa ngục, ngạ gu; súc sanh và A--ia). Nhân đích 
thực của vòng luân hỏi bất tận này là vô minh và tham ái. 
Những phiền não này chỉ có thể được đoạn trừ bằng các 
hành động thiện được thực hiện với mục đích đoạn trừ chính 
những phiền não ấy. Một thiện nghiệp có thể tạo ra tái sanh 
trong một cõi tốt lành đện z), ở đây người ta được nghe 
Pháp và thực hành Pháp (Dhamưmna) để trở thành một bậc thánh 
(Arja), và như vậy thoát khỏi những khổ đau của bốn cõi khổ 
và vòng luân hồi. Câu chuyện của vị Thiên tử Éch có thê 
được dùng để minh hoạ cho điểm này. Thiên tử Éch trong 
kiếp trước là một chú ếch tình cờ được nghe một bài pháp do 
Đức Thế Tôn giảng. Dù không hiểu được chữ nào trong bài 
pháp, nhưng chú ếch vẫn lắng nghe với tâm cung kính và 
vừa lòng, nhờ thiện nghiệp ấy, chú được tái sanh trong cõi 
chư thiên. Khi đã là một vị chư thiên chú lại có cơ hội nghe 
pháp của Đức Phật, và lần này chú đạt đến giai đoạn nhập 
lưu, trở thành Thánh Tu Đà Hoàn, nhờ nghe pháp ấy. 

Vì thế tinh tấn phải được thực hiện đỀ tạo ra những 
thiện pháp chưa sanh, đặc biệt những phước nghiệp sự đưa 
đến Thánh Đạo. Mỗi lần thực hiện được một sự tinh tấn như 
vậy, kế như bạn đã phát triển được Chánh Tinh Tấn Đạo. 4) 
Tinh tấn duy trì những thiện pháp đã sanh và phát triển 
chúng cho được thành thục và viên mãn. Điều này khá đơn 
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giản. Một hành giả ghi nhận mọi sự, mọi việc xảy ra ở sát-na 
thấy, nghe, xúc chạm, hay biết là thực sự họ đang hành tinh 
tấn ngăn ngừa, không cho những ác bắt thiện pháp có cơ hội 
sanh khởi. Nó cũng có nghĩa là đang tinh tấn loại bỏ, đoạn 
trừ những ác bất thiện pháp đã sanh. Đồng thời hành giả 
cũng đang cô gắng đề phát triển giai đoạn cao hơn của thiện 
nghiệp minh sát và Thánh Đạo đã sanh. Như vậy, mỗi lần 
hành giả ghi nhận từng hiện tượng khởi lên như một bài tập 
thiền minh sát, hành giả đang phát triển Chánh Tinh Tấn đạo 
hay tứ chánh cần. Điều này được tóm tắt như sau: 

1. Tinh tấn ngăn những bắt thiện pháp chưa sanh 
không cho khởi sanh. 

2. Tinh tấn loại trừ những bắt thiện pháp đã sanh. 

3. Tinh tấn thúc đây hay tu tập, khiến cho những 
thiện pháp chưa sanh được sanh khởi. 

4. Tinh tấn duy trì, phát triển và đưa đến sự hoàn 
thiện những thiện pháp đã sanh, đây gọi là tứ 
chánh cần (6œmwnappadhinas), hay bỗn pháp tỉnh 
tấn lớn. 


Mỗi lần bạn dự phần vào những thiện sự như bồ thí, 
trì giới, và tu thiền, bạn đang phát triển Chánh Tinh Tắn đạo, 
bốn pháp tinh tấn lớn. Đặc biệt là thế khi bạn thực hiện 
những thiện sự này với quan niệm thoát khỏi những khổ đau 
của vòng tử sanh luân hồi. Những thiện sự thuộc thiền minh 
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sát, không cần phải nói, chắc chắn phải là một phần của 
Chánh Tinh Tấn đạo rồi. 
Tóm lại, có găng làm điều thiện là Chánh Tinh Tắn. 


CHÁNHNIỆM ĐẠO 


'Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh niệm? Trong 
Giáo Pháp này, vị Tỷ kheo sống quán trên thân Gốc uiấn), vốn 
vô thưởng, khổ, vô ngã, bắt tịnh, nhận ra nó chỉ là thân hay 
sắc uẩn vô thưởng, khổ, vô ngã, bắt tịnh. Nhận thức được 
như vậy, vị ấy nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự 
tham ưu đối với thể gian của năm uấn; tham ưu ấy có thể sẽ 
sanh nếu không hiểu biết đúng như vậy. 

Vị ấy quán trên các cảm thọ chỉ là thọ, võ thưởng, 
khổ, vô ngã, .., VỆ ấy sống quán trên tâm, ghỉ nhận nó chỉ 
như một tiễn jHNi) của tư duy và nhận thức, vô thưởng, khó, 
và vô ngã,... vị ấy sống quán trên các pháp, ghỉ nhận nó chỉ 
nhự hiện tượng thấy, nghe, V.V..., VÔ thường, khổ, vô 
ngã,... Nhận thức được như vậy, vị ấy nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, để chế ngự tham ưu đối với thế gian của các 
cảm thọ; thể gian của tâm, thế gian của các pháp, nói khác 
hơn thế gian của năm uẩn. Này các Tỳ Kheo, niệm đề hiểu 
biết đúng như vậy được gọi là Chánh Niệm. ` Đây là những 
lời của Đức Phật kỹ lưỡng của Đức Phật về Chánh Niệm 
Đạo. 
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DÙ BÁT THÁNH ĐẠO CÓ ĐƯỢC THUYÊT GIẢNG CHI TIẾT HAY 
KHÔNG 


Trong Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhamnacaklka Sufia), 
như hiện giờ chúng ta đã thấy, Bát Thánh Đạo chỉ được đề 
cập dưới hình thức một tiêu đề. Khi bài Kinh Chuyển Pháp 
Luân này lần đầu tiên được Đức Phật thuyết, liệu Tôn giả 
Kiều-trằn-như cùng với các vị Phạm Thiên và chư thiên đắc 
thắng trí lúc đó, có hiểu rằng bằng những từ đơn giản của 
tiêu đề “chánh mệm” Đức Phật muốn nói tới ##miênxứ” qua 
đó bản chất của thân, thọ, tâm, và pháp được tuệ tri một cách 
rõ ràng hay không? Liệu các vị có hiểu rằng “ehinhậnznọithân 
hành, mọi cảm thọ, mọi danh pháp (hiện tượng tâm), mọi tr duy trên các 
pháp trâncó tạo thành chánh niện hay không? Và rằng Chánh Niệnnày 
phải được tu tập bằng cách chỉ nhận mọi hiện tượng của thân và tâm 
(danh€&sắc) hay không? 

Đây là một điểm có thê gây tranh luận cần phải được 
cân nhắc. Vì trừ phi các vị đã có một sự hiểu biết rõ ràng về 
nó, bằng không các vị sẽ không thể phát triển chánh niệm 
được. Và không có chánh niệm, việc chứng đắc thắng trí 
thuộc thánh đạo và thánh quả là một điều không thê xảy ra. 

Ở đây hai sự cân nhắc là có thể. Thứ nhất, Tôn giả 
Kiều-trần-như và các vị Phạm Thiên, chư thiên là những 
người có những Ba-la-mật phi thường đã chín mùi, chắc 
chắn sẽ đắc giải thoát tối hậu, và chỉ cần nghe những từ 
“chánh niên”, lập tức hiểu được rằng họ cần phải ghi nhận 
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mọi thân hành, mọi cảm thọ..., và phát triển chánh niệm đạo. 
Do đó họ đã làm như vậy và đắc thắng trí theo cách này. 

Sự cân nhắc thứ hai là: khi thuyết bài pháp đầu tiên 
này, để thính chúng của ngài hiểu được một cách rõ ràng, 
Đức Thế Tôn đã giải thích tỉ mỉ những tiêu đề của Bát Thánh 
Đạo và tứ niệm xứ. Nhưng vào lúc Kết Tập Tam Tạng lần 
Thứ Nhất, khi trùng tuyên Kinh Chuyển Pháp Luân 
(Dhermmacakka Suna) Bát Thánh Đạo như một thành phần của 
Tứ Thánh Đề đã được cô đọng chỉ trong hình thức của một 
tiêu đề, như vậy phải có những giải thích chỉ tiết về chúng 
riêng ở các bản kinh khác được trùng tuyên trong hình thức 
cô đọng tại cuộc Kết Tập lần Thứ Nhất. Câu trả lời là có. 
Kinh Niệm Xứ (S%⁄nathana 5⁄4) của Trung Bộ là một sự cô 
đọng của bài Kinh Đại Niệm Xứ (Míahásœfafhand) của 
Trường bộ mà chỉ phần đầu của nó được trùng tuyên trong 
kỳ Kết Tập lần Thứ Nhất. Nhưng hiện nay trong phương 
thức tiễn hành ở cuộc Kết Tập lần Thứ Sáu, những phần bỏ 
sót đã được lấp đầy và ghi chép lại, mặc dù những phần mới 
thêm của kinh không được đề cập trong chú giải Trung Bộ. 
Tương tự cũng có một số những bài kinh dài thuộc các 
Nikãya khác đã được ghi lại trong hình thức cô đọng ở Tiểu 
Bộ Kinh (K”hudd¿ka Nihag). 

Như vậy ở đây chúng ta có thê rút ra một điều là sự 
trình bày chỉ tiết về chánh niệm mà Đức Phật đưa ra ở lần 
thuyết bài kinh này đã được bỏ qua nên bài kinh chỉ được 
trùng tuyên một cách súc tích trong kỳ Kết Tập lần Thứ 
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Nhất. Vì thế vấn đề ý nghĩa thâm sâu và chỉ tiết của Bát 
Thánh Đạo được hiểu như thế nào từ tiêu đề đơn giản của nó 
không cần thiết phải đặt ra nữa. Ngày nay, tứ niệm xứ mà tôi 
vừa nói đã được nhiều người biết rõ. Và nhất là có bài Kinh 
Đựi Niện Xứ cung cấp những giải thích kỹ lưỡng cho tiêu đề 
đã được tóm tắt về Bát Thánh Đạo. Ngoài ra chúng ta còn có 
những bản chú giải về bài kinh này. Tuy vậy, bất chấp những 
gì đã có, chỉ một ít người là có thể biết cách làm thế nào để 
phát triển chánh niệm đạo. Do đó theo tôi nghĩ Đức Thế Tôn 
thực sự đã trình bày đầy đủ chỉ tiết về đạo (8á Thánh Đạo) khi 
ngài thuyết bài pháp đầu tiên, Chuyển Pháp Luân, này vì lợi 
ích của số đông vậy. 

Ở đây phải lưu ý rằng chánh niệm đạo là tứ niệm xứ. 
Đạo này phải được tu tập như thế nào đã được nói rõ trong 
bài kinh Pãli vừa dẫn. Bài kinh Pã|i này chính xác giống như 
đoạn giới thiệu tóm tắt cho bài Kinh Đại Niệm Xứ (Ä⁄4hã 
Swtipawhzäna Suwa). Nếu thấy sự giải thích quá cô đọng này 
không đủ để hiểu rõ, bạn có thê nhờ đến sự nghiên cứu sâu 
xa hơn về bài Kinh Đại Niệm Xứ. 

Theo Kinh Đại Niệm Xứ, quán thân có thể được thực 
hiện theo hai cách: hoặc bằng cách quán hơi thở, nuãnZna, đó 
là theo dõi hơi thở vô và hơi thở ra, hoặc bằng cách quán ba 
mươi hai thành phần cấu tạo của thân như tóc, lông, móng, 
răng, da...Chú giải nói rằng hai phần này của Kinh Niệm Xứ 
là những đề mục thiền có thể tạo ra định an chỉ (azm3). 
Mười chín phần còn lại của Kinh Niệm Xứ là những đề mục 
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thiền chỉ tạo ra cận định (upacara Kammafthama). Thiền minh 
sát (Wassana kamaffhana) cũng chỉ tạo ra cận định. 


LÀM THÊ NÀO ĐÉ TẠO RA CHÁNH NIỆM MINH SÁT (VIPASSANÄ 
SATJ 


Do đó, chỉ cần chọn bất kỳ một đề mục thiền nào đã 
đề cập trong 19 phần còn lại để phát triên Chánh Niệm Minh 
Sát Đạo là đủ. 

Theo phần “Tác Ý Các Giới”, Dhãnưmmanasikra pabba, 
người hành thiền cần phải ghi nhận Bốn Đại Chủng (7 Đại) 
cũng như ghi nhận khi nó sanh khởi và thê hiện. Thanh Tịnh 
Đạo nói rõ rằng khi đã vượt qua các triền cái nhờ quán trên 
Tứ Đại, cận định phát sanh. Cận định này, như đã giải thích 
trong Phụ Chú Giải của Thánh Tịnh Đạo, không gần với bất 
cứ một An Chỉ Định (4ppana SưmađÏï) nào và như vậy nó 
không phải là cận định thực thụ. Tuy nhiên, vì nó hơi giống 
cận định trong khả năng vượt qua các triỀn cái và tạo ra đặc 
tính của nó nên nó được khoác cho cái tên cận định nhờ sự 
giống hệt về khả năng của nó mà thôi. 

Ở đây, vì mục đích của thiền minh sát, chúng tôi đùng 
từ Sát-Na Định Minh Sát (142assana Khanika Samadr) để mô tả 
loại (cận) định nói trên. Một số người cảm thấy khó hiểu 
cách dùng này và đã chỉ trích việc sử dụng nó. Họ cho rằng 
không thê phát triển Minh Sát bằng sát-na định. Họ lý luận 
rằng nếu điều này là khả dĩ, thì những tăng sinh đang nghiên 
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cứu kinh điên cũng có được minh sát trí. Tất nhiên, chúng tôi 
có thể chấp nhận quan điểm này nếu sự tập trung hay định 
của những học nhân ấy đủ mạnh đề loại trừ những triền cái 
và đồng thời nếu họ đang quán trên hiện tượng danh và sắc ở 
sát na sanh của chúng hợp theo Kinh Đại Niệm Xứ. Nhưng 
một điều hoàn toàn rõ ràng là định dự phần trong sự đọc tụng 
và suy ngẫm trên kinh điển mà những học nhân ấy đã học 
thuộc lòng không đủ mạnh đỀ vượt qua các triền cái và họ 
cũng không phải đang ghi nhận hiện tượng danh và sắc ở sát- 
na sanh của chúng. Do đó, những người chỉ trích chúng tôi 
hiển nhiên đã không quen với việc thực hành minh sát đúng 
đắn vậy. 

Trong Thanh Tịnh Đạo, sát na định minh sát được đề 
cập như Kaikacifakaeealii (sự nhấttâm long mộtsáfna); và trong 
phụ chú giải của Thanh Tịnh Đạo thì nó được nói đến như 
Khanamatfahitiko samaahii,...Như vậy dựa trên thâm quyền của 
Chú giải và Phụ chú giải, chúng tôi đã dùng từ Sát Na Định 
Minh Sát (1passanä Khapika %unadhj) để mô tả loại định hơi 
giống như Cận Định này. Một khi những giải thích này được 
hiểu rõ, sự lầm lẫn chắc chắn sẽ chấm dứt trong tâm của 
những người chỉ trích chúng tôi. 

Như đã nói ở trên, nếu quán sắc được thực hoàn tất 
bằng cách ghi nhận các sắc khi chúng sanh khởi, theo như 
các phần Quán Các Oai Nghi Của Thân (1yapzha), Quán Sự 
Tỉnh Giác (Sưmpajañna), Tác ý Các Giới (DhafumanasiRarag), thì 
cận định mà chúng ta gọi là sát na định minh sát được phát 
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triển. Và cùng với định này, Minh Sát Trí (12assanä Ñãna), 
còn gọi là Chánh Kiến Minh Sát (1124ssanä.Swmmnaliffhi), cũng 
được phát triển. Lúc đó những pháp này: Chánh Niệm Đạo 
(Sưmma Si Magea) Chánh Định Đạo (S%ưwmnã Sưmadli) và 
Chánh Kiến Đạo (%wmna Difhi Magsa) được gọi cách khác là 
Thân Quán Niệm Xứ (#ayanupassana safipafthamd). 

Liên quan đến lời tuyên bố cho răng “Tác Ý Các Giới” 
là một đề mục thiền cho Cận Định, chúng tôi có thầm quyền 
của Thanh Tịnh Đạo vốn đề cập đến đề mục thiền này như 
Camudhähwavatthãna (Xác Định Bốn Giói hay Xác Định Tứ Đại). Và 
chắc chắn sự quả quyết của chúng tôi cho rằng quán các oai 
nghi của thân và quán sự tỉnh giác chỉ đưa đến Cận Định 
cũng sẽ được tán thành, bởi vì chú giải bài Kinh Niệm Xứ 
xác nhận rõ ràng chúng là những đề mục thiền cho Cận 
Định. 

Ngoài ra, theo phần Quán Thọ...thì niệm thọ, niệm 
tâm và niệm pháp vào sát na sanh khởi của chúng sẽ dẫn đến 
sự phát triển của Cận Định và Minh Sát Trí. Bởi thế, ngay 
đầu chương nói về Kiến Tịnh, Thanh Tịnh Đạo đã đưa ra 
một sự mô tả về cách người theo cỗ xe thuần quán bắt đầu 
thực hành thẳng vào quán Tứ Đại theo sau bởi sự phân biệt 
mười tám giới, mười hai xứ, năm uấn và danh-sắc, như thế 
nào. Điều này phù hợp với những lời dạy của Đức Phật trong 
Kinh Đại Niệm Xứ. 

Đến đây, sau khi đã nghe những lời giải thích và cân 
nhắc ở trên, có lẽ quý vị đã hiểu được cách làm thế nào để 
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phát triển chánh niệm đạo đúng theo tinh thần của những bài 
kinh do Đức Thế Tôn thuyết giảng. Và sau khi đã hiểu như 
vậy, có lẽ quý vị cũng có thê xác định được là chỉ đọc tụng 
và suy xét trên những gì mình đã học từ kinh điển thay vì 
chánh niệm ghi nhận thân, thọ, tâm, pháp ở sát na chúng 
khởi sanh, có dẫn đến chánh niệm đạo đích thực hay không. 
Và một điều rõ ràng là không có chánh niệm đạo thích hợp, 
thì chánh kiến minh sát đạo, cũng không thê nào được thiết 
lập. 


MINHSÁT TRÍCHỈ PHÁT SANHDOCHÁNH NIỆMGHINHẬN 


Chúng tôi sẽ trích dẫn ra đây một đoạn từ chú giải 
Kinh Đại Niệm Xứ để củng cố thêm cho lý lẽ của chúng tôi: 

ïasama panakaya vedana ciíq-dhamxmesd Kiñci dhamndn 
qnamáSiva bhavanã nãma nađi. Tasama fqDi tứ mimava maggena 
sokqparileva samdfIlkkhamtafi veditabba. 

(Không thê có sự phát triển của minh sát trí, trí thuộc 
Thánh Đạo, mà không quán bắt kỳ đề mục thiền nào trong 
thân, thọ, tâm, và pháp.) Do đó, phải nhận ra rằng Tế Tướng 
Santati và Trường Lão Ni Patãcãrä3 đã vượt qua được sâu bi 
của họ do nhờ thực hành tứ niệm xứ đạo. 


3 Santati và Patäcärä Therï, những người được nói là đắc thắng trí thuộc Thánh 
Đạo và Thánh Quả trong khi nghe một thời pháp. 


Mahasi Sayadaw 117 


KHÔNGCHÁNHNIỆM KHÔNG TRÍTUỆ 


Về điểm này chú giải rất minh bạch. Không thê chỉ 
nghe pháp mà phải quán một đề mục nào đó trong thân, thọ, 
tâm, pháp mới giúp họ đạt đến thắng trí. Không quán bất kỳ 
một đề mục thiền nào trong tứ niệm xứ, việc phát triên Minh 
Sát Trí (ipassanã Ñãna) hay trí thuộc Thánh Đạo và Thánh 
Quả là điều không thể xảy ra. Do đó, rõ ràng là nếu chỉ học 
những định nghĩa và phân loại của Danh và Sắc rồi suy xét 
trên đó mà không thực sự ghi nhận sự sanh khởi của chúng 
trong thân, sẽ không bao giờ phát triên được chánh kiến đạo 
đúng đắn còn gọi là minh sát trí, hay trí thuộc Thánh Đạo. 

Ở đây một mình chánh niệm sẽ không dẫn đến cứu 
cánh mong muốn. Sau khi đã thành tựu chánh niệm, chính 
nhờ tuệ tri chân lý đúng như thực mà người hành thiền mới 
đạt đến cứu cánh mong muốn. Do đó trong phần giới thiệu 
tóm tắt bài Kinh Niệm Xứ vừa dẫn ở trên, kinh chỉ nói là 
phải có “hội tâm chánh niệm cùng với trí tuệ tính giác ` Tuy nhiên, 
khi diễn giải phần giới thiệu tóm tắt này những từ #24jãnãíi'— 
biết (ø„ ơi) theo những cách khác nhau, hay 
Samudayavayadhammnarupassr - biết nhân sanh và diệt- đã được 
dùng. 

Vì thế, chúng tôi đã tóm tắt chánh niệm đạo này lại 
như sau: để phát triển chánh niệm, phải có nhiệt tâm, niệm 
cùng với sự tỉnh giác — 
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I. Tỉnh giác về những chuyên động của thân. 

2. Tỉnh giác về mọi hoạt động của tâm 

3. Tỉnh giác về mọi cảm thọ: lạc, khổ và trung tính 
(nói chung bắt cứ thọ nào thê hiện). 

4. Tỉnh giác về mọi pháp khi nó xuất hiện. 


Sở dĩ chúng tôi phải mất khá nhiều thời gian để bàn 
chỉ tiết về chánh niệm đạo này là vì nó rất quan trọng đối với 
sự hiểu biết của nhiều người. Bây giờ chúng tôi sẽ bàn về 
chánh định đạo. Về đề tài này, chúng tôi sẽ tự giới hạn vào 
những điểm chính yếu nhất của lời dạy liên quan đến chánh 
định đạo. Thực sự để dẫn ra hết những giải thích về đề tài 
này sẽ phải bao quát một phạm vi quá rộng, đối với những 
người kiến thức hạn chế khó có thê năm bắt được. 


CHÁNH ĐỊNH ĐẠO 

Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh định? Ở đây, 
trong Giáo Pháp này, Tỷ kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, 
chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục 
sanh, với tâm, với tứ. Tỷ kheo ấy diệt tâm, diệt tứ, chứng và 
trú Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tâm, không tư, nội tĩnh nhất tâm. Tỷ kheo ấy ly hý trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh 
gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiên thứ ba. Tỷ kheo ấy 
xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú 
Thiên thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này 
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các Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh định. Như vậy, định 
trong bốn bậc thiền được xác định là Chánh Định Đạo. 

Ở đây, Jhãna (bậc thiền) có nghĩa là không cho phép 
tâm lang thang mà gắn chặt nó trên một đề mục duy nhất để 
duy trì trạng thái vắng lặng. Theo Kinh thì có bốn bậc thiền 
hãng): (1) Sơ thiền, do năm thiền chỉ tạo thành, đó là vak&a 
(âm): hướng tâm đến một đối tượng hay tư duy về đề mục 
thiền; wZrz (): sự thâm sát liên tục trên đối tượng: gửi /ÿ) 
trạng thái say mê, sung sướng; s2 (lạc), cảm giác an lạc, 
hạnh phúc; kqggưa (nhấtâm) sự hợp nhất của tâm an tịnh. (2) 
Sau khi diệt tầm và tứ, chỉ ba thiền chi hỷ, lạc và nhất tâm 
còn lại, tạo thành nhị thiền. (3) Kế tiếp diệt hý, hai thiền chỉ 
lạc và nhất tâm tạo thành tam thiên: (4) Trong tứ thiền, lạc 
được thay thế bằng xả đ/ek#j) vì thế xả và nhất tâm tạo 
thành tứ thiền. 

Bốn bậc thiền này có thể là những thiền hiệp thế? 
(lokiya jhãnas), hoặc thiền siêu thê (fouarãjhäna) đi kèm theo 
Thánh Đạo tâm. Định của thiền siêu thế là chánh định thuộc 
thánh đạo; định của thiền hiệp thế có thể được xếp vào chánh 
định đạo nếu nó tạo thành căn bản cho sự phát triển minh sát 
(ipassana). 


* thiền hiệp thế cũng còn gọi là thiền sắc giới (ripavacrajhãna)và thiền vô sắc 
giới (aripavacrajhãna). 
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SỰQUYẾT ĐOÁNCHO RẰNG KHÔNG THẺ TU TẬPMINHSÁT NÊU 
KHÔNGCÓ THIÊN(JHÃNA) 


Bám vào lời tuyên bố này của chúng tôi, một số người 
nói rằng chỉ sau khi đã thành tựu sự thanh tịnh tâm qua việc 
đắc định người ta mới có thể thực hành thiền minh sát. 
Không có định của bậc thiền, không thể có sự thanh tịnh 
tâm. Không có sự thanh tịnh tâm không thể tu tập thiền minh 
sát (j2assan.). Đây là một cách nhìn phiến diện, võ đoán. Cận 
định, định gần với bậc thiền, đủ khả năng đè nén các triển 
cái, có thể giúp người hành thiền đạt đến kiến tịnh, dẫn đến 
sự phát triển minh sát; và nhờ sự phát triển ấy người ta có 
thê chứng đắc tới A-la-hán Thánh Quả, rất nhiều người đã 
thành tựu được như vậy, và điều này được nói rõ trong 
Thanh Tịnh Đạo cũng như trong Kinh Điền Päli. Chắng hạn, 
trong Kinh Đại Niệm Xứ, có nói rõ rằng A-la-hán Thánh 
Quả có thể được thành tựu nhờ quán những đối tượng như 
các oai nghỉ của thân,v.v...mà những đối tượng này chỉ có 
thể làm phát sanh cận định mà thôi. Kinh Anussatithãna của 
Tăng Chi Bộ Kinh thêm rằng định tu tập do niệm các ân đức 
Phật. ..là đủ để dùng như một căn bản định cho sự phát triển 
thắng trí lên đến A-la-hán thánh quả. Các bản chú giải giải 
thích phần tỉnh giác cũng khẳng định hỷ #) có thể phát 
sanh do tuỳ niệm các ân đức của Phật, Pháp, Tăng, và rằng 
hỷ đã sanh này có thể được thiền quán trên đó như (một hiện 
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tượng) phải bị huỷ diệt, hay như vô thường, từ đó dẫn đến sự 
chứng đắc A-la-hán Thánh Quả. 

Các nguồn thâm quyền ấy còn nói thêm rằng vô số 
người, có thể hàng vạn, hàng triệu và hàng chục triệu người 
đã được giải thoát trong lúc nghe Đức Phật thuyết pháp mà 
hoàn toàn không thiện xảo trong các bậc thiền. Cũng có thê 
rất nhiều người trong số đó còn không được trang bị với các 
thiền chứng. Nhưng hắn là họ đã thành tựu sự thanh tịnh tâm 
bởi vì tâm của họ lúc đó được mô tả như nhu nhuyền, dễ sử 
dụng, thoát khỏi các triền cái, hoan hỷ và thanh tịnh. Chú 
giải đề cập rằng vào khoảnh khắc thích hợp ấy Đức Thế Tôn 
đã thuyết cho họ nghe bài pháp cao siêu nhất về tứ thánh đề, 
bài pháp mà chỉ một mình Đức Phật mới có thê diễn giảng. 
Và như hệ quả của việc nghe pháp đó thính chúng của ngài 
đã đạt đến thắng trí và giải thoát. 

Xét trên lý do này, những định nghĩa về chánh định 
mà Đức Phật đưa ra dưới dạng bốn bậc thiền sắc giới phải 
được xem như một phương pháp mô tả cực cấp; cận định dù 
được mô tả như một cách hạ cấp, nhưng cũng có thể xem 
như chánh định đề hoàn tất việc thanh tịnh tâm. Cận định 
này có cùng những đặc tính như sơ thiền là đè nén các triền 
cái. Chúng cũng giống như sơ thiền trong việc có cùng năm 
thiền chỉ, đó là, tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Vì thế, chúng 
tôi nghĩ Đức Thế Tôn đã bao gồm cả hai loại cận định này - 
cận định trong thiền minh sát và cận định thông thường của 
sơ thiền như một cách định nghĩa hạ cấp. 
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Jhãna có nghĩa là quan sát sít sao một đối tượng với 
sự chú tâm kiên cố. Sự chú tâm tập trung cao độ vào một đôi 
tượng thiền đã chọn, như hơi thở vô ra chăng hạn, làm phát 
sanh thiền định @ømaihajhãna). Trong khi ghi nhận đặc tính 
của danh - sắc và quán trên tính chất vô thường, khổ và vô 
ngã của chúng sẽ tạo ra thiền minh sát (⁄”24ssanäjhãna). Tôi đã 
chú thích tóm tắt lại như sau cho quý vị đễ nhớ: 

1. Quan sát sít sao với sự chú tâm tập trung cao độ 

được gọi là jhãna (thiền). 

2. Có hai loại /jhãna—— samafha jhang và vipassanaJhama. 

3. Sự chú tâm kiên cố để phát triển tâm tĩnh lặng 

gọi là sưmatha jhãna (thiền định). 

4 Quán trên tam tướng hay ba đặc tánh vô thường, 

khổ và vô ngã tạo thành wi2assanä jhãna (thiền mình 
sátf). 
5. Có ba loại định @œmaz#j), Sát Na Định, Cận 
Định, và An Chỉ Định hay Kiên Cố Định. 


Sát-na định như đã nói ở trên là trạng thái tương đối 
an tịnh trước khi đạt đến cận định trong tiễn trình hành thiền 
trên những đối tượng thiền định (œwathakammaffna) và cũng 
là định của thiền minh sát @24ssanã/hãna). Trong hai loại này, 
định của minh sát có cùng đặc tính đè nén các triền cái như 
cận định nên cũng được gọi là cận định như đã giải thích ở 
trên. Sát na định minh sát này khi được phát triển mạnh mẽ, 
có thể giữ tâm trong trạng thái tĩnh lặng giống như an chỉ 
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định, điều này đã được xác minh rõ ràng bởi kinh nghiệp cá 
nhân của những hành giả đang thực hành thiền Tứ Niệm Xứ. 

Bởi thế, trong Mahã Tikã, phụ chú giải của bộ Thanh 
Tịnh Đạo, chúng ta thấy: “Thực chất, sự nhất tâm trong một sảt-na 
(khatniRa ciftekqoodfta) là định (mình sát) chỉ kéo dài trong khoảng st-na 
mỗi lân sanh. Khi sát na định mình sát này xảy ra không gián đoạn với 
danh sắc nhự đổi tượng thiển của nó, sẽdhuytrì sự tĩnh lặng trong mộtcách 
thức duy nhất, liên tục và không bị các phiên não áp đáo, nó găn chặt tâm 
không lay động nhưthể trong an chỉ thiên vậy. ” 

Cho nên khi một người chuyên tâm trong thiền minh 
sát và với ý định tu tập cho đến giai đoạn đạo quả, nên cố 
gắng, nếu có thê được, đạt đến một bậc thiền nào đó hoặc cả 
bốn bậc thiền càng tốt. Sau khi đã đạt đến bất kỳ một thiền 
chứng nào, nên tu tập để duy trì và thiện xảo trong chúng. 
Tuy nhiên, nếu không đạt được một thiền chứng nào, vị ấy 
nên cô gắng đề có được cận định. 

Ngược lại, một hành giả thuần quán, v24ssanã yänika 
(thuận quán thừa hành giá), bắt đầu với việc quán trên danh 
(nãma) và sắc (ra) chăng hạn như tứ đại, nên cố gắng để 
được an lập trong sát na định minh sát vốn có khả năng đè 
nén các triền cái giống như cận định. Khi đã được an lập 
trong sát na định minh sát như vậy, chuỗi các minh sát trí 
hay tuệ minh sát sẽ phát sanh bắt đầu với danh sắc phân tích 
trí („amaripa pariccheda ñãng). Vì vậy sát na định minh sát và 
cận định cũng được xem như chánh định đạo. 
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Chúng tôi đã bàn tương đối toàn diện về chánh định 
đạo. Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục bàn luận chỉ tiết về đạo tuệ 


(pañññ). 
CHÁNH KIỀN ĐẠO 


“Này các Tỷ kheo, thể nào là Chánh kiến? Này các Tỷ 
kheo, tri kiến về Khổ, trì kiến về Khổ tập, tri kiến về Khổ 
diệt, tri kiến về Khổ diệt đạo. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi 
là Chánh kiến. ” 

Nói tóm lại, biết Tứ Đề đúng như thực là Chánh Kiến 
Đạo. Điều này phải được tu tập như đã giải thích ở trên trong 
phần nói về những phương pháp tu tập Chánh niệm và 
Chánh định. Chúng tôi sẽ đưa ra một số giải thích thêm ở 
đây cho quý vị hiểu rõ hơn. 

Theo chú giải Tăng Chị Kinh thì có năm loại Chánh 
Kiến, đó là: 7. Kammassdkatä sammadithi 2 Jhãna summnardifhi 3. 
Vipassana sammnadithi 4. Magea sammadlithi. 5. Phala sammadliffhi. 

Uarijpaasa cũng đề cập đến năm loại chánh kiến 
tương tự như trên, nhưng thay vì .Jana sưmwmadifhi, lại có 
Paccevekkhanä samrmnadlifhi Kết hợp hai bảng lệt kê đó, chúng ta 
có sáu loại chánh kiến sau: 

1. Kammassakatä sammadhiftlhi. 2. hang sammadifhi. 3. 
Vipassana sammadlifhi. 4. Mẳqgoa samrmadhithi. 5. Phala summadlifffhi 6. 
Puccevekkhana sammadhthi. 
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Trong bảng liệt kê trên, PJdla sammnadiffhi (Chánh kiến 
thánh quả) là chánh kiến đi kèm bốn pháp quả vốn là những 
kết quả của các Thánh Đạo. Việc chứng bốn Thánh Đạo trí 
được tự động theo sau bởi bốn Thánh Quả trí. Không cần 
phải thực hiện một nỗ lực đặc biệt nào để đắc các Quả trí 
này. Ngoài ra, Paccevekkhan#” sammadlifhi (Chánh kiến thuộc trí 
phản khán) là trí tự quán sát cũng tự động đến sau khi chứng 
đắc Đạo Quả. Không nỗ lực nào cần thiết để tạo ra nó. 
Người hành thiền chỉ cố gắng để đạt được bốn loại chánh 
kiến đầu mà chúng tôi sẽ giải thích chỉ tiết sau đây: 


KAMMASSAKATA SAMMÄDITTHI 


Kammassakd sammadiffhi có nghĩa là tin và chấp nhận 
quan niệm cho rằng có Nghiệp và có quả của nghiệp ấy. Bất 
kỳ hành động nào được làm với sự chủ ý là nghiệp (kayzna) 
và nghiệp này tạo ra những quả tốt hay xấu tuỳ theo. Chẳng 
hạn, người làm những ác nghiệp sẽ gặt những quả báo ác. 
Những kẻ tội phạm phải đương đầu với sự trừng phạt vì 
những tội ác của họ, nhẹ nhất trong đó có thẻ là bị xã hội lên 
án hay chỉ trích. Ngôn ngữ ghê gớm chắc chăn sẽ bị đáp trả 
lại bằng ngôn ngữ ghê gớm; một ánh mắt khắt khe đầy ác ý, 
sẽ bị đáp trả bằng một ánh mắt khắt khe, không thân thiện, 
trong khi một nụ cười vui vẻ sinh ra một nụ cười vui vẻ. Một 


3 Paccevekkhanã: quán sát, tỉnh sát, phản khán (8#, 3# 
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lời chào hỏi thân thiện chắc chắn sẽ được thưởng lại bằng sự 
thân thiện, đáng yêu. 

Một đứa trẻ biết cách cư xử, có được sự giáo dục tốt 
từ nhỏ, sẽ lớn lên thành một con người trưởng thành phát 
đạt, thành công. Theo đuổi một nghề nghiệp hay một ngành 
công nghiệp có lợi sẽ đưa đến giàu sang và thịnh vượng, 
trong khi những cố gắng vô bồ như bài bạc chắc chắn sẽ dẫn 
đến bại vong. Những trường hợp báo đáp tốt xâu theo những 
hành động thiện ác như vậy ai cũng có thể thấy trong kinh 
nghiệm sống hàng ngày của mình. 

Quy luật nghiệp báo này chiếm ưu thế trong suốt kiếp 
luân hỗi bất tận của chúng ta, hành động thiện đưa đến quả 
báo thiện, hành động ác đưa đến những hậu quả xấu. Do kết 
quả của những ác nghiệp đã làm trong những kiếp quá khứ 
người ta phải gánh chịu những hậu quả ác hại như đoản thọ, 
bệnh hoạn, xấu xí, nghèo hèn, không có người theo hay 
không có ai phụ giúp trong kiếp hiện tại. Những ác nghiệp 
như sát sanh, hành hạ, trộm cắp, nói dối. ..đã làm trong kiếp 
này sẽ cho quả trong những kiếp tương lai, như bị tái sanh 
trong những cảnh giới hạ liệt và kèm theo bởi những quả báo 
ác tương tự. 

Do kết quả của những thiện nghiệp đã làm trong tiền 
kiếp trước, những quả báo tốt kết trái trong kiếp hiện tại và 
người ta hưởng được một cuộc sống trường thọ không bị ốm 
đau, có đầy đủ sắc đẹp, giàu sang và đông người hầu hạ, 
giúp đỡ. Tránh những hành động ác như sát sanh, hành hạ, 


Mahasi Sayadaw 127 


trộm cắp và sẵn sàng làm những thiện nghiệp như bố thí, 
giúp đỡ và phục vụ tha nhân, người ta được tái sanh trong 
những cảnh giới cao hơn, hưởng được quả báo của những 
thiện nghiệp mà mình đã làm này. 

Nghiệp tốt cho quả tốt và nghiệp xấu cho quả xấu là 
những sự thực hiển nhiên. Tin những sự thực này là có Chánh 
Kiến về Nghiệp Sở Hữu (Kammassakatäsammaaiiffhi), nghĩa là thấy 
đúng rằng nghiệp của một người là tài sản riêng của họ. 

Chánh kiến này không phải do trực giác thể nhập của 
một người tạo ra giống như minh sát trí. Nó chỉ đơn thuần là 
sự chấp nhận quan điểm dựa trên niềm tin vào những lời dạy 
của các bậc trưởng lão và của kinh điển sau khi đã cân nhắc 
những trường hợp mà mình biết rõ và tính đáng tin của 
chúng. Chánh kiến này được kế trong mười phước hành và 
gọi là /hiện hành chánh kiến (Sucarfa sammaäaiff;). Trong khi quan 
niệm sai lầm phủ nhận sự hiện hữu của nghiệp và quả của 
nghiệp, bất chấp sự thực hiển nhiên của chúng, là /à ến 
(micchãdïffhi); nó được xếp như một trong mười phi phước 
hành và được gọi là ác hành tà kiến (ducaria micchaifhij) Quý vị 
có thể tham khảo thêm ở quyền hai của những bài pháp do 
chúng tôi giảng, Kinh Sallekha, để có sự sáng tỏ thêm về 
ducarita micchãdi{thi (ác hành tà kiến) này. Như vậy: 

1. Quanhiỡusai lầm phú nhận sự thực của Nghiệp và quả 

của nghiện là Tà Kiến. 

2. Quanliễn đứng đến chấp nhận sự thực của Nghiệp và quả 

của nghiện là Chánh Kiến. 
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Thiện hạnh chánh kiến (Scar”a sammadiffhj) hay gọi 
cách khác là chánh kiến về nghiệp sở hữu (kœmmasakøa 
sammaiifhj) tạo thành căn bản của tất cả mọi thiện nghiệp. 
Dựa trên căn bản này, người ta tránh các ác nghiệp và chỉ 
thực hiện các thiện nghiệp như bố thí, trì giới.... Và những 
phước hành khác như thiền định và thiền minh sát cũng có 
thê được tu tập. Vì lý do đó, chánh kiến và giới (s#z) được 
tuyên bố là sự khởi đầu cho những thiện nghiệp của định 
(sưmadÏr) và tuệ (am). 

“Này các T)-kheo, vì lẽ các vị xin một lời dạy tóm tắt 
về thiên với Iong muốn được độc cư thực hành, Như lai thúc 
gục các vị nên tu tập để thanh tịnh các pháp tạo thành điểm 
khởi đầu cho sự phát triển của định và tuệ trước. Và thế nào 
là những điều kiện khởi đầu phải có này? Đó là Giới thanh 
tịnh và tri kiến chánh trục. 

“Này các Tỳ-kheo, khi các vị đã thanh tịnh giới và 
giữ tri kiến chánh trực, lúc đó dựa trên giới và trú trên giỏi, 
các vị có thể tu tập tứ niệm xứ theo ba cách: quán trên các 
nội xứ, quán trên các ngoại xứ và quán trên các nỘi, ngoại 
ANH” 

Từ những lời dạy này của Đức Thế Tôn, rõ ràng 
chánh kiến về nghiệp sở hữu và giới thanh tịnh là những nền 
tảng khởi đầu phải được thết lập trước khi một hành giả bắt 
tay vào việc thực hành thiền. Và một điều cũng rõ ràng nữa 
là để tu tập Minh Sát, thì định của bậc thiền /hãnasœmääÏJ;) và 
cận định (øacãra sưmn¿j) là những đồi hỏi phải có để thành 
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tựu sự thanh tịnh tâm ban đầu. Thêm nữa, đề thiết lập Thánh 
Đạo, hiển nhiên minh sát đạo hay gọi cách khác là đạo đi 
trước 0ubbabhaea magsa) là điềm báo trước của Thánh Đạo, 
phải được phát triển trước, do đó, để mô tả Đạo đầy đủ 
chúng ta có ba giai đoạn: (a) Ä⁄ữlarnageœ— đạo căn bản (b) 
Pubbabhigea vipassamã magea — tiền mình sát đạo và (3) Ariya 
magea—— thánh đạo. 

Căn bản, điển báo trước, Thánh Đụo, 

Phát triển chúng dân đến Niễ-Bàn. 


ĐẠO PHÁT TRIẾN TRÊN BA GIAI ĐOẠN 


Người Phật tử chúng ta có thói quen khi hoàn thành 
một phước sự nào thường ước nguyện chóng được chứng 
đắc Niết-Bàn. Tất nhiên đạo quả sẽ không đắc liền theo ước 
nguyện đơn thuần của họ. Nó sẽ chỉ đạt đến một trong các 
cảnh giới cao hơn tuỳ theo phước sự của họ; và ở đó trừ phi 
họ thực sự hành để phát triển Bát Thánh Đạo, thì đạo quả 
mới được đắc. Thế thì, tại sao phải chờ đến kiếp lai sanh? 
Tại sao không bắt đầu ngay bây giờ để thực hiện sự giải 
thoát ngay trong kiếp sông này? Và sự giải thoát có thê được 
thành tựu như thế nào? 

Giải thoát được thành tựu nhờ thực hành Bát Thánh 
Đạo, đạo vốn phải được đi trước bởi điềm báo trước của nó 
là tiền minh sát đạo (ubbabhäga vipassana magga). Nhưng để 
phát triển được tiền minh sát đạo này, trước tiên phải hoàn 
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thành những đòi hỏi căn bản, đó là, phát triển nghiện sở hữu 
đạo (Wammnassakdafq nageq), giới đạo (Silamaøeeq) và định đạo (samadhi 
mageq). 

Đối với người đã quy y trong giáo pháp của Đức Phật, 
chánh kiến về nghiệp sở hữu (ammnasakaftasammadlihi) kế như 
đã được thiết lập. Còn về giới đạo, đối với người tại gia, nếu 
vẫn chưa được thiết lập trong đó, thời có thể hoàn thành giới 
băng cách giữ giới trước khi bắt đầu hành thiền. Nếu một 
hành giả Tỳ-kheo còn có hoài nghi nào về sự thanh tịnh giới 
của mình, vị ấy nên, ngay khi khởi sự, cố găng làm cho giới 
được thanh tịnh băng cách thọ trì những hình phạt øarw#sa 
(Điệt trú-RI|{E) và manaffa (tự hồi, khiêm hạnh). Nếu vị ấy có 
những tài sản không được phép, vị ấy nên xả bỏ chúng và lấy 
lại sự thanh tịnh bằng cách thú tội. Sau khi đã chắc chắn 
được thanh tịnh giới như vậy, vị ây nên nỗ lực để chứng đắc 
một, hai, ba, hoặc cả bốn bậc thiền x4). Nếu không thê 
chứng đắc các bậc thiền như Vậy, vị ây nên hành đề có được 
ít nhất cận định. Nếu không thể hành riêng thiền định, vị ấy 
phải có găng để thành tựu sát na định minh sát 624ssanã 
khanikasarnadfr, loại định có cùng đặc tính đè nén các triỀn cái 
như cận định) bằng cách quán trên tứ đại, v.v...Tất nhiên 
điều này không đòi hỏi phải thiết lập định như vậy, nhưng 
nhờ giữ chánh niệm sít sao trên bản chất của danh đa) và 
sắc (ra), mà định minh sát sẽ tự động phát sanh. Tuy nhiên 
do sự chú tâm bị phân tán đến nhiều đối tượng hay do gắn 
chặt trên những đối tượng không dễ dàng phân biệt, định 
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phải mất một lúc lâu mới phát sanh. Vì thế, giới hạn vào 
những đối tượng nhất định nào hành giả có thể ghi nhận rõ 
hơn sẽ đây nhanh, và làm cho sự phát triển định được dễ 
dàng hơn. 

Do đó chúng tôi hướng dẫn các thiền sinh bắt đầu với 
sự ghi nhận vãyo đu (phong đại, hay yếu tố gió), biểu thị 
đặc tính bằng sự cứng đơ, sức ép, chuyên động đang trở nên 
hiển hiện trong vùng bụng. Khi bụng phông lên, ghi nhận 
phông, khi bụng xẹp xuống, ghi nhận %ø»? Bắt đầu bằng 
cách chỉ ghi nhận hai sự chuyên động phông và xẹp này. Tuy 
nhiên điều này không có nghĩa đã bao hàm hết những điều 
cần phải làm. Trong khi ghi nhận sự phông xẹp của bụng, 
nếu suy nghĩ phát sanh, cũng ghi nhận nó là %yøngjf và rồi 
trở lại với việc ghi nhận phông và xẹp như trước. Nếu có một 
cảm giác đau nào đó xuất hiện trong thân, ghi nhận (#w} khi 
cái đau bớt đi hay khi nó đã được ghi nhận trong một thời 
gian nào đó, hãy trở lại với sự ghi nhận phông và xẹp. Nếu 
có sự co, duỗi hay xê dịch chân tay, hành giả phải ghi nhận 
co”, duôi hay xêd¡ch? Nói chung nêu có bất kỳ chuyển động 
của thân nào, hành giả đều phải ghi nhận nó. Sau đó trở lại 
với việc ghi nhận sự phông và xe? của bụng. Khi hành giả 
thấy hay nghe rõ một điều gì, ghi nhận #g/e hay ?4y một 
lúc và rồi trở lại với phông và %ep? 

Nhờ ghi nhận mọi hiện tượng một cách chăm chú như 
vậy, tâm trở nên an tịnh và định tĩnh rõ rệt. Ở mỗi sát na 
chánh niệm, đối tượng quan sát, sắc (sj, sẽ xuất hiện tách 
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biệt với danh ma), chủ thể nhận thức sắc. Đó là khởi đầu 
của sự phát triển minh sát trí @j24ssana Ñãna) phân biệt danh 
và sắc bằng tâm an định. Minh sát trí đặc biệt này là những 
gì Đức Thế Tôn hàm ý khi ngài nói “cakii„ karam, Ñữna 
karami,...nhãn sanh (tác thành mất), trí sanh (tác thành trí)... ” Các vị 
Trưởng lão NI cũng muốn nói đến cùng một việc khi họ thốt 
lên “Pubenäparam visesam sanjanamii... Trí đi trước được thay thế bởi 
trí đï sau nó ` (mình sắt trí sanh sau quán minh sát trí diệt 
trước). 


ĐẮC THIÊN PHÁT TRIÊN MINH SÁT NHƯ THẺ NÀO 


Nếu người hành thiền nỗ lực, theo cách đã nói ở trên, 
cho đến khi đắc thiền mg), trí đi kèm với định của bậc 
thiền là /ãna sammaäđƒjhi (chánh kiến thiền định), trí này 
không đáng chú ý so với những mục đích của minh sát 
(vipassana). Cái được xem là đáng chú ý là định của bậc thiền 
vốn được dùng cho sự thanh tịnh tâm và như thiền căn bản 
cho việc hành minh sát. Dùng bậc thiền mà hành giả đã đắc, 
như một căn bản, hành giả xuất khỏi trạng thái thiền ấy và 
bắt đầu quán trên các tâm sở đòi hỏi phải có vào sát na 
chứng thiên, đó là tầm (vakka), tứ (wicära), hỷ (oi), lạc (sukha), 
nhất tâm (€aggz), xúc (phass) tư (cđ@m3), tác ý 
(manasikara),...Những tâm sở này trở nên rất rõ ràng đối với 
hành giả; những trạng thái của thân vật lý mà thiền dựa vào 
cũng vậy. Mỗi sát na sanh của chúng xuất hiện một cách rõ 
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ràng, và lập tức được theo sau bởi sự diệt của nó. Do sự diệt 
không ngừng ấy hành giả biết rõ rằng nó chỉ là hiện tượng vô 
thường, bất toại nguyện và vô ngã. 

Hành giả luân phiên nhập vào thiền và xuất khỏi nó 
để quán các hiện tượng tâm vật lý (dunh-sắc) có mặt trong đó. 
Trong khi luân phiên lập đi lập lại việc này nhiều lần như 
vậy, Minh Sát Đạo (”2assznã magga) được phát triển mạnh 
mẽ, và chăng bao lâu dẫn đến sự chứng ngộ Niết-Bàn. Tính 
khả dĩ của của việc chứng ngộ Niết-Bàn như thế đã được mô 
tả trong Tăng Chị Kinh (Nevaka Ni?afa Anguffarq): “Nay các T}- 
kheo, ở đây (rong giáo pháp này), vị Tì-kheo chưng và trú sơ thiên. Xuất 
khỏi thiển, vị ấy quán trênsắc, thọ, tưởng, hành, và thúc hiện hữu trong sát 
na thiên và thấy chưng như vô thường, khổ, và vôngã Thấynhưvậy, vị ấy 
trú với mình sát trí đã đạt được và đắc A-la-hản Thánh Quả, điệ tận mọi 
lậu hoặc (Asawd). 

Đây là cách một hành giả chứng thiền /ãna iãbñz) đạt 
đến A-la-hán Thánh Đạo bằng thiền minh sát trên tâm và các 
tâm sở thiên, cũng như trên các hiện tượng danh và sắc thực 
sự sanh và diệt trong tương tục thân của vị ẫy. Ở đây cần lưu 
ý nghiêm túc đối với sự kiện này, đó là, không chỉ đơn thuần 
suy xét trên những gì mình đã học từ sách vở, mà phải thực 
sự quan sát và thấy các hiện tượng sanh và diệt của danh-sắc 
khi nó xây ra bên trong thân mình đúng như thực mới được. 

Do đó, hiển nhiên rằng, cũng như một hành giả đắc 
thiền nhập và xuất khỏi trạng thái thiền, rồi hành thiền trên 
sự sanh và diệt của của các trạng thái tâm...đã thực sự xảy 
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ra trong sát na liền trước đó như thế nào, thì với hành giả 
không đắc thiền (azÿZna iabhi) cũng phải quán trên sự sanh và 
diệt của những trạng thái tâm tham hay sân... khi chúng xảy 
ra trong những sát na tâm liền trước đó như vậy. 

Tóm lại, một hành giả không đắc thiền phải lưu ý 
rằng minh sát trí đích thực không thê phát triển do đơn thuần 
xuy Xét trên kiến thức sách vở đã học vẹt; mà nó chỉ có thể 
được phát triển bằng cách quan sát sít sao mọi hoạt động xúc 
chạm, suy nghĩ, thấy, nghe, ngửi ...trong chính tương tục 
thân tâm của mình và phân biệt các hiện tượng sanh và diệt 
của chúng khi nó xảy ra trong sát na tâm liền trước đó. 


PHƯƠNG PHÁP QUÁN TRÊNCÁC TÂM HÀNHLINHTINH 


Có một phương pháp thiền khác được dùng bởi các 
hành giả có đắc thiền. Đó là vị ấy nhập và xuất khỏi trạng 
thái thiền, và quán, như đã giải thích, trên tâm và tâm sở 
thiền, cũng như trên sắc 7z), nói chung bất kỳ pháp nào trở 
nên dễ phân biệt lúc ấy. Rồi vị ấy hướng sự chú ý của mình 
đến những hoạt động xúc chạm, thấy, nghe,...khi chúng xảy 
ra. Đây gọi là quán trên những tâm hành linh tinh. Phương 
pháp này cũng giống như phương pháp mà các hành giả theo 
cỗ xe thuần quán, hay hành giả không đắc thiền, sử dụng. 
Cái khác nằm ở chỗ vị đắc thiền có thể dùng những thiền 
chứng của mình như một căn bản cho thiền minh sát và vị ấy 
có thể hoàn thành công viêc quán danh, sắc bất cứ khi nào 
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chúng xuất hiện đễ dàng hơn, nhờ căn bản thiền định của 
mình. Những khác nhau duy nhất giữa hai phương pháp là 
như vậy. 

Khi mệt mỏi xảy đến với vị hành giả có đắc thiền do 
quán các đối tượng linh tỉnh xuất hiện ở các cửa giác quan, 
vị ấy có thể quay trở lại với trạng thái thiền của mình, và sau 
khi đã phục hồi sức khoẻ, vị ấy tiếp tục quán danh-sắc khi 
chúng xuất hiện trở lại. Theo cách đó, vị ấy phát triển minh 
sát trí dựa trên thiền của mình cho đến khi nó đủ mạnh đề 
dẫn đến chứng ngộ Niết-Bàn, qua Thánh Đạo Trí (4)maggu 
NÑữma). 

Phương pháp quán này đã được mô tả trong chú giải 
Kinh Song Tầm như sau: 

“Bằng những lời này Đức Phật đã nói về lúc ngài còn 
là Bồ Tát tu tập thiền minh sát dựa trên bậc thiền (jhãna). 
Thực sự, khi thiền định @6œmiäi¿) và thiền minh sát (”24sszn3) 
của một hành giả vẫn chưa thành thục, nếu vị ấy ngồi lâu để 
phát triển minh sát, mệt mỏi sẽ áp đảo vị ấy,có một cảm giác 
nóng bức như thể những ngọn lửa đang bùng cháy trong thân 
vị ấy, mô hôi toát ra từ nách; vị ấy cảm thấy như có một 
luồng hơi nóng từ đỉnh đầu xông lên. Cái tâm khốn khổ cứ 
co kéo vẫy vùng. Hành giả nên trở lui trạng thái thiền định 
để làm giảm bớt sự căng thăng của thân và tâm; nhờ vậy 
được tươi tỉnh lại, sau đó hành giả quay trở lại với công việc 
minh sát đang làm của mình. Rồi, do ngồi lâu thiền quán vị 
ây mệt mỏi trở lại. VỊ ẫy tìm sự giải khuây lần nữa bằng cách 
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nhập thiền. Theo cách này, mỗi khi mệt mỏi, vị ấy quay về 
với trạng thái thiền định của mình. Như vậy nhập thiền có lợi 
ích rất lớn cho việc thực hành minh sát. 

Đây là cách các hành linh tinh được dùng như đối 
tượng cho thiền minh sát bắt đầu với jhãna (bâc/iởy) mà hành 
giả giữ như thiền căn bản của mình. Đối với những hành giả 
không đắc thiền, chỉ quán các tâm hành linh tinh như xúc 
chạm, suy nghĩ, nghe, thấy...Khi đang hành như vậy, nếu 
mệt mỏi áp đảo, tất nhiên họ không thê giải khuây bằng cách 
nhập thiền. Họ nên quay lại với việc ghi nhận sự phông và 
xẹp của bụng. Nhờ giới hạn đối tượng thiền, sự mệt mỏi 
cũng như căng thăng của tâm và thân giảm bớt. 

Sau khi đã khoẻ khoắn trở lại họ sẽ quay về với công 
việc quan sát liên tục những tâm hành linh tỉnh như trước. 
Theo cách này, khi định trí minh sát (24ssang samadhi ñana) 
đã trở nên mạnh mẽ, hành giả có thê hành thiên liên tục cả 
ngày lẫn đêm không có những bức bối, khó chịu của thân và 
tâm nữa. Những đối tượng thiền dường như tự xuất hiện 
trong tâm. Với chánh niệm không cần nỗ lực, tiền trình biết 
thực tại đúng như thực, trôi chảy một cách êm ả. Sự thực về 
vô thường, khổ, vô ngã cùng một lúc kéo tới với vị ấy. Khi 
trí này có được nhịp độ tiễn triển và tốc lực nhanh chóng, cả 
đối tượng giác quan lẫn tâm biết đều lao vào trạng thái diệt. 
Đây là trạng thái lao nhanh vào Niết-Bàn bằng Thánh Đạo, 
Ariya Magga. Do đó chúng tôi đã tóm tắt lại điều này như 
sau: 
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Căn bản, điền báo truớc, Thánh Đạo, 
Tù tập chúng sẽ dẫn đến Niết Bàn. 


BÁT ĐÂUCỦA MINHSÁT ĐẠO 


Như đã nói ở trên, trong ba giai đoạn của đạo thì đạo 
căn bản bao gồm chánh kiến về nghiệp sở hữu (amwmnassakafa 
sammaifhi) và giới (sjaq) phải được hoàn tất trước khi khởi sự 
hành thiền. Chỉ thừa hành giả (sœmafhayänika yog), người đã có 
căn bản thiền định, trước khi khởi sự hành minh sát, cần phát 
triển một trong hai định đạo căn bản (sai magga). Đó là 
Cận định hoặc An chỉ định. Ngược lại, thuần quán thừa hành 
giả (suddha vipassana yãnia), hoàn tất định đạo căn bản này 
trong khi quán Tứ Đại..., nhờ chú tâm kiên cố trên từng đối 
tượng giác quan khi quán. Do tâm không còn lang thang đến 
các đối tượng khác; chỉ chuyên chú đến công việc quán, nó 
kế như đã được tịnh hoá và sau khi có được sự thanh tịnh 
tâm này mọi hoạt động quán đều là sự phát triển của minh 
sát đạo (V2assana maøeg). 


ĐỊNH ĐẠO MINHSÁT ĐƯỢC TU TẬPNHƯ THÊNÀO 


Nỗ lực mà một người bỏ ra để ghi nhận từng hiện 
tượng phông, xẹp, ngồi, chạm, suy nghĩ, biết, cảm giác nóng; 
cảm giác đau, tạo thành chánh tinh tấn đạo (Sannã vãyãma 
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magsa). Niệm đặt trên những hoạt động của thân, thọ, tâm và 
pháp liên quan đến việc thực hành Tứ Niệm Xứ là chánh 
niệm đạo (swnäsafi magga). Tâm gắn chặt trên các đối tượng 
quán là chánh định («œmnasưmaähï), hay cũng gọi sát na định 
minh sát (02assanã khanika samadhj. Ba pháp: chánh tỉnh tấn, 
chánh niệm, và chánh định, này là ba thành phần của định 
đạo (sœmadhi maøea). 


CÁC ĐẠO TUỆMINH SÁT ĐƯỢC TUTẬPNHƯ THÊNÀO 


Biết đối tượng đúng theo bản chất của nó khi quán là 
Chánh Kiến Đạo (sœwnadijfhi magga). Chỉ sau khi đã đạt đến 
Tâm Thanh Tịnh, thì trí, trí có khả năng phân biệt các đối 
tượng giác quan với tâm biết, mới phát sanh. Trí phân biệt rõ 
ràng danh và sắc đúng như thực này tạo thành Kiến Thanh 
Tịnh. Trí này được theo sau bởi sự phân biệt tính chất nhân 
và quả trong quá trình quán. Chẳng hạn, có sự co bởi vì có 
ước muốn co, duỗi bởi vì có ước muốn duỗi, chuyên động 
bởi vì có ước muốn chuyền động. Thấy bởi vì có con mắt và 
đối tượng đề thấy (cảnh sắc). Nghe bởi vì có tai và âm thanh 
để nghe. Có của cải bởi vì có thiện nghiệp... phân biệt rõ quy 
luật nhân quả đúng như nó thực sự là như thế. 

Tiếp tục hành thiền, với mỗi sát na ghi nhận, hành giả 
phân biệt sự sanh khởi cũng như sự hoại diệt của từng hiện 
tượng. Điều này sẽ dẫn đến sự chứng ngộ khổ đề ở cả đối 
tượng giác quan lẫn tâm hay biết. Hiện tượng sanh và diệt 
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không ngừng này khiến cho hành giả tin chắc răng tất cả chỉ 
là khổ, là không có thực chất (vô ngã), vì nó không tuân theo 
ước muốn hay sự kiểm soát của ai cả. Và một sự tin chắc rõ 
ràng như vậy sẽ tạo thành chánh kiến đạo (samnadliffhi maggn). 

Do đó Đức Phật nói rằng trí về khổ đề là chánh kiến 
đạo. Khi khổ để được phân biệt theo tam tướng, vô thường, 
khổ, vô ngã, ở từng sát na quán, thì công việc tuệ tri ba đế 
còn lại — tập đề, diệt đề, và đạo đề — cũng được hoàn tất. 
Nó hoàn tất như thế nào sẽ được bàn đến ở phần đạo đề 
(magga saccd). 

Hướng tâm vào việc biết bản chất thực của danh và 
sắc, tập khởi và sự hoại diệt của chúng theo tam tướng vô 
thường, khổ và vô ngã tạo thành chánh tư duy đạo (6øwnã 
sankappa). Hai đạo: chánh kiến và chánh tư duy hợp lại thành 
tuệ đạo /ñña magod). 

Ba đạo thuộc chánh định (chánh tinh tấn, chánh niệm, 
và chánh định) đã giải thích ở trên cộng với hai đạo thuộc 
tuệ (chánh kiến và chánh tư duy) này tạo thành năm đạo 
được xếp vào nhóm sở fác đạo (kãrakamaggas-, RifE3Š) . Sở 
dĩ chúng được gọi là sở tác đạo vì, theo chú giải, những đạo 
này trách nhiệm cho việc hoàn tất nhiệm vụ ghi nhận và biết 
mọi hiện tượng. 

Giới đạo bao gồm chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh 
mạng đã được thiết lập ngay trước khi khởi sự hành thiền và 
chúng được củng cố vững chắc cũng như thanh tịnh hơn 
trong quá trình thiền. Như vậy, với ba đạo thuộc về giới tổng 
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cộng có cả thảy tám đạo gọi là đạo đi trước /bbabhaga 
magsa), được tu tập với mỗi sát na ghi nhận các hiện tượng. 


CHÁNH TƯDUY ĐẠO 
(Samma Sankappa Magsa) 


Từ trước đến đây chúng tôi đã giải thích chỉ tiết xong 
bảy loại đạo. Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục xét đến đạo còn 
lại, đó là chánh tư duy đạo (sang sañkap0a maøea). 

“Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh tư duy? Tư duy 
về ly dục, tư duy về vô sân, tr duy về bất hại. Này các tỷ 
kheo, như vậy gọi là Chánh tư duy. ” 

Tất cả những tư duy hay suy nghĩ về việc làm thiện 
như thực hiện các nghiệp công đức, xuất gia (sống đời một 
nhà sư), nghe pháp, và thực hành pháp là những nhân tố của 
tư duy xuất ly hay tư duy ly dục (sømmäsankapm). 

Pabbajja pathaman jhanatp, 

Nibhanafca vipassana 

Sabbøni kusala dhamng, 

Nekkhqmmipavuccare 


Theo bài kệ trên thì rõ ràng hành thiền minh sát sẽ 
hoàn thành nhân tố tư duy xuất ly hay tư duy ly dục của 
chánh tư duy. Những tư duy về sự không sát sanh và ước 
mong hạnh phúc cho người khác tạo thành tư duy vô sân 
(abyäpäda saikappa). Đặc biệt khi thiền tâm từ được tu tập, 
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nhân tổ tư duy vô sân này kế như đã được hoàn thành. 
Những tư duy về sự quan tâm đến người khác, và lòng nhân 
từ tạo thành tư duy vô hại (2whữnsasankapng), đặc biệt nó được 
hoàn thành khi một người hành thiền tâm bi. 

Trong tiến trình thiền minh sát, vì ý nghĩ sát sanh hay 
độc ác đối với đối tượng giác quan không có cơ hội khởi lên 
khi đang quán, nên có thể xem hai nhân tố của chánh tư duy 
đã được hoàn thành với mỗi sát na ghi nhận. Tuy nhiên tư 
duy trong thiền minh sát không phải là luyện tập về sự nhận 
thức có chủ ý. Nó chỉ là sự uốn nắn tâm một cách nhẹ nhàng 
hay hướng tâm đến việc nhận thức thực tánh của danh và 
sắc, bản chất sanh và diệt cũng như sự thực vô thường, khô 
và vô ngã của chúng mà thôi. 

Chúng tôi đã thuyết giảng đầy đủ về Đạo Căn Bản 
(Mila \agea) cũng như tám chi đạo minh sát hay gọi cách 
khác là đạo đi trước /ubbabhaga magodg). Khi mình sát đạo 
được tu tập viên mãn, nó chuyền thành Thánh Đao dẫn đến 
sự chứng ngộ Niết-Bàn. Do đó øwbbabhägamagga cũng có thê 
được gọi như tiền đạo báo trước Thánh Đạo theo sau nó. Nói 
cách khác chúng tạo thành phần đầu và phần cuối tương ứng 
của cùng tiến trình Đạo. Như vậy, để đạt đến Thánh Đạo, 
phần cuối của Đạo, thì Minh Sát Đạo, phần đầu của nó phải 
được hoàn tất trước. Theo cách này, Thánh Đạo, giai đoạn 
cuối của Đạo, tự nó sẽ phát triển. 

Có thê đưa ra một minh hoạ như thế này, giả sử một 
người muốn nhảy qua một con suối, họ phải chạy thật nhanh 
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(đề lẫy đà) và nhảy qua. Một khi họ đã nhảy rồi, họ không 
cần phải vận dụng nỗ lực nữa. Họ sẽ tự động đáp xuống Ở 
bên kia con suối. Việc tu tập minh sát đạo cũng giống như 
chạy nhanh đến con suối và nhảy qua vậy. Đáp xuống phía 
bên kia của con suối có thê so sánh với sự chứng đắc Thánh 
Đạo do kết quả của động lượng hay đà có được từ minh sát 
đạo. Do đó chúng tôi sẽ tóm tắt lại như sau: 

Căn bản, đêm báo trước, Thánh Đạo, 

Tù tập chúng sẽ dẫn đến Niết Bàn. 


Hết Phần II 


ĐẠI KINH CHUYN PHÁP LUẬN 
PHẢN IV 


KHÔ ĐỀ (DUKKHA SACCA) 


Mahasi Sayadaw 143 


kiam kho pana, DhiÑkhave, duÑÑhqt9 aryasaccami — JAfjÐi 
dukkha, JaraDi duhÑha, byadhipi dukkho, mmaraniampi duÑÑhđ1n, aDD†yehi 
sampayogo dukkho, pịyehi vippayogo dukkho, yampiccham na labhafi 
tamDI duNham — samhhitena pancupadanakhhandha 
ÍpaRcupadanakkhandlhapi (or ka.)] dukkha° 


Đoạn Kinh Päli trên đưa ra sự định nghĩa và liệt kê về 
khổ đế. Câu ?yadzzi j„#&ho ` (bệnh là khổ) có vẻ xa lạ, không 
tìm thấy trong những định nghĩa Pãli về khổ đề cung cấp ở 
các bản kinh khác. Đồng thời, những từ Sokø parideva dukkha 
domanassupäyasäi (sầu, bị, khổ, ưu, não) đi liền sau 
maranampi duÄ&hzm` (chết là khổ) ở các bản kinh khác lại bị 
khuyết trong bản kinh Chuyên Pháp Luân hiện tại này. Rõ 
ràng có một sự bất đồng giữa Kinh Chuyên Pháp Luân và 
các bản kinh khác trên sự định nghĩa về khô đế mà chúng ta 
cần phải xem xét. 


XÉT LAI SỰ KHÁCBIỆT 


Sarattha DTpanI, phụ chú giải của Tạng Luật (Vimaya) 
đã đưa ra những nhận xét có tính phê phán về sự khác biệt 
giữa những bản kinh đã nói ở trên như sau: “câu ?®yádhipi 


5_Kinh Chuyên Pháp Luân (Dhammacakka Sutta) 
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dukkho' (bệnh là khổ) không xuất hiện trong phần định nghĩa 
chỉ tiết về khổ đề đưa ra trong bộ Phân Tích (Vibhanga) của 
Tạng Diệu Pháp. Vì thế cho nên Thanh Tịnh Đạo (Viuddhi 
Magea) khi ñưa ra định nghĩa toàn diện về khổ để không bao 
gốm câu 'bệnh là khổ” mà vốn chỉ có trong Kinh Chuyển 
Pháp Luán, này vào đó. Một sự ngiên cứu cần thận cần phải 
được thực hiện liên quan đến lý do tại sao câu này chỉ xuất 
hiện trong Kinh Chuyển Pháp Luân mà không có trong bất 
kỳ bản kinh nào khác.” Bộ này nói tiếp: “Lại nữa, trong 
định nghĩa vê khổ để của bộ Phân Tích thuộc Tạng Diệu 
Pháp, những chữ soka parideva duÑkha domanassuDayasaDpim 
duikha' (sâu, bỉ, khổ, ưu, nào là khổ) đi liễn sau câu 
“tmaranami dukkha” (chết là khổ). Trong khi những chữ này 
không có trong Kinh Chuyển Pháp Luân. Tại sao lại như vậy 
cũng là điều cân xem xét một cách kỹ lưỡng. ” 

Tác giả của bộ phụ chú giải dường như không vui gì 
lắm đối với những định nghĩa khác nhau này trong các bản 
kinh. Do đó vị ấy đã khôngđưa ra bất kỳ sự bình luận nàovề 
những chữ “bệnh là khổ mà vốn không có mặt trong các bản 
kinh khác và chú giải thì lại giữ thái độ im lặng. Chúng tôi 
đã chọn sự gợi ý mà tác giả của bộ phụ chú giải đề nghị để 
tiền hành một sự kiểm tra vào những khác biệt này và đã truy 
tìm lý do tại sao những khác biệt ấy xảy ra. 

Chắc chắn Đức Phật không thể không đưa ra một sự 
định nghĩa nhất quán về khổ đề trong mọi bài pháp nói về đề 
tài ấy. Vì thế, chúng tôi đã đi đến kết luận rằng các vị 
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Trưởng Lão thọ trì Tạng Luật, những vị chuyên nghiên cứu 
về Tạng Luật, không tinh thông trong những vấn đề liên 
quan đến Tạng Kinh và Tạng Diệu Pháp, đã bỏ những chữ 
Soka parideva dukkha domanassupayasapin duÑkha' (sầu, bị, khỗ, 
ưu, nào là khổ) và chèn những chữ #yz4izï duÄ4&»o” (bệnh là 
khổ) vào bài Kinh Chuyển Pháp Luân trong Mahävagga (Đại 
Phẩm) của Tạng Luật (aya Piaka). Như vậy, bản Kinh 
Chuyên Pháp Luân của họ trong Tạng Luật khác với bản ở 
Tạng Kinh và Tạng Diệu Pháp. 

Kết luận của chúng tôi được dựa trên sự suy xét rằng 
các bản chú giải về Kinh và Vi Diệu Pháp khi đưa ra những 
giải thích cho định nghĩa ngắn gọn của nó về Khô Đề không 
cung cấp bất kỳ một chú thích nào về “Bệnh Là Khổ? 
(byãdhipi dukho) mà chỉ chú thích cho “sầu, bi, khổ, ưu, não là 
khổ" (sokaparilevadukkhadomanassupayasapindiuklja), và trên sự 
kiện rằng các bản phụ chú giải cũng không đề cập đến những 
điểm khác nhau trong Kinh Tạng. 

Tác giả của bộ phụ chú giải Sa 7pamr là một vị 
Trưởng Lão sống trong thời kỳ cai trị của đức Vua Prakama 
Bahu, nghĩa là từ giữa năm I 153 và năm 1 186. Tong khi các 
nhà chú giải và phụ chú giải từ Trưởng Lão Buddhaghosa đô 
xuống đến Trưởng Lão Dhammapäla sống vào khoảng 1300 
đến 1600 năm trước. Các vị cô đức này đã viết những giải 
thích về Kinh Chuyển Pháp Luân, một bài kinh nằm trong 
Tương Ưng Sự Thực (%ccã Søy”a), của Tương Ưng Bộ 
Kinh, mà không đề cập gì đến sự khác biệt trong các bản 
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Kinh. Sự Im lặng của họ đơn giản là vì Kinh Chuyên Pháp 
Luân có mặt lúc đó (trong Tạng Luật) không khác với những 
bản kinh Pä]I của Tạng Kinh và Tạng Diệu Pháp. 

Tuy nhiên, lúc tác giả của bộ phụ chú giải Sarattha 
DTpani xuất hiện khoảng 500 năm sau đó, sự bất đồng đã nảy 
sanh giữa các bản kinh Pãli mà vị ấy là người phát hiện ra 
đúng lúc. Chính vì thế vị ấy đã mạnh mẽ thúc giục phải có 
một sự xem xét cấp bách và một sự điều tra cần thận về 
nguyên nhân có sự khác nhau giữa các bản kinh này. 

Nếu chúng ta cho răng ngay bài pháp đầu tiên Đức 
Phật đã đưa ra một sự định nghĩa về Khổ Đề khác với các 
bản kinh khác, điều đó sẽ có nghĩa là chúng ta chấp nhận 
quan niệm cho răng Đức Phật bắt đầu với một định nghĩa về 
Khổ ở bài pháp đầu tiên, rồi sau đó thay đổi định nghĩa ấy ở 
một bản kinh khác. Loại quan niệm này sẽ là hoàn toàn 
không thích hợp. Một nghiên cứu thích đáng sẽ cho thấy 
rằng Đức Phật, người mà trí về các pháp không bị ngăn ngại, 
có đầy đủ với toàn giác trí abafñfña fñãna), từ đầu đến cuối đã 
đưa ra một sự định nghĩa nhất quán, tuy nhiên sau đó, các vị 
mang Tạng Luật (các vị Trưởng Lão thọ trì Tạng Luật), do 
sự hiểu biết và trí nhớ còn thiếu khuyết, đã khiến cho sự 
không nhất quán này lẻn vào các bản Kinh trong quá trình 
lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những trường hợp 
không nhất quán trong nguyên văn thời hiện đại này ai cũng 
biết. Các bản chú giải và phụ chú giải được thấy ở mỗi nước 
mỗi khác. Một điều hiển nhiên là những bất đồng như vậy 
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không có mặt trong các bản kinh nguyên thuỷ, mà chỉ phát 
triển ở những giai đoạn sau đó mà thôi. 

Sau khi nghiên cứu cân thận như đã trình bày ở trên, 
chúng tôi đi đến kết luận rằng các bản kinh khác là chính 
xác và rằng Kinh Chuyên Pháp Luân mà giờ đây trong một 
phạm vi nào đó, nhất là phần định nghĩa về Khổ Đề đã có 
những chữ phụ thêm vào, đó là chữ 'Bệnh Là Khổ? (byãảhyi 
dukkho) trong khi những chữ “sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ” 
okaparidkevadulkhadomanassupayasapindiuRlja) lại bị bỏ khuyết. 
Kết luận của chúng tôi cũng dựa trên sự cân nhắc rằng chữ 
“bệnh (#yz: 3ð) được bao gồm trong chữ “Khổ' (đ//&ha) 
của câu “sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ? (soka parideva dukkha 
domanassupäyasäpin duj&ha), trong khi “soka” (sầu)...không 
được bao quát bởi từ “bệnh” này. 

Do đó chúng tôi tin rằng những bản kinh mang đoạn 
“sầu, bị, khổ, ưu, não là khổ” (sok+ parkwa duẢkha 
domanassupayasapm du/wha) không có những chữ “Bệnh Là 
Khổ' (@yãähipi du#&ho) là chính xác và hợp với những lời dạy 
trong Kinh của Đức Phật. Sở dĩ chúng tôi thực hiện sự 
nghiên cứu tỷ mỉ về những bản kinh khác nhau trên là vì 
chúng tôi có ý định dùng bản kinh sau mà chúng tôi cho là 
chính xác hơn trong bài giảng pháp của chúng tôi vậy. 


ĐỊNHNGHĨA CHÍNH XÁC VÉ KHÔ ĐỀ TRONG KINH ĐIÊNPÄLI 
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“kian kho pana, bhi@wqháe, dukkham ariyasaccan — jafipi 
dukkha, jaraDpi dukkha, maranampi duhÑkhatn, soRa parideva duNkha 
domanassupayasaDp dukkha, pịchỉ vinDayogo dukho, appùehi 
sampayogo duhRho  Yampiccham na labhafi tamDi duhÑhqmụ — 
sathhitena pancupadanakkhandha. ” 

“Này các T)ỳ-kheo, Đây là Thánh để về Khổ, hay sự 
thực về khô mà các bậc Thánh nên biết. Sanh là khổ, già là 
khổ, chết là khổ, sâu, bi, khổ, ưu, não là khổ, ái biệt ly là 
khổ, oán gặp nhau là khổ, cầu không được là khổ (chú giải 
nói rằng mong có được <người hay vật gì đó * nhưng không 
đạt được những gì mình muốn cũng là khổ ). Tóm lại, năm 
thủ uấn (năm uẩn tạo thành đối tượng của chấp thủ hay 
nhóm danh-sắc chấp thủ khái niệm Tôi, của tôi, thường, lạc, 


2 
^:}, 


ngã...) là khô `”. 
TỨ THÁNH ĐỀ 


Có rất nhiều hệ thống tín ngưỡng hiện hữu trong thế 
gian, mỗi tín ngưỡng đều diễn giải quan điểm riêng của mình 
về những gì mà nó xem là bản chất của Chân Lý. Giáo lý của 
những tín ngưỡng khác không y cứ trên sự chứng ngộ tự 
thân về Chân Lý, mà chỉ đơn thuần dựa trên tư duy suy đoán. 
Tín đồ của họ cũng chấp nhận những giáo lý ấy không qua 
kinh nghiệm tự thân, mà chỉ dựa vào đức tin thuần tuý. Tắt 
cả những giáo lý ấy đều nằm ngoài Đạo Phật và bao gồm 
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trong sáu mươi hai tà kiến đã được Đức Phật liệt kê trong 
Kinh Phạm Võng (#rahmajila S1). 

Tuy nhiên, sự suy đoán không có chỗ đứng trong 
Giáo Pháp của Đức Phật. Chân Lý mà ngài dạy được chính 
ngài khám phá bằng tuệ giác của mình. Tứ Thánh Đề cùng 
với những định nghĩa của chúng cũng vậy, có được do thắng 
trí thể nhập của ngài, và được tu tập theo Trung Đạo hay còn 
gọi là Bát Thánh Đạo (mà như đã nói ở trên, đưa đến thắng 
trí và tạo ra tuệ thể nhập). Tứ Thánh Đề ấy là: 

1. Khổ Để (Dukka saccä). 

2. Tập Đề (Samudaya Saccä) 

3.. Diệt Để (Nirodha Saccä) 

4.. Đạo Để (Magsa saccä) 


Điều thiết yêu nhất là phải biết Bốn Chân Lý này. Chỉ 
khi năm bắt được ý nghĩa của Khổ Đề, người ta mới tránh 
được Khổ và để tránh khổ, nhân sanh của khổ (Khổ Tập) 
cũng phải được biết. Lại nữa, để thành tựu sự diệt khổ, nhất 
thiết phải có trí hiểu biết về những gì tạo thành sự diệt đích 
thực của khổ (Khổ Diệt). Cuối cùng, sự diệt khổ không thê 
xảy ra nếu không có sự hiểu biết về con đường thực hành để 
hoàn thành nó (Đạo Diệt Khổ). Vì vậy trí hiểu biết về Tứ 
Thánh Đề là điều cần thiết không thể thiếu được. 

Sau khi đã nêu lên bốn Chân Lý thiết yếu này, Đức 
Phật liệt kê chúng theo trình tự. Chân lý thứ nhất đề cập đến 
Sự Thực của Khổ (Khổ Đề), được ngài mô tả như sau: ï. 
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Sanh, 2. Già, 3. Chết 4 Sâu, 5. Bị, 6. Khổ, 7. Uu, 8. Não, 9. Oán tăng hội 
(gân gũi người hay vậttmình không thích), 10 Ái biệt lụ (chía la người hạy 
vật mình yêu mến), 11. Câu bất đặc (không được những gì mình monh 
muốn), 12. Tóm lại, năm thui uấn là khổ. Đây là phần dịch của đoạn 
kinh Päli đã trích dẫn ở trên. 


SANHLÀ KHÔ(JÄTI DUKKHA) 


Nói đến tái sanh là muốn nói đến sự tan hoại của 
Danh-Sắc (thân và tâm) vào sát na cuối cùng trong kiếp trước 
và sau khi chết. Sát na đầu tiên của sự hình thành danh-sắc 
mới trong một hiện hữu mới là do nghiệp (ma) tạo điều 
kiện hay làm duyên. Sự hình thành đầu tiên phục vụ như một 
mắc xích nối kết với kiếp sống quá khứ này được định danh 
là kết sanh, hay tái sanh (§#⁄E, Rƒ/E), đó là sự hình thành 
ban đầu của danh và sắc mới. Nếu sự hình thành này xảy ra 
trong bào thai của một người mẹ, chúng ta có sự thụ thai 
trong bào thai hay kết sanh thai sanh, gabbhasødka pafisandhhi, 
có thê có hai loại: Noãn sanh, zwdja pafsandhi (BR/Efữ 7E, 
noãn sanh kết sanh), khi sự thụ thai xảy ra trong trứng ở đạ 
con, và kết sanh thai sanh, /4lãbu/a pafisandhi (ft -]lR 2), khi 
phôi phát triển tự do trong dạ con cho đến khi sự sanh xảy ra. 

Sự thụ thai trong dạ con, theo kinh điển Đạo Phật, 
khởi nguyên từ tỉnh cha huyết mẹ. Tây y thì quan niệm rằng 
thụ thai xuất phát từ sự kết hợp giữa tinh trùng của người cha 
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và trứng của người mẹ. Hai quan niệm trên có thê được hoà 
hợp bằng cách xem tinh trùng của người cha và máu huyết 
của người mẹ có liên quan trong vấn đề thụ thai. Sự kết hợp 
của tinh cha và huyết mẹ này, dẫn đến sự hình thành của 
danh và sắc quả mới, tạo nên cái chúng ta gọi là tái sanh mà 
vốn có thể xảy ra hoặc trong khổ thú (1⁄4, địa ngục, ngạ quỷ 
súc sanh...) hoặc trong cõi người do bất thiện nghiệp hoặc 
thiện nghiệp quá khứ tương ứng làm duyên. 

Sự thụ thai trong môi trường ẩm ướt như rêu 
v.V...(sưmseduja ïš4“E, thấp sanh), tiêu biêu cho sự đi vào hiện 
hữu của các loài ấu trùng v.v...Các chúng sanh vô hình 
không thể thấy bằng mắt thường như chư thiên, dạ xoa, ngạ 
quỷ và những cư dân trong cõi địa ngục gọi là hoá sanh hay 
tự sanh, oz#a ({L.%: hay È #2, hoá sanh hay vãng sanh), 
với tâm và thân đã phát triển đầy đủ. 

Trong tất cả bốn loại thụ thai này, sát na đầu tiên của 
sự thụ thai hay hình thành gọi là /Z (sanh), đó là sự bắt đầu 
của một hiện hữu mới. Tất nhiên, ở sát na sanh đầu tiên này 
khô hay đau đón không có mặt, nhưng vì lẽ sự sanh khởi đầu 
tiên của sự sống này được xem như một căn cứ cho sự xuất 
hiện sau đó của khổ thân và khổ tâm trong suốt kiếp sống 
tiếp theo, nên sanh Ø#) được cho là “khổ”. Nó cũng giống 
như đặt bút ký vào một văn kiện đáng ngờ nào đó. Tất nhiên 
vào lúc ký văn kiện không có gì phiền phức hết, nhưng vì nó 
chắc chăn sẽ làm phát sanh những rắc rỗi về sau, nên hành 
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động ký vào hồ sơ có nghĩa là đã dính líu vào chuyện rắc rối 
hay nói cách khác là đã liên luy đến 'Khổ' rồi vậy. 
Để làm sáng tỏ thêm, Khổ có thể được phân làm bảy 
loại: 
Dulkha dukkha (Khô-khô) 
Wiparinama dukkha 
Sunkhăra duủka 
Paicchanna dukkha 
Apdficchamna dulka 
Parbaya dukha 
Nhp?anyaya dukkha 


N Ấm ® b9 


DUKKHA DUKKHA (KHÔ-KHÔ) 


Trong bảy loại này, những đau đớn, nhức nhối, và 
khó chịu ở thân là một hình thức của khô, trong khi những lo 
lắng, sầu khổ, bất hạnh và buồn phiền tạo thành một hình 
thức của khổ khác. Hai hình thức này kết hợp với nhau tạo 
thành loại khổ thứ nhất — Dukkha-dukkaha (Khổ-khố). Ö đây vì 
bản chất của nó là khổ, tên gọi của nó cũng là khổ, nên nó là 
dụkkha-dukkha (khổ khổ), cái khổ mà các hữu tình chúng sanh ai 
nghĩ đến cũng đều kinh hãi. 

e_ Giỉ nhớ: cái khổ không thếchịu mg được của thân và 

tâm là khổ-khổ 


VIPARINÄMA DUKKHA (HOẠI KHỎ) 
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Những cảm thọ lạc ở thân phát sanh do sự xúc chạm 
vừa lòng gọi là thân lạc (¿ãya su&hđ); những trạng thái hân 
hoan của tâm phát sanh do nhớ lại các dục trần khả ái gọi là 
tâm lạc (cefastkasukha); hai trạng thái sung sướng này làm vừa 
lòng mọi người, mọi sinh vật. Có thể nói, cả ngày lẫn đêm, 
tất cả mọi chúng sanh đều đuôi theo hai trạng thái hạnh phúc 
này, thậm chí liều cả mạng sống để có được chúng, và cho 
dù có đạt được, thì hạnh phúc của họ cũng không có giới 
hạn. Tuy nhiên, trong khi họ đang ngây ngất thoả mãn niềm 
vui, nếu những dục trần đem lại cho họ sự thích thú và khoái 
lạc ấy biến mất hay bị tiêu hoại đi, thì sự kích động và đau 
buồn của họ sẽ là rất lớn. 

Khi của cải họ tích luỹ được dưới hình thức vàng, 
bạc, bất ngờ vì một lý do nào đó mắt đi; khi cái chết hay sự 
chia lìa xảy đến với một người thân như vợ chồng hay con 
cái trong gia đình của họ, sầu khổ và ưu não cùng cực sẽ 
phát sanh, thậm chí còn có thể gây ra sự loạn trí. Như vậy 
hai hình thức của lạc này, thân lạc (va s⁄4ha) và tâm lạc 
(cetasika sukha), cũng là một loại khổ được gọi là hoại khổ 
(Wiparnama duRjja), nghĩa là khô do sự thay đôi, biến hoại. 
Khi lạc này tồn tại, chúng có vẻ như rất thú vị, chỉ bị thay 
thế bằng sầu khổ và ưu não cùng cực khi chúng biến hoại mà 
thôi. Vì vậy chúng cũng là khô. 

e - Ghi nhớ: Lạc phátsanh tr sựthoải mái của thân và hoan 

h của tâm được gọi là Hoại Khổ (Viparãma dukkha) 
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SANKHÄRA DUKKHA (HÀNH KHÔ) 


Cảnh bình thường mà một người thấy, nghe hay tiếp 
xúc hàng ngày, những dục trần bình thường như vậy không 
làm khởi lên một cảm thọ lạc cũng không kích thích một 
cảm thọ khổ hay khó chịu. Tình trạng trung hoà mà bản chất 
của nó vốn không khổ, không lạc này được đặt tên là thọ xả 
(pekkha vedang). Tuy nhiên, xả trung tính này không thường 
hăng. Nó đòi hỏi phải có một sự duy trì liên tục những điều 
kiện cần thiết cho sự tương tục của nó. Dĩ nhiên, điều này 
hàm ý phải có một nỗ lực gian khó, và đó chính là Khô. Vì 
vậy cảm thọ xả, hay không lạc không khổ này được đặt tên 
là Hành Khô (saikhãra-dukkha) Ngoài thọ xả này ra, tất cả các 
hành danh và sắc khác của cõi thế gian cũng được gọi là 
Hành Khổ (søakhãra-dujkha), vì chúng cần phải tạo điều kiện 
không ngừng. 

e Ghi nhỏ: Thọxảvàcác hànhdanh&sắc củacối thếgiam 

(hiệp thô) được gọi là Hành Khổ (sankhara-dukkha) 


Thọ lạc, để duy trì nó, cũng đòi hỏi phải được tạo 
điều kiện không ngừng, như vậy đúng lẽ nó phải được xếp 
vào loại Hành Khổ, nhưng các nhà chú giải bỏ nó ra khỏi sự 
phân loại này vì nó đã được đặt cho một tên riêng là Hoại 
Khỗ (1iparnamadul#a). Tuy thế, nó cũng phải được xem như 
Hành Khổ vì điều dễ hiểu là để duy trì nó cần phải có một sự 
áp dụng đáng kể. 
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Ba loại khô vừa giải thích ở trên cân phải được hiệu 
rõ vì một sự năm bắt thâu đáo ba loại khô này sẽ giúp ích 
cho chúng ta rât nhiêu trong việc tuệ tri Khô Đê. 


PATICCHANNA DUKKHA 
(8 Án Phú Khô) 


Những sự đau đớn ở thân như đau tai, đau răng, đau 
đầu, no hơi sình bụng v.v... và những nỗi đau trong tâm phát 
sanh do câu bắt đắc, ham muốn thiêu đốt, thất vọng, sầu tủi 
và lo lắng được gọi là “Khổ Che Dấu', fu#echama Dukkha 
(#?#7# Án Phú Khô), bởi vì chỉ người đang khổ mới biết 
chúng còn người ngoài chỉ biết được khi người này biểu lộ ra 
mà thôi. Vì khổ này không hiển thị công khai, nên nó cũng 
được gọi là 'Khổ Không Hiển Lộ Rõ' (4päakz#a DuÄ&ha TS] 
H9 #:, Bát Minh Đích Khô). 


APATICCHANNA DUKKHA 
(1⁄8iifffJïZ Bất Phú Tàng Đích Khổ) 


Những đau đớn ở thân do dao cắt, giáo đâm, đạn bắn 
không bị che dấu mà hoàn toàn rõ ràng và hiển lộ ra ngoài 
một cách công khai. Vì thế nó được gọi là 'Khổ Phơi Bày' 
(Apaficchamna Dulkha, SH rừ: Bất Phú Tàng Đích Khô), hay 
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“Khô Minh Bạch?, Pu Dukkha (BR 19 *?, Minh Bạch Đích 
Khôi. 


PARIYAYA DUKKHA 
(ElH 7# Lý Do Khô) 


Tất cả các hành danh và sắc có thể làm phát sanh 
những nỗi đau ở thân và tâm không nằm trong cái khổ chính 
yếu nhưng vì chúng được xem như căn cứ cho khổ dưới hình 
thức này hay hình thức khác, cho nên chúng được gọi là Lý 
Do Khô (?a Dukiia F HỊ #). Xét về cái khổ mà chắc 
chắn sẽ phát sanh từ chúng (các hành danh sắc) thì hoàn toàn 
đáng sợ. Như trong nhưng ví dụ vừa nêu, nó đáng sợ giống 
như bắt người nào phải bảo đảm một sự giao dịch bằng cách 
ký một khế ước phải thực hiện sự đền bù sau đó vậy. 


NIPPARIYÄYA DUKKHA 
(I2 Trực Tiếp Khổ) 


Khổ Khô (đ/kkha-du&ta)là loại khổ nội tại. Hoạt động 
của nó không có tính cách gián tiếp, và do đó nó được gọi là 
Khổ Trực Tiếp (0parbia dujia). 

Trong bảy loại khổ này, / hay thọ sanh trong một 
hiện hữu mới năm dưới nhóm Lý Do Khổ (ra Dukiủa 
#ÐEH—®) theo cách phân loại kế trên. Tất cả các loại khổ 
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trong địa ngục như bị lửa địa ngục thiêu đốt, ngục tốt hành 
hạ trong hàng triệu năm, phát sanh do tái sanh trong địa ngục 
như hậu quả của bắt thiện nghiệp quá khứ. Tất cả các loại 
khổ trong cõi ngạ quỷ như đói khát, lửa thiêu đốt trong hàng 
triệu triệu năm, phát sanh do tái sanh trong cõi ngạ quỷ như 
hậu quả của một nghiệp bất thiện. Những khổ sở, gian nan 
trong cõi súc sanh mà những con vật như trâu, bò, voi, ngựa, 
chó, heo, gà, chim, dê, cừu, sâu bọ...phải chịu do tái sanh 
trong kiếp cầm thú. 

Cái khổ của con người được biểu thị bằng sự thiếu 
thốn những nhu cầu cần thiết cho sự sống như thực phẩm, áo 
quần, v.v...phát sanh do tái sanh trong kiếp người. Ngay cả 
khi những nhu cầu ấy có được cung cấp đầy đủ như trường 
hợp của những người giàu có, thì cũng không thoát khỏi khổ, 
cái khổ giáng xuống họ dưới hình thức của những nỗi đau 
thể xác cũng như tinh thần do ốm đau, bệnh tật hay ước 
muốn không thành, sợ hãi kẻ thù và tuôi già...bức bách. Tất 
cả những nỗi khổ này xảy ra đo tái sanh trong cõi người. 
Như vậy, do là căn cứ cho tất cả những khổ đau diễn ra trong 
suốt kiếp người nên Jãti (Sanh) được xem là khổ (đ/k&ha). 


NỖI KHÔ TRONGTHAI MẸ 
Khi một người nhập mẫu thai, họ xuất hiện trong cái 


dạ con gớm guôc năm ở giữa bao tử, chứa đây với thức ăn 
chưa tiêu hoá, và trực tràng, chỗ chứa những chất bài tiết 
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như phân, nước tiểu, cái thực thể ấy dựa vào tỉnh cha và 
huyết mẹ, quả thực rất đáng ghê tởm! Ngay cả nghĩ đến việc 
phải ở lại trong cái đồng tinh huyết dơ bân ấy đã khiến người 
ta kinh tởm, và buôn nôi rồi vậy. Và đù cho người ta đi vào 
bào thai con người hay bào thai của một con bò hay một con 
chó, họ cũng không hay biết. 

Khoảng hai mươi, ba mươi năm trước, một vị Pháp sư 
thường ngâm một bài kệ nói về “Cái nôi Pháp (Dzma), cái 
nôi ngọc” trong các buồi thuyết pháp của ngài. Bài kệ mô tả 
các loại nôi khác nhau từ những cái nôi bằng vàng nạm ngọc 
dành cho những đứa bé trong hoàng tộc đến những cái thúng 
xấu xí, tôi tàn của những gia đình nghèo khó. Một câu trong 
bài kệ đó đặt câu hỏi, “7i già dân dân lên đến. (không biế) Bạn sẽ 
hướng về cải nôi nào?” Câu hỏi đó rất thích đáng vì sau tuổi già 
thì cuối cùng cái chết sẽ đến. Và nếu tham ái /œnhg) vẫn còn, 
cái chết chắc chắn sẽ được theo sau bởi tái sanh. Cho dù một 
người có được tái sanh trong cõi nhân loại, thì chắc chắn họ 
cũng phải bắt đầu cuộc đời trong cái nôi này hay cái nôi 
khác. Vấn đề là “Loại nôi nào”, nôi vàng nạm ngọc chờ đợi 
những người có nhiều thiện nghiệp; trong khi những người 
chất nặng với ác nghiệp sẽ hướng thắng tới một cái thúng tồi 
tàn trong một gia đình thấp hèn. Bài kệ là một lời cổ vũ thúc 
đây người ta làm những điều thiện để bảo đảm có một cái 
nôi cao cấp trong kiếp kế của họ. 

Giờ đây chúng tôi cũng sẽ thúc giục quý vị hãy tư duy 
một lúc về câu hỏi bào thai của người mẹ nào quý vị định đi 
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đến? Và hãy nhớ đến cái khổ đáng sợ đi kèm với tái sanh 
đồng thời cố gắng thực hành đề chấm dứt tử sanh luân hồi. 
Cho dù quý vị vẫn chưa thê phấn đấu đề đạt đến sự giải thoát 
tối hậu, ít nhất quý vị cũng phải cố găng để bảo đảm để 
không phải đi đến những sanh thú thấp kém. 

Từ trước đến đây, những gì chúng tôi mô tả là làm thế 
nào để đương đầu với cái khổ đáng sợ của tái sanh từ lúc đi 
vào bào thai người mẹ, và những cái khổ theo sau khác trong 
suốt giai đoạn thai nghén chín tháng mười ngày. Khi người 
mẹ thình lình chuyền động, ngồi xuống, đứng lên, người ta 
phải chịu cái khổ cùng cực giống như một đứa bé bị một gã 
say rượu xoay vòng vòng hay như một con rắn nhỏ rơi vào 
đôi tay của người bắt rắn. Sinh vật bé bỏng năm trong bào 
thai của người mẹ thời nay thường hay luyện tập thê thao thì 
cái khô phải chịu đựng còn mãnh liệt hơn nữa. Khi người mẹ 
tình cờ uống vào chất lạnh hay nuốt phải vật gì nóng hay 
chua, cái khô của nó trở thành một sự tra tấn thực sự. 


KHÔLÚC SANH 


Ngoài ra, người ta nói răng những đau đớn sản khoa 
của một người mẹ lúc lâm bồn hành hạ đến nỗi có thể làm 
cho phải tử vong; nỗi thống khổ mà đứa bé phải chịu cũng 
không kém và cũng có thể dẫn đến tử vong. Sau khi sanh ra, 
đứa bé còn phải chịu đựng sự đau đớn khi thân hình mỏng 
manh của nó được lấy ra bằng đôi bàn tay thô ráp, tắm rửa 
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và chà lau bằng những miếng vải xù xì, giỗng như khi cạo 
những chỗ đau của một vết thương còn non vậy. Những đau 
đớn mô tả ở trên liên quan đến cái khổ mà một người phải 
trải qua từ lúc thụ thai cho đến lúc sanh ra. 


CÁI KHÔ TRONG SUỐT KIẾP SÔNG 


Dĩ nhiên sau đó đứa bé sẽ còn phải chịu những nỗi 
khổ và khó chịu khác như tê cứng, nóng, lạnh, ngứa ngáy 
trong khi nó còn quá nhỏ đề có thể tự mình có thể làm giảm 
nhẹ chúng băng cách thay đôi tư thế như nhúc nhích, lắc qua 
lắc lại, ngồi dậy hoặc đứng lên...Rồi khi nó lớn lên và đối 
diện với những vấn đề sinh kế, vô số những khó khăn nữa 
chắc chắn sẽ theo sau. Nó sẽ phải chịu đựng những sự ngược 
đãi và chèn ép bởi người khác, những bệnh tật và ốm đau... 

Sở dĩ người ta phải trải qua tất cả những nỗi khổ này 
đơn giản là vì họ đã mang lẫy một hiện hữu mới hay nói 
khác hơn họ đã tái sanh. Do đó, Sanh (/), nền tảng của mọi 
khổ đau trong suốt kiếp sống, được Đức Phật định nghĩa là 
Dukkha (K”ở). Một sự suy xét cân thận sẽ xác nhận được tính 
chính xác của định nghĩa này. Tái sanh thực sự đáng sợ 
giống như ký vào một văn kiện mà sau đó sẽ phải đương đầu 
với những rắc rối vậy. Vì thế, Sanh là Khổ vì sự đáng sợ của 
nó. Tóm lại, những khổ thân và khổ tâm có mặt là do Tái 
Sanh đã) trong mỗi kiếp sống. Chỉ khi không còn tái sanh 
nữa thì mới có sự giải thoát hoàn toàn khỏi những khổ đau 
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này. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy rằng chính khởi 
nguyên của sự hiện hữu mới, hay chính tái sanh (jãti) là khổ. 
e_ Ghinhớ: 
1. Phải đối diện với Khôtrong mỗi hiện hữu mới. 
2. Không Túi Sanh (M), không Khổ 
3. Sanh ấn) là Khổ 


GIÀ LÀ KHÔ(ARÄ DUKKHA) 


Già có nghĩa là trở nên tóc bạc, răng rụng, da nhăn, 
lưng còng, tai điếc, mắt mờ, hay nói cách khác, tình trạng 
suy tàn đã bắt đầu và có thể nhận ra trong các danh uầẫn và 
sắc uân của một kiếp sống. Tuy nhiên cái già của tâm không 
được rõ ràng như vậy; những dấu chỉ của nó như kém trí nhớ 
và lẫn (lẩm cẩm lúc tuổi già) chỉ trở nên đáng chú ý khi người ta 
đã rất già. 

Cái già của thân diễn ra suốt cuộc đời thì hoàn toàn 
không thể lầm được, nhưng cũng chỉ đáng chú ý khi người ta 
đã khá già và không còn trẻ trung nữa. Thân dưới mười tuôi 
không giống như khi trên mười tuổi. Có một sự thay đổi liên 
tục ở diện mạo bên ngoài. Trên hai mươi và ba mươi người 
ta đã khoác lẫy một diện mạo hoàn toàn khác với diện mạo 
những ngày còn trẻ hơn. Những thay đổi này là những dấu 
chỉ của tuổi già đang diễn ra. Tuy nhiên ở đây, khi nói tới 
Jarä (Già), chúng tôi muốn nói tới tình trạng suy tàn theo 
nghĩa trở nên tóc bạc, da nhăn...có thể thấy rõ được. 


162 Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân 


Trong Phật học .# hay Già chỉ liên quan đến sát na 
trụ (ii) của các uân danh và sắc chứ không có tính chất khô 
như nó đang là: tuy nhiên do già mà tình trạng không còn 
sinh lực của toàn bộ cấu trúc cơ thê xuất hiện, như sự Suy 
yếu về thị lực và thính lực, sự hao mòn của khứu giác và vị 
giác, sự mệt mỏi của thể lực, sự trở nên không còn hấp dẫn, 
sự biến mất của tuôi trẻ, sự tôn thất của trí nhớ và trí lực, 
người trẻ bất kính và xem thường (bị gọi là con người cổ hi) 
ông già, bà già'...), xã hội đối xử như một sự trở ngại (cho 
tiến bộ). Tất nhiên, những bất lực ấy làm phát sanh sự khổ 
thân và khô tâm. Và do nó tạo thành cội nguồn của khô thân 
và khổ tâm, Đức Phật nói Già (#) là cái Khổ đáng sợ. Thực 
sự con người ta rất sợ tuôi già. Họ luôn đi tìm những phương 
tiện và cách thức đề đây lui sự tắn công của tuổi già. Nhưng 
hoàn toàn vô vọng. Với tóc bạc, răng long...sự suy tàn đã 
bắt đầu không thể chuyển đổi được. Như vậy, việc “già là 
một nỗi khô đáng sợ” rõ ràng đến độ chúng ta không cần 
phải nói thêm chỉ tiết nữa về nó. 


CHẾT LÀ KHỎ(MARANÃÄ DUKKHA) 


Chết có nghĩa là sự diệt của Danh Mạng Quyền và 
Sắc Mạng Quyền (#w#a nãmađia) từng hoạt động không 
ngừng từ lúc thụ thai do nghiệp (kazưna) tạo điều kiện trong 
một hiện hữu mới. Liên quan đến điều này Đức Phật nói 
' %bbebhãyanumaccuno ”, nghiã là tất cả các chúng sanh đều sợ 
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chết. Chết do sanh làm duyên, ở đây, chết do bức tử, chết do 
những nguyên nhân tự nhiên, chết do châm dứt tuôi thọ, chết 
do hết quả nghiệp thiện đều là những từ đồng nghĩa mô tả 
cùng một hiện tượng, đó là sự diệt của Danh và Sắc Mạng 
Quyền. 

Chết chỉ có nghĩa là sát-na hoại của danh mạng quyền 
và sắc mạng quyền, và tự nó không phải là sự đau đớn hay 
đau khô gì cả. Tuy nhiên, khi cái chết đến, người ta phải từ 
bỏ xác thân và để lại đăng sau những người thân yêu gần gũi 
nhất của mình, từ bỏ quyến thuộc, và bạn bè cùng với tất cả 
tài sản của mình. Ý nghĩ về việc lìa bỏ kiếp sống hiện tại sẽ 
làm cho họ rất sợ hãi, và hầu như trước cái chết mọi chúng 
sanh đều sợ hãi. Không biết chắc mình sẽ sanh về đâu sau 
khi chết cũng làm cho con người kinh hoàng nữa. Chính do 
bản chất đáng sợ của nó này mà Đức Phật đã mô tả chết là 
khô. 

Theo chú giải, người ác đè nặng với quá khứ tội lỗi, 
lúc lâm chung sẽ thấy những ác nghiệp họ đã làm (kœmma - 
nghiệp), hay thây những dấu hiệu liên quan đến ác nghiệp của 
họ (kamma-ninifia) - nghiệp tướng), hay thấy những dấu hiệu về 
cảnh giới ác mà họ sẽ phải thọ sanh sau khi chết (gafi nữniffd, 
thủ tướng), tất cả những hình ảnh này đem lại cho họ sự đau 
khổ cực độ về tinh thần. Người thiện, dù tích chứa được 
những thiện nghiệp, song khi cái chết đến gần, do không thê 
chịu đựng được sự chia ha với những người và vật họ yêu 
mến, nên cũng có những cái khổ như vậy. 
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Khi cái chết đến gần, mọi người đều phải chịu những 
cuộc tấn công khốc liệt của bệnh tật, đau ốm vốn tàn phá cơ 
thể với những cơn đau không thê chịu đựng được. Do chết 
được xem là căn cứ cho những đau đớn về thể xác và tinh 
thần như vậy, nên nó đã được Đức Phật định danh là Khổ 
(dukkha). 


SÂULÀ KHÔ(SOKA DUKKHA) 


Soka hay sầu là tình trạng ưu tư và lo lắng nơi một 
người bị xúc động bởi sự mất mát của người thân, tài 
sản...l. Khi sự mất mát xảy ra với thân quyền do bị trộm, 
cướp, dịch bệnh, hoả hoạn, bão lụt, thì bắt hạnh này được 
gọi là Bắt Hạnh về Thân Quyền (Ñãtiwasana); 2. Khi sự tiêu 
hoại về tài sản mà nguyên cớ là do hành động của Vua Chúa 
(chính phủ), trộm cắp, hay hoả hoạn thì nó được gọi là Bắt 
Hạnh về Tài Sản (bhogavyasana); sự suy giảm về sức khoẻ và 
tuổi thọ do những chứng bệnh ác tính gây ra gọi là Tổn 
Giảm về Bệnh Tật (rosavwyawma); những sai sót trong giới là 
Tổn Giảm về Giới (slawasana); Trệch khỏi Chánh Kiến rơi 
vào Tà Kiến là Tổn Giảm về Tri Kiến (dihhyawama). 

Chúng ta dễ nhận thấy tình trạng buồn phiền với sự lo 
lắng và ưu tư quá mức này khi một người bị mất những 
người thân yêu nhất như VỢ, chồng, con cái, anh em, chị 
em..., hoặc khi những tai hoạ về kinh tế xảy đến với họ. Nói 
đúng ra sầu (sokø) chính là thọ ưu (dơmnanasa vedang), và như 
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vậy nó là cái khổ nội tại hay Khổ Khổ (đ//&ha-ảk&ha). Tình 
trạng kiệt sức do sầu lo gây ra rất có thể sẽ khiến cho người 
ta mắc chứng ợ nóng, và góp phần làm cho họ mau già và 
thậm chí chết sớm. Do là một căn cứ cho những đau đớn về 
thể xác khác, nên soka hay sầu được xem là đáng sợ và được 
Đức Thế Tôn xác định là Khổ (4jkkja). 

Mọi người đều sợ Soka (sân). Lợi dụng sự sợ hãi này, 
người ta đã viết nhiều cuốn sách về đề tài “thoát khỏi sầu 
lo°(Quảng Gánh Lo Đi...). Nhưng muốn thực sự thoát khỏi sầu 
lo cách duy nhất là thực hành Tứ Niệm Xứ mà thôi. Nhờ 
thực hành Tứ Niệm Xứ người ta có thể hưởng được sự giải 
thoát hoàn toàn khỏi sầu lo như đã được minh hoạ bằng hình 
ảnh của Tế Tướng Santati và Trưởng Lão Ni Pãcãtãrã7. Thời 
buổi này cũng có những người sầu khổ vì mất vợ mất chồng, 
những người phiền muộn vì làm ăn thất bại, đã đến thiền 
viện của chúng tôi để hành Tứ Niệm Xứ. Từng ngày từng 
ngày trôi qua, sầu lo của họ giảm dẫn và cuối cùng sự giải 
thoát hoàn toàn khỏi sầu lo đã đến với họ. 


BILÀ KHÔ (PARIDEVA DUKKHA) 


Bi (khóc) là tính chất vật lý của âm thanh (âm sắc) do 
sự than khóc của một người bị xúc động bởi sự mất mát 
những người thân hay tài sản tạo ra. Người đau khổ gào la 


7 Xem hai tích truyện này trong Đại Niệm Xứ Tường Giải I. 
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một cách cuồng loạn và mất trí, kế lễ về những tính tốt của 
người chết hay giá trị của tài sản bị mất hoặc vạch trần (tội 
ác) của kẻ thù hoặc tác nhân trách nhiệm cho tai hoạ của 
mình. 

Theo nghĩa trừu tượng, bi là một âm sắc và do đó về 
bản chất không phải là Khổ (#//&ha). Tuy nhiên gào la và kê 
lễ một cách cuồng loạn như vậy thường tạo ra sự khó chịu và 
đau đớn ở thân. Vì thế mà Đức Phật tuyên bố Bi hay than 
khóc (paridewa) là khô. 


KHÔ THÂNLÀ KHÔ(DUKKHA) 


Những khó chịu ở thân như tê cứng, nóng bức, nhức 
nhối, mệt mỏi, ngứa ngáy...là khổ. Những đau đớn về thê 
xác (khổ nội tại) này được gọi là Khô-Khô (du/kkha-k,kkha) 
một loại khổ mà mọi người ai cũng biết và sợ. Ngay cả 
những con vật như chó, mèo, heo, gà và chim chóc...cũng 
chạy trồn để được an toàn mỗi khi có dấu hiệu dù nhỏ nhoi 
nhất của việc bị đánh đập hoặc bị bắn bởi vì chúng cũng biết 
sợ sự đau đớn. Như vậy, vấn đề khổ thân là Khổ (d/###2) này 
không cần phải bàn thảo chỉ tiết, vì mọi người đều biết. Điều 
quan trọng là phải biết rằng bệnh hay ốm đau (øyZj, cũng 
nằm trong loại Khổ Thân này. Khổ thân thường được theo 
sau bởi khổ tâm và như vậy nó còn được xem như một nhân 
cho khổ tâm nữa, đây là cái khổ đáng sợ. 


Mahasi Sayadaw 167 


Nếu cái đau ở thân được ghi nhận một cách chánh 
niệm hợp với phương pháp Tứ Niệm Xứ, khổ tâm được ngăn 
chặn. Lúc đó, chỉ có cái đau ở thân được cảm nhận. Đức Thế 
Tôn đã nói lời tán dương việc thực hành mà nhờ đó khổ tâm 
được ngăn chặn và người ta chỉ có cái đau ở thân này thôi. 
Đề cho khổ tâm sanh khởi do không ghi nhận cái đau ở thân 
bị Đức Phật lên án. Ngài nói, “Việc làm ấy cũng giống như 
cố găng lấy ra cây gai thứ nhất đang làm cho đau bằng cách 
dùng cây gai khác đề khươi ra, nhưng cây gai thứ hai này 
gây và năm luôn trong thịt. Lúc đó người ấy phải chịu hai 
cái đau, một do cây gai thứ nhất và một cái đau thêm nữa do 
cây gai thứ hai. ` Minh hoạ này đáng nên suy xét cần thận. 


ƯULÀ KHÔ(DOMANASSA) 


Domanassa hay ưu biểu thị sự đau đớn về tinh thần 
như khó chịu, lo lắng, khổ sở, buồn rầu, sợ hãi...nó cũng là 
cái khô nội tại, đ&&ha-dukkha. Có lẽ mọi người đều quen với 
nó và sợ nó, do đó không cần thiết phải giảng giải chỉ tiết ở 
đây. Ưu không chỉ đàn áp tâm mà nó còn hành hạ cả thân 
nữa. Khi một người bị ưu tóm chặt, họ lang thang không ăn 
không ngủ suốt nhiều ngày một cách chán nản, hậu quả là 
sức khoẻ suy yếu và thậm chí chờ chết. Ưu thực sự là một 
nỗi khô ghê gớm, một nỗi khổ mà chỉ có các bậc Thánh Bắt 
Lai và A-la-hán mới được miễn trừ. Những người thực hành 
Tứ Niệm Xứ có thể vượt qua được sầu ưu nếu như họ cố 
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gắng ghi nhận những trạng thái này khi nó khởi sanh. Cho dù 
họ không thể. vượt qua hoàn toàn, nhưng bằng cách này, họ 
có thể giảm bớt cái khổ của ưu đến một mức độ đáng kẻ. 


NÃO LÀ KHỎ(UPÄYÄÃSA) 


Não đpãyãs, là tình trạng rầu rĩ hay phẫn uất do khổ 
tâm quá mức nơi một người bị tác động bởi sự mất mát 
những người thân...tạo ra. Nó khiến cho người ta than van 
nhớ tiếc khôn nguôi đối với sự mất mát đưa đến nóng bức 
tâm can và suy kiệt thê xác. Do đó, Não là một nỗi Khổ đáng 
sợ vì sự thiêu đốt tâm can và suy kiệt thể xác đi kèm theo nó 
vậy. 

Chú giải minh hoạ sự khác nhau giữa Sâu (soka), B1 
(pariieva), và Não (upäysa) như sau: Sầu giống như dầu ăn 
hay thuốc nhuộm trong một cái nồi bắc trên một ngọn lửa 
cháy riu riu. Bi giống như sự bùng sôi của nó khi nấu trên 
một ngọn lửa cháy nhanh. Não giống như những gì còn lại 
trong nồi sau khi đã sôi và không thể nấu cho sôi thêm được 
nữa, chỉ tiếp tục nấu cho đến khi nó khô cạn mà thôi. 


OÁN TẢNG HỘI KHÓ 
Oán tăng hội là gặp những người và các hành 


(sakhZrna) không vừa ý. Tất nhiên tự thân sự gặp gỡ như vậy 
không phải là cái khổ không thê chịu đựng được nhưng khi 
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bạn gặp những người hay vật không vừa ý, không đáng ưa, 
thì sự phản ứng bắt đầu ngay lập tức dưới hình thức của sự 
xáo trộn tâm và vật lý. Vì nó tác hành như một nhân của khổ 
thân và khổ tâm, nên oán tắng hội ( gần người hay vật không 
vừa ý) được Đức Phật định rõ là cái khổ đáng sợ. Thế gian 
nói chung đều nhận ra những cuộc tương hội như vậy là khô. 
Một số người sợ cái khổ này đến mức còn cầu nguyện không 
bị nỗi bất hạnh phải gặp những người hay vật không ưa trong 
kiếp lai sanh. Thế nhưng, trong cái thế gian mà ở đây dễ ưa 
và khó ưa, dễ thương và đáng ghét cùng hiện hữu, con người 
phải đối diện với cả hai tuỳ theo hoàn cảnh. Ước nguyện của 
một người chỉ có thể thành tựu phần nào nhờ ít có cơ hội đối 
diện với người hay vật khó ưa mà thôi. 

Điều quan trọng là phải cố găng đối diện với những 
tình huống khó ưa ấy với thái độ đúng đắn. Hành động tốt 
nhất là trở lại với việc thực hành Tứ Niệm Xứ, đó là, ghi 
nhận không ngừng để cho tiến trình tâm dừng ở giai đoạn chỉ 
có ghe”, 'fhấy'...mà thôi. Khi cảm giác những cảm thọ 
khó chịu (khổ) ở thân, khổ tâm phải được ngăn chặn bằng 
cách ghi nhận liên tục xúc chạm, 'biẾt', 'đau'... 


ÁIBIỆTLY KHÔ 
Ái biệt ly là chia lìa, hay tách rời những người và các 


hành (sazk4rag) vừa ý. Một sự chia lìa như vậy tự nó không 
phải là một cảm thọ khổ. Tuy nhiên, khi sự biệt ly xảy ra, do 


170 Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân 


chết hay trong khi vẫn còn đang sống, với những người mình 
yêu mến (vợ, chồng, con cái), hay khi xa lìa những sở hữu 
quý báu của mình, khổ tâm phát sanh ngay lập tức. Thậm chí 
nó có thê phát triển thành sầu, bi, và não. Dưới những trường 
hợp như vậy người ta chắc chắn sẽ bị sầu ưu áp đảo. Do nó 
thúc đầy những loại khổ tâm đa dạng như vậy, Đức Thế Tôn 
đã gọi ái biệt ly là khổ. Thế gian cũng nhận ra sự chia lìa này 
là khổ, một số người cũng nguyện được sống với những 
người mình yêu mến suốt kiếp luân hồi. Tất nhiên, những 
ước nguyện như vậy chỉ có thể thành tựu khi có đủ những 
thiện nghiệp. 

Gia đình của triệu phú Á⁄en4¿wa gồm người vợ, con 
trai và con dâu của ông ta cùng với người tớ gái, có lần, sau 
khi cúng dường vật thực đến một vị Phật Độc Giác, đã phát 
nguyện luôn luôn được sống cùng nhau trong những kiếp 
tương lai. Do kết quả của thiện nghiệp này, ước nguyện của 
họ đã thành tựu và họ được sanh ra cùng nhau trong một gia 
đình vào thời Đức Phật của chúng ta. Tuy nhiên loại ước 
nguyện có khuynh hướng thúc đây những trói buộc như vậy 
không thích hợp với những người có quyết tâm vững chắc 
muốn giải thoát hoàn toàn khỏi những khổ đau của vòng 
luân hồi. 


CÂU BÁT ĐẮC KHÔ 
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Đó là cái khổ do không được những gì mình muốn 
hay cái khổ phát sanh do ước muốn những vật không thể nào 
có được. Không hành thiền và tu tập Bát Thánh Đạo, ước 
muốn có mặt, “Ôi ! ước gì ta không phải bị sanh, già, bệnh 
và chết. Ôi, ước gì ta không phải bị sầu, bi, khổ, ưu, não...” 
Tất nhiên, những điều này sẽ không xảy ra do đơn thuần ước 
muốn và chính không được những gì mình muốn này khiến 
cho người ta khô tâm. Do đó, Đức Phật đã mô tả những ước 
muốn như vậy là khổ. Ở đây, đối tượng của lòng mong muốn 
không giới hạn cho Niết-Bàn, pháp duy nhất thoát khỏi sanh, 
giả. .., nhưng đối tượng mong muốn của một người cũng bao 
gồm tui lợi đắc và của cải thế gian, hay nói chung những 
thứ vốn không thể có được bằng ước muốn đơn thuần. 
Không đạt được chúng thì ước muốn cũng là khô. 


NĂM THỦUÂNLÀ KHÔ 


Mười một loại khổ bắt đầu bằng khổ sanh ý) đến 
khổ do không đạt được những gì mình muốn (/cchiabbalabha 
dukkha-cầu bất đắc khổ) chỉ phát sanh do có năm thủ uẫn 
(upadanahkhandha); hay nói khác hơn chúng phát sanh do 
nương vào năm uấn này. Vì thế, trong Kinh Chuyển Pháp 
Luân, Đức Phật nói: 'Tớm lại, năm thủ uẩn này là khổ để 
hay sự thực của khổ. 

Sắc uẫn và các tâm hành (Danh) tạo thành đối tượng 
của thủ được gọi là Thủ Uẫn /zäãnaj&handhđ). Năm thủ uẫn 
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gồm: (1) Sắc Uẫn (2) Thọ Uần (3) Tưởng Uấn (4) Hành Uẫn 
và (5) Thức Uần. 

Như vậy tất cả các chúng sanh hiện hữu chỉ với năm 
uân này. Họ chấp thủ thân của họ, vốn chỉ là sắc uẫn, xem nó 
như “Tôi”, “thân của tôi, thường hằng, đẹp đẽ,... Vì vậy, sắc 
uấn được gọi là thủ uấn. 

Các trạng thái tâm do thức (7a) và các tâm sở 
(cefasika) tạo thành cũng bị chấp thủ và xem chúng là “Tôi”, 
“tâm của tôi”, chính “Tôi” suy nghĩ, nói năng,..Do đó các 
trạng thái tâm hay Danh (m4), cũng được gọi là các thủ 
uân. Đây là cách tham ái nảy sanh trên sắc uân và danh uân 
nói chung. 


THỦUÂN VÀOLÚC THẦY 


Nếu xét từng hiện tượng riêng biệt theo chỉ tiết, thủ 
uân 6äãmnak&handhg) rất dễ nhận ra mỗi khi người ta thấy 
một đối tượng. Cũng thế, mỗi khi nghe, ngửi, nếm, xúc 
chạm, suy nghĩ, thủ uân đzãmajkhandhä) cũng nỗi bật. Vào 
lúc thấy, con mắt thấy, đối tượng thấy và thức thấy rất dễ 
nhận ra. Trong thức thấy (nhãn thức) này bao gồm thọ (lạc 
hay khổ) của cái thấy, tưởng hay sự nhận thức về đối tượng 
được thấy, nỗ lực và hướng tâm để hoàn tất hành động thấy 
và trí biết rằng một đối tượng vừa được thấy. 

Những người không hành thiền minh sát hay những 
người hành minh sát nhưng chưa đến giai đoạn thấy rõ được 
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tính chất vô thường, khổ, và vô ngã, vẫn chấp thủ vào con 
mắt và đối tượng thấy, v.v...Họ xem cái nhìn của con mắt 
như Tôi (nhìn), hay như con mắt của tôi, hoặc thường, 
lạc... Khi họ thấy thân và tứ chi, sự dính mắc phát sanh; “7i 
thấy thân của tôi; đây là tay của tôi, nó luôn luôn hiện hữu 
(thường hằng). ” Khi thấy người khác, họ cũng thấy như có 
vẻ đó là một con người, một sinh vật vững bền. Do sự chấp 
thủ đã khởi lên với các hiện tượng như vậy, sắc của con mắt 
và sắc của đối tượng thấy (cảnh sắc) được gọi là Sắc Thủ 
Uẫn (ipappadinakkhandhä) 

Ngoài thọ lạc và thọ khổ trong trong cái thấy một đối 
tượng, cũng còn có thọ trung tính (bắt khổ bất lạc) mà ở đây để 
tiết kiệm không gian chúng tôi không đề cập. Thực sự ra 
những sì liên quan đến cảm thọ trung tính thiện đã được kê 
trong thọ lạc; và những gì liên quan đến thọ trung tính bất 
thiện đã được kể trong thọ khô rồi. Cả thọ lạc lẫn thọ khổ 
đều làm phát sanh sự chấp thủ: “Nó là Tôi; Nó là cảm thọ 
của tôi; Nó kéo dài mãi mãi; Tôi cảm thấy khoẻ; Tôi cảm 
thấy khủng khiếp.” Do bị dính mắc theo cách này, thọ lạc và 
thọ khổ (có mặt) trong cái thấy một đối tượng được gọi là 
Thọ Thủ Uẫn (œkmãpzlãnakkhandha). 

Khi nhận thức một đối tượng, sự chấp thủ cũng phát 
sanh: Tôi biết nó; Tôi không quên nó. Vì thế nó được gọi là 
Tưởng Thủ Uẫn (szññã upãdnakkhandha). 

Vận dụng ý chí đề thấy một đối tượng là Cetanä (Tư). 
Trong từ vựng kinh điển, nó được øọi là sự xúi gục, sự thúc 
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đây, sự thôi thúc. Tuy nhiên ý định hay # biểu thị ý nghĩa 
của nó rõ ràng hơn. Tác ý (manasiiarg), đi cùng với tư (cemđ), 
là suy nghĩ về hay hướng tâm về một đối tượng. Rồi sau đó 
có xúc (0hassz) xen vào nữa, nhưng vì éøœanã và mmanasihara là 
các yếu tô nổi bật nên ở đây chỉ đề cập hai tâm sở này. Hai 
tâm sở £## (ý định) và tác ý (hướng tâm) thuộc hành uẫn có 
liên quan trong hành động thấy và có sự dính mắc vào cái 
thấy như Tôi thấy...nên nó được gọi là Hành Thủ Uầấn 
(sankhãraupädinakkhandha). Tù Sankhara ở đây có nghĩa là điều 
kiện; trong trường hợp của cái thấy, nó có nghĩa là tạo ra 
những những điều kiện để hoàn tất hành động thấy. 

Chỉ biết rằng một đối tượng đã được thấy là nhãn- 
thức, hành động này cũng có sự chấp thủ vào đó như Tôi 
thấy, Tôi biết, cái Tôi đang thấy là trường cửu. Do sự chấp 
thủ như vậy có thể xảy ra nên thức được gọi là Thức Thủ 
Uẫn @iããna upädnakkhandha). 

Tớm lại: 

1. Vào lúc thấy conmiäitvà đối tượng của sự thấy (cảnh sắc) 

là Sắc Thủ Uâấn (rina uppadanakkhanahi). 

2. Thọ lạc haythọ khổ có mặt là Thọ Tiui Liển (vedanä 

tpadanaRkhandha). 

3. Nhận thức hay ghi nhớ đối tượng là Tưởng Thủ Uấn 

(sanfa upadanakkhandhd)). 
4. Ýmuốnthấyvàxoaysự chú ÿ đến đối tượng là Hành Thú 
Uânn (saikhära upadanakkhandhi). 
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Sỹ 


Chỉ biết rằng một đối tượng đã được thấy là Thức Thủ 
Uân (viffiana upadanakkhandhi3). 


Mỗi lần thấy một đối tượng ghi nhận ấy”, ?hấy' là 


để giúp người hành thiền thấy ra năm uẫn danh và sắc đã nói 
đúng như chúng thực sự là và sau khi đã thấy được chúng, 
hãy giữ ở giai đoạn chỉ có cái thấy và không đề bị chấp thủ 
vào chúng như Tôi, của tôi, hay như thường, lạc, tịnh... 


Đê giúp quý vị hiêu được mục đích của việc ghi nhận 


từng hiện tượng, chúng tôi lập ra những nguyên tắc căn bản 
của việc thực hành minh sát như sau: 


1 


Tù tập mình sát bằng cách quán cái gì? 

Bằng cách ghỉ nhận đúng nhưchưíng thực sự là năm uẩnvốn 
có thể gây ra sự chấp thủ. 

Khi nào và vì mục đích gì chứng (năm uấn) phải được ghỉ 
nhận ? 

Chứng phải được ghỉ nhận vào sát na sanh để cất ẩíữ sự 
chấp thủ. Vì nêu không ghỉ nhận vào sát na sanh sẽ mở 
đường cho sự chấp thủ vào cluing như thường, lạc hay ngã. 
Ngoài việc xua tam chấp thủ, việc ghỉ nhận năm uấn môi lần 
chưng khởi lên sẽ phát triển được mình sát trí rõ ràng vào 
bản chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng. 


Ở đây, 'vào sát na sanh” có nghĩa là vào lúc thấy hay 
nghe...và ?mổi lần chúng khởi lên ' biêu thị mỗi hành động 


thấy, nghe...khi nó xảy ra. 
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NĂM THỦUẦN VÀO LÚCNGHE 


Vào lúc nghe, hiển nhiên phải có tai còn tốt để nghe; 
có âm thanh có thể nghe rõ và cũng phải có thức biết răng 
một âm thanh đã được nghe. Trong thức nghe (h7 thức) này 
có thọ lạc và khổ khi nghe, có tưởng về âm thanh, có tư (vận 
dụng ý chí) và tác ý (hướng tâm) đến âm thanh đề hoàn tất 
hành động nghe và chỉ biết răng một âm thanh đã được nghe. 

Những người không có cơ hội thực hành chánh niệm, 
và do đó không có sự hiểu biết về thực tại đúng như thực, 
chấp thủ vào các hiện tượng (dhamna) nôi bật vào sát-na nghe 
như Tôi, của tôi, v.v... Chính do khả năng có thể xảy ra của 
những chấp thủ này, tai và sắc âm thanh được gọi là Sắc Thủ 
Uẫn đa uppãdnakihandha) Thọ lạc hay thọ khổ phát sanh 
cùng với sự nghe là Thọ Thủ Uẫn (œkma upädãmakkhandhä) 
Tưởng về âm thanh là Tưởng Thủ Uấn @ññã 
upadanakkhamadh2). Vận dụng ý chí đề nghe một âm thanh và 
hướng tâm đến âm thanh là Hành Thủ Uẫn (søjZra 
uipadanakkhamahäj). Chỉ biết rằng một âm thanh đã được nghe là 
Thức Thủ Uần @iññãna pälãmakkhandha), 

Tóm lại: 

1. Vào húcnghe tai và tâm thanh là Sắc Thủ Uần (rữpa 

tppadanakkhanela). 

2. Thọ lạc hay thọ khó có mặt trong cái nghe là Thọ Thủ án 

(vedana upadanaRkhandha). 
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3. Nhận thức hay ghi nhó âm thanh là Tưởng Thủ Uấn 
(afiia upadanaRkhamelhi). 

4. Ýmuốnnghe vàxoaysự chủ ÿ đến đối tượng là Hành Thủ 
Uânn (sankhara upadanakkhandhi3). 

5. Chỉbiữ_răng một đổi tượng đã được nghe là Thức Thủ Liển 
(vinana upadanakkhandhd). 


Mỗi lần nghe một âm thanh, ghi nhận “ghe, 
“ ghe `...là đễ giúp hành giả thấy ra năm uân danh và sắc đã 
nói này đúng như thực và sau khi đã nghe một âm thanh, cố 
gắng giữ ở giai đoạn chỉ có cái nghe và không để bị chấp 
trước vào nó như Tôi, của tôi, hay thường, lạc, tịnh, v.v... 


NĂM THỦ UẦÂN VÀOLÚC NGỬI 


Vào lúc ngửi, rõ ràng phải có mũi, có mùi và thức biết 
mùi. Trong thức ngửi (7ÿ £hức) này có thọ lạc và thọ khổ, có 
sự nhận thức về mùi, có sự vận dụng ý chí để ngửi và để 
hướng sự chú ý đến đối tượng ngửi và chỉ biết mùi. 

Không ghi nhận “ngửi”, 'ngửi”, mỗi khi ngửi và không 
thấy hiện tượng ngửi đúng như thực sẽ dẫn đến sự chấp thủ 
vào nó như Tôi, của tôi...Do sự có thể xảy ra của những 
chấp thủ này, mũi, mùi, và thức ngửi được gọi là Thủ Uấn 
(upadanakkhandha). 


Tóm lại: 
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1. Vào lícngửi ?mũi và 1mùi' là Sắc Thủ Uân (ripa 
uppadanakkhandha)). 

2. Thọ lạc haythọ khổ có mặt trong sựngửi là Thọ Thủ 
Uâẩn (ekmäa upadanakkhandha). 

3. Nhận thưc hay ghi nhớ mùi là Tưởng Thủ Lần (sañfñã 

4. Ymuôn ngửi và xoay sự chủ ý đến đôi tưọng là Hành 
Thui Liển (sankhara upadanakkhandhi3). 

5. CWbiếtmùi là Thức Tiui ấn (viãfñãna 
uupalinakkhandhä). 


Mỗi lần ngửi một mùi, ghi nhận ngửi, ngửi là để thấy 
năm uân danh và sắc đúng như chúng thực sự là và sau khi 
đã ngửi mùi, hãy cố gắng giữ ở giai đoạn chỉ có sự ngửi và 
không để bị chấp thủ vào nó như Tôi, của tôi, hay như 
thường, lạc, tịnh, v.v... 


NĂM THỦUẦN VÀO LÚC ĂN 


Vào lúc biết vị do ăn, rõ ràng phải có lưỡi, vị và thức 
biết vị. Trong thức biết vị này có thọ lạc hay thọ khổ về vị, 
sự nhận thức hay nhớ lại vị, sự vận dụng ý chí và xoay sự 
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chú ý hướng về đối tượng để hoàn tất công việc ăn và chỉ 
biết vị. 

Không ghi nhận “ăn", 'ăn” và lúc ăn và không thấy 
hiện tượng ăn đúng như thực sẽ dẫn đến sự chấp thủ vào nó 
như Tôi, của tôi, v.v...Do sự có thê xảy ra của những chấp 
thủ này, lưỡi, vị và thức biết vị được gọi là thủ uân 


(upaädanakkhandhai). 
Tóm lại: 

1. Vào húcăn Tưỡi và vị là Sắc Thủ Uễn ứipa 
uppädinaliiiandhi). 

2. Thọ lạc hay thọ khổ của vị là Thọ Thủ Uân (uedana 
tupadanakkhandha). 

3. Nhận thức hay ghỉ nhóvj là Tưởng Thủ Uân (saññä 
upadanakkhandha). 


4. vận dựngý chí đểnẵm và xoay sự chủ ý hướng về đối 
tượng của sự nếm là Hành Thủ Lần (sankhära 
uupadinakkhandhä). 

5. CWbiếrv là Thức Thủ Uấn (viãñãna 
uipädamaWKhhandha) 


Trong khi ăn thức ăn, viên một miếng thức ăn trong 
tay (rong trường hợp ăn bốc, hoặc múc một muông thức ăn 
nếu ăn bằng muống). đưa lên (miệng), bỏ vào trong miệng, 
và nhai thức ăn; tất cả những hành động này liên quan tới sự 
hay biết cảm giác xúc chạm; tuy nhiên, biết vị trên lưỡi trong 
khi nhai đồ ăn, là thiệt thức hay thức nếm. Như vậy, ghi 
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nhận “nếm”, “nếm” mỗi khi ăn thức ăn phải được thực hiện 
để thấy đúng như thực năm uân danh và sắc thể hiện vào lúc 
nếm và cố gắng giữ ở giai đoạn chỉ có sự nêm đề không phát 
sanh sự chấp trước vào nó như Tôi, của tôi, hay thường, lạc, 
tịnh, v.v... 


NĂMTHỦUÂN VÀO LÚC XÚCCHẠM 


Xúc giác bao hàm một phạm vi rộng lớn. Khắp toàn 
thân của một người, bất kỳ chỗ nào thịt và máu còn trong 
điều kiện tốt, sắc thần kinh thân (ãyapasãả rữpa) hay bề mặt 
cảm giác, làm phát sanh xúc giác, có mặt. Cả ở trong thân: 
trong thịt, trong máu, trong các cơ bắp, trong xương lẫn ở 
ngoài thân: trên da, yếu tổ nhạy cảm này lan truyền không 
chừa một điểm nhỏ nào. 

Chỗ nào yếu tô nhạy cảm này có mặt, xúc giác có thể 
cảm giác. Vào lúc xúc chạm, yếu tố nhạy cảm vốn có khả 
năng năm bắt thân xúc, nồi bật. Nó hiển hiện như một chỗ va 
chạm chứ không phải như bắt kỳ một hình dạng hay hình thù 
nào. Cũng vậy, những phần nhạy của tai, mũi, và lưỡi cũng 
trở nên rõ rệt như những chỗ xúc chạm ở đây khả năng phán 
đoán về sự nghe, ngửi và nếm được phát triển. 

Vào lúc va chạm thân xúc cũng nôi bật, nó có thể là 
một trong ba yếu tố (của tứ đại): đất (pathaj), lửa (fØo), gió 
(yo). Sự cứng, thô, mịn, và mềm mà một người cảm nhận là 
địa đại @øfhaw); cảm giác nóng, hay ấm hoặc lạnh là hoả 
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đại (/2o); sự đơ cứng, sức ép, hay chuyền động là phong đại 
@yo). Những cảm giác xúc chạm như vậy có thê phát sanh 
như hệ quả của sự ma-xát giữa những đại chủng khác nhau 
trong thân; hay do sự tiếp xúc với quần áo, giường chiếu, 
chỗ ngồi, đất, nước, lửa, gió hay sức nóng của mặt trời, bên 
ngoài thân. Những va chạm như vậy tạo ra những xúc giác 
rất sinh động. Thức biết sự xúc chạm (hay thân thức) bao 
gồm thọ lạc hay thọ khổ; nhận thức hay tưởng về sự va 
chạm, sự vận dụng ý chí và hướng tâm để hoàn tất hành 
động xúc chạm và chỉ biết rằng một sự xúc chạm đã được 
thiết lập. Trong sự xúc chạm này thọ lạc hay thọ khô đặc biệt 
sinh động. Cái đau ở thân là thọ khô (#4&hzvedzmð) phát sanh 
do sự xúc chạm không vừa ý. 

Vào lúc xúc chạm, nếu không chánh niệm để thấy 
thực tại đúng như thực, sẽ dẫn đến tình trạng chấp thủ vào 
những đối tượng nỗi bật vào lúc ấy như Tôi, của tôi. Vì lý do 
đó, chỗ xúc chạm, bề mặt cảm giác ( yếu tổ nhạy cảm hay 
thân tịnh sắc ), cảm giác của sự xúc chạm (/họ) và biết rằng 
một sự xúc chạm đã xảy ra, gọi là thủ uân 6ãimakkhandha). 

Tóm lại: 

l_ Vào líc xúc chạm, bê mặt cảm giác và sự va chạm của 
xúc là Sắc Thủ Uân (rpa uppadanakkhandha), 

2. Thọ lạc haythọ khổ của xúc là Thọ Thủ Uiẫn (wedanä 
tupädanaRkhandhi). 

3. Nhận thưc hay ghi nhớ xúc là Tưởng Thủ Uần (sañfñaã 
tpadanaRkhandha). 
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4. Vận dựng ýchívà xoay sự chú ÿ để hoàn tất hành động 
xúc chạm là Hành Thủ Uâẩn (sankhãra 
uupadinakkhandha). 

5. Cbi-_rằngmộtxúcđãxảyralà Thúc Thủ Uấn (viñfñãna 
pădãnakkhandhä) 


Pháp hành ghi nhận các oai nghi như đi, đứng, nằm, 
ngồi, co, duỗi, cử động, phông và xẹp, v.v...được thực hiện 
là để có sự hay biết về các Thủ Uẫn này. Khi ghi nhận các 
oai nghi hay tư thế của thân, đặc biệt là phong đại (y9), yếu 
tố dễ nhận ra nhất, khiến cho có sự đơ cứng, sức ép và cử 
động, được thấy đúng như thực, chỉ là một loại sắc (ra) 
không có bắt kỳ năng lực nhận thức nào. Tâm hay biết ghi 
nhận các oai nghi này cũng phải được thấy đúng như thực, 
chỉ là danh /Zmz) nhận thức một đối tượng. Như vậy, mỗi lúc 
ghi nhận, luôn luôn chỉ có một cặp: sắc /øa), đối tượng 
được ghi nhận, và danh (42) tâm ghi nhận. Sau khi nhận 
thức được sự kiện này một cách chính xác và rõ ràng, trí hiểu 
biết về nhân và quả sẽ phát sanh. Có oai nghi (#' bởi vì có 
ước muốn đi. Lúc đó hành giả hiểu được một cách rõ ràng 
rằng sắc (na), đôi tượng ghi nhận và danh /zmna), tâm hay 
biết, sanh và diệt, sanh và diệt không ngừng ở từng sát-na 
ghi nhận, và hành giả cũng nhận thức rõ được những hiện 
tượng này vô thường, khổ,... và xảy ra theo tính chất tự nhiên 
của chúng và do đó là vô ngã (anza). Chính do sự nhận thức 
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rõ ràng này mà hành giả không còn chấp thủ vào đi, đứng, 
nằm, ngồi,...như Tôi và của tôi nữa vậy. 

Đây là cách chấp thủ bị cắt đứt đúng theo lời dạy của 
Đức Phật trong Kinh Đại Niệm Xứ: “Không còn chấp thủ 
vào bắt cứ điều gì trên thể gian, đó là, thể gian của thân hay 
năm uấn”. Như vậy, để được giải thoát khỏi sự chấp thủ, 
chánh niệm trên thân, thọ, tâm và pháp phải được tu tập. 

Những cảm giác đau như tê cứng, cảm giác nóng, 
đau, ngứa ngáy,..., hiển hiện rõ ở vùng va chạm. Không ghi 
nhận cảm giác đau khi nó xảy ra để thấy đúng bản chất thực 
của nó sẽ dẫn đến những chấp thủ: Tôi cảm thấy tê cứng, Tôi 
cảm thấy nóng, Tôi cảm thấy đau, Tôi cảm thấy thế này thế 
nọ, v.v...Chính để tránh những chấp thủ này mà việc ghi 
nhận với chánh niệm cảm giác đau phải được thực hiện để 
hiểu rõ bản chất thực của nó. Việc quan sát một cách xít xao 
và liên tục những cảm giác đau sẽ bộc lộ rõ cho thấy những 
cảm thọ khổ này cứ nối tiếp nhau xuất hiện mới lại không 
ngừng trong thân. Người hành thiền lúc đó tin chắc rằng 
những cảm thọ khổ ấy đi vào hiện hữu chỉ trong một sát-na 
và rồi diệt, do đó chúng có bản chất vô thường, và (hành giả) 
không còn chấp thủ nó như Tôi, của tôi, hay thường, lạc... 
nữa. 


NĂM THỦUÂẦN VÀO LÚC SUY NGHĨ 
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Những hoạt động của tâm như suy nghĩ, tưởng tượng 
có phạm vi rất rộng và thường xuyên xảy ra. Trong lúc thức, 
tâm hầu như hoạt động không ngừng. Ngay cả khi không có 
những đối tượng khả lạc và khả ái chung quanh, trí tưởng 
tượng vẫn làm cho chúng xuất hiện như thể đang thực sự 
hiện hữu. Năm triền cái, tham dục, sân hận, hôn trầằm&thuy 
miên, trạo cử&hối quá, và nghi có liên quan đến những hoạt 
động của tâm hay tâm hành này. Những tư duy hay suy 
tưởng về tham dục (#mna vữal#a, dục tầm), sân hận (wapada 
vữakka, sân tầm) và não hại (uữửnsa vữakka, hại tầm) cũng 
thế.Trừ phi những hoạt động của tâm này được ghi nhận một 
cách chánh niệm, bằng không chúng có thê bị đồng nhất như 
là Tự Ngã (z4), một thực thể sống. Vì vậy, việc ghi nhận 
từng hoạt động của tâm khi nó xảy ra rất quan trọng. 

Nếu phân tích kỹ, những hoạt động của tâm cũng là 
Năm Thủ Uẫn đ/pãjmak&handhg). Suy nghĩ có thê được kèm 
theo bởi thọ hỷ (sơnanassa) hay thọ ưu (domanassd); hay suy 
nghĩ có thể phát sanh cùng với thọ xả (/el&ä vejm2). Nếu 
không có chánh niệm ghi nhận ba loại thọ này khi chúng 
phát sinh, chúng có thể bị chấp thủ như “7öï cảm thấy vui, Tôi 
cảm thấy khoẻ Tôi cảm thấy khốn khô, Tôi cảm thấy thếnày, thế nọ... ” 
Do chúng có thể gây ra những chấp thủ như thế, ba loại thọ 
này được gọi là Thọ Thủ Uân (@eä-upadanakkhandhii). 

Kế tiếp, szãñz hay Tưởng cũng rõ rệt, nó nhận ra đối 
tượng mà tâm đang chăm chú vào. Tưởng đặc biệt rõ rệt khi 
đang cố gắng nhớ những sự kiện để nói hay khi đang tính 
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toán hoặc kiểm tra tài khoản. Liên quan đến Tưởng này, 
những khái niệm sai lầm có thê phát sanh như ôi nhớ, Tôi có 
sự ghỉ nhó tốt. Chính vì nó có thê làm phát sanh chấp thủ, nên 
nó được gọi là Tưởng Thủ Uân (szñf-wpäjãmalkhandhä). 
Vào lúc suy nghĩ hay vận dụng trí tưởng tượng, có 
Xúc (phassz); Tầm (vữak#a): sự khuynh hướng tâm về đối 
tượng; Tác Ý nanasiiära): gắn chặt sự chú ý trên đối tượng: 
Tư (cang): xúi giục và thúc đây, /Sẽlàmtheocáchnày, sẽlàmheo 
cáchno” Vai trò của Cena (tu) đặc biệt rõ nét khi, chẳng hạn, 
một vẫn đề quan trọng tình cờ xuất hiện trong tâm vào lúc 
nửa đêm và nó không thể kéo dài thêm được nữa. Lực thôi 
thúc của Cena (tư): 'Hãy đi ngay bây giờ để nói cho hắn 
biết rất nỗi bật. Những ý nghĩ bất thiện có tham, sân, sỉ, đi 
kèm trong khi những ý nghĩ thiện thì vô tham, vô sân, vô s1, 
tín, niệm,...kèm theo, được phân biệt một cách rõ ràng. 
Những tâm sở Xúc, Tư và Tác ý là những tác nhân 
kích động trách nhiệm cho sự sanh khởi của những tư duy (ý 
tưởng, sự tưởng tượng, khái niệm) tuần tự nỗi tiếp theo nhau. 
Chúng cũng đứng đăng sau mọi hoạt động nói năng và 
chuyên động của thân như đi, đứng, ngồi, nằm, co, 
duỗi...Nói chung, sự kích động, thôi thúc, thúc đây liên quan 
đến những hoạt đông của thân, khâu, và ý là Hành (szkZra), 
yếu tố tạo điều kiện cho một hành động bằng cách nhắc bảo, 
xui khiến, hay trực tiếp,...Vai trò tạo điều kiện hay làm 
duyên của Hành (sœ/#Zrz) này có thê dẫn đến tình trạng bị 
đồng nhất như một người, một thực thể sống và bám chặt 
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vào đó như là Tôi. Những ý nệm Tôi nghĩ, “Tôi nói, Tôi đi, 
Tôi làm là sự chấp thủ sai lầm vào yêu tố Hành (skZra)này. 
Và một sự chấp thủ như vậy được gọi là chấp thủ vào Ngã 
Sở Tác (Kãmaka aa-+šJT{E), tức chấp có người làm hành 
động. Do đó, các Hành: Xúc, Tư, Tác Ý...được gọi là Hành 
Thủ Uâẫn (%wkhãra-Upädinakkhandha). 

Kế tiếp, vào lúc suy nghĩ, hiển nhiên cũng có thức 
hay biết hành động suy nghĩ. Người Miễn xem thức cùng với 
các tầm sở chỉ là Tâm (ca). Thức (hay biết) hành động suy 
nghĩ này rất thường bị quan niệm như Linh Hồn, Tự Ngã 
(aa) vì lý do đó nó cũng được gọi là Thức Thủ Uẫn 6ãã 
tpãdanaRkhandha). 

Ngoài ra, vào lúc suy nghĩ, sắc thân vốn cung cấp căn 
cứ cho tư duy cũng rõ rệt đến nỗi người không am tường 
cũng tin răng chính sắc thân này suy nghĩ. Vì lý do đó, sắc 
thân vốn cung cấp căn cứ cho tư duy được gọi là Sắc Thủ 
Uẫn đ2aupadanakkhandhä). 

Đối tượng của tư duy có thê là sắc 3), danh (ma), 
hoặc chế định (pañfnri), tên gọi, khái niệm (quan niệm) Chúng 
cũng là những đối tượng bị chấp thủ. Cảnh sắc thuộc về Sắc 
Thủ Uẫn 2a uuããnakkhandhä). Cảnh danh được sắp dưới 
bốn loại Danh Thủ Uấn @6ma upãäjmajkhandh2). Chế định 
(pafifiaffi) có thể được bao gồm trong sắc thủ uấn hay danh thủ 
uấn nào nó tương ứng. Chắng hạn, trong “ưm picchưy na 
labhaii` ampi dukkham' 'Không được những gì mình muốn là 
khổ”, thì không được những gì mình muốn ` không phải là 
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sắc cũng không phải là danh; mà chỉ là chế định (pzññami). 
Chú thích trong bộ Chú Giải Mũla Tikã về điểm này nói rằng 
mong muốn đối với cái không thể đạt được phải được xem là 
khỗ (ảkkja) 
Chúng tôi đã phân tích kỹ về năm thủ uân hiền hiện rõ 
ràng vào lúc suy nghĩ. 
Đề tóm lại: 
1. Sắc thâmtạo thành căn cứcho trdhuy vào lúc suy nghĩ là 
Sắc Thủ Uần (ripaupadanakkhandhi). 

2. Thọ lạc hoặc thọ khổ có mặt vào húc tr duy là Thọ Thủ 
Uân (wekima-upadinalkhandha). 

3. Nhận ra hay nhó lại đối tượng của tư duy là Tưởng Thủ 
Uân (sañfiz-upaädimakkhandha). 

4. Tâm hành thôi thúc và sự khuynh hướng để hoàn tất hành 

động suy nghĩ là Hành Thủ Lần (%uÑhara-Lpadmaltanahi) 

5. ChỉhaybiếrvÊsựsuynghflà Thúc Thủ Uấn (viãñãna 

upadanakkhandha)). 

Điều quan trọng là phải nhận ra bản chất thực của tư 
duy bằng cách chánh niệm về nó mỗi lần suy nghĩ khởi lên. 
Không ghi nhận nó với chánh niệm, và như vậy cũng không 
nhận ra bản chất thực của nó sẽ dẫn đến sự chấp thủ vào tư 
duy như Tôi (tư duy), (tư duy ấy) là của tôi, hay thường, lạc, 
tịnh,... Phần lớn con người ngày nay hầu như luôn luôn dính 
mắc vào những pháp trần (đối tượng của tâm) này. Những 
chấp thủ như vậy sẽ làm phát sanh những tiến trình tích cực 
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của hữu (trở thành hay tái sanh), hợp với câu “Thủ Duyên 
Hữu' („adanapaccayo bhaa) của Pháp Duyên Sanh. Và trong 
mọi trạng thái hiện hữu mới, chờ đợi là già, bệnh, chết và 
sâu, bi, khổ, ưu, và não. 

Tuy nhiên, nếu chánh niệm được phát triển trên mỗi 
sự sanh khởi của tư duy, bản chất vô thường, khổ và vô ngã 
thực sự của nó sẽ hiển hiện rõ ràng. Và sau khi đã biết được 
bản chất thực của nó, sự chấp thủ sẽ không phát sanh; chấp 
thủ không sanh, tiễn trình tích cực của hiện hữu mới hay tái 
sanh sẽ không xảy ra. Khi không có hiện hữu mới, khối khổ 
tiêu biểu bằng già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sẽ được 
đoạn trừ. Tất nhiên, sự diệt của khổ như kết quả của chánh 
niệm trên mỗi tư duy khi nó sanh khởi này chỉ là sự diệt tạm 
thời. Nhưng nếu cứ liên tục thực hành chánh niệm và có 
được sự diệt tạm thời trên mỗi sát-na ghi nhận, thì vào lúc 
Thánh Đạo phát sanh, khối khô ây sẽ được đoạn trừ hoàn 
toàn. Vì vậy, trong lúc bận rộn với bài tập ghi nhận sự 
phông, xẹp, ngồi, đụng, nếu bất kỳ tư duy hay ý tưởng nào 
xen vào, nó phải được ghi nhận như “suy nghĩ, suy nghĩ” hay 
“ý tưởng, ý tưởng, .... 

Những phân tích chỉ tiết mà chúng tôi vừa trình bày ở 
trên sẽ chứng minh một cách rõ ràng rằng những øì nồi bật 
vào lúc thấy, nghe, ngửi, nễm, xúc chạm và suy nghĩ chỉ là 
năm thủ uẫn. Đối với hàng phàm phu không thực hành bài 
tập chánh niệm này, vào lúc thấy, chủ thể thấy hiển nhiên là 
con người thực tế này và đối tượng bên ngoài của sự thấy 
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hiển nhiên cũng là đàn ông, đàn bà, một con người... Với 
hiện tượng nghe, ngửi, nếm... .cũng cần hiểu theo cách tương 
tự như vậy. Tuy nhiên, trong thực tế, chỉ có năm thủ uân chứ 
không có một thực thể hay một con người nào. Không có gì 
hiện hữu ở sáu khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc 
chạm, và suy nghĩ ngoại trừ tự thân chúng. Chúng chỉ trở 
nên hiển hiện ở sáu khoảnh khắc này và những øì hiển hiện 
lúc đó chỉ là năm thủ uấn. 


KHÔDONĂM THỦUẦN 


Những nỗi khổ đáng sợ của sanh, già, bệnh, chết, sầu, 
bi, khổ, ưu, não phát sanh là do năm thủ uấn. Bao lâu năm 
thủ uẫn này còn hiện hữu, những nỗi khô đáng sợ ấy sẽ vẫn 
còn. Do đó, năm thủ uân tự thân chúng là khổ. Tóm lại, do 
có sắc thân ớøa), những khổ thân và khổ tâm dựa trên sắc 
phát sanh. Do có tâm biết na), những khổ thân và khô tâm 
dựa trên đó, phát sanh. Bởi thế, Danh và Sắc tạo thành năm 
thủ uấn là Khô. 

Nói cách khác, những nỗi đau đớn không thể chịu 
đựng được của thân và tâm là những nỗi khổ nội tại Kinh 
điển Pãli gọi là duk&ha-dukkha (khổ-khổ). Đây là những thông 
khổ mà mọi người đều sợ chúng. Như vậy, thọ khổ (d/kkha 
vedzm3), hay thọ thủ uẫn là Khô Đề đích thực. 

Những cảm thọ lạc trong thân và tâm chỉ khả ý, khả 
lạc khi chúng tỒn tại, nhưng khi chúng biến diệt, chúng được 
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thay thế bằng sự khó chịu, sự không thoả mãn mà điều này 
dĩ nhiên là Khổ. Loại khổ được gọi là Hoại Khổ (warmama 
dukkha) này xảy ra do sự thay đổi, chuyên đổi từ một trạng 
thái hay điều kiện dễ chịu sang một điều kiện khác tôi tệ 
hơn. Đối với các bậc Thánh, những cảm thọ lạc giống như 
yêu nữ, làm cho người ta say mê với nhan sắc của nó và biến 
thành điên loạn. Đối với các vị, những cảm thọ lạc cũng là 
những thủ uấn đáng sợ và tạo thành Khổ Đề thực sự. Đồng 
thời, những cảm thọ lạc cũng vô thường và đòi hỏi phải nỗ 
lực tạo điều kiện liên tục để duy trì hiện trạng ấy. Điều này 
dĩ nhiên là phiền phức và do đó đối với bậc trí nó là cái khổ 
thực sự. 

Đối với thọ xả („elkhãveädzng), và các Thủ Uân còn lại 
— Tưởng, Hành, Thức, và Sắc cũng luôn luôn nằm trong 
trạng thái tạm bợ và trôi chảy không ngừng, do đó đối với 
các bậc Thánh chúng cũng thực sự đáng sợ. Mặc dù phải dựa 
vào các Thủ Uần vô thường đề sống và chờ chết nhưng nó 
thật nguy hiểm giống như đang sống trong căn nhà có những 
dấu hiệu đồ sụp bắt cứ lúc nào vậy. 

Bản chất tạm bợ của các Thủ Uấn đòi hỏi phải nỗ lực 
không ngừng để tạo điều kiện cho sự duy trì hiện trạng của 
chúng. Hành Khổ (%ikhära Dujäa), cái khổ do phải làm công 
việc tạo điều kiện không ngừng, này cũng đáng sợ. Do đó, 
đối với các Bậc Thánh, không chỉ những thọ lạc hay thọ bất 
lạc mà các thủ uẫn còn lại cũng là Khổ Đé. 
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Vì tất cả năm thủ uân đều được các Bậc Thánh xem 
như cái khổ thực sự khủng khiếp, nên khi kết luận sự định 
nghĩa về Khổ Đế, Đức Thế Tôn đã nói, “7ớn lại, năm thui uẩn, 
hay gọi cách khác: Danh và Sắc, vốn có thể gây ra những chấp thủ như 
Tôi, của tôi, hay thường, lạc, ngã chỉ là Khổ” 


THỦ VÀ THỦUÂN 


Bây giờ chúng tôi sẽ mô tả sự khác nhau giữa Thủ 
(uadZna) và Thủ Uẫn („pädãmakkhandha). UpãdZma hay thủ có 
nghĩa là bám chặt hay nắm chặt lấy một cái gì, có bốn loại 
thủ: 

1. K&œmmpadana(dục thủ): Bám chặt vào các dục vọng. 

Nó chính là sự chấp thủ do ái dục sanh. 

2. DiƒlupzdZma (kiên thủ): Bám chặt vào những tà 
kiến. Đó là sự chấp thủ vào quan niệm cho rằng 
không có nghiệp và quả của nghiệp, không có đời 
sau, không có Đức Phật Toàn Giác, không có các 
bậc Thánh A-la-hán. Tất cả những tà kiến khác, 
ngoại trừ Giới Cắm Thủ Kiến (%¿bbzia parãmzsa 
dh¡) và Ngã Kiến (Adadihi), đều nằm trong Kiến 
Thủ (Diiupadana) này. 

3. Sïlabbampaädima (Giới Cấm Thủ), chấp giữ vào 
những lễ nghi, tín điều, giáo điều. Giới cắm thủ ở 
đây cần phải hiểu là sự thực hành một hình thức lễ 
nghi, tín điều nào đó không liên quan đến sự hiểu 
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biết về Tứ Thánh Đề cũng không liên quan đến 
việc tu tập Bát Thánh Đạo, và với niềm tin cho 
rằng chúng sẽ đưa đến sự giải thoát khỏi luân hồi 
khổ, và dẫn đến sự an tịnh vĩnh hằng, thoát khỏi 
già, bệnh và chết. Đây là một loại tà kiến 
(micchadifhi), chấp cái sai cho là đúng. 

4. Afaväaduipäadma (Ngã Luận Thủ), chấp giữ luận 
thuyết cho rằng có linh hồn hay tự ngã. Nó là sự 
chấp thủ vào niềm tin nơi một linh hỗn, cái tôi, 
một thực thể sống. Kiến chấp này cũng đồng như 
thân kiến @a&yzdi#i) và ngã kiến (afaddifhi). 


Trong bốn loại thủ này, dục thủ là dính mắc vào các 
dục vọng, ái dục. Ba thủ còn lại là các loại tà kiến khác nhau. 
Do đó chúng ta có thể tóm lại là chỉ có hai loại thủ, tụpadũng, 
tà kiến và ái dục. Trong hai loại thủ này, một phát sanh từ 
ước muốn hưởng thụ các dục lạc và một do các tà kiến. 
Những đối tượng của chấp thủ bao gồm các danh uân và sắc 
uân, và vì lẽ chúng có thê gây ra những chấp thủ vào đó như 
Tôi, của tôi, nên được gọi là thủ uân (upadanakkhandha). 

Sự chấp thủ xem đó như “Tôi' là ngã kiến (zadi/fhi), 
nó mở đường cho hai tà kiến còn lại. Khi chấp thủ xuất phát 
từ ái dục, những đối tượng của nó thậm chí có thê không 
thuộc về bản thân người ấy, song bị chấp thủ vào đó như thê 
chúng là của họ. Kinh Điển Pã|i mô tả lòng mong muốn này 
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, 


dẫn đến sở hữu thủ như thế nào bằng những từ: “@mmama' 
(cái này là của ôi) 

Các uân Danh và Sắc có thể gây ra sự chấp thủ do 
lầm tin là tự ngã, thực thể sống, hay sở hữu của tôi được gọi 
là Thủ Uẫn. Trong khi các danh uân không làm phát sanh 
chấp thủ do ái dục hay tà kiến thì chỉ gọi là các uấn 
(khamdhas), không phải thủ uân. Những danh uẫn ấy là thọ, 
tưởng, hành và thức siêu thế thuộc bốn Đạo và bốn Quả. 
Chúng chỉ tạo thành Thọ Uấn, Tưởng Uấn, Hành Uần và 
Thức Uấn nên không được xếp vào các Thủ Uần. 

Các loại sắc, thọ, tưởng, hành và thức hiệp thế mà 
chúng tôi đã đề cập nhiều lần ở trên là các uẫn vốn kích động 
Sự chấp thủ nên được gọi là thủ uấn. 

Các danh uân và sắc uẫn hiệp thế là sắc, tâm và các 
tâm sở dục giới thể hiện ở sáu cửa giác quan đối với một 
người không có những thiền chứng mỗi lần họ thấy, nghe, 
ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. Đối với một người có 
những thiền chứng, các tâm thiền sắc giới và vô sắc giới 
(rữpavacara và ariipavacarajhãna cifas) cũng thê hiện tại ý môn 
ngoài các uân kể trên. Cả năm thủ uân này đều là Khô Đề tạo 
thành những đối tượng thích hợp cho thiền minh sát. Về sau 
Đức Thế Tôn đã mô tả chúng như các pháp (đzznas) cần 
phải được tuệ tri (hiểu một cách chính xác và đúng đẫn) 
băng minh sát trí, và đạo trí. Trong phần ba của bài giảng 
này chúng tôi đã định nghĩa Chánh Kiến Đạo như trí (hiểu 
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biết) về khổ đế, đó là, trí phát sinh do quán năm thủ uẫn này 
vậy. 

Ở đây cần nhân mạnh thêm rằng các danh và sắc thủ 
uân này phải được tự thân mỗi người hiểu rõ như khổ đế 
thực sự bằng cách thấy rõ tính chất sanh, diệt, vô thường, bất 
toại nguyện, vô ngã của chúng qua sự quan sát một cách 
chánh niệm sắc thủ uẫn (mắt và cảnh sắc, tai và âm thanh, 
v.v...) và danh thủ uân (nhãn thức, nhĩ thức, v.v...) khi 
chúng tự thê hiện ở sáu căn môn mỗi lần thấy, nghe, ngửi, 
nếm, xúc chạm và suy nghĩ. 

Chúng tôi thật hài lòng khi thấy rằng một số hành giả 
ở trung tâm thiền (1⁄4) này đã thấy được thực tại đúng như 
thực nhờ thực hành chánh niệm hợp với tinh thần Tứ Niệm 
Xứ, đó là, ghi nhận từng thể hiện (của danh sắc) khi nó xảy 
ra ở sáu cửa giác quan. Họ nên tự mừng cho mình là đã biết 
được Pháp như Đức Thế Tôn đã dạy: “7ó lại, năm thủ uẩn 
là khổ” và nên cô gắng một cách tích cực hơn nữa đề đạt đến 
tri kiến hoàn thiện. Để tóm tắt, chúng tôi sẽ duyệt lại 12 loại 
Khô Đề để giúp cho trí nhớ của quý vị: 

1. Samhlàkhổ 
Già là khổ 
Chết là khổ 
Sâu là khổ 
Bị là khổ 
Khổ thân là khô 
Khôtãm hayuu là khổ 


NSĐStaz®ĐÐ5.® 
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8 Nãolàkhô 

9 Gânngười đúng ghé là khổ. 

10 Xa người yêu mễn là khổ 

1I. Mong muốn thoát khỏi già, bệnh, chữ và các loại khổ khác 
nhưng không thục hành Bát Thành Đạo, mongmuônđö rực 
là vô ích vì nó sẽ không bao giờ thành tựu. Như vậy mong 
muốn đạt được những gì không thể đạt được cũng là khổ 
Khao khát những gì không thể đạt được trong thể gian này 
cũng là khổ 

12. Tóm lại mười một loại khổ đã mô tả ở trên, và năm uấn 
vốn khích động những chấp thủ như Tôi, của tôi, thực sự là 
Khổ Đé 


ĐẠI KINH CHUYN PHÁP LUÂN 
PHẢN V 
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Ở phần trước chúng tôi đã đề cập đến sự giải thích về 
Khổ Đề. Phần này chúng tôi sẽ tiếp tục với sự giải thích về 
Tập Đề hay sự thực về nguồn gốc của khổ. Trước tiên chúng 
tôi sẽ điểm lại những đầu đề của Tứ Thánh Đế: 

I. Khổ Đề (khá Sccä), 

2. Tập Đề (%wmudayaSacä). 

3. Diệt Đề (Nữodha.%ccä). 

4 Đạo Đề (⁄4gga %ccä) 


Như đã giải thích ở trên, sau khi định nghĩa về Khổ 
Đế mà Ngài đã tự thân khám phá bằng trí tuệ thể nhập, Đức 
Thế Tôn tiếp tục đưa ra sự định nghĩa về Tập Đề hay sự thực 
về nguồn gốc của khổ. 


TẬP ĐÉ(SAMUDAYA SACCÄ) 


ldœmn kho pana, Bhikkhave, dukkhq¬samu(kiy0 ariyd SaCGŒHI: 
Tyan tanha ponobhavika nandirasahaqgdfa tara 
tatrabhimandim seyathkkam, kamafanha, bhavafanha, 
vibhaatanhã 


'Này các T)-kheo, đây là Thánh để về Khổ tập (nguôn 
sốc của khổ) mà các Bậc Thánh nên biết: Đó chính là ái 
này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm câu hỷ lạc 
chỗ này chỗ kia. Ái này là gì ? Ái có ba loại, đó là dục ái 
(kãmatanhä), mong muốn hưởng thụ các dục lạc; hữu ái (bhava 
tanh), khát khao sự hiện hữu vĩnh hằng; và phì hữu ái 
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(vibhava tanh3), khát khao sự không hiện hữu, hay tin rằng 
không còn gì sau khi chết. Ba loại ái này là sự thực về nguôn 
sốc của khổ hay Tập Đé ` 

Như vậy, sự thực về nguồn gốc của khổ tuyên bồ rằng 
ái là duyên động lực trách nhiệm cho tất cả các loại khổ đã 
giải thích, từ cái khổ của tái sanh cho đến cái khô của năm 
thủ uẫn. Để diệt khổ, điều chính yếu là phải biết nhân sanh 
của khổ. Nó cũng giống như phải làm một cuộc chân đoán 
để biết nguyên nhân của bệnh, nhờ đó mới có thể chữa được 
bệnh. Đức Thế Tôn đã tự thân thể nhập sự thực về nguyên 
nhân của khổ này và nhờ vậy đoạn trừ hoàn toàn khổ băng 
cách loại trừ nhân của nó. Tập Đế (6œudkgwa saccä) hay 
nguyên nhân của khổ chỉ là tham ái (h2), sự khát khao, 
thèm muốn các dục trần. 

Tham ái đối với các dục trần làm phát sanh sự hiện 
hữu mới hay nói cách khác là dẫn đến tái sanh /onobbhawika 
(pono-=punafl), [JÉ} F/E, tái sanh). Bao lâu người ta còn 
nằm trong sự kềm kẹp của Tham Ái này, tái sanh sẽ mãi liên 
tục xảy ra. Vẫn đề tái sanh xảy ra như thế nào chúng ta sẽ 
bàn luận ở một phần sau. Ái này đi tìm lạc thú trong các dục 
trần và chấp thủ chúng. Nó thích thú với những dục trần 
dường như khả lạc và thậm chí, giống như chất dầu hay 
thuốc nhuộm bám dính trên bất cứ bề mặt nào nó tiếp xúc, 
tham ái cũng bám vào các dục trần ấy một cách dai dẳng. Ái 
này đi tìm vị ngọt lúc chỗ này, lúc chỗ kia. Không bao giờ có 
sự nhàm chán hay buồn tẻ trong sự theo đuôi lạc thú. Bất kỳ 
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dục trần dường như khả lạc nào, dù xuất hiện ở đâu, cũng 
đều đem lại sự thích thú. 

Trong cõi người, cuộc sống của giai cấp xã hội thấp 
kém có thê chắng có gì hấp dẫn và thích thú đối với những 
người ở địa vị cao hơn. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy 
những người, không may sanh vào những hoàn cảnh nghèo 
hèn, nhưng bất chấp cuộc sống của họ có là như thế nào, họ 
cũng vẫn thích hưởng thụ. Cũng vậy, đối với con người, đời 
sông thú vật được xem là không khả ái, ghê tởm và khủng 
khiếp. Mang vào tắm thân của một con rắn hay một loại côn 
trùng nào đó thật là một ý nghĩ kinh tởm đối với con người. 
Tuy vậy, nếu chắng may sự tái sanh xảy ra trong cõi súc 
sanh, người ta vẫn hài lòng với tắm thân của mình và tìm 
thấy niềm vui trong cuộc sống của nó. Đó là vì bản chất của 
tham ái là đi tìm vị ngọt trong mọi hiện hữu, trong mọi dục 
trần, bất kể tái sanh ở nơi đâu vậy. Do đó Đức Thế Tôn đã 
mô tả Tham Ái (/hZ) như đi tìm lạc thú lúc chỗ này, lúc chỗ 
kia, trong mọi hiện hữu, trong mọi dục trần. Điều này được 
minh hoạ rõ qua những câu chuyện của vua %eya Naea và 
Hoàng Hậu UDpan. 


CHUYỆN ĐỨC VUA SAMPEYA NGA 
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Trong một tiền kiếp, Bồ Tát sanh trong một gia đình 
nghèo ở vùng phụ cận sông %a. Ghen tị với cuộc sống vui 
thú mà Đức Vua %znpøya Nãga hưởng thụ, Đức Bồ Tát đã cố 
gắng thực hiện các thiện nghiệp bố thí, trì giới. Do kết quả 
của việc làm Ấy, sau khi thân hoại mạng chung, Đức Bồ Tát 
tái sanh vào cõi Rồng (Møø), và thấy mình ngự trên ngai vua 
Rồng Sampeya (%zmpea Nãøg), trong hình dáng của một 
Long Tượng (Mø). Ở đây cần hiểu Nãga hay rồng cũng chỉ 
là một loài răn. Từ cõi người tái sanh làm rồng thật là một 
điều kinh tởm và đáng sợ. Đức Bồ Tát, nhìn vào hình dạng 
mới mẻ và kinh khủng của mình, tự nghĩ: “Do kết quả của 
những thiện nghiệp bố thí và giữ giới, lẽ ra ta có thể tái sanh 
vào một trong sáu cõi trời dục giới. Nhưng do ta đã mong 
wớc những lạc thú của Long vương, nên ta phải tái sanh vào 
thế giới của loài bò sát này. Ôi ! thà chết còn sướng hơn là 
sống kiếp sống của một long tượng như thể này. ”, và thậm 
chí ngài còn đùa với ý nghĩ tự tử. 

Trong khi ấy một long nữ trẻ có tên ,%ønanaz ra hiệu 
cho các long nữ khác mở màn cuộc chiêu đãi vị tân vương 
của họ. Các tiêu long nữ, mang dáng dấp của các nàng thiên 
nữ xinh đẹp bắt đầu ca, múa và đánh lên đủ loại nhạc khí. 
Nhìn thấy các thiên nữ xinh đẹp chiêu đãi mình bằng những 
bài ca điệu múa và âm nhạc mê hồn ấy, vua %mpeya Nãga 
tưởng tượng Long cung của mình cũng đâu khác cung điện 
của các vị thiên vương và cảm thấy rất hài lòng. Ngài cũng 
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biến dạng thành một vị chư thiên và hoà cùng các nàng Long 
nữ trong cuộc truy hoan đây vui thú ấy. 

Tuy nhiên, là một vị Bồ Tát, ngài dễ dàng trở lại với ý 
thức thực tại, và quyết định tái sanh trở lại làm người đề có 
thê bồi bổ thêm các Ba-la-mật, như bố thí, trì giới... của 
mình. Để theo đuổi quyết định này, vua %eya sau đó trở 
lại cõi người và ấn tu trong rừng, giữ giới hạnh trong sạch. 

Điểm chúng tôi muốn nhân mạnh trong câu chuyện 
Long Vương Sưmpøea này là theo quan niệm nhân gian, thân 
của loài bò sát là cái gì đó thật khủng khiếp và đáng ghê tởm. 
Ở giai đoạn đầu của kiếp sống loài Rồng (Mzøaz), đức Bồ Tát 
cũng nhìn kiếp sống mới của mình với sự kinh tởm và khiếp 
sợ; nhưng rồi cảnh những Long nữ hấp dẫn đã tạo ra một sự 
thay đổi trong cách nhìn của ngài, và cách nhìn này đã làm 
cho ngài mê đắm, thích thú trong kiếp sống làm Rồng ấy, coi 
đó như gia đình của mình. Chính tham ái đi tìm lạc thú lúc 
chỗ này, lúc chỗ kia, bất luận chỗ nào sự tái sanh xảy ra đã 
khiến đức Bồ Tát chấp nhận hưởng thụ kiếp sống làm Rồng 
sau sự ghê tởm ban đầu. Tất nhiên trong đó cũng có ước 
nguyện mà khi còn là một người đàn ông nghèo khổ trong 
cõi nhân loại ngài đã nguyện được hưởng cuộc sống đầy lạc 
thú của một vị Long vương. Ước nguyện hay tham ái này đã 
đưa ngài vào cõi của loài Rồng, hợp với những lời dạy của 
Đức Thế Tôn, “Ponobhawiia...làm phát sanh hiện hữu mới. ” 


CÂU CHUYỆNCỦA HOÀNGHẬU UPARI 
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Hoàng Hậu 7z từng là chánh cung hoàng hậu của 
vua Assaka một thời cai trị xứ KZs Hoàng hậu được nói là 
người rất đẹp. Các vị vua thuở xưa thường chọn những cô 
gái đẹp nhất trong nước đề làm hoàng hậu. Vì thế cho nên, 
tất cả những hoàng hậu của vua đều là những người có sắc 
đẹp quyền rũ và đáng yêu. Hoàng hậu Uz được xem là nỗi 
bật nhất trong số đó bởi vì sắc đẹp tuyệt trần và sức quyền rũ 
của nàng. Bị mê đắm bởi vẻ đẹp quyến rũ ấy, Vua Assz đã 
mất hết cả dũng khí vì nàng. 

Dù được đắng quân vương hết lòng sủng ái và trong 
lúc vẻ duyên dáng cũng như nhan sắc hãy còn xuân thì, 
Hoàng Hậu đã sớm về châu tiên cảnh. Ở đây, về chầu tiên 
cảnh (o go fo the abode oƒ the celesial beimgs, hay wenf fo the gods ` 
abode) là một cách dùng của người Miễn có tính cách văn hoá 
để biểu thị cái chết của một người trong hoàng tộc. Cũng 
như, “bay về” có nghĩa là sự qua đời của một nhà sư, chỉ là 
cách dùng văn hoa mà thôi. Một người chết thường tái sanh 
trong một hiện hữu nào đó theo nghiệp của mình. Như trong 
trường hợp này, Hoàng Hậu Ủpari, mặc dù nói theo cách hoa 
mỹ là đã *về châu tiên cảnh ', nhưng thực ra nàng đã tái sanh 
vào cõi của các con bọ hung thấp kém. 

Với cái chết của hoàng hậu yêu mến, Vua Assaka bị 
thiêu đốt mãnh liệt bởi ngọn lửa sầu bi. Ông cho người mang 
xác hoàng hậu ướp dầu, đặt trong một cỗ quan tài kiếng và 
giữ nó đưới gầm giường của ông. Do sầu ưu áp đảo, vua nằm 
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liệt giường không ăn không ngủ, tối ngày than khóc cái chết 
của hoàng hậu. Hoàng thân quốc thích, và các quan lại trong 
triều cô gắng an ủi và nhắc cho ngài nhớ bản chất vô thường, 
hữu vi của kiếp sống, song tất cả đều vô ích. Xác hoàng hậu 
trong quan tài, nhờ ướp dầu, giữ được lâu dài giống như 
những xác ướp băng các loại hoá chất trong thời hiện đại. Do 
đó, đối với đức vua hoàng hậu có vẻ như đang nằm ngủ 
trong quan tài mà thôi. Hình ảnh xác chết đã tác động như 
chất nhiên liệu tiếp sức cho sầu bi đang thiêu đốt trong tâm 
can đức vua suốt bảy ngày. 

Lúc bấy giờ, Đức Bồ Tát là một vị đạo sĩ, có các năng 
lực thần thông, đang sống trong núi Himalayas. Tình cờ một 
hôm ngài dùng năng lực thần thông của mình quét qua toàn 
cõi thế gian, và thấy Vua Assakz đang đau khô với nỗi sầu ưu 
mãnh liệt. Ngài cũng biết rằng không một ai trừ ngài có thể 
cứu được đức vua khỏi sầu muộn này. Vì thế, bằng năng lực 
thần thông, ngài bay đến vườn thượng uyễn của Vua Assak. 

Tại đó ngài gặp một thanh niên Bà-la-môn và hỏi 
thăm vẻ tình hình của đức Vua. Thanh niên bà-la-môn kể 
cho ngài biết đức Vua đang bị sầu ưu áp đảo như thế nào và 
thỉnh cầu ngài cứu giúp đức vua. Đạo Sĩ trả lời: “Bần đạo 
không biết đức vua. Nhưng nếu ngài đến và hỏi, bẵn đạo có 
thể nói cho ngài biết về kiếp sống hiện tại của hoàng hậu. ” 
Nghe như vậy thanh niên bà-la-môn liền đi đến đức vua và 
tâu: “Táu đại vương, một vị đạo sĩ có thiên nhãn thông và 
thiên nhĩ thông đã đến vườn thượng uyễn. Vị này nói ông 
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biết và có thể chỉ cho ngài thấy kiếp sống hiện tại của hoàng 
hậu quá có. Đến gặp vị ấy thật là một điễu đáng làm lúc 
này. ” 

Nghe nói vị đạo sĩ có thể chỉ cho mình biết kiếp sống 
hiện tại của hoàng hậu, ngay lập tức đức vua cho thắng xe đi 
đến vườn thượng uyên. Đến nơi, vua đảnh lễ vị đạo sĩ và nói: 
“Kính bạch đạo sĩ, có thực ngài khẳng định rằng ngài biết 
kiếp sống hiện tại của hoàng hậu Upari không?" Khi nghe 
vị đạo sĩ thừa nhận lời khẳng định của mình, đức vua muốn 
biết hiện giờ hoàng hậu tái sanh về đâu. 

“Tâu đại vương, sinh tiền hoàng hậu chỉ biết ham 
thích vẻ đẹp bê ngoài của mình và rất dương dương tự đắc 
về nó. Bà đã dành hết thì giờ cho việc trang điểm để làm cho 
mình hấp dẫn và quyền rũ hơn, quên hết cả việc thực hiện 
những nghiệp công đức như bồ thí, giữ giới. Hậu quả là bà 
đã chuyển sang một kiếp sống thấp hèn. Hiện giờ hoàng hậu 
đã tái sanh làm một con bọ hung cái ngay trong vườn 
thượng uyễn này”, vị đạo sĩ kể lại toàn bộ câu chuyện một 
cách rất chân thành. 

Phàm những người, nhờ thiện nghiệp, được hưởng 
những đặc ân như giàu sang, danh gia, giáo dục, địa vị, đẹp 
người, v.v...thường hay tỏ ra kiêu kỳ với những người khác. 
Bị tính kiêu căng và tự phụ hão huyền này bao phủ, họ trở 
nên dễ duôi không thực hiện những việc làm công đức. Sự 
khiêm tốn không giữ một vai trò nào trong phẩm cách của 
họ. Trong Kinh Tiêu Nghiệp Phân Biệt (Cữwœmmawibhaniga) 
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Đức Thế Tôn dạy rằng những người kiêu căng, ngạo mạn 
như vậy rất có thể phải đi tới những nơi tái sanh hạ liệt sau 
khi chết. Ngược lại, những người không tự phụ, luôn luôn tỏ 
ra khiêm tốn và kính lễ các bậc đáng kính lễ sẽ được tái sanh 
trong những gia đình cao quý. 

Hoàng hậu Upari trong câu chuyện này cực kỳ xinh 
đẹp và là chánh cung hoàng hậu của một vị quân vương có 
địa vị rất cao trong cuộc sống. Những tính chất nổi bật này 
làm cho nàng say sưa và khinh thường những người mà lẽ ra 
nàng phải tỏ ra tôn kính. Do thái độ và hành nghiệp bắt thiện 
ấy, đoán chừng nàng đã phải tái sanh làm một con bọ hung 
cái thấp hèn là điều có thể xảy ra. Khi nghe vị đạo sĩ giải 
thích về sự tái sanh của hoàng hậu như một con bọ hung cái 
như vậy, Vua Assaka lập tức bác bỏ nó, ngài nói rằng “7zẩm 
không tin điều đó!” 

Vị đạo sĩ trả lời, “Bản đạo không những có thể chỉ 
cho Đại Vương thấy con bọ hung cái ấy mà còn bắt được nó 
nói chuyện nữa. ” Đức Vua nói: “Được rồi. Khanh hãy làm 
điều đó và khiến cho cô ta nói chuyện đi.” Vị đạo sĩ đùng 
năng lực thần thông của mình và chú nguyện cho hai con bọ 
hung xuất hiện trước mặt đức vua. 

Khi con bọ hung đực và con bọ hung cái chui ra khỏi 
đống phân và xuất hiện trước mặt đức vua, vị đạo sĩ nói, 
“Tâu Đại Vương, con bọ hung cái đang đi phía sau ấy chính 
là chánh cung hoàng hậu Upari của ngài. Sau khi từ bỏ 
ngài, cô nàng giờ đây lẽo đẽo theo con bọ hung đực bắt cứ 
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chỗ nào nó đi tới. Đại vương hãy nhìn kỹ con bọ hung cái 
mà mới đáy là Upari, chảnh cung hoàng hậu của ngài xem. ” 

Đức vua không tin vị đạo sĩ: “7râm không thể nào tin 
rằng một con người thông mình như hoàng hậu Upari lại 
phải tái sanh làm con bọ hung cái này được. ”, vua nói. 

Thực sự, đối với những người không tin hoàn toàn 
vào luật nhân quả (tức không tin nghiệp và quả của nghiệp), 
những người không hiểu lý duyên sinh, như đã giải thích 
trong Pwfccasamppada (Pháp Duyên Sanh hay Thập Nhị Nhân 
Duyên), sẽ khó mà có thể chấp nhận được sự kiện từ một con 
người lại phải hạ sanh thấp đến mức thành một con bọ hung 
như vậy. Ngay cả ngày nay, khi giáo pháp của Đức Phật 
được truyền bá rộng rãi khắp mọi nơi, cũng có những người 
chấp giữ quan niệm cho rằng “Ki con người chết, họ không 
thể tái sanh vào một cõi thấp hơn cõi người được. ” Vì thễ, 
vào thời kỳ đen tối, khi giáo pháp của Đức Phật vẫn chưa ai 
được nghe đến, những câu chuyện tái sanh như thế này được 
người ta chấp nhận với sự hoài nghi là việc bình thường 
không có gì đáng ngạc nhiên cả. 

Tuy nhiên, theo lời dạy của Đức Phật, bao lâu một 
người chưa đạt đến địa vị Thánh nhân, họ vẫn có thể, từ cõi 
người hay cõi trời, đi xuống bốn trạng thái hiện hữu thấp 
hơn. Do một nghiệp bắt thiện, và phản ứng của tâm ngay 
trước lúc chết làm duyên, sự tái sanh có thể xảy ra nơi một 
trong các cõi thấp, đó là bốn ác đạo: địa ngục, ngạ quý, súc 
sanh và A-tu-la. Ngược lại, do một thiện nghiệp và thái độ 
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của tâm ngay ngưỡng cửa tử, một chúng sanh có thể từ cõi 
thấp đi lên các cõi cao hơn, như cõi người hoặc cõi chư 
thiên. 

Có câu chuyện kế về một vị Ty-kheo tên Tissa, do 
khởi tâm luyến ái đối với tắm y vàng mới nhận trước khi 
chết, đã tái sanh làm con rệp ngay trong tấm y này. Một câu 
chuyện khác kê về con ếch thọ tử khi đang nghe Đức Phật 
thuyết pháp. Con ếch chết và tái sanh làm một vị chư thiên 
trong cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Đây là những ví dụ có 
thê xem như những bằng chứng hiển nhiên của sự biến đôi 
(thân tướng) vào lúc tát sanh. 

Nhưng đức Vua Assaka, do không được nghe những 
câu chuyện như thế này, nên đã không thê chấp nhận việc 
hoàng hậu yêu quý của mình trở thành một con bọ hung cái. 
Vị đạo sĩ lúc đó đề nghị rằng ông sẽ làm cho con bọ hung cái 
nói chuyện. Đức Vua chấp thuận đề nghị ấy. Vị đạo sĩ liền 
dùng năng lực thần thông của mình chú nguyện, tạo ra cuộc 
đối thoại giữa ông và con bọ hung cái mà đức vua và thính 
chúng có thể hiểu được. 

“Ngươi là ai trong kiếp trước ?”, vị đạo sĩ hỏi. 

“Con là chánh cung hoàng hậu Upari của đức vua 
Assaka ”, con bọ hung trả lời. 

“Thể bây giò, này bọ hung, ngươi có còn yêu đức vua 
Assaka, hay ngươi chỉ yêu con bọ hung đực này ?” 

Trước câu hỏi ấy, con bọ hung cái trả lời: “Thực sự, 
vua Assaka là chông của con trong kiếp trước thật. Lúc đó, 
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con thường dạo chơi quanh vườn thượng uyễn nay cùng với 
đức vua để thọ hưởng năm thứ dục lạc. Nhưng, bây giờ, con 
đã ở trong một hiện hữu mới, con không còn liên quan gì với 
đức vua Assaka nữa. ” 

Bản dịch của chú giải về câu trả lời của con bọ hung 
cái này như sau: “7rong kiếp hiện tại này, có thể con còn 
muốn giết đức vua Assaka để lấy máu của ông ta rửa chân 
cho con bọ hung, là chông yêu quý của con hiện nay nữa ”. 
Cách giải thích này của chú giải làm cho câu trả lời của con 
bọ hung cái nghe có vẻ quá nhẫn tâm và vô cảm, nhưng vì cô 
nàng đang nói chuyện trước mặt con bọ hung đực, người 
chồng yêu quý của cô hiện tại, lẽ tự nhiên là cô muốn làm 
vui lòng chồng mình vậy. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng 
ta có thể dễ dàng bắt gặp rất nhiều những trường hợp ghẻ 
lạnh rõ rệt như vậy giữa những cặp vợ chồng cũ, chia tay 
nhau không phải do chết mà do trong cuộc sống không hợp 
nhau...Do đó những bình luận của chú giải là hoàn toàn hợp 
lý. 

Jafawa (Chuyện Tiền Thân), thuộc văn hệ Päli thì diễn 
tả câu trả lời của con bọ hung cái như vầy: “Bạch ngài (đạo 
%?, con là người đã từng yêu thương đức vua Assaka và 
thường dạo chơi cùng đức vua trong khu vườn này, người 
cũng rất yêu thương con và là chồng của con lúc đó. Nhưng 
bây giờ, niềm vui và những lo toan của kiếp sống mới hiện 
tại đã che mờ niềm vui và những lo toan của kiếp sống cũ. 
Niễm vui và những lo toan mới vượt qua niềm vui và những 
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lo toan cũ, con VÊu người chồng hiện tại của con là con bọ 
hung đực này hơn con đã yêu đức vua Assaka. `” 

Giải thích của chú giải về những từ “yêu thương hơn” 
gây thích thú cho người đọc. Chú giải nói yêu thương hơn Ì 
có nghĩa là 'yêu một trăm lần hơn, hay yêu một ngàn lần 
hơn ', chỉ ra sức mãnh liệt của tình yêu thiên về người chồng 
mới. 

Đức vua Assaka vô cùng đau khổ khi nghe những lời 
ghẻ lạnh nhẫn tâm và vô cảm từ đôi môi của con bọ hung 
cái. Ngài thầm nghĩ: “7z đã yêu thương và quý mến nàng 
quá nhiêu đến nổi ta không thể tự mình quăng bỏ cái xác của 
nàng đi. Nhưng nàng đã trở nên ác cảm và kinh tởm đổi với 
lù.” 

Đức vua giờ đây cảm thấy chán ghét hoàng hậu Upari 
đến mức, trong lúc đang ngồi tại chỗ ấy, vua đã ra lệnh: 
“Hãy đi và thủ tiêu cái xác của người đàn bà ấy cho ta. ” Rồi 
sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, đức vua quay trở về cung điện. 
Ngài tấn phong một nữ nhân khác trong triều làm chánh 
cung hoàng hậu và tiếp tục cai trị đất nước một cách anh 
minh. Còn vị đạo sĩ, đức Bồ-tát, sau khi ban cho vua những 
lời khuyên hữu ích, cũng quay trở về nơi ân cư của mình ở 
Himalaya. 

Bài học từ câu chuyện này là: hoàng hậu Upari, khi ở 
cõi người, vui thú trong tính cách làm một con người và làm 
hoàng hậu lúc đó. Nàng chưa bao giờ, thậm chí cả trong giấc 
mơ, nghĩ là mình sẽ bị tái sanh làm một con bọ hung cái. 
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Nhưng bất ngờ khi tái sanh làm một con bọ hung cái, phù 
hợp với nghiệp quá khứ của nàng, lập tức nàng chấp nhận 
cuộc sông và vui thú trong thân tướng của một con bọ hung. 
Nàng xem trọng và yêu thích thân hình của con bọ hung đực 
một trăm lần, một ngàn lần nhiều hơn thân hình của đức vua 
Assaka. 

Việc cô cảm thấy hoàn toàn tự nhiên trong kiếp sống 
thấp hèn của mình như một con bọ hung là do Tham Ái 
(ianhã), vốn đi tìm sự thích thú ở khắp mọi nơi; đó là lý do tại 
sao Đức Phật lại nói, “7a#afa#rabhimandmi- Tham ấn (anh) có 
khuynh hướng thích thú bất cứ chỗ nảo nó tìm được sự tái 
sanh. 

Tái sanh làm chó, nó vui thú trong kiếp sống của một 
con chó; tái sanh làm heo, làm gà hay bất cứ làm một chúng 
sanh nào, cũng đều có sự thích thú trong mỗi kiếp sống ấy. 
Ngay cả khi đã được sanh ra làm con của một gia đình giàu 
có thuộc tầng lớp thượng lưu, cũng có những trường hợp 
những đứa con này sau đó lâm vào cảnh nghèo khổ nhưng 
chúng vẫn vui hưởng cuộc sống nghèo khổ của chúng ở đó. 
Thậm chí có đứa còn kháng cự lại những cố gắng của cha mẹ 
nhằm đưa chúng trở lại nếp sống của gia đình, bởi vì chúng 
đã tìm thấy niềm vui trong cuộc sống mới, dù nghèo khổ, 
của chúng. Chính tham ái đã cho chúng sự vui thú dù là ở 
đâu vậy. 


TÁI SANH XẢY RA NHƯ THẺ NÀO 
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Bây giờ chúng tôi sẽ bàn về øozobhzawia`—— khuynh 
hướng làm phát sanh những hiện hữu mới hay nói khác hơn 
là khuynh hướng dẫn đến Tái Sanh. 

Vì lẽ Ái (tanhđ) có trạng thái tự nhiên là ham thích và 
dính mắc, một chúng sanh tìm thấy sự thích thú ở bất kỳ kiếp 
sông nảo nó sanh ra và hưởng thụ bắt kỳ đối tượng giác quan 
nào xuất hiện. Bởi vì nó nhận thấy kiếp sống của nó thật thú 
vị và khả ái, nên bắt đầu có sự ước muốn cho kiếp sống ấy 
được trường cửu, vững bên và những đối tượng khả lạc được 
kéo dài mãi mãi. Trong cố găng để duy trì chúng đúng như 
ước nguyện, các tâm hành bắt đầu hoạt động. Những Nghiệp 
(kamma) hay tâm hành này, có thê là thiện hoặc bắt thiện, là 
nhân cho tái sanh trong những hiện hữu mới. 


Như vậy, khi một người sắp chết, một trong ba hiện 
tượng này có thể xuất hiện trước con mắt tâm của họ, đó là 
1. Nghiệp (amma): nghiệp thiện hay bất thiện; 2. Nghiệp 
tướng (kamna-nimnia): biêu tượng của nghiệp, có thể là cảnh 
sắc hoặc âm thanh, mùi, vị, sự xúc chạm hay ý niệm có được 
vào lúc phạm nghiệp ấy; 3. Thú tướng (gaữrniwa): đây là 
dấu hiệu của số phận, dấu hiệu về kiếp sống kế tiếp nơi đây 
người ấy sẽ đi đến để mở ra một kiếp sống mới do kết quả 
của nghiệp đã tạo. Nghiệp, nghiệp tướng, hay thú tướng xuất 
hiện đối với người sắp chết được bám chặt bởi năng lực 
tham ái và không thể nào xua tan khỏi tâm trí người ấy. 
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Cũng giống như cái bóng của một ngọn núi do mặt trời chiều 
để lại trên mặt đất và bao phủ nó như thế nào, những cảnh 
của nghiệp, nghiệp tướng hay thú tướng xuất hiện ở các cửa 
giác quan này cũng vậy, hoàn toàn chiếm lĩnh tâm của người 
ấy. Những cảnh trần này được bám giữ dai dẳng bởi tốc hành 
tâm cận tử (maranasama javana), hay gọi cách khác là Hành 
Tác Thức (abhisankhara vững). 


Chú thích: Phù hợp với câu: kømmưmy kheftam, viimanan 
ban tanha sinoho trong Anguftara, Tìha Nipafa về sự xuất hiện của 
đó phước nghiệp hay phi phước nghiệp phục vụ như một 
thửa ruộng. Tác Hành Thức như hạt giống cho sự phát triển 
của Kiết Sanh Thức, và Ái (/ih:) có thê ví như sự âm ướt 
hay yêu tố nước (thúc đây sự phát triển). Ở đây, Tác Hành 
Thức (abhisankhära viãñãna, thức tạo điều kiện hay làm duyên 
cho hiện hữu mới), theo Chú giải, là thức kèm theo tư 
(cefana). Theo cách tương tự, nó khởi lên cùng với tư (c4) 
thứ nhất, và nó cũng kèm theo các tư (cZna) sau đó và như 
vậy, thức xuất hiện sau đó cũng được định danh là Tác Hành 
Thức (abhisankhara vinnana). Đặc biệt, thức của tốc hành tâm 
cận tử (maranasama javana viññãna) lẫy nghiệp, nghiệp tướng 
hay thú tướng làm đối tượng của nó phải được gọi là Tác 
Hành Thức (ablisaikhära viãñãna) bởi vì chính từ thức của tốc 
hành tâm cận tử này mà kiết sanh thức sanh. Ngoài ra, một 
hạt giống chỉ nảy mầm khi có sự tiếp xúc với nước, sự âm 
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ướt như thế nào thì theo cách tương tự, hạt giống của thức 
cũng nhận sự hỗ trợ và khích lệ bởi ái vốn đi kèm hay đi 
trước liền theo nó, chính ái này bám chặt vào nghiệp, nghiệp 
tướng, hay thú tướng như đối tượng của nó và làm phát sanh 
kiết sanh thức. 


Liền sau sự diệt của sát-na tâm tử các uân danh và 
sắc, tâm tục sanh (pafsandhi ca), bám chặt vào nghiệp, 
nghiệp tướng, hay thú tướng như đối tượng của nó, khởi lên 
ở một vị trí mới trong một kiếp sống mới hoàn tất cùng với 
căn vật lý mà nó dựa vào. Cùng sanh với mỗi thức còn có 
các tâm sở (ceá@sikas). Kiết sanh thức được theo sau bởi các 
tâm hữu phần (bhawznga) tiếp tục trôi chảy suốt kiếp sống do 
nghiệp lực riêng của mỗi người quy định. Sự sanh khởi của 
một kiếp sống mới xảy ra do hai yếu tố: nghiệp riêng của 
một người và tham ái (n2). Tuy nhiên, không có tham ái 
nghiệp tự nó không thể tạo ra một sanh hữu mới được. 


Đối với một vị A-la-hán, các phước nghiệp quá khứ 
sẽ cho những quả lành trước khi vị ấy nhập diệt /arữibbama). 
Những món quà phong phú mà Trưởng-lão S1vali thọ nhận, 
sức khoẻ hoàn hảo mà Trưởng-lão Bäkula được hưởng là 
những ví dụ của quả lành. Tuy nhiên những phi phước 
nghiệp của các ngài cũng sẽ cho những quả dữ như trường 
hợp thiếu ăn của Trưởng-lão Lossakatissa, hay nghiệp 
chướng mà Trưởng-lão Moggalãna (Mục-kiền-liên) phải trả, 
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bị bọn người xấu ác đánh bằng gậy gộc cho đến chết. Tuy 
nhiên, những nghiệp này không còn tiềm lực để tạo ra sự tái 
sanh mới vì chúng không còn tham ái (h2). Không có sự 
hỗ trợ và khuyến khích của tham ái vào lúc cận tử, Tác Hành 
Thức (abhisaikharaviñfZna) không thê sanh và vì vậy không có 
sự tái sanh xảy ra. Vì lý do này, chỉ một mình tham ái (nha) 
được cho là nhân của sự hiện hữu mới hay tái 
sanh...ponobhawika, mà thôi. 


Do tham ái tạo thành nhân căn để của hiện hữu mới 
nên Đức Thế Tôn đã xác định Tham Ái là nhân của tái sanh. 
Đây là những từ mà ngay trong bài pháp đầu tiên (KihChuến 
Pháp Luân) Đức Thế Tôn đã dùng đề giảng dạy về sự hiện hữu 
của đời sau. Mặc dù lời dạy này rõ ràng đến như vậy, nhưng 
vẫn có một nhóm người chủ trương rằng “Đức Thế Tôn chí dạy 
vê kiếp sống hiện tại. Ngài không đụng chạm gì tới kiếp sống tương lai.” 
Chúng tôi không biết chắc rằng những người này có đang kết 
hợp những lời dạy của Đức Phật với Đoạn Kiến /ccheduva) 
hay không, nhưng phải nói đây là một cô gắng hết sức lầm 
lạc của họ! Tuy nhiên, trong thực tế bao lâu Tham Ái (h3) 
còn tôn tại, do không tu tập Bát Thánh Đạo, hay ngay cả có 
tu tập, song chưa đạt đến chỗ hoàn mãn, chừng ây Tham Ái 
này vân sẽ tiếp tục phục vụ như nhân căn để cho sự hiện hữu 
mỚI. 


Khi Bát Thánh Đạo đã được tu tập hoàn mãn và A-la- 
hán Thánh Đạo và Thánh Quả đã được đạt đến, tham ái sẽ bị 
đoạn trừ hoàn toàn, lúc đó sẽ không còn tái sanh nữa. Như 
vậy, khi vận dụng trí phản khán để hồi nhớ lại sự giác ngộ, 
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như Đức Phật hoặc một vị A-la-hán thường làm, ý nghĩ này 
luôn luôn khởi lên đối với các Bậc Thánh: Aydm amửna jãii 
naihi dani ponabhavofi.. Đây là kiếp sống cuối cùng. Không còn phải tái 
sanh lại nữa. Sự suy quán này cũng được đề cập trong một 
phần sau của Kinh Chuyển Pháp Luân. Điều này cho thấy rõ 
răng trừ phi tham ái được bứng gốc hoàn toàn, bằng không 
những kiếp sống mới hay sự trở thành mới chắc chắn vẫn cứ 
tiếp tục xảy ra. 


Tham ái này đưa đến tái sanh như thế nào sẽ được 
minh hoạ qua một số câu chuyện ở đây. Thực ra có hàng 
ngàn câu chuyện chứng minh cho sự kiện này, nhưng chỉ cần 
lây ba câu chuyện từ các bản Chú Giải Pã|i và bốn hoặc năm 
câu chuyện của thời hiện đại này là đủ. 


TRONGCỐI PHẠM THIÊN VỊ ẤY CHÓI SÁNG 
TRONGCHUÔNG HEO VỊ ÂY CŨNG THẦY THÍCH THÚ 


Một thời Đức Thế Tôn đang đi vào làng Rãjagiri để 
khất thực. Nhìn thấy một con heo cái nhỏ, Đức Thế Tôn mỉm 
cười. Để ý thấy những ánh hào quang trắng chiếu ra từ răng 
của Đức Phật, Tôn giả Ânandã biết rằng Đức Phật đang mỉm 
cười. Do đó, Tôn giả bạch hỏi, 'Bạch Đức Thể Tôn, điều gì 
đã khiến Đức Thể Tôn mỉm cười ?` 


Đức Phật chỉ con heo cái nhỏ cho Änandã thấy và nói, 

“Ông có thấy con heo cái nhỏ đó không ? Thời Đức Phật 
Kakusan con heo ấy là một thiếu nữ trong kiếp người. Khi 
thiếu nữ này chết, cô ta tái sanh làm một con gà mái ở gần 
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trai đường của một ngôi chùa nọ. Con gà mái nhỏ rơi vào 
nanh vuốt của một con diễu hâu. Nhưng trước đó con gà mái 
tình cờ được nghe mỘt vị thiển sư tụng một đê tài thiền mà 
điều này đã làm khởi lên trong nó những thiện ý. Do nhờ 
phước báu này, con gà mái nhỏ tái sanh làm một nàng công 
chúa có tên là Ubbari trong một gia đình hoàng tộc. Công 
chúa Ubbari sau này từ bỏ đời sống gia đình và trở thành 
một nữ khất sĩ. Sống trong trú xứ của các Vị khất sĩ một hôm 
cô tình cờ nhìn thấy những con giòi trong hồ xí. Hình ảnh 
những con giòi trở thành một đê mục thiên (quán tính chất 
đáng kinh tởm của một tử thi lúc nhúc giòi hay quán một đề 
mục màu trắng) nhờ hành thiên trên đó cô đạt đến sơ thiên. 
Sau khi chết, cô tái sanh làm một vị Phạm Thiên trong cối sơ 
thiên sắc gIỚI. Hếi thời hạn ở cõi Phạm Thiên, cô tái sanh 
làm con gái của một vị trưởng giả trong cõi nhân loại. Chết 
từ cối đó cô tái sanh làm con heo cái hiện nay. Thấy được 
những sự kiện này khiến cho Như Lai mỉm cười vậy. ” 


Nghe xong cầu chuyện tái sanh tiếp diễn trong nhiều 
kiếp sống khác nhau này, Tôn giả Anandã và các vị Tỳ-kheo 
khác trở nên kinh cảm. Đức Thế Tôn dừng bước khất thực và 
trong khi vẫn đứng trên đường cái, ngài dạy pháp bằng sáu 
vần kệ, bài kệ thứ nhất trong đó như sau: 


Ythapi mile anupaddave dalhe, 
ChinnoDpi ruÑKho punareva ruhdati; 
Eamji tanhanusaye aqnHhate, 
nibbdafIafI duNkhqmilaI DunDDUHGIỊ. 
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Như cây bị chặt đồn, 
Gốc chưa hại vẫn bên 
Ái tùy miễn chua nhổ, 
Khổnày vẫn sanh hoài 


(Nếu sốc của một cái cây vấn chưa bị hoại và còn 
trong tình trạng tối, ngay cả khi các cành nhánh ở trên có bị 
chặt đứt, cáy đó vẫn sẽ mọc lên trở lại và phát triển những 
mâm chỗi mới. Cũng vậy, nếu các phiên não (tuỳ miên) chưa 
bị đoạn trừ bằng Thánh Đạo, cái khô của tái sanh này cứ 
vẫn sẽ liên tục phát sanh. ) 


Những gì bài kệ này muốn truyền đạt là: “Trong kiếp 
sống làm công chúa Ubbari, cô ta đã từ bỏ thế gian để trở 
thành một du sĩ. Nhờ hành thiền, cô đạt đến sơ thiền, một 
thiền chứng có thể xua tan hay trừ khử các phiền não băng 
cách trấn áp (&hambhana pahãna—B{Ñ,trấn phục đoạn trừ), 
song chỉ những phiền não thuộc cấp độ vi phạm 
(pari+ufthãna, ®#R paryuWhäna), đó là, sự khát khao đối với các 
dục lac xuất hiện như những dục niệm ở ý môn (cửa tâm) mà 
thôi. Bằng phương tiện Trấn Phục Đoan Trừ, thiền có thể trừ 
diệt các phiền não ở một mức nào đó trong một thời gian 
nhất định nào đó. Như vậy cô có thể xua tan ái dục khi 
chứng thiền và sau đó trong cõi Phạm Thiên. Nhưng khi cô 
tái sanh trở lại trong cõi người như con gái cua một vị trưởng 
giả, ái dục xuất hiện trở lại do nó vẫn chưa bị bứng sốc bởi 
Thánh Đạo. Tắt nhiên, hữu ái (bhava anh), tham muốn hiện 
hữu, vẫn tồn tại ngay cả khi cô đã đắc thiền. Vì thế, do 
những phiền não ngủ ngầm (ømiên) chưa bị bứng gốc hoàn 
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toàn, từ cõi Phạm Thiên cô phải đi xuống cõi người, rồi vào 
kiếp sống của một con heo. Bao lâu tham ái vẫn còn, sự tái 
sanh sẽ liên tục xảy ra theo cách này trong những kiếp sống 
khác nhau. 


Liên quan đến câu chuyện từ cõi Phạm Thiên rớt 
xuống kiếp heo này, các vị Sayãädaw thuở xưa đã để lại một 
câu châm ngôn “?7ơng cói Phạm Thiên cô nàng chói sáng; trong 
chuông heo cô nàng cũng thấy thích tư.” Tuy nhiên, không thể từ 
cõi Phạm Thiên tái sanh thăng làm heo; hay làm các con vật 
khác hoặc sanh thăng vào cõi ngạ quý hay các cõi khổ khác 
liền. Nhờ zzcãra bhãwzmä (cận thiền hay định gần với bậc 
thiền) đã đạt đến trước đó, sự tái sanh chỉ có thể xảy ra trong 
cối người hay trong một cõi trời dục giới nào đó mà thôi. 
Con heo cái nhỏ trong câu chuyện trên cũng đã trải qua kiếp 
người như con gái của vị trưởng giả. Sau khi đã làm con gái 
của vị trưởng giả cô mới tái sanh trong kiếp sống của một 
con heo. Điều này hoàn toàn có thê xảy ra vì một nghiệp xấu 
mà cô đã phạm khi làm người, đó là, cô đã tỏ ra kiêu căng, 
xắc xược đối với những người lẽ ra cô phải tỏ lòng tôn kính. 


Khi con heo cái chết, nó tái sanh trong một gia đình 
hoàng tộc ở $wz„abluzmi, vùng đất này thường được cho là 
xứ Thafon (Miễn Điện). Tuy nhiên, một số học giả lại cho 
Suwanniabhưmi là đảo Sumara (một đảo ở Ân Độ Dương), dựa vào 
những ký tự do Vua Devapala cho khắc trên đồng, khoảng 
năm Phật Lịch thứ 1500. 


Khi công chúa của xứ Swamabluzm qua đời, cô tái 
sanh làm một người nữ ở nai, An Độ. Chêt ở kiếp đó, cô 
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tái sanh làm một cô gái ở vùng ƒnarzi, đông nam thành phố 
Bơmbay. Chết từ kiếp đó, cô tái sanh làm con gái của người 
buôn ngựa ở thành phố cảng ,%Zraka, tây bắc Bom Bay. Kế 
tiếp, cô tái sanh làm con gái của một chủ tàu ở cảng Kãwửa, 
vùng cực nam bán đảo Indian. Đây là vùng đất ven biển do 
người Tưil trước đây gọi là Dœmilacư trú. Sau kiếp đó, cô tái 
sanh trong gia đình của một viên chức chính phủ tại Anuadha 
của Tích Lan ngày nay. Kiếp kế tiếp, cô là con gái của một 
người đàn ông giàu có, tên S⁄nzna ởBliokRara, một ngôi làng 
năm ở phía nam của Awradha. Cô cũng lấy tên %nanagiông 
như cha. Sau đó cha cô dọn nhà về ở tại M⁄4hãmzz¡, một ngôi 
làng thuộc huyện /ghzwi. Một hôm một vị quan cận thần 
của đức vua DuWhagzmini, tên Lakunduka Atinbara tình cờ đến 
thăm ngôi làng M⁄4hZmmi về một công việc gì đó. Ngay khi 
thấy thiếu nữ Šnzna, ông đâm ra yêu nàng như điên như dại. 
Ngay lập tức ông xin làm đám cưới với cô và mang cô về 


làng M4qhapuuwua của ông. 


Trưởng lão ẢMahä Amuruddha cư ngụ tại chùa Taungsưm, 
môt hôm đi khất thực trong ngôi làng của cô. Trong khi chờ 
để được cúng dường vật thực ở công nhà ‹%nna, ngài nhìn 
thấy ,%ømana và nói với các vị Tỳ-kheo cùng đi: “Này các 
hiển đệ, thật kỳ diệu làm sao! thật đáng kinh ngạc làm sao! 
Con heo cái thời Đức Phật bây giờ là vợ của quan cận thần 
LaRumddka Atinbamua kìa. ” 


Nghe được lời cảm thán này, Snana, vợ của vị quan 
cận thần, phát triển được trí nhớ tiên kiếp (Jatissara ñana). Với 
sự trợ giúp của năng lực này, cô hướng tâm đến các kiếp 
sống trước mà mình đã trải qua. Do kết quả của việc nhớ lại 
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các tiền kiếp, cô trở nên kích động với nỗi sợ hãi về viễn 
cảnh của những lần tái sanh trone vòng sanh tử luân hồi. Xin 
được phép của chồng, cô đi đến một ngôi chùa mi và xin 
được xuất gia. Sau khi xuất gia, một lần cô được nghe bài 
Kinh Đại Niệm Xứ tại Tu Viện 7issa Mahäa Wihara. Thực hành 
chánh niệm theo bài Kinh, cô đắc Nhập Lưu Thánh Đạo và 
Nhập Lưu Thánh Quả, trở thành bậc Thánh Tu-đà-hoàn. Rồi 
khi đức vua Du/#hagưmimi lên ngôi, cô trở lại làng Bhokkhzmra, 
bản xứ của mình, tại Đại Tự Kalla (Kala Maha Wihäãng) cô được 
nghe bài Kinh 4sisopaør và chính bài kinh này đã giúp cho 
cô đạt đến Đạo Quả A-la-hán, và giải thoát hoàn toàn khỏi ái 
dục. 


Xem xét một cách tỉ mỉ và thấu đáo mười ba kiếp 
sống của Sumana, có thể bạn sẽ khởi lên tâm kinh cảm, một 
ý thức tâm linh khẩn cấp. Khi người thiếu nữ thời Đức Phật 
Kakusan chết, cô bỏ lại đăng sau gia đình, tài sản và thân 
xác. Trong khi gia đình và bè bạn thương tiếc cái chết của 


_ ÄsTvisopama Sutta, là bài Kinh do Trưởng Lão Majjhantika 
thuyết cho Vua Rồng Araväla (Nagz-ingAravdia) và dân chúng ở Kawra 
và Gandhama. 

Tám mươi ngàn người nghe chấp nhận theo Đao Phật và một 
trăm ngàn người đã xuất gia sau bài Pháp này.(Sp.i.66; Mhv.xii.26). 

Bài Kinh cũng được ngài Mahinda thuyết tại 4zmziazza(Tích 
Lan) thuyết vào ngày thứ ba sau khi đến thành phố này. Ba mươi ngàn 
người đã được chuyên sang Đạo Phật. Ibid., xv.178-9; Sp.i.80; 
Mbv.133.o 
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cô, cô tái sanh làm một con gà mái. Thật là một ý nghĩ đáng 
sợ, từ một con người phải tái sanh làm một con gà mái ! Con 
gà mái ấy chắc hắn cũng có gia đình và bè bạn. Nó gặp một 
cái chết khủng khiếp như bị chặt đầu khi một con diều hâu 
dùng mỏ quắp lấy nó và quật nó một cách dã man. Tuy nhiên 
cũng có điều an ủi là nó được tái sanh làm một công chúa do 
phước nghe kinh (/ờ một vị sư tụng để tài thiên). Dĩ nhiên 
con gà mái không biết tí gì về Pháp, nhưng vì nó có sự chú ý 
chân thành đối với lời kinh, một chút phước nào đó đã phát 
sinh cho nó và nhờ phước ấy mà nó được tái sanh làm một 
nàng công chúa. Lợi ích và quả báo của việc nghe Pháp là 
như vậy. 


Một điều vui là sau kiếp làm công chúa cô trở thành 
một vị Phạm Thiên nhờ chứng thiền. Rồi sau kiếp làm Phạm 
Thiên cô tái sanh vào cối nhân loại trong một gia đình giàu 
có. Nhưng đáng buôn thay khi biết rằng cô đã miễn cưỡng 
bỏ lại đăng sau gia đình, bè bạn và tài sản để tái sanh làm 
một con heo cái. Thực sự đó là điều kinh sợ để nghĩ rằng, từ 
cõi Phạm Thiên rớt xuống cõi người để rồi chìm sâu thêm 
vào cõi súc sanh như một con heo cái. Chừng đó thôi cũng 
đủ để kích thích sự kinh cảm tâm linh, bởi vì bao lâu Thánh 
Đạo vẫn chưa được an lập, bất kỳ ai cũng có thê thấy mình 
rớt xuống những cõi sống thấp hèn như vậy. Chính với ý 
định khơi dậy sự kinh cảm tâm linh và thúc đây các vị Tỳ- 
kheo thực hành Pháp với tất cả lòng nhiệt thành mà Đức Thế 
Tôn đã nói cho các vị biết lý do chuỗi tái sanh liên tục của 
con heo cái. 
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Con heo cái đã chết như thế nào không thấy đề cập 
trong kinh điển, nhưng có thể đoán chừng là cô đã bị người 
ta mồ thịt như những người nuôi gia súc hiện nay thường 
làm. Con heo cái hắn nhiên phải có một gia đình và bạn bè, 
và việc ra đi của cô cũng khiến cho họ ưu sầu. Điều an ủi là 
sau đó cô tái sanh làm người ở sáu chỗ từ Swømabhumi đến 
Amuadha. Nhưng trong sáu kiếp â Ấy, mỗi lần cô lìa đời, chắc 
chăn cũng phải có cái khổ tương đối, từ sầu, bi, ưu não đối 
với cô và những người thân của cô. Việc cuối cùng cô trở 
thành 7}-kheo NiSưnana The có lẽ là phần phấn khởi nhất của 
câu chuyện. 


Nguyên nhân khiến cho có chuỗi tái sanh hết kiếp này 
đến kiếp khác của cô là Tham Ái (j2) hay Tập Đế 
(Sumudqya Saccg). Không riêng gì cô, những người khác chưa 
đoạn trừ được tham ái (2) cũng sẽ trải qua vòng luân hồi 
như vậy, đó là họ sẽ chết từ kiếp này rồi lại tái sanh trong 
kiếp khác liên tục. Do đó, điều hết sức quan trọng là làm sao 
an trú được trong việc thực hành Thánh Đạo để đoạn trừ 
tham ái hay nói cách khác là đoạn trừ nhân sanh của khổ. 
Swmana The đầu tiên nghe bài Kinh Đại Niệm Xứ. Cô thực 
hành chánh niệm theo phương pháp dạy trong bài kinh và 
đắc địa vị Nhập Lưu (%pzma). Rồi sau đó khi nghe Kinh 
Äsivisopama, cô thực hành tinh tấn hơn và đắc A-la-hán 
Thánh Quả trở thành một Thánh Ni A-la-hán. Tham ái (#4) 
hay nói cách khác tập đề (sœmudpa) đã được đoạn trừ hoàn 
toàn trong cô. Vì thế sẽ không còn tái sanh đối với cô và cô 
sẽ được hưởng tịnh lạc của Niết-Bàn. 
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Sau đó, Snana Theri tuyên bỗ với các đồng phạm hạnh 
rằng cô sẽ Bát-niết-bàn (Pzimibbiuro), sau khi thọ hành 
(ayusarnikhara) trong kiếp hiện tại của cô chấm dứt. Nghe như 
vậy, các đồng phạm hạnh của cô, gồm cả Tỳ-kheo và Tỳ- 
kheo Ni, đã thỉnh cầu cô kế lại câu chuyện tiền kiếp. Cô kế: 
“Tôi từng là một phụ nữ trong thời Đức Phật Kakusan. Khi 
tôi chết trong kiếp đó, tôi tái sanh làm một con gà mái. Kiếp 
đó tôi bị một con diệu hâu giết chết, nó mồ vỡ đâu tôi và 
nhai tôi ngấu nghiễn. Rồi sau đó tôi tái sanh làm một công 
chúa trong cõi nhân loại.... ` Cô tiếp tục kê về những tiền 
kiếp của cô cho đến kiếp cuối cùng của cô tại ngôi làng 
Bhokkanta. Cô kết luận, “ N»w vậy tôi đã trải qua mười ba 
kiếp, nếm trải bao nổi thăng trầm trong mỗi kiếp sanh ra ấy. 
Trong kiếp cuối cùng này, do mỆt mỗi với chuỗi tử sanh luân 
hồi, tôi đã xuất gia làm một T)-kheo Ni và cuối cùng đắc A- 
la-hán Thánh Quả, tôi hồi thúc tất cả các vị, những T)-kheo 
T)-kheo Ni đạo đức của tôi, hãy ra sức chánh niệm để trở 
nên hoàn hảo trong Giới, Định và Tuệ ”. Rồi cô nhập diệt, để 
lại bao nỗi kinh cảm trong tâm của thính chúng, gồm các 
nam nữ cư sĩ, Tỳ-kheo và Tỳ-kheo NI. 


CÂU CHUYỆN SAMANA DEVA 


Cho dù một người có ra sức nỗ lực hành thiền để diệt 
trừ tham ái (74/4), hay diệt trừ tập đề (Samudqya saccđ), song 
chừng nào họ chưa đắc đạo quả trí, tham ái vẫn có thể khởi 
lên dẫn đến tái sanh. Sự kiện này được xác minh qua câu 
chuyện của một vị chư thiên tên Samana. 
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Trong thời của Đức Phật chúng ta, một thanh niên nọ 
sau khi xác lập niềm tin nơi giáo pháp của Đức Phật đã xin 
xuất Ø1a và sống VỚI thầy tế độ trong năm mùa hạ. VỊ ây thực 
hiện đầy đủ những phận sự lớn nhỏ đối với thầy của mình và 
học thông suốt hai bộ luật dành cho Tỳ-kheo. Vị ấy cũng 
thành thạo những phương cách để làm cho mình được trong 
sạch khỏi những tội nặng cũng như tội nhẹ. Rồi sau khi nhận 
lãnh một đề mục thiên, vị ấy lui vào một nơi thanh vắng 
trong rừng và hiến mình cho việc hành thiền không ngừng 
nghỉ. 


Nỗ lực hành thiền của vị ấy rất căng thăng. Ngay cả 
giờ nửa đêm vốn được Đức Thế Tôn cho phép như giờ ngủ 
nghỉ, vị ấy vẫn tiếp tục công việc thực hành của mình. Do nỗ 
lực ngày đêm và ăn những thức ăn không đủ dưỡng chất như 
vậy. vị ây trở nên kiệt sức. Rồi thình lình một cơn đau như 
cắt, một cơn đột quy, cắt đứt dây thần kinh cột sống khiến vị 
ấy chết ngay lập tức. Như kinh nói thì vị ấy đã chết khi đang 
thực hiện những phận sự của một vị Tỳ-kheo, mà ở đây là 
đang hành thiền trong lúc thức. 


Theo chú giải, nếu bất kỳ vị Tỳ-kheo nào, trong lúc 
đang đi lên đi xuống con đường kinh hành hay đang đứng 
dựa cột, hay đang ngồi, nằm ở đầu đường kinh hành với y 
hai lớp kê đầu, mà chết, vị ấy được nói là chết trong lúc đang 
làm công việc thường xuyên. Cũng vậy, được gọi là vị Tỳ- 
kheo chết trong lúc đang làm công việc thường xuyên, nêu vị 
ấy chết trong lúc đang thuyết pháp, đặc biệt là thuyết về sự 
giải thoát khỏi chuỗi sanh tử luân hồi. 
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Vì vị Tỳ-kheo trong câu chuyện này đang hành thiền 
trong lúc đi lên đi xuống con đường kinh hành, chúng ta có 
thê cho rằng vị ấy chết trong lúc đang quán danh /ma.) và 
sắc #4) của oai nghi đi hợp với lời dạy trong Kinh Đại 
Niệm Xứ. Mặc dù vị ấy bỏ ra thật nhiều nỗ lực trong việc 
hành thiền, vị ấy chết mà không đạt đến A-la-hán Thánh 
Đạo, bởi vì vị ây vẫn chưa có đủ sự hỗ trợ của các ba-la-mật 
(aram) cần thiết cho những chứng đắc này. 


Sự đoạn trừ hoàn toàn của tham ái (3) là bất khả 
trừ phi A-la-hán Thánh Đạo đã được đạt đến. Việc vị Tỳ- 
kheo này vẫn chưa đạt đến ngay cả giai đoạn nhập lưu sẽ trở 
nên rõ ràng sau đây. Vì thế, do tham ái có thê tạo ra tái sanh, 
nên vị ấy đã tái sanh vào cõi trời Đạo Lợi (7zmsä). Một 
thiên cung lộng lẫy đã sẵn chờ vị ấy do kết quả của phước 
hành thiền mà vị ây tích tập. Do tái sanh tức thời (hoá sanh), vị 
ấy xuất hiện như thể vừa thức dậy sau một giấc ngủ, ở ngay 
lối vào thiên cung, trong hình tướng của một vị chư thiên rực 
rỡ với xiêm áo cỐI trời. 


Ngay lúc ấy khoảng một ngàn công chúa cõi trời lâu 
nay vẫn chờ đợi sự quang lâm của chủ nhân toà thiên cung, 
đồng thanh cất tiếng, “Chủ nhân của chúng ta đã đến. 
Chúng ta hãy tiếp đãi chàng ”. Thế là các nàng vây quanh vị 
ây, môi người câm một loại nhạc khí trong tay để đón chào 
vị ây một cách tưng bừng, vui vẻ. Tuy nhiên vị thiên chủ của 
toà lâu đài thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã tái sanh 
vào một thế giới mới. Vị ấy có ấn tượng rằng mình vẫn còn 
là một vị Tỳ-kheo ở cõi người. Khi nhìn thấy những thiểu tư 
cõi trời này, vị ấy lầm tưởng họ là những nữ thí chủ đến 
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thăm tu viện của mình. VỊ â ấy vội kéo thượng y che lại tắm 
vai trần của mình, ngồi yên, đôi mắt hạ xuống và khoác lên 
một bộ dạng rất nghiêm trang, dè dặt. 


Ngay lập tức các cô nàng nhận ra vị thiên tử mới này 
ặt hắn phải là một vị Tỳ-kheo trong kiếp trước, họ bèn nói 
VỚI VỊ ây, “Thưa chủ nhân, nơi đáy là chỗ ở của các Vị chư 
thiên. Đây không phải là lúc để giữ giới luật của một vị Tỳ- 
kheo, mà là dịp để hưởng những lạc thú cõi trời. ” Nhưng vị 
ấy vẫn tiếp tục giữ thái độ nghiêm trang, đè đặt. “ƒj ch 
thiên này không nhận ra là mình đã trở thành một vị chư 
thiên trong cõi trời. Chúng ta sẽ nhấn mạnh điêu này cho vị 
ấy hiểu bằng những trò vui ôn ào của chúng ta đi. ” Nói thễ 
xong, các thiên nữ ấy bắt đầu đàn ca múa hát ầm ï. Vị chư 
thiên lại càng khép chặt thái độ ân dật của mình, và giữ vẻ 
trang nghiêm, đường hoàng thêm nữa, nghĩ rằng những nữ 
khách này đến trú xứ trong rừng của mình đề đắm chìm vào 
sự vui chơi phù phiếm chăng. 


Thấy vậy các tiên nữ đem ra một tâm gương lớn và 
đặt trước mặt vị chư thiên. Thấy hình mình phản chiều trong 
gương, cuối cùng vị ấy nhận ra là mình đã rời bỏ kiếp sống 
Tỳ-kheo và tái sanh trong cõi chư thiên rồi. Thiên tử Samana 
lúc đó vô cùng lo lắng. VỊ ấy suy xét: “7ø đã không hành 
thiên đề mong tái sanh vào cối chư thiên như thể này. Mục 
đích hành thiên của ta là đề đạt đến A-la-hán Thánh Quả, 
cứu cánh tối hậu và lợi ích nhất. Tình trạng của ta bây giờ 
giống như một võ sĩ thượng đài để giành huy chương vàng 
vô địch nhưng chỉ được thưởng một bó củ cải !” Cực kỳ dao 
động trong tâm, vị ấy nghĩ: “Những lạc thú cõi trời thì dễ có. 


226 Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân 


Thời gian tôn tại của một Bậc Chánh Đẳng Giác là một cơ 
hội hiểm hoi. Được nghe lời dạy của Đức Phật và đắc Thánh 
Đạo mới là điều tối quan †rỌng. Nếu đắm mình trong những 
lạc thú cối trời, ắt sẽ nguy cơ bị mất cơ hội gặp Đức Phật. ” 
Vì thế chẳng nhọc công đi vào cung điện nguy nga, vị ây vội 
vã lui về diện kiến Đức Phật trong khi giới chế ngự mà vị ấy 
giữ như một vị Tỳ-kheo vẫn không bị sứt mẻ. Các nàng thiên 
nữ của vị ấy cũng vội đi theo như thể họ lo không được nhìn 
thấy VỊ ây nữa. Khi đến trước mặt Đức Phật, vị ây bạch: 


“Bạch Đức Thể Tôn. Liệu có cách nào để tiến tới và 
tránh đi qua Lạc Viên (Nankwana) hay có thể gọi nó là Sỉ 
Viên (Mohana vang) bởi vì nó kích thích cách cự xử sỉ mê nơi 
những vị chư thiên đến thăm nó; trong khu vườn này hàng 
ngàn thiên nữ đang đắm chìm trong ca hát; nơi đây rất 
nhiễu yêu tỉnh, ma quỷ thường lui tới. ” 


Ở đây vị chư thiên đã ám chỉ các nàng tiên nữ như 
những yêu tinh và ma quỷ, Lạc Viên như khu vườn của 
những kẻ ngu sĩ bởi vì vị ây vẫn còn kinh tởm đối với các 
dục lạc như hệ quả của những nỗ lực hành thiền minh sát 
một cách căng thăng trong kiếp trước. Chú giải giải thích về 
câu hỏi cuả vị chư thiên như sau: “Làm thế nào để tiến tới” 
đó là vị ấy đang thỉnh xin Đức Phật những hướng dẫn về 
thiền minh sát đề đi vào A-la-hán Thánh Quả (4rahafia phãh). 


Đức Phật suy xét đến mọi trường hợp liên quan đến vị 
chư thiên này và dạy cho vị ây Bát Thánh Đạo băng ba bài 
kệ sau: 
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1 Ujuko nama so magøo abhaya nama sẽ diss ratho aÑM 
jano nãma dhammacdkkehi sanyMffo. 


“Này thiên tử, người đang lo lắng về việc chạy trồn, 
con đường thăng nhất để nhanh chóng thoát khỏi (nơi ấy) là 
Con Đường Bát Chánh (Bát Chánh Đạo) thuộc thiên Minh 
Sát mà ngươi đã bước đi khi còn là một vị Tỳ-kheo váy. ” 


Ở đây, vì lợi ích của thính chúng hiện tại, chúng tôi 
xin nêu ra ý nghĩa v4 ch cách thanh minh về hàng thứ nhất 
của bài kệ vừa nói, “con đường thằng là con đường đó. ” 
Nếu dịch trần trụi như vậy thì sẽ rất khó hiểu đối với thính 
chúng ở đây, tuy nhiên đối với vị chư thiên thì ý nghĩa của 
nó hoàn toàn rõ ràng, vì vị ấy nhìn như thể vừa từ chùa, nơi 
mà vị ấy đã hiến mình cho việc thực hành minh sát, đến 
thắng đây vậy. 


Sự giải thích của chú giải thì như sau: Khi hướng dẫn 
tu tập thiền cho một người chưa an lập trong giới (6ï) ..., 
Đức Thế Tôn luôn luôn khuyên người ấy: “Hãy thanh tịnh 
giới (sa) của ngươi trước, sau đó tu tập niệm và định, uốn 
nắn trì kiến cho chánh trực theo nghiệp và quả của 
nghiệp. ” và hướng người hành thiền an trú vững chắc trong 
những pháp hành căn bản ban đầu này. Đối cới một người đã 
hành thiên, ngài chỉ hướng dẫn người ấy trong phạm vi thiền 
minh sát mà thôi. VỊ chư thiên trong câu chuyện đã hành 
những bài tập thiền minh sát và gIỚI Của VỊ ây vẫn còn 
nguyên vẹn không hư hỏng. Cái vị ấy cần, sau khi đã tu tập 
minh sát đạo đi trước /ubbabhaga magga viassang), chỉ là 
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Thánh Đạo (AzòaMassa) Như vậy để hướng dẫn vị ấy trong 
thiên minh sát, Đức Thê Tôn đã dạy ba bài kệ này. 


Trong sự giải thích của chú giải, sự kiện giới của vị 
ấy vẫn còn nguyên vẹn không sứt mẻ ngay cả sau khi đã 
chuyền sang kiếp sống của một vị chư thiên, nên được lưu ý 
cần thận. Vì điều này có nghĩa rằng vị ấy không phạm vào 
bắt cứ giới nào như sát sanh, trộm cắp, hành dâm..., hay nói 
khác hơn khi tái sanh chư thiên vị ấy vẫn tiếp tục giữ giới. 
Do đó, cần phải hiểu rằng, dù không chính thức phát nguyện 
giữ giới, song si/ø hay giới của một người vẫn còn nguyên 
vẹn nếu họ tránh những điều ác mà lẽ ra họ sẽ phạm. Và 
cũng cần lưu ý ở đây rằng những bài kệ này là dạy về thiền 
Minh Sát. 


Như chúng tôi đã giải thích ở trên, “con đường thẳng 
nhất và tốt nhất đề nhanh chóng thoát khỏi Lạc Viên của 
thiên giới với những nàng tiên nữ ở đó là Minh Sát Đạo mà 
vị ấy đã bước đi (thực hành) khi còn là một vị T)-kheo. ” 


Liên quan đến câu hỏi kế tiếp về nơi an ồn thoát khỏi 
mọi hiểm nguy, Đức Phật nói, “Nơi an ổn thoát khỏi mọi 
hiểm nguy là Niết-Bàn mà ngươi đã nguyện đạt đến khi còn 
là một vị T)-kheo. ” Điều này có nghĩa răng vị ấy phải phân 
đấu cho đến khi đạt đến Niết-Bàn. 


Về việc nên sử dụng cỗ xe nào đề vượt qua, Đức Phật 

¡, “Để vượt thoát một cách êm ái không ai hay biết, ngươi 

cần một cỗ xe yên lặng đó là CỔ xe Minh Sát được găn với 
hai bánh là thân tỉnh tấn và tâm tỉnh tấn. ” 
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Sự nỗ lực của tâm trong việc hi nhận mọi hoạt động 
của thân và tâm được gọi là tâm tinh tấn (ceasika va). Khi 
ghi nhận những hoạt động của thân như đi, đứng, ngôi, sự nỗ 
lực của thân đòi hỏi phải có để duy trì thân trong oai nghi 
tương ứng được gọi là thân tinh tấn (#⁄ø vửjz). Thiền trong 
lúc năm chỉ liên quan đến tâm tinh tấn chứ không đến thân 
tinh tân. Ở đây, vì Đức Phật khuyên nên dùng cỗ xe hai bánh 
với những bánh xe của thân tinh tân và tâm tinh tân, nên điều 
này phải được xem như Đức Phật muốn nói thiền minh sát 
đòi hỏi phải có sự ghi nhận với chánh niệm về các hoạt động 
của thân như đi, đứng, và ngồi. Như vậy, để cỡi trên cỗ xe 
lớn của minh sát đạo (2assanämagga) được gắn với hai bánh 
xe: thân tinh tấn và tâm tinh tắn, chúng ta phải tiền hành ghi 
nhận một cách chánh niệm từng động tác khi bước đi...hay 
nói khác hơn là, khi đi chúng ta phải ghi nhận “đi”, “dở (chân 
lên)? “bước tới”, 'bỏ hay đạp (chân xuống)” như đã được mô 
tả trong Kinh Đại Niệm Xứ, đó là, øacchamo vã gacchamfi 
pøãmãñ/` (khi đi tuệ trì tôi đi). 


Trong khi cố gắng ghi nhận như vậy và khi định có 
được sức mạnh, người hành thiền sẽ đi đến chỗ phân biệt 
được sắc #4), cái khiến cho có sự cứng nhắc và chuyên 
động, với danh Zma), hành động ghi nhận của tâm về sắc ở 
mỗi khoảnh khắc ghi nhận. Khi định có được sức mạnh thêm 
nữa, người hành thiền sẽ phân biệt được nhân từ quả. Vị ấy 
biết: do có ý định đi, xuất hiện tiến trình đi của thân; do có 
đối tượng để biết, nên có cái biết. Với sự tiến bộ thêm nữa, 
sự sanh khởi của từng hiện tượng trong một sát-na — ý định 
đi, tiến trình đi của thân, tâm ghi nhận — theo sau đó là sự 
hoại điệt của nó được người hành thiền nhận thức rõ rệt như 
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thê nó bị nắm bắt trong tay của mình vậy. Lúc đó người hành 
thiền hiểu một cách giản dị rằng những gì sanh lên và diệt 
trong khoảnh khắc như vậy là không thường hằng (vô 
thường); rằng những gì sanh và diệt không ngừng là khổ. 
Người hành thiền cũng sẽ hiểu rõ rằng các hiện tượng khởi 
lên theo đường lối tự nhiên của chúng, không theo ý muốn 
của ai cả và do đó, chúng là vô ngã (znza), không chịu sự 
kiểm soát của bất kỳ ai. Sau đó người hành thiền sẽ tiếp tục 
ghi nhận một cách chánh niệm khi đứng và khi ngồi đúng 
theo hiện trạng. 


Cỗ xe yên lặng đề cập ở đây ám chỉ những chiếc Xe 
ngựa thời xưa. Một số chiếc tự thân nó không có tiếng ồn, 
nhưng khi chất nặng với hàng hoá hoặc người, có thể phát ra 
những tiếng cọt kẹt, cọt kẹt. Tuy nhiên “cỗ xe đạo” 
(maggayzna) có thể chuyên chở số lượng hành khách không 
giới hạn và không hề tạo ra một tiếng kêu nào cả. Có đôi lúc, 
khi nghe những lời dạy của Đức Phật, số lượng hành khách 
lên đến tám muôn bốn ngàn người cùng đi trên “cỗ xe đạo”, 
do “minh sát đạo" lèo lái, đã chuyên chở họ đến trạm cuối 
cùng, đó là Niết Bàn, một cách yên lặng. Vì vậy, cỗ xe này 
đã được ca tụng như một xỗ xe không gây tiếng ồn hay cỗ xe 
yên lặng. Đức Phật đã đưa ra sự gợi ý theo cách này cho vị 
chư thiên, nghĩa là vị ấy có thể thực hiện một sự trốn thoát 
yên lặng, không để cho các nàng tiên nữ hay biết, nhờ vào 
phương tiện chuyên chở này. 


2. Hiữ1assa qpalambo, saryassa parharanam, dhammahamn 
sarathim byumi, samxnadliflhi pure jav. 
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Hmi (tàm), ý thức hỗ thẹn và ghê SỢ tỘI lỗi có tác 
dụng như tắm ván dựa của ghế ngồi trên cỗ xe mà nếu không 
có nó hành khách có thể bị ngã nhào về sau khi chiếc xe di 
chuyền. “Cỗ xe đạo” có những tắm ván dựa ưu việt của tàm 
(ñiri) và quý (offapa), hay ý thức hỗ thẹn và ghê sợ tội lỗi này. 


Người hành thiền cảm thấy ghê tởm và kinh sợ đối 
với sự có thê khởi lên của những ý nghĩ bắt thiện liên quan 
đến một số đối tượng mà vị ấy đã bỏ lỡ trong quá trình ghi 
nhận với chánh niệm của mình. Nó cũng giống như sự ghê 
tởm mà một người mới tắm rửa sạch sẽ xong cảm thấy khi 
tiếp xúc với bụi bân vậy. Ước muốn cho sự không khởi lên 
của những ý nghĩ bất thiện và sự ghê sợ đối với những ý 
nghĩ bất thiện ây được đặt tên là tàm ()hay gọi cách khác 
là ý thức hồ thẹn tội lỗi. Cũng có sự sợ hãi những ý nghĩ bất 
thiện dẫn đến những hành động ác sẽ cho quả báo xấu, và 
cản trở sự giải thoát khỏi vòng luân hồi. Sự sợ hãi những 
điều ác và hậu quả xấu của nó này được định danh là Quý 
(Oapa), hay sự ghê sợ điều ác. 


Nhờ có tàm và quý này người hành thiền hiễn mình 
cho công việc ghi nhận mọi hiện tượng của thân và tâm với 
thái độ tôn kính không để lỡ bất kỳ hiện tượng nào. Bằng 
cách này Đạo (massa) được giữ cho phát triển liên tục với 
từng khoảnh khắc trôi qua. Điều này cũng giống như cách 
những tắm ván dựa của chiếc xe ngăn không đề cho hành 
khách bị ngã nhào về sau và giữ cho họ ở yên vị trí. Đó là lý 
do tại sao Đức Phật gọi tàm và quý là những tắm ván dựa 
của cỗ xe minh sát đạo vậy. 
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Rồi Đức Thế Tôn tiếp tục giải thích tại sao chánh 
niệm được ví giống như tâm màn che hay tắm bạt che của cỗ 
xe đạo. Cũng như tắm bạt được căng trên một chiếc xe có thể 
ngăn sự nguy hiểm của những hòn đá hay khúc cây ném vào 
như thế nào, chánh niệm về mọi hiện tượng thân và tâm, khi 
nó sanh khởi, cũng giữ cho người hành thiền an ôn khỏi sự 
nguy hiểm của những ác nghiệp như thế ấy. Do đó, bốn niệm 
xứ, quán thân, thọ, tâm, pháp, được gọi là những tắm bạt che 
của cỗ xe đạo. 


Đức Thê Tôn tiếp tục: “Như Lai gọi chánh kiến thánh 
đạo (ra magga samadthi), có chánh kiên minh sát (assana 
sưmadifi) đi trước, là người lái xe.” 


Trong sáu loại chánh kiến này: I. Kœmmassaka/a 
Summadihi (Chánh kiến về nghiệp sở hữu); 2. ./jãna 
Sumnadithi (Chánh kiến thiền định); 3. Vipassana Sunmaditln 
(Chánh Kiến Minh Sát); 4. Míagea ummadiffhi (Chánh kiến 
Thánh Đạo); 5. PJalaSwwmnadli/fhi (Chánh kiến Thánh Quả); và 
6. Paccavekkhanä %mmmadihi (Chánh kiến phản khán), thì 
chánh kiến thánh quả là quả của thánh đạo. Tương tự, chánh 
kiến phản khán là trí phản khán xuất hiện sau khi chứng đắc 
thánh đạo và thánh quả. Do đó không cần phải có một nỗ lực 
đặc biệt nào đề phát triển chúng. Tuy nhiên Chánh kiến về 
nghiệp sở hữu, hay chánh kiến liên quan đến nghiệp và quả 
của nghiệp, phải được thiết lập trước khi một người bắt đầu 
hành thiền. Chánh kiến thiền định liên quan đến sự thanh 
tịnh tâm vốn làm căn bản cho thiền minh sát. Như vậy trí gần 
nhất phải được phát triển đề thúc đây chánh kiến Thánh Đạo 
là chánh kiến minh sát. Khi minh sát trí được phát triển đầy 
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đủ thì chánh kiến thánh đạo hay gọi cách khác là chánh kiến 
liên quan đến thánh đạo (massa) sẽ phát sanh một cách tự 
động. Nó cũng giống như một đám rước trọng thê đi tiếp 
theo khi con đường đã được cảnh sát giải toả và quân đội hộ 
tống. Do đó, Đức Phật nói rằng chánh kiến minh sát đi trước 
và chánh kiến Thánh Đạo theo sau. Trong khi hành thiền 
minh sát, các minh sát trí (2assana Ñãna) sẽ dẫn đường cho 
sự phát triển của các thánh đạo. Vào sát na chứng đắc Thánh 
Đạo, thánh đạo trí (magsa ñãna) sẽ hướng dẫn cho các đạo 
khác khởi lên. Vì lý do này, Đức Phật đã gọi chánh kiến 
minh sát và chánh kiến thánh đạo là những hoa tiêu của cỗ 
xe đạo. Bài kệ cuối cùng như sau: 


†assa etãdisanyanan, lhịya puriSassa Và, sq ve lena, yanena 
nibbanasseva sanHike. 


“Bát cứ người nam hay nữ nào có cô xe bát thánh 
đạo đêu có thê tiếp cận Niêt Bàn băng cô xe áy. ” 


Theo bài kệ cuối cùng này thì, chủ nhân của cỗ xe bát 
thánh đạo, bất kể nam hay nữ, nhất định sẽ “đạt đến? Niết- 
bàn. Vì thế một điều hết sức rõ ràng là bất kỳ ai ước muốn 
đạt đến Niết-bàn đều phải phát triển Thánh Đao (AriyaMagsa) 
dựa trên minh sát đạo (124ssanã maggd). 


Trong cõi thế gian này, ai cũng biết rằng, chủ nhân 
của một phương tiện chuyên chở nào đó có thê đi đến bất cứ 
nơi đâu mình muốn, bằng cách dùng nó. Tuy nhiên, chỉ có 
kiến thức về máy móc xe cộ mà không thực sự có xe thì 
cũng chẳng đưa họ đi đến đâu được. Cũng vậy, chỉ biết cách 
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kế ra các loại Danh và Sắc khác nhau, hay các loại đạo 
(magga) khác nhau, chẳng ai có thể đạt đến Niết Bàn được. 
Cho nên phải ghi nhớ dứt khoát răng chỉ khi nào sở hữu 
được cỗ xe minh sát đạo (ÿ24ssanã magøa) qua việc quán sự 
sanh và diệt thực sự của danh và sắc và cỡi trên cỗ xe Bát 
Thánh Đạo người ta mới có thê đạt đến Niết Bàn. Có thê tóm 
tắt ba bài kệ đã giải thích ở trên như sau: 


1. Con đường thẳng là Thánh Đạo, nơi đến là Niết Bàn, thoát 
khỏi mọi hiểm ngu. 

2. Được gắn với hai bánh xe của tỉnh tấn, côxe đạo làcÔ xe 
yên lặng, 

3. Tầm (hi) và Quý (otapa) có tác dụng nhưtẩm ván dựa 
trong khi chánh niệm tạo thành tấm bạt che của cỗ xe. 

4. Đạo f(magga nang) có mình sát trí (vipassana ñana) đi 
trước là người lúi xe hay hoa tiêu của cỗ xẻ. 

5. CuủnhâncúacÔxe cóthÊlànamhaynữ 

6. Đâu cóthểthoái mái cối trên côxe đó để äi đến Ni Bàn. 


Sau khi dạy ba bài kệ này xong, Đức Phật cũng thuyết 
vê Tứ Thánh Đê, điêu này đên phân Đạo Đê (Mqgga %4ccđ) 
chúng ta sẽ bàn trở lại. 


Thiên tử Samana, trong khi nghe bài pháp này, suy 
tưởng đến việc hành thiền của mình trong kiếp trước. Mặc 
dù vị ấy vẫn không thê đắc thượng trí khi còn là một vị Tỳ- 
kheo bất chấp những nỗ lực tích cực trong việc hành thiền 
của mình, song trong kiếp hiện tại là một vị chư thiên, thân 
của vị ấy thoát khỏi những bắt tịnh, nên chăng mấy chốc vị 
ấy có thể phát triển các tuệ minh sát theo tuần tự cho đến khi 
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đạt Đạo Qủa thứ nhất và chứng Niết Bàn, trở thành một bậc 
thánh Nhập Lưu (S%pamng). 


Điểm chính mà chúng ta có thê hiểu từ câu chuyện 
thiên tử Samana này là, mặc dù vị Tỳ-kheo đã nỗ lực hành 
thiền minh sát một cách nhiệt tâm, song vì vẫn chưa đạt đến 
Thánh Đạo để cắt đứt tham ái (#Z), nên sau khi chết, tham 
ái hay gọi cách khác là Tập Đề này đã khiến cho vị ấy phải 
tái sanh trong hiện hữu mới của một vị chư thiên. Câu 
chuyện cũng chỉ ra cho chúng ta thấy Thánh Đạo có thê 
được phát triển như thế nào và vì sao một vị chư thiên lại có 
thê đắc thượng trí một cách dễ dàng như vậy. 


Một điểm khác có thê rút ra trong câu chuyện này là, 
nếu sự dính mắc hay gắn bó cứ quần quanh, nơi một cá nhân 
hay một đối tượng nào, hữu ái (bhawa fanhg), có thê sẽ tạo ra 
tái sanh ở gần cá nhân hay đối tượng ấy. Sự dính mắc vào 
một đối tượng sẽ dẫn đến một hiện hữu mới gần sát với đối 
tượng ấy như thế nào được xác minh qua câu chuyện nỗi 
tiếng của vị Tỳ-kheo Tissa, người đã chết với tâm luyến ái 
đối với tắm y mới của mình, và hậu quả là phải tái sanh làm 
con rệp ngay trên chính tấm y ấy. 

Bây giờ chúng tôi sẽ bàn đến câu chuyện giải thích về 
sự luyễn ái đối với vợ đã khiến một người phải tái sanh làm 
rắn, làm chó và rồi làm một con bò như thế nào. 
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LUYÊN ÁI VỢTÁISANHLÀMRÁẮN,CHÓ VÀ BÒ 


Trong một ngôi làng nọ ở Sri Lanka (Tích Lan) có 
một người đàn ông ăn ở bậy bạ với vợ của anh mình. Người 
phụ nữ này lại luyễn ái mạnh mẽ với nhân tình của mình hơn 
người chồng hợp pháp của cô ta. Vì thế cô ta đã xúi giục tình 
nhân của mình khử người anh trai của hắn đi. Người đàn ông 
liền phản đối, “Này mụ! Đừng bao giờ nói như vậy nha. ” 
Nhưng rồi cô ta cứ lập đi lập lại đề nghị của mình tới ba lần, 
gã nhân tình mới hỏi, “4nh sẽ làm việc đó như thế nào?” 
Cô ta trả lời, “nh hãy đi với cái rìu này và chờ ở mé sông 
gân cây bạch hoa lớn. Em sẽ gọi hắn tới đó. ” Nghe như vậy, 
người đàn ông tiến hành đi đến đó ân mình sau những cành 
cây, và chờ anh mình đến. 


Khi người chồng làm xong công việc trở về từ trong 
rừng, người vợ ra vẻ trìu mến và âu yếm vuốt tóc anh ta rồi 
nói: “4nh cần phải gội tóc cho sạch anh q, đầu anh dơ quả 
rồi đấy. Sao anh không đi ra bờ sông chỗ cây bạch hoa lớn 
ấy để gội đâu? ” Sung Sướng VỚI ý nghì, “vợ ta hôm nay thát 
là dịu dàng và trìu mến đối với ta, ” vì thê anh vội đi ra bến 
tắm ở mé sông. Trong khi anh ta đang cúi xuống để gội đầu 
thì người em từ nơi ân nấp đi ra và, với cái rìu, chặt đứt đầu 
anh ta một cách tàn nhẫn. 


Do tâm luyến ái dính chặt vào người vợ, anh ta tái 
sanh làm một con răn lục (một loại răn ăn chuột, theo các 
học giả Tích Lan). Vẫn còn luyên ái vợ của mình, con rắn bò 
vào nhà và từ trên mái nhà nó thòng đầu xuống chỗ người 
đàn bà. Biết rằng con rắn hẵn phải là chồng cũ của mình, cô 
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ta kêu người đập chết nó và quăng xác đi thật xa. Ngay cả 
sau khi đã chết từ kiếp rắn, sự luyến ái của anh ta đối với 
người vợ cũ vẫn còn mãnh liệt, và anh ta tái sanh làm một 
con chó ngay trong căn nhà cũ của mình. Dù là chó song nó 
vẫn dính mắc vào người vợ cũ nên khi cô ta đi đâu con chó 
đi theo đây. Người trong làng thấy thế chế nhạo, “Bà /hợ săn 
ấi cùng với con chó kìa. Không biết là cô ta đi về hướng 
nào!” Thế là cô ta lại yêu cầu gã tình nhân giết con chó đi. 


Con chó chết, nhưng sự luyến ái của nó vẫn mạnh mẽ 
và dai đẳng, nó tái sanh làm con bê ngay tại căn nhà ấy. Con 
bê cũng lẽo đẽo đi theo cô bất cứ chỗ nào cô đi, lôi kéo sự 
cười đùa và chế nhạo của mọi người một lần nữa, “Nhìn kìa, 
người chăn bò đã xuất hiện. Không biết đồng cỏ nào cho con 
bò của cô ấi đến ăn cỏ hôm nay!” Và người đàn bà lại yêu 
cầu gã nhân tình của mình giết chết con bê. Tuy nhiên sự 
luyến ái dai dằng của anh ta với người vợ cũ lại khiến cho 
anh phải tái sanh, lần này trong chính bào thai của cô ta. 


Trong cõi nhân loại mà anh trở lại lần này, anh được 
sanh ra với trí nhớ về các tiền kiếp /ãíssara ñãna). Dùng trí 
này, anh nhớ lại bốn kiếp đã qua và vô cùng đau buồn khi 
biết rằng những kiếp ấy đều bị kết liễu theo đề nghị của 
người vợ cũ của anh. “Tát mĩa mai thay! Sao ta phải tái 
sanh trong bào thai của một kẻ thù nghịch như thế này chứ” 
anh aI oán. 


Từ đó anh nhất định không để cho người mẹ, là kẻ thù 
của anh, chạm vào người. Hễ khi nào người mẹ cô gắng ôm 
nó, đứa bé gào khóc một cách ầm ï. Vì thế ông nội phải đảm 
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nhiệm công việc chăm sóc đứa bé. Khi đứa bé đến tuổi biết 
nói, ông nội nó hỏi, “Này chảu yêu, sao mỗi lân mẹ cháu 
muốn ôm cháu vào lòng, cháu lại khóc ré lên như vậy? “Đổi 
với cháu người đàn bà này không phải là mẹ. Bà ta là kẻ thù 
đã giết cháu trong bốn kiếp liên tiếp”. Nói như vậy xong, 
đứa bé kế lại cho ông nội nó nghe toàn bộ câu chuyện của 
bốn kiêp vừa qua của nó. Nghe được câu chuyện buồn thảm 
này, ông già bật khóc, ôm lấy đứa cháu vào lòng và nói. 
“Đến đây, này đứa cháu khốn khổ của ông, chúng ta hãy bỏ 
trốn, Ông thấy ở lại đây chẳng có lợi gì”. Thế là họ bỏ trốn 
và đến sông trong một tu viện, ở đây họ được cho xuất gia, 
và đúng thời, nhờ hành thiền, đắc Đạo Quả A-la-hán. 


Bài học rút ra từ những tình tiết trong câu chuyện này 
là sự luyến á ái làm phát sanh các kiếp sống mới ngay tại nơi 
có sự luyến ái ấy. Câu chuyện đã xác minh rõ ràng sự thực 
trong lời dạy của Đức Phật, ponobhawia... (luyên á ái dẫn đến 
tái sanh). Tuy nhiên sau các kiếp sông làm răn, làm chó, làm 
bê, mà mỗi kiếp châm dứt băng một cái chết dữ, trong kiếp 
sống cuối cùng của một con người, khi anh ta đắc A-la-hán 
Thánh Quả, tham ái (#“Z) bị dập tắt hoàn toàn.Sẽ không 
còn tái sanh đối với anh ta nữa, và anh ta sẽ được giải thoát 
hoàn toàn khỏi mọi hình thức của khổ đau. 


Hãy ghi nhớ kỹ trong tâm bài học của câu chuyện này 
và cô găng để giải thoát khỏi mọi khổ đau qua việc hành 
thiền vi2assana. Những câu chuyện trích dẫn tương tợ như thế 
này trong Kinh Điền và các bản chú giải Pãli không thiếu. 
Bây giờ chúng tôi sẽ bàn đến một số sự kiện đã gặp trong 
thời hiện đại. 
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MỘT VỊ TRƯỞNG LÃO PHÁP SƯ 


Trước đây khi chúng tôi sống tại tu viện Taungwine 
Taikkyaung ở Mawlamyaing (Miễn Điện). Lúc bấy 8IỜ CÓ 
một vị Trưởng lão Pháp sư rất nôi tiếng. Trong một buổi lễ 
trai tăng nhân dịp tuần thất thứ nhất của một luật sư, vốn là 
thí chủ của ngài, ngài đã thuyết bài pháp sau để hồi hướng 
phước cho người quá có. 


“Mạng sống này của ta thực sự là ngắn ngủi, phù du; 
nhưng cải chết của ta là cô định. Chắc chăn là ta phải chết. 
Sự sống của ta sẽ chỉ chấm dứt trong cái chết.. Sự sống là vô 
thường; nhưng ngược lại, cái chết là thường và chắc chắn. ” 


Ngài đã dùng pháp quán sự chết này như một đề tài 
của buổi thuyết pháp. Dịp lễ ấy chúng tôi cũng có mặt và 
được nghe bài pháp của ngài. Vài ngày sau buổi lễ ấy, chúng 
tôi được nghe tin buồn là vị Trưởng Lão pháp sư đã chết. 
Lúc đó chúng tôi nghĩ rằng có lẽ ngài chết với tâm quán 
tưởng sự chết như ngài đã thuyết vài ngày trước. Nghe nói vị 
Trưởng Lão đã gặp một cái chết đữ, đó là chết đưới tay của 
những kẻ ám sát, chúng đã dùng dao găm đâm chết ngài. 


Khoảng ba năm sau, một đứa bé trai từ Magwe cùng 
đi với cha mẹ đến vùng Mawlamyaing. Đứa bé ây cứ quây 
rầy cha mẹ, bắt họ phải đưa nó đến Mawlamyaing. Khi đến 
ngôi chùa của vị Trưởng Lão trước đây, đứa bé nói với cha 
mẹ nó rằng trong kiếp trước nó là vị Trưởng Lão trụ trì tại 
ngôi chùa đó. Nó có thể nói mọi thứ về ngôi chùa ấy và 
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những øì nó nói đều được thấy là sự thực.Nó nhớ hết các vị 
sư lãnh đạo ở các ngôi chùa lân cận và gọi họ băng tên như 
trong kiệp trước nó thường gỌI. 


Khi người ta yêu cầu nó nói tên của một người đàn 
ông mà trước đây là đệ tử thân tín của vị Trưởng lão quá cố, 
đứa bé trả lời: “sợ lắm, sợ lắm”. Khi được hỏi là nó sợ cái 
gì, đứa bé kế lại việc người đàn ông ấy đã liên kết với những 
kẻ sát nhân đâm nó chết như thế nào, và nó đã chạy trốn họ 
bằng cách chạy đến một bờ sông và tìm thấy một chiếc 
thuyên rồi thoát thân bằng chiếc thuyền ấy ra sao. Sau khi 
đến một ngôi làng ở bờ biển Magwe, nó nói nó đã đi vào 
ngôi nhà của cha mẹ nó hiện nay. 


Thực sự ra hình ảnh mà nó thấy nó đã chạy trốn 
những kẻ sát nhân, rồi sau đó tìm được một chiếc thuyền trên 
bờ sông, và bơi thuyền đến nhà của cha mẹ nó, tất cả chỉ là 
thú tướng (ga nửniia), những dấu hiệu về nơi đến (nơi sẽ tái 
sanh) đã xuất hiện vào lúc cận tử. Đây cũng là một trường 
hợp đáng để ghi nhớ vì nó xác định sự kiện luyến ái dẫn đến 
tái sanh, hay dẫn đến một hiện hữu mới như Đức Phật đã 
nói. 

SANHLÀM TRẦU VÌ SÔ TIEN40 KYATS? 

Trong một con phố nọ ở huyện Monywa, có một 


người đàn ông làm nghề cho vay tiền trong thời kỳ cai trị của 
Anh. Một lần, ông ta yêu cầu người nông dân nọ trả nợ 


 Kyats: đơn vị tiền tệ của Miến Điện. 
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trong khi người này nói số tiền mượn đó anh đã trả TỒi. 
Người cho vay tiền cứ nằng nặc cho rằng anh nông dân này 
chưa trả. Cuối cùng, ông tuyên bố, “Nếu như tôi thực sự có 
đòi anh trả hai lần số tiền 40 kyats mà anh nói là đã trả rồi 
ấy thì cầu cho tôi sanh làm con trâu trong nhà của anh đi. ” 
Với lời thể này, ông ép anh nông dân phải trả số tiền nợ một 
lần nữa. Như vậy, anh nông dân nghèo buộc phải trả hai lần 
số tiền mà anh đã mượn. 


Không lâu sau đó, người cho vay tiền chết. Và trong 
nhà anh nông dân, người đã phải trả hai lần số tiền mượn, 
một con trâu nghé sanh ra. Đoán rằng người cho vay tiền đã 
tái sanh làm con trâu nghé trong nhà mình, người nông dân 
nghèo thử gọi con trâu nghé, “Søyä, Sayä, đến đây con, ” y 
như cách anh thường gọi người cho vay tiền trước đây. Lạ 
thay, con trâu nghé đáp lại lời gọi của anh và đi đến bên anh. 
Lúc này anh tin chắc rằng người cho vay tiền cũ đã thực sự 
tái sanh làm con trâu trong nhà anh đúng theo lời thề của ông 
ta, người nông dân bắt đầu đem chuyện này kể với mọi 
người. Con gái của người cho vay tiền nghe được điều này 
liền kiện anh nông dân ra toà vì đã nói xấu cha cô. 


Vị thẩm phán nhận xử vụ kiện cho đòi nguyên cáo, bị 
cáo và con trâu cùng với các nhân chứng của cả hai bên đến. 
Tại toà, người nông dân gọi con trâu, “Say, hãy đến đây” y 
như cách anh thường gọi người cho vay tiền. Con trâu nghe 
lời anh và đi đến. Con gái người cho vay tiền thường gọi cha 
mình là “S5, Sh;”. Khi cô gọi “5S, Sh7” ở toà án, con trâu 
cũng đi đến bên cô. Vị thẩm phán đi đến kết luận rằng anh 
nông dân nghèo nói đúng sự thật (không có ý định nói xấu ái 
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cả) và do đó huỷ bỏ vụ kiện. Từ câu chuyện này, chúng ta 
thấy không khó để tin rằng từ là một người vân có thê tái 
sanh làm một con trâu như thường. Bởi thế, Đức Phật nói 
tanhã hay ái sẽ dẫn đến tái sanh. Cũng cần phải chú ý rằng 
thề bậy có thể đưa một người đến tai hoạ khủng khiếp như 
vậy. 


MỘT CHÚT GAOCỦANGANYO 


Có một ngôi làng khoảng 400 căn nhà gọi là làng 
Chungyo, cách Taungdwingy khoảng mười dặm về phía tây 
bắc. Đối với thanh niên trong làng thì Nga Nyo và Ba Saung 
là đôi bạn thân cùng kiếm sống bằng cách đi bán lá trầu 
không (cho người ta ăn trầu) ở những ngôi làng quanh đó. 
Một hôm sau khi đi bán một vòng trở về, nửa đường Ba 
Saung hết gạo. Anh đã mượn một ít gạo của Nga Nyo để nâu 
bữa cơm chiều. Sau bữa ăn chiều, cả hai thong dong trở về 
làng trong đêm trăng sáng, Ba Saung vô tình đạp nhằm một 
con rắn độc và bị nó cắn chết tại chỗ. Lúc đó hai người bạn 
mới khoảng chừng hai mươi. 


Có lẽ do bám vào ý nghĩ mắc nợ chút gạo đó vào lúc 
chết mà Ba Saung đã tái sanh làm một con sà trống trong 
nhà của Nga Nyo. Nga Nyo huấn luyện nó đề trở thành một 
con gà đá và đưa nó vào các cuộc đá độ. Ba trận đầu con gà 
của Nga Nyo đều thăng, nhưng không may đến trận thứ tư 
nó thất bại do đối thủ của nó lớn hơn và mạnh hơn. Nga Nyo 
bộc lộ sự thất vọng của mình và giận dữ năm chân con gà 
đập nó xuống đất. Đem con gà dở sống đở chết về nhà, anh 
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ném nó xuông gân chỗ lu nước và tại đây con bò của Nga 
Nyo đi đên và le lưỡi liêm nó (tỏ vẻ thương hại). 


Con gà tội nghiệp chết và sau đó tái sanh trong bào 
thai của con bò. Khi con bê đã lớn kha khá, nó được đám bạn 
của Nga Nyo mua với giá bốn Kyats để đãi tiệc trong đó có 
anh ta tham dự. Trong khi họ đang chuẩn bị giết và xẻ thỊt 
con bê cho bữa tiệc, hai vợ chồng người thư ký từ 
Taungdwingyi tình cờ đi đến và chứng kiến sự việc. Tỏ lòng 
thương cảm con bê, người vợ nói, “G74 con bê này là của 
tôi, tôi sẽ Không đối xử với nó tàn nhẫn như vậy. Cho dù nó 
có chết một cái chết tự nhiên, tôi cũng không lòng dạ nào ăn 
thịt nó, mà chỉ đem chôn. 


Một thời gian sau, vợ người thư ký này sanh một đứa 
bé trai. Đứa bé lặng thinh không nói cho mãi tới năm lên bảy 
tuôi khi mà, một hôm cha nó nói, “Này con trai, con hãy nói 
một vài lời với cha mẹ đi. Hôm nay là ngày lãnh "HƯƠNG, Cha 
SẼ mua và mang VỀ cho con mấy bộ quân áo đẹp. ` Giữ lời 
hứa, chiều hỗm đó người cha trở về với mẫy bộ quần áo đẹp 
cho đứa con trai. Anh nói, “Này con, đây là những bộ đô đẹp 
cho con. Bây giở hãy nói với cha mẹ đi nào. ` Đứa bé lúc đó 
chỉ thốt lên, “Chút Ít gạo của Nga Nyo. ” 


Người cha nói, “Nảy con trái, hãy nói với cha mẹ đi. 
Không chỉ chút ít gạo, mà cả bao gạo trả nợ cho con cũng 
được. ” Nghe như vậy đứa bé nói “Nếu thế, hãy bỏ một bao 
gạo lên xe bò đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ để trả nợ cho 
con. ” Bỏ một bao gạo lên xe theo yêu câu, họ khởi hành lên 
đường. Người cha hỏi đứa con, “Bây giờ chúng ta sẽ đi 
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đâu? ” Đứa bé hướng dẫn người cha đánh xe về phía bắc của 
Taungdwingyi, và cuối cùng họ đến làng Chaungyo, đứa con 
nói, “Nó đó. Là ngôi làng đó đó,” và tiếp tục hướng dẫn cha 
nó đi qua những con đường làng cho đến khi tới nhà của Nga 
Nyo. Sau khi hỏi thăm xem đó có phải thực là nhà của ông 
Nyo không. Chính Nga Nyo là người xác nhận đó là nhà của 
mình và đi ra đón. Khi ông ra đến gần chiếc xe, đứa bé réo 
gọi ông, “Này, Nga Nyo, anh vẫn còn nhớ tôi chớ? ” Người 
đàn ông cảm thấy bị xúc phạm khi đứa bé đáng tuổi con 
mình lại gọi mình một cách thô lỗ là Nga Nyo, nhưng trở 
nên nguôi ngoai khi người thư ký giải thích, “X?n ông chớ 
giận, Nyo. Đứa bé này đang ở trong trường hợp khá lạ làng 
đáy. ” 


Khi họ đi vào trong nhà, đứa bé bắt đầu, “Vậy ra, 

Nga Nụo, anh không nhớ tôi sao? Chúng ta có lần đi bán lá 
trầu cùng nhau quanh các ngôi làng đây. Tôi đã mượn của 
anh một ít gạo. Rồi tôi bị một con rắn cắn chết trước khi tôi 
có thể trả món nợ ấy cho anh. Kế đó tôi sanh làm con gà 
trồng trong nhà anh. Sau khi thắng được ba trận cho anh, tôi 
thua trận thứ tư vì đối thủ của tôi mạnh hơn tôi rất nhiều. Do 
thua độ â ấy anh đã đập tôi chết trong cơn giận. Lúc sắp chết. 
Dở sống dở chết, anh ném tôi xuống gần cái lu nước rồi một 
con bò đi đến và liễm vào người tôi. Tôi thụ thai trong bụng 
nó và tái sanh làm một con bò. Khi tôi vừa trở thành một con 
bò tơ, các anh đã giết tôi đề ăn thịt. Lúc bấy giờ người thư 
ký và vợ, là cha và mẹ của tôi hiện nay, đến gắn bên và tỏ 
lòng thương cảm đối với tôi. Sau khi tôi chết như một con 
bò, tôi tái sanh làm con của cha mẹ tôi hiện nay. Bây giờ tôi 
đến để trả món nợ chút ít gạo tôi vay anh đây. ” 
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Tât cả những øì đứa bé kê lại được Nga Nyo xác nhận 
là đúng sự thực và anh ta khóc nức nở, cảm thây hôi hận vì 
sự đôi xử tệ bạc mà anh đã làm đôi với người bạn cũ. 


Qua câu chuyện này chúng tôi muốn nhắn mạnh rằng 
trừ phi ái (hđ) được bứng gôc hoàn toàn, băng không sự tái 
sanh trong những hiện hữu mới là điêu không thê tránh khỏi. 


KIẾP SÓNG KHỦNG KHIẾP KHILÀM DẠ-XOA KHILÀM BÒ 


Khoảng năm 1300 (theo lịch Miễn) trong tu viện 
Payagy1 của Mandalay có một Tăng sinh tên là U Ar Seinna 
lưu trú. Vị sư này là người có tầm vóc, nước da sáng sủa và 
có đầy đủ niềm tin trong Pháp (Dhema). Sư cũng còn là một 
tăng sinh giỏi, chuyên tâm nghiên cứu văn học Tam Tạng 
Thánh Điễn. Một hôm trong khi đang rửa bát vị sư ấy gọi 
các bạn đồng tu, “Bạch chư đại đức, tôi mong các đại đức 
hãy bảo trọng, hãy có hành vỉ cự xử tốt trong khi các đại đức 
còn đang sông nhờ vào đồ ăn khát thực của các thí chủ. Tôi 
cũng đang sống một cuộc sống không dễ duôi, vì đã có 
những kinh nghiệm bản thân trong ba kiếp sống vừa qua. ” 


Một trong những bạn đồng tu của vỊ sư ây mới tò mò 
sời về những tiên kiếp, của vị ấy và được vị ấy kế lại như 

“Tôi đã chết từ kiếp người và trở thành một nữ dạ xoa. 
Tôi cực kỳ đau khổ trong kiếp đó. Không có gì để ăn, không 
có nơi tươm tất để ở, cứ phải lang thang đây đó để tìm một 
chỗ tạm trú. Từ kiếp dạ xoa ấy tôi tái sanh làm một con bò 
kéo xe; tôi được nhốt chung chuông với một bạn đông kéo 
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mà mũi của hắn luôn chảy ra một thứ nước hôi thối. Mùi 
nước mũi của nó trở nên không thể chịu đựng nổi, tôi đã húc 
vào nó để nó tránh xa tôi ra. Ông chủ đã đánh tôi vì tội này, 
nghĩ rằng tôi đang dở thói bắt nạt con bò ấy, và hồng hách 
với nó. Khi tôi chết từ kiếp đó, tôi lại tái sanh làm người và 
rất lấy làm kinh cảm (kinh động với cảm xúc tâm linh), nên 
giờ đây tôi biết chấp nhận cuộc sống của một vị T)-kheo. ” 


Câu chuyện này cũng được dùng để nhắn mạnh đến 
sự kiện rằng bao lâu tham ái (z4) còn tồn tại, tái sanh chắc 
chăn sẽ xảy ra. Nó cũng chỉ ra cho chúng ta thấy kiếp sống 
của một dạ xoa khủng khiếp như thế nào và, do thiếu khả 
năng truyền đạt, một con bò có thể bị người ta hiểu lầm và 
hậu quả là phải chịu sự ngược đãi ra sao. Những giải thích 
này cũng được dùng đề đánh thức sự kinh cảm tâm linh nơi 
chúng ta nữa vậy. 


ĐƯỢC TÁI SANH LÀM NGƯỜI TRỞ LẠI SAU KHILÀM BÒ VÀ CHÓ 


Khoảng năm 1300 ME (Lịch Miễn), vị Trưởng Lão 
trụ trì của một ngôi chùa làng ở huyện Monywa bị một thủ 
lĩnh quân phiến loạn buộc tội ngài đã “zøgược đãi” những 
thuộc cấp của y và bắn chết ngài. Vị Trưởng lão ấy hiện giờ 
đang ở trong cõi người, là một vị Tỳ-kheo trở lại. Nghe nói 
rằng vị ấy thậm chí còn đậu các kỳ thi kinh điển nữa. Vị Tỳ- 
kheo này kế lại rằng, “Szw khi bị bắn chết tôi đã tái sanh 
làm một con bò, rồi sau đó làm một con chó và hiện nay làm 
người trở lại. ” Chúng ta thấy, từ mức của một vị Tỳ-kheo 
trong kiếp người đi xuống mức của một con bò rồi một con 
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chó dường như rât là thoái hoá. Nhưng đây là sự thật, nêu 
tham ái (h2) vẫn chưa được đoạn trừ, việc đi xuống nắc 
thang của sự hiện hữu thấp hơn là điều có thể xảy ra. Như 
trường hợp của vị Tỳ-kheo Tissa thời Đức Phật trở thành 
một con rệp do luyến ái tắm y mới chưa mặc của mình chẳng 
hạn. Vì thê, hiểu rằng bắt kỳ ai, với tham ái (/z„) chưa đoạn 
trừ (và như thế tà kiến-đi/, hoài nghi-wicci#cchz cũng còn 
nguyên vẹn), vẫn phải chịu sự tái sanh, điều thiết yếu là làm 
sao phân đấu đề đoạn trừ hoàn toàn tham ái hay ít nhất, cũng 
phải hành làm sao để diệt trừ tà kiến và hoài nghi. 


THẬMCHÍ CÓ THÊ TÁI SANHLÀM THÀN LÀN 


Khoảng năm 1323 M.E. ở làng Pha Aung We gần 
Daik-u, có xuất hiện một đứa bé trai lạ, nó nói rằng trước 
đây nó là một vị sư trú ngụ trong một ngôi chùa ở làng Ywäã 
Waing cách đó khoảng hai dặm. Đứa bé thông minh với trí 
nhớ rất tốt. Khi người ta đưa nó đến ngôi chùa mà nó nói đã 
từng ở đó, nó có vẻ biết hết tất cả mọi thứ trong ngôi chùa và 
có thể nhận dạng từng vật rồi nhắc lại đúng tên của những thí 
thủ dâng cúng nó. Những gì nó nói được thấy là hoàn toàn 
chính xác. Đứa bé còn nói sau khi chết trong kiếp làm Tỳ- 
kheo ấy nó tái sanh làm một con thắn lăn. Rồi trong kiếp làm 
thằn lăn, nó thọ nạn khi nhảy từ chùa sang cây dừa kế bên. 
Nó trượt cái cây và rơi xuống đất gãy xương đùi. Vết thương 
khiến cho nó chết. Khi nó chết, nó cỡi trên một chiếc xe bò 
của một người nông dân từ ngôi làng Pha Aung, mà cánh 
đồng của ông gân ngôi chùa nó ở, và ở lại trong nhà người 
nông dân ấy. Những gì đứa bé nói về việc cỡi trên chiếc xe 
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bò là sự xuất hiện của thú tướng (ga nữni#a), dẫu hiệu về nơi 
đên (tái sanh) lúc cận tử. 


Câu chuyện này cũng khiến cho chúng ta hiểu được 
rằng khi tham ái còn nân ná, sự tái sanh hay hiện hữu mới 
vẫn có thê xảy ra và nên biết sợ hãi với điều này để lo tu tập 
Thánh Đạo đoạn trừ tham ái. Lý do tại sao chúng tôi đưa ra 
những câu chuyện của thời hiện đại này là, bởi vì có một sỐ 
người chủ trương rằng không có gì gọi là đời sau cả. Một sỐ 
khác thì lưỡng lự, bối rối, không thê đi đến kết luận là có hay 
không có đời sau. Bắt chấp những giải thích rõ ràng trong 
kinh điển về những kiếp sống mới, nhiều người vân hoài 
nghi về những gì được viết vào thời xưa. Vì thế, để khơi dậy 
đức tin nơi nghiệp và quả của nghiệp trong đời sau, và đề giữ 
vững được sự tin tưởng ấy, chúng tôi đưa ra những câu 
chuyện này vậy. 


Như đã nói ở trên, do tham ái (2) mà có tái sanh, 
nên Đức Thế Tôn đã dạy, “Chính sự đói khát này, chỉnh 
tham ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm 
câu hỷ lạc chỗ này chỗ kia. ”. Ñgài cũng đưa ra sự giải thích 
rõ ràng về zhz hay tham ái. Thế nảo là tham ái này? Trước 
tiên, có sự khát khao đối với các dục lạc. Thứ hai, có sự dính 
mắc vào niềm tin về sự thường hằng. Và thứ ba có sự chấp 
ø1ữ vào quan niệm cho răng không có đời sau. Ba loại ái này 
là chân lý hay sự thực về nguồn sốc của khô (tập đề). 
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DỤC ÁI(KÄMA TANHA) 


Trong ba loại ái này, dục ái (&Zmø #2) là lòng khao 
khát các dục trần khả ái, thuộc bản thân mình hay đối với 
người khác. Khát ái nảy sanh khi thấy một cảnh sắc đẹp là 
dục ái (&ãma taha). Ở đây cảnh sắc không chỉ liên quan đến 
diện mạo, màu sắc..., mà con liên quan đến toàn bộ hình 
dáng, thân thể của người đàn ông hay đàn bà vốn tác dụng 
như căn bản của sự thấy, những y phục họ mặc và những vật 
khác thuộc về cô ta hay anh ta. Cũng vậy, đối với các cảnh 
trần khác như âm thanh, mùi, vị, đàn ông, đàn bà..., tạo ra 
những cảnh khả ái, và lòng khao khát đối với chúng được gọi 
là dục ái (wma fanhã). Tóm lại, lòng mong muốn hay khao 
khát đối với bất kỳ một dục trần khả ái nào đều là 4ma#«nhã 


Mong muốn trở thành một con người, một vị chư 
thiên, mong muốn được sinh làm một người nam hay một 
người nữ; khát khao được hưởng thụ các dục lạc như một 
con người, như một vị chư thiên, như một người đàn ông hay 
một người đàn bà — tất cả những khát khao này cũng gọi là 
dục ái (ma nhã). Do đó, chúng ta có thê nói rằng thích thú 
trong những ý nghĩ hay đối tượng khả lạc, khả ái là &Zma 
tanha hay dục ất. 


Khi thấy, nghe, ngửi, nếm, hay xúc chạm một dục 
trần, nếu ta xem nó là lạc, một sự ưa thích lập tức phát sanh 
đối với dục trần ấy. Nghĩ nó là lạc có nghĩa là vô minh 
(ai) Vô minh vốn che đậy bản chất thực của dục trần và 
làm phát sanh quan niệm sai lầm về nó. Vô minh nhận cái vô 
thường là thường, khổ là lạc, xem các hiện tượng danh và 
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sắc vốn không có linh hồn hay tự ngã là ngã hay thực thể 
sông, và xem thân mình cũng như thân của người khác vôn 
bât tịnh là tịnh. 


Như vậy, do nghĩ cái vốn không lạc là lạc, ưa thích đã 
phát sanh đối với nó; do ưa thích và mong muốn (nó) dẫn 
đến tham ái; tham ái thúc đây người ta lao vào những hoạt 
động nhằm hoàn thành tham ái ấy. Những hoạt động có chủ 
ý như vậy là Nghiệp (na) và các Hành (saikháras) vốn 
trách nhiệm cho sự hình thành các uân danh và sắc mới của 
một hiện hữu mới. Vì thế mỗi lần ưa thích hay ước muốn 
một dục trần nào đó có nghĩa là đã mạo hiểm lao vào một 
sanh hữu mới. Do ảnh hưởng của tham ái (ah), Hành Tác 
Thức (Ablisaikhäraviiiana †T1EäÄÄ) hay gọi cách khác là Tốc 
Hành Tâm Cận Tử (maranä samnqjavana) đã bám chắc vào 
Nghiệp (kamưmmw), Nghiệp Tướng (kammamimmua)và Thú Tướng 
(gafi nừni#a), ba dẫu hiệu xuất hiện vào lúc lâm chung. Do sự 
bám chắc vào các đối tượng được thấy ở ngưỡng cửa tử này, 
sát-na sau khi tâm tử diệt Kiết Sanh Thức khởi lên bám vào 
cảnh thấy cuối cùng ấy, làm phát sanh một sự tái sanh mới. 
Vì vậy tham ái (/hđ) này được mô tả là onobhawka`—— làm 
phát sanh sự hiện hữu mới. 


HỮU ÁI(BHAVA TANHÄ) 


Theo Chú giải, hữu ái (Pha 1anhg) là tham ái đi kèm 
với thường kiến (sassa difhi). Ở đây, bhava có nghĩa là trở 
thành hay hiện hữu. Vì vậy ñhawa fawhä là tham ái dựa trên 
niềm tin vào sự thường hằng và vững bền của hiện hữu. 
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Thương Kiến là tà kiến cho rằng có một linh hồn hay thực 
thể sống không bao giờ chết cũng không bao giờ tan biến; 
mặc dù thân xác vật lý thô này có chết đi, song linh hồn hay 
thực thể sống này không phải chịu sự tan hoại. Nó nhập vào 
một thân xác mới và tồn tại ở đó. Cho dù thế gian này có sụp 
đồ và tan hoại, linh hồn vẫn thường tại vĩnh cửu và không 
bao giờ chết. 


Những tín ngưỡng tôn giáo ngoài Phật Giáo hầu hết 
bám vào thường kiến này. Một số tin rằng, sau khi chết, con 
người sẽ trường tồn trên thiên giới hoặc chịu kiếp đoạ đày 
vĩnh viễn trong địa ngục theo ý Thượng Đề. Số khác thì quan 
niệm rằng một chúng sanh chuyền di từ một hiện hữu này 
sang một hiện hữu khác theo nghiệp (køwna) và tồn tại vĩnh 
hằng ở đó. Số khác nữa lại tin răng một chúng sanh cứ luận 
chuyên từ kiếp sống này sang kiếp sống khác theo một tiến 
trình nhất định và rồi giải thoát. 


Nói tóm lại, bất cứ tín ngưỡng nào chấp giữ quan 
niệm cho rằng “có một linh hôn hay thực thể sống di chuyển 
từ kiếp này sang một kiếp sống mới không bị tan hoại” là 
thường kiến (sasszø đi). Ví như, con chim đậu trên một cái 
cây, khi cái cây này đồ thì nó bay sang cây khác. Khi cây thứ 
hai đồ nó lại tiếp tục bay sang cây thứ ba... Cũng vậy, linh 
hồn hay thực thể sống, vào lúc xác thân thô mà trên đó nó 
nương dựa tan hoại, sẽ di chuyển sang một thân xác khác, 
còn tự thân nó vẫn bất diệt không bị tiêu hoại. 


Tham ái đi kèm với thường kiến như vậy gọi là hữu ái 
(bhava fanhg). Tham ái này lây làm vui thích trong quan niệm 
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cho răng có một linh hồn hay thực thê sống thường hằng, 
bên vững. Cái Ta bất diệt này cảm giác các cảm thọ và sẽ 
tiếp tục cảm giác những cảm thọ â ấy trong tương lai; do tin 
như vậy, nó lấy làm thích thú trong mọi đối tượng nó thấy, 
nghe, ngửi, xúc chạm, hay biết và nó cũng thấy thích thú 
trong những đối tượng mà nó hy vọng sẽ đi đến hưởng thụ 
trong tương lai. Ước muốn được hưởng một cuộc sống an 
vui và thịnh vượng trong hiện tại và trong tương lai. Nghĩa là 
trong tương lai, nó muốn được tái sanh trong những kiếp 
sống mới tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn để thọ hưởng sự giàu 
sang của con người hay chư thiên. Một số thì mong muôn 
luôn luôn được tái sanh là người nam, một số thì luôn luôn 
làm người nữ. Tất cả những điều này là sự thể hiện của Hữu 
AI. 


Mỗi lần tham ái sanh khởi, đối với các dục trần sẵn có 
trong hiện tại hay đối với kiếp sống họ đang sống, hay một 
kiếp sống nào đó trong tương lai mà họ mong đợi sẽ được tái 
sanh vào, chính là do hữu ái này. Có thể nói hữu ái là thế lực 
tạo điều kiện hay sức mạnh tiệm tàng đang xây dựng cho sự 
xuất hiện của một kiếp sống mới. Đó là lý do tại sao Đức 
Phật dạy: ?oobhawika...có thể làm phát sanh một hiện hữu 
mới (tái sanh). Hữu ái được tóm tắt lại như thế này: 


" Khát khao hiện hữu với quan niệm cho rằng sự 
sông là bát diệt là Hữu Ai (Bhava Tanha) 
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PHIHỦU ÁI(VIBHAVA TANHÄ) 


Trong từ “J?bhava Tanha, vibhava có nghĩa là không trở 
thành, không hiện hữu, sự huỷ diệt của hiện hữu. Tham ái 
với quan niệm cho rằng “chỉ Khi còn sống mới có sự hiện 
hữu, và không còn gì cả sau khi chết”, được gọi là Phi Hữu 
Ái (wibhana tanhg). Đây là loại tham ái đi kèm với đoạn kiến 
(uccheda dịhï), quan kiến cho răng “không có gì còn lại sau 
khi chết; chỉ có sự huỷ diệt hoàn toàn. ” Đây là giáo lý do 
Ajita, lãnh đạo của một giáo phái trong thời Đức Phật thuyết 
giảng. Giáo lý của ông có thê tóm tắt như vây: Một cá nhân 
do Tứ Đại tạo thành. Khi người ấy ấy chết, địa đại hay chất 
đất trong thân người ấy nhập vào khối địa đại hiện hữu trong 
các vật thê vô tri ở bên ngoài. (Những gì nó muốn nói là: địa 
đại tự nó vốn đã thể hiện như sự cứng, thô trong lúc thân 
còn sống, sẽ tự nhập vào địa đại vô trí bên ngoài, đó là địa 
đại của xác chết. Đúng thời nó biến thành chất đất (pathaw 
rữna), và chất đất này lại biến đổi thành chất đất của các loại 
cây cối v.v...) 


Thuỷ đại hay chất nước của thân sống sẽ chảy vào lại 
khối nước vô tri. (Đó là, trạng thái ướt, trạng thái lỏng của 
xác chết sẽ trở thành trạng thái ẩm ướt của khối nước vô tri 
bên ngoài) 


Hoả đại hay chất lửa của thân sống nhập vào khối 
hơi nóng vồ tri bên ngoài và phong đại hay chất gió thì chảy 
vào khối không khí vô tri bên ngoài. Toàn bộ khả năng biết 
(các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi... ) chuyển vào hư không. 
(Các nhà đoạn kiến không công nhận sự hiện hữu tách biệt 


254 Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân 


của nhãn thức, nhĩ thức...Họ cho rằng các hình thức vật 
chất của mắt, tai...tự chúng thấy, nghe, nếm, xúc chạm. 
Trong khi ý (mama) tự nó là khả năng suy nghĩ. Họ giải thích 
sự diệt của thức dưới dạng sảu căn, mà theo họ, sẽ nhập vào 
hự không hay biến mất vào hư không...) 


Dù người ấy là người trí hay kẻ ngu, khi chết, họ cũng 
hoàn toàn biến mất như nhau. Không côn lại gì sau khi chết. 
Kẻ ngu không phải chịu khổ trong một kiếp sống mới vì 
những ác nghiệp quá khứ của họ. Người trí cũng không có 
kiếp sống mới đề hưởng quả báo của những thiện nghiệp họ 
đã làm.) 


Trên đây là một trong số những lời dạy của Ajiaø, 
người chấp vào chủ thuyết đoạn kiến. Chúng ta có thể thấy 
hệ tư tưởng này sẵn sàng được chấp nhận bởi những người 
hay do dự khi tránh điều ác và làm điều thiện. Vì theo hệ tư 
tưởng này, người ta mặc nhiên công nhận rằng không có sự 
sông, không có sự hiện hữu, sau khi chết, song điều này cũng 
chăng khác gì thú nhận rằng có sự sông trước khi chết vậy. 
Câu hỏi có thê phát sanh là “Váy sự hiện hữu trước khi chết 
đó là cái gì2 ” Trả lời, (theo phương pháp lý luận của họ), đó 
chỉ có thể là tự ngã (z#a), hay chúng sanh (sa) đang sống 
vậy thôi. Như vậy, mặc dù Ajita chủ trương một cá nhân là 
do tứ đại tạo thành, thì phải nói rằng, đối với ông ta, tự ngã 
hay chúng sanh vẫn hiện hữu. Do sự chấp trước vào tự ngã 
này, những người theo đoạn kiến lý lẽ răng thay vì phí thì 
giờ làm những việc phước thiện cho kiếp tương lai, hãy tận 
dụng mọi cơ hội trong khoảnh khắc hiện tại để hưởng thụ 
các lạc thú. Tham ái đi kèm với quan niệm cho răng không 
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có gì còn lại sau khi chết, mọi thứ đều hoại diệt, được gọi là 
Phi Hữu A1 (wbhawafarha), chúng ta có thê tóm tắt nó như sau: 


" Tham ái khởi lên cùng với đoạn kiến là Phi Hữu 
Ái. 

Phi hữu ái này thích ý niệm cho răng sau khi chết, sự 
hiện hữu bị huỷ diệt không cần bất kỳ nỗ lực đặc biệt nào. 
Lý do tại sao? Những người chấp giữ tà kiến này thường 
không thực hành các điều thiện và tránh các điều ác. Những 
điều ác mà họ phạm cũng nhiêu vô số kề. Nếu kiếp sống mới 
xảy ra sau khi chết, những ác nghiệp này sẽ cho quả bắt thiện 
và tất nhiên là họ không thích thú gì. Chỉ khi nào không có 
gì xảy ra sau khi chết, nghĩa là không có sự hiện hữu mới, 
những ác nghiệp của họ mới bị xoá; họ sẽ không phải chịu 
trách nhiệm đối với chúng và thoát khỏi mọi hậu quả của 
những ác nghiệp â ẫy không bị trừng phạt. Vì vậy ý niệm chết 
là hết này này cực kỳ hấp dẫn đối với những người đoạn 
kiến. 


Mặt khác, do tin rằng thời gian để hưởng thụ là hiện 
tại, tức kiếp sống hiện tại trước khi chết, họ háo hức chạy 
theo những dục trần khả ý. Vì vậy trong sự theo đuổi những 
gì họ xem là vừa lòng, thích ý, tất cả họ đều hướng ra ngoài. 
Sự hãng say theo. đuôi các dục lạc này dẫn đến chỗ tạo tác 
các nghiệp, và mỗi hành nghiệp như vậy sẽ góp phần vào sự 
hình thành của kiếp sống mới. 


Và mỗi lần có sự thích thú hoặc hưởng thụ các dục lạc 
của kiêp sông hiện tại, xung lực của tham ái (h2) này được 
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truyền vào dòng tâm thức. Hậu quả là, vào lúc sắp chết, tốc 
hành tâm cận tử hay gọi cách khác là Hành Tác Thức 
(abhisaikhra viññãna) bám chặt vào các dấu hiệu của sự chết, 
đó là nghiệp, nghiệp tướng, và thú tướng. Trong khi đang 
bám vào những đối tượng này, nếu cái chết đến cùng với tâm 
tử, tâm tục sanh sẽ khởi lên để cho một hiện hữu mới, do 
một trong ba dấu hiệu này làm duyên. Như vậy, một người 
chủ trương đoạn kiến, dù thích hay không thích, vẫn phải tái 
sanh trong một hiện hữu mới do tham ái (œnh3) đối với 
những vật khả ý của họ. Và sự hiện hữu mới này rất có thê 
phải ở trong những trạng thái hạ liệt và đau khô vì trước đây 
họ đã không tạo tác được gì ngoài những ác nghiệp. 


Do đó, Đức Phật đã dạy răng loại Phi Hữu Ái này 
cũng làm phát sanh hiện hữu mới /oobhaw#2). Như vậy cả 
ba loại ái này— dục ái, hữu ái, và phi hữu ái, đều dẫn đến 
kiếp sống mới và khổ đau. Tóm tắt: 





" Nhân đích thực của khổ nằm trong ba loại tham 
ái (dục ái, hữu ái, và phi hữu ái) 


Ba loại ái vừa nói ở trên là nguồn gốc của khổ bắt đầu 
từ sanh (2), đên châp thủ năm uân (dãnakkhandha), và do 
đó được định danh là Tập Đê (sœmuaqyasacođ). 


Về vấn đề tham ái này sanh khởi ở đâu và bám rễ ở 
đâu, Kinh Đại Niệm Xứ tuyên bố: “Chỗ nào trên đời này, có 
những pháp thích ý, vừa lòng, ở đó tham ái này sẽ sanh và 
bám rễ. ” 
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Ở đây, khi nói “mm ái sanh "là muốn nói đến sự sanh 
khởi thực sự của tham ái do gặp những pháp thích ý, vừa 
lòng. Tham ái này gọi là “Triền Phiền Não”, tức phiền não đã 
bột phát (pari+ughäna+ kilesa, paryughana MBE., kiesa Xi). 
Còn “bám rễ” có nghĩa là, do không quán tính chất vô thường 
của các pháp thích ý nên tham ái đối với chúng vốn ngủ 
ngầm, bám rễ để sanh lên khi những hoàn cảnh thuận lợi cho 
phép. Đây là tham ái ngủ ngầm, tham ái nằm ngầm trong 
các đối tượng giác quan khi thoát khỏi bị quán (tính chất vô 
thường), được gọi là ãmanarusdaya ( phiên não ngủ ngâm 
trong đối tượng). Thiền Minh Sát đoạn trừ được loại phiền 
não này. 


Các pháp thích ý, vừa lòng từ đó tham ái sanh đã 
được mô tả một cách tỉ mỉ trong Kinh Đại Niệm Xứ và có 
thê tóm tắt như sau: 


1. Nhãn, nhĩ tỷ thiệt thân và ý (sáu căn môn) 

2. Ginh sắc, thanh, hương vị, xúc và pháp (sáu cảnh, hay sáu 
đục trân) 

3. Nhãnthức nhĩ thức... (sáu loại thức) 

4. Sáu loạixúc (nhãnxúc nhĩxúc...ÿxúc) 

5... Sán loại thọ do xúc sanh... 


Trong khi hành thiền minh sát, những pháp thích ý, 
vừa lòng này phải được quán. Không nhận ra chúng là vô 
thường, bất toại nguyện v.v...băng sự ghi nhận với chánh 
niệm sẽ dẫn đến sự sinh sản ra hai loại tham ái. Hai loại 
tham ái này, đó là Ái Tuỳ Miên (ansaya tanhã), hay tham ái 
ngủ ngầm đối với những đối tượng vừa ý do thoát khỏi sự 
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quán hay thoát khỏi sự ghi nhận chúng đúng như thực, vào 
lúc thấy, nghe..., và Ái Bột Phát /wrj»#ianafaha), ái đã thực 
sự khởi lên từ những. đối tượng vừa ý ây, tạo thành thánh đề 
về nguồn gốc của khổ (khổ tập thánh đế). Điều này cần phải 
được hiểu biết một cách thấu đáo và ghi nhớ cân thận. 


Phần khô tập thánh đề đến đây kê như đã được giải 
thích tương đôi đây đủ. 


Hết Phần V 
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ĐẠI KINH CHUYN PHÁP LUẬN 
PHẢN VI 


DIỆT ĐÊ(NIRODHA SACCÄ) 


lưu kho pana Đhikkhav, dukkhamnrodham 
đriyaSaCCđ — yO fassayeva tanhaya asesaviraganirodho cago 
pafiissaqgoo muffi qnalq0. 


“Này các T)-kheo, bây giờ Như Lai sẽ giảng về Diệt 
Để (Thánh để về sự Diệt của Khổ), chân lý đích thực mà các 
Bậc Thánh nên biết. Đó chính là ụ tham, đoạn diệt, không 
có dự tàn khát ải ấy, sự quăng bỏ, từ bỏ, giải thoát, không có 
chấp trước khát ái ấy. ” 


Như vậy thánh đề về sự diệt khổ chính là sự diệt của 
tham ái, tập để (sua saccä), gọi cách khác là khổ tập 
thánh đề. Nhờ minh sát trí (ipassana ñãna) và Thánh đạo trí 
(Aria magga ñang) tham ái không có cơ hội phát sanh và diệt 
mắt. Nó cũng giống như đêm tối bị xua tan bởi ánh sáng mặt 
trời vậy. Khi A-la-hán thánh đạo trí (Arahama magga Ñãna) 
xuất hiện, tham ái không còn cơ hội để sanh và bị tuyệt diệt. 
Với sự diệt của tham ái (anhađ), các uẩn danh và sắc cho một 
kiếp sống mới không thê xuất hiện và ngưng hiện hữu hoàn 
toàn. Sự không khởi lên hay sự diệt của tham ái này được 
gọi là Thánh Đề về Sự Diệt của Khổ (Khổ Diệt Thánh Đề). 
Sự điệt của tham ái bằng A-la-hán thánh đạo trí là sự diệt 
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hoàn toàn không còn dư tàn của tham ái và là hình thức diệt 
cao quý nhât và cao tột nhât. 


Có những hình thức diệt thấp hơn, chẳng hạn như sự 
diệt bằng Bất Lai Thánh Đạo (znägãmi magøa) vốn chỉ dập tắt 
hoàn toàn dục ái (ma fanh3); sự diệt bằng Nhất Lai Thánh 
Đạo (sakadqgãmi magga) chỉ diệt được những hình thức thô của 
dục ái; sự diệt bằng Nhập Lưu Thánh Đạo (6o/ãzwi magga) chỉ 
loại trừ được những dục ái nào đưa đến tái sanh trong những 
cõi khổ. Do những sự điệt này chỉ liên quan đến sự diệt phần 
nào tham ái nên có thể xem chúng như những loại Diệt Đề 
(nrodha saccä) cấp thấp. Có một hình thức diệt khác xảy ra do 
hành thiền trên tính chất vô thường, bất toại nguyện và vô 
ngã của các hiện tượng.Thực ra, trong suốt giai đoạn quán 
trên những tính chất ấy, tham ái không có cơ hội phát sanh 
và vì vậy sự diệt tạm thời của tham ái xảy ra mà thôi. Nó có 
thể được xem như sự diệt nửa vời của tham ái bằng sự phát 
triển minh sát trí. Mỗi lần một người chuyên tâm hành thiền 
minh sát, có thể nói răng họ đang thực hiện sự diệt tạm thời 
của tham ái này. 


Kinh điển Päli đưa ra những giải thích sau về sự diệt 
của ái bằng cách trả lời câu hỏi tham ái này khi xả ly thì xả 
ly ở đâu, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đâu? “Chỗ nào trên đời 
này có những pháp thích ý, vừa lòng, ở đó ái này có thể 
được xả ly, có thể được diệt trừ. ” 

Ở đây, các pháp thích ý, vừa lòng, như đã giải thích ở 
trên, là sáu căn môn: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, và ý; sáu trần 
cảnh: sắc, thanh, hương, vị, xúc, và pháp; sáu thức: nhãn 
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thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, và ý thức. Về 
chị tiêt có thê tham khảo trong Kinh Đại Niệm Xứ. 


Xả ly và diệt trừ về ý nghĩa giống như nhau. Tương 
tự, từ bỏ (cãgo), xả ly (pafimissqgeo-TS); giải thoát (muffi— 
f⁄¿Jll); vô chấp trước hay không tham muốn (ndlayo— 
#t Ð\3#?< 3ƒ»)... tất cả đều bao hàm cùng một ý nghĩa như 
nirodha, tức sự diệt, hay huy diệt. 





SỰ DDIỆT CỦA THAM ÁI XẢY RA NHƯ THẺ NÀO 


Khi người hành thiền, nhờ ghi nhận “thấy? “thấy” vào 
sát-na thấy, trở nên tin chắc về bản chất vô thường, khổ, vô 
ngã đích thực của chúng, vị ấy sẽ không bị mù quáng bởi ảo 
tưởng về sự thường, lạc, ngã, tịnh trong các căn và cảnh 
(trần) như con mắt (nhãn), cảnh sắc, nhãn thức... Vị ây nhất 
thời được giải thoát khỏi vô minh (zwjjaz). Sau khi đã thấy 
thực tại đúng như thực và được giải thoát khỏi vô minh, cảm 
giác vừa ý, hay thích thú đối với những đối tượng ấy sẽ 
không khởi lên. Đây là sự diệt tạm thời hay sự tàn tạ nhất 
thời của tham ái. Do sự tàn tạ của tham ái, thủ („adãmg), 
nghiệp (kana) và hành (saikhZra) vốn lết theo sau tham ái 
không thê khởi sanh. Do đó thức, danh&sắc, lục nhập, xúc, 
và thọ, những quả nghiệp bất thiện và hành, không thể xuất 
hiện. Đây là cách tham ái cùng với khổ bị dập tắt một cách 
tạm thời; sự dập tắt này được gọi là nhất thời đoạn diệt hay 
nhất thời Niết Bàn. 
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Theo cách tương tự, người hành thiền, nhờ ghi nhận 
“nghe”, 'nghe”; “ngửi”, 'ngửi”... “nhĩ thức', “tỷ thức°...mỗi 
lúc nghe, ngửi v.v..., và trở nên chắc chăn về bản chất vô 
thường, khô, và vô ngã đích thực của tai, âm thanh, mũi, 
mùi, lưỡi, vị...Vị ấy được giải thoát khỏi ảo tưởng về sự 
thường, lạc, ngã tịnh liên quan đến các đối tượng này. Như 
vậy, ngay lúc đó vị ấy sẽ có sự diệt tạm thời của ái, và khổ 
hay nói cách khác là sẽ có nhất thời Niết Bàn. 


Nhờ thiền minh sát thúc đây sự diệt tạm thời này mà 
thắng trí được phát triển, Niết Bàn được chứng đắc bằng 
phương tiện nhập lưu thánh đạo trí (sãnamnafzra). Nhập lưu 
thánh đạo trí diệt những dục ái (wma #anh:) nào có thể khiến 
cho phải tái sanh trong những trạng thái khô (bốn ác đạo). 
Bởi thế người hành thiền được giải thoát hoàn toàn khỏi 
những khổ đau của khổ cảnh (aa=zÈở#, 7#), và cái khô 
của hơn bảy kiếp trong những cõi vui dục giới (&masugúfi). 
Đây là sự diệt của khổ như kết quả của tham ái diệt. Tuy 
nhiên, không nên nghĩ rằng đạo quả nhập lưu &øiãma 
magga phaÏa) lẫy sự điệt ái làm đôi tượng quán của nó. Nó chỉ 
an trú diệt như kết quả của sự diệt khổ cô hữu trong các uân 
danh và sắc mà thôi. 


Khi Nhất lai thánh đạo trí (6akaj2gZmi ñãna) chứng đắc 
Niết Bàn, những hình thức thô hơn của dục ái cùng với 
những nỗi khổ của hơn hai kiếp trong cõi dục đã được dập 
tắt. Khi Bất lai thánh đạo trí (AnäagZmi ñãna), chứng đắc Niễt 
Bàn, những hình thức vi tế của dục ái và những nỗi khô của 
hơn một kiếp trong cõi sắc giới (ripa loka), hay trong cõi vô 
sắc giới (ra ioka), được dập tắt. Đây cũng là sự diệt khổ 
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như kêt quả của sự diệt ái. Trong hai đạo quả này cũng vậy, 
tâm chỉ an trú diệt như kêt quả của sự diệt khô cô hữu trong 
các uân danh sắc mà thôi. 


Khi Niết Bàn được chứng đắc bằng A-la-hán thánh 
đạo trí (Arahafarmmaeeafara), mọi hình thức của khổ được đoạn 
diệt hoàn toàn. Đây cũng là sự diệt khổ như kết quả của diệt 
ái. Chúng ta có thê tóm tắt lại như sau: 


» Khi ái diệt thì khổ diệt. 


Chỉ khi tham ái được đoạn trừ hoàn toàn, sự giải thoát 
khổ thực sự mới hoàn tất. Thoát khổ bằng những phương 
tiện khác, không phải là sự giải thoát đích thực mà chỉ là sự 
giải khuây tạm thời; đúng thời khô lại tái diễn. Giống như 
chúng ta phải duỗi chân tay để giảm nhẹ sự cứng nhắc do co. 
Cái đau tạm thời được loại trừ chỉ đề trở lại khi mệt mỏi phát 
sanh do duỗi. Cũng vậy, sự tê cứng do ngồi lâu có thể được 
giải toả bằng cách đứng dậy đi tới đi lui nhưng chăng bao lâu 
sự tÊ cứng sẽ quay trở lại do mệt mỏi. Khi một người bị cơn 
đói tấn công, cái khô có thể được giải toả bằng cách ăn vào 
một chút thức ăn; nhưng sau vài giờ cơn đói lại bắt đầu trở 
lại. Bệnh tật cũng thế, có thê được chữa bằng sự điều trị 
thuốc men thích hợp nhưng những chứng bệnh khác sớm 
muộn gì cũng phát sanh để làm phiên trở lại. 


Những hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống có thể 
được giải quyết bằng cách dự phần vào một công việc làm ăn 
hay buôn bán thích hợp nào đó, điều này đôi khi cũng đưa 
đến sự thành công và thuận lợi, giúp người ta có được địa vị 
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cao hay trở thành một người giàu có. Tuy nhiên với những 
thăng trầm của cuộc sông, từ địa vị cao ây lắm khi người ta 
có thê rớt xuống và trở nên khánh tận. Cho dù cả cuộc đời có 
thê trôi qua êm ả, không có gì rắc rối, người ta chắc chắn vẫn 
phải đối diện với những khổ đau vào lúc chết. Nhờ những 
thiện nghiệp như bồ thí, giữ giới, họ có thê được tái sanh làm 
người trong những hoàn cảnh thuận lợi hoặc tái sanh như 
một vị vua cõi trời đầy quyên lực. Tuy nhiên, khi quả nghiệp 
thiện họ làm trước đó đã mãn, tái sanh trở lại trong những 
cõi khổ là điều không thê tránh được. Nếu một người ra sức 
phần đấu để có được một kiếp sống dài lâu và hạnh phúc 
bằng cách thực hành thiền định thuộc sắc giới và vô sắc giới, 
họ có thể đạt đến cõi phạm thiên sắc giới và vô sắc ĐIỚI, Ở 
đây họ có thê sống một cách an vui trong nhiều đại kiếp. 
Nhưng rồi cũng có lúc, khi những thiện nghiệp thiền cạn 
kiệt. Lúc đó họ phải đương đầu với sự kiện có thê xảy ra là 
rớt xuống những kiếp sống thấp thỏi khổ đau trở lại, như 
trường hợp của con heo cái đã đề cập ở chương Nhân Sanh 
Của Khô (œmud¿yasaccä— tập độ) trước đây. 


Như vậy, trừ phi tham ái được đoạn trừ hoàn toàn, 
không hình thức giải thoát nào có thể được xem là sự giải 
thoát bảo đảm chân thực. Sự giải thoát hoàn toàn và vĩnh cửu 
khỏi mọi hình thức của khổ chỉ thành tựu khi tham ái bị diệt 
trừ hoàn toàn. Chính vì thế mà Đức Phật dạy, “szyewa 
tanhãya asesa vưaäea nữodha”, sự đoạn trừ, sự diệt tận của tham 
ái (#anhđ) là diệt khô thánh đẻ. 


Điều này phù hợp với giáo lý duyên sanh vốn tuyên 
bô răng khi những nhân duyên như vô minh... diệt, các quả 
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của chúng, như hành (s4#jZr4)... cũng diệt. Vì thế, trong 
Tăng Chị Kinh (Aøgu#ara) Đúc Phật dạy “Này các Tỳ-kheo, 
thế nào diệt khổ thánh để?” Do sự suy tàn và đoạn diệt của 
vô mình, các hành (sankhan), hay hành nghiệp diệt; do hành, 
nghiệp diệt thức tái sanh diệt; do thức điệt danh và sắc diệt; 
do danh và sắc diệt lục nháp diệt; do lục nhập diệt (sáu giác 
quan hay sảu căn) xúc diệt; do xúc (sự tiếp xúc giữa căn và 
cảnh) diệt thọ diệt; do thọ diệt ái điệt; do ái điệt thủ diệt; do 
thủ diệt hữu diệt; do hữu (tiễn trình trở thành ) diệt tái sanh 
diệt; do tái sanh diệt, già chết, sâu, bi, khổ, ưu,và não diệt. 
Như vậy sự diệt của toàn bộ khối khổ này xảy ra (mà không 
có bắt kỳ linh hôn hay thực thể nào và cũng chẳng có gì liên 
quan đến lạc (sukha) ở đây). Này các Tỳ-kheo đây gọi là 
thánh để về sự diệt của toàn bộ khối chỉ có khổ này. 


Trong bài kinh trên, trình tự diệt, chẳng hạn, do vô 
minh diệt, hành nghiệp diệt, được nêu ra theo một dãy có thứ 
tự hắn hoi đề biểu thị sự tương quan của từng nhân với quả 
của nó. Song điểm quan trọng cần lưu ý ở đây là một khi vô 
minh đã suy tàn và đoạn diệt, thì tất cả những quả của nó 
như hành, thức, danh sắc..., đều diệt. 


Từ Pãli #odha` hay #ửodhotrong kinh điển chỉ có 
nghĩa là sự diệt, chứ không phải nơi diệt hay điều kiện diệt. 
Mặc dù các bản chú giải đề cập mirodha một cách bóng bây 
như một nơi diệt hay điều kiện của sự diệt, Song cần phải 
thận trọng quan sát đề thấy răng ý nghĩa đích thực của nó là 
sự không-sanh của những điều kiện có liên quan nhân quả 
với nhau như vô minh, hành, thức..., sự diệt hoàn toàn, sự 
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cắt đứt hoàn toàn của chúng, gọi cách khác là Diệt Khổ 
Thánh Đê hay Niêt-Bàn. 


Chúng tôi đã đề cập tương đối đầy đủ về diệt khổ 
thánh đế. Để có thêm chỉ tiết hãy tham khảo trong cuốn sách 
“Liên Quan Đến Niết-Bàn”. Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục 
giải thích Thánh Đề về Con Đường Đưa Đến sự Diệt của 
Khỗ (Đạo Diệt Khổ Thánh Để). 


ĐẠO ĐỀ (MAGGA SACCÄ) 


kim kho pana, Đhiw&hœc, duNÑhanirodhagamimr 
palipadA ariyasaccdmụ — ayamneva anyo dffhangiko mmaggo, 
seyyathidtun — sammadithi samnasqnkqDDo sammavaca 
SAImMARAINMđHÍ“O SamAđ@NWO sammawaamo sammasafi 
Sammasamadhhi. 


“Này, các Tỷ kheo, những gì Như Lai sẽ giảng bây giờ 
là Thánh Đề về Con Đường đưa đến sự diệt của khô (Đạo 
Diệt Khổ Thánh Đé ). Thế nào là Đạo Đế này? Đó là Thánh 
đạo tám ngành, tức là Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh 
ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tĩnh tán, Chánh 
niệm, Chánh định. ” 


Ở một phần trước chúng tôi đã bàn khá đầy đủ về 
Đạo Đề. Bây giờ chúng tôi dự định lướt qua một số chỉ trong 
đó với những nhấn mạnh cần thiết. Trong tám chỉ đạo, 
Chánh tri kiến và Chánh tư duy tạo thành nhóm tuệ (paññi, 
Chánh ngữ, Chánh nghiệp, và Chánh mạng tạo thành nhóm 
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giới (9z), Chánh tính tấn, Chánh niệm, Chánh định, tạo 
thành nhóm định (sœmađij). 


Về giới đạo và định đạo có lẽ không cần phải gải 
thích tỉ mỉ lại nữa. Trong nhóm tuệ , chánh kiến (Sammnadiflu), 
cần phải giải thích thêm. Do đó, chúng tôi sẽ trích dẫn lại lời 
giải thích của Đức Phật về chánh kiến như sau: 


GIẢI THÍCH VỀ CHÁNH KIÊN 


“Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh kiến ? Này các Tỷ 
kheo, tri kiến về Khổ, tri kiến về Khổ tập, trì kiến về Khổ 
diệt, tri kiến về Khổ diệt đạo. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi 
là Chánh kiến. ” 


Trên đây là định nghĩa về chánh kiến do Đức Phật 
đưa ra. Nói ngăn gọn lại, chánh kiến là biết đúng theo thực 
tại tứ thánh để và hiểu chúng đúng như chúng phải được 
hiểu. Bản dịch của chú giải về sự giải thích này như sau: 


HÀNH THIÊN TRÊN TỨ ĐÉ 


Thiên trên Tứ Đề hay trên bốn sự thực đã được Đức 
Phật dạy bắt đầu bằng những từ “tuệ tri tứ đế”. Trong tứ đế 
này, hai đề đầu, đó là, khô đề và tập đề (nhân sanh của khổ) 
liên quan đến vòng luân hồi (waz/a, fầfPl). Hai để sau, đó là 
diệt đế và đạo đề liên quan đến sự xuất ly luân hồi (Viz/a, 
HiÑflftI, H{ZE). Người hành thiền chỉ dùng hai đề đầu như 
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những đối tượng của thiền minh sát chứ không dùng hai để 
sau thuộc về Vifa saccä. 


(Điễu đó có nghĩa rằng người hành thiên chỉ quán hai 
sự thực đâu thuộc hiệp thế trong lúc hành thiên mình sát; 
chứ không thể chuyên chú trên hai chân lý siêu thể cuối vốn 
không phải là những đề tài thích hợp cho việc hành thiên. 
Tại sao? Phụ chú giải nói rằng hai chân lý siêu thẾ này vượt 
ngoài phạm vi hiểu biết của hàng phầm nhân. ) 


Thực sự mà nói, hàng phàm nhân không thể lấy đối 
tượng thiền là đạo và quả cho thiền minh sát của họ (vì chưa 
có), Niết Bàn cũng không năm trong tầm minh và trí của họ 
trước khi đạt đến giai đoạn Chuyên Tộc trong thiền. Tâm 
Chuyên Tộc (Goøfrabhu) chỉ khởi lên sau trí thuận thứ (anuloma 
ñãna) khi mà minh sát trí (2assana ñãna) đã được phát triển 
sung mãn; liền sau Chuyên Tộc là sự chứng ngộ Đạo và Quả 
Niết Bàn. Do đó, hiển nhiên rằng một phàm nhân không ở 
trong địa vị để có thê lấy Niết Bàn hay đạo và quả làm đối 
tượng thiền cho mình được. Vì thế phải lưu ý cần thận rằng 
bắt kỳ sự hướng dẫn hay dạy thiền nào khởi sự với việc quán 
Niết Bàn đều hoàn toàn sai. 


Câu hỏi có thể phát sanh là liệu Niết Bàn có thể được 
dùng như một đối tượng cho pháp tuỳ quán sự tịch tĩnh 
(upasamamupassana- BÀI WHfS, tịch tĩnh tự quán) hay không. Câu 
trả lời là: việc quán trên những đức của Niết Bàn như ly 
tham @aøa), có thể được dùng như một đề mục thiền định 
để đạt đến sự định tâm hay tịnh chỉ. Nhưng việc thực hành 
này chỉ nhằm mục đích duy nhất là thành tựu sự nhất tâm; 
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chứ không đưa đến chứng đắc thánh đạo và thánh quả liền. 
Trong bất kỳ trường hợp nào cũng vậy, pháp hành thiền này 
chỉ thích hợp nhất đối với các Bậc Thánh đã chứng đắc Niết 
Bàn chứ không phải cho hàng phàm nhân. Vì vậy, cố găng 
để thành tựu đạo quả bằng cách chuyên chú vàoNiết Bàn 
ngay từ ban đầu rõ ràng là pháp hành sai lầm.) 


Người hành thiền học văn tắt nơi vị thầy để biết rằng 
năm uân là khô đề và tham ái là tập đề (nhân sanh của khổ). 
Hoặc vị cấy có thê học một cách toàn diện hơn để biết răng 
năm uân bao gồm sắc uân /øakihandha), thọ uân 
(uedamalkhamdhä), tưởng uân (sañfñãnakkhandh2), hành uân 
(sankhärak&handhä) và thức uân (vifñãnajkhandhg) Sắc uân 
(rqpakkhandha) có nghĩa là sắc tứ đại và các sắc y đại sanh 
(upadariipas),... Nói chung, vị ấy sẽ học một cách vắn tắt hoặc 
toàn diện về hai đề đầu từ người thầy như vậy. Sau đó vị ấy 
đọc đi đọc lại chúng nhiều lần và quán chúng trong lúc hành 
thiền. Đối với hai để sau, người hành thiền chỉ cần nghe từ vị 
thầy để biết rằng diệt khô thánh đề và đạo diệt khổ thánh đề 
là pháp đáng mong muốn, đáng ca ngợi. (Điều này có nghĩa 
rằng chỉ cần nghe về hai chân lý siêu thế này và khuynh 
hướng tâm về chúng là ẩu. ) 


Người hành thiền làm theo cách đã mô tả ở trên, thê 
nhập hay chọc thủng qua bốn chân lý (để) một lúc và nhận 
thức thấu đáo chúng. Vị ấy nắm bắt đầy đủ bốn chân lý một 
lúc bằng tuệ minh sát. Nhờ trí thể nhập (pa/aeda) vị ấy hiểu 
rằng khô là pháp phải được hiểu biết một cách đúng đắn và 
thấu đáo rằng tham ái là pháp phải được đoạn trừ; rằng Diệt 
(nirodha, Niế Bàn) là pháp phải được chứng đắc và rằng Đạo là 
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pháp phải được tu tập. Bằng sự hiện quán (abhisưmnaya [abln- 
sanaya] ĐUằÏ) vị ấy tuệ trì khổ là pháp phải được hiểu biết 
thấu đáo; tham ái là pháp phải đoạn trừ; diệt là pháp cần phải 
chứng đắc và đạo phải được tu tập. 


Như đã mô tả ở trên, trước khi đạt đến thánh đạo, tri 
kiến về hai đề đầu của người hành thiền, đó là khổ đề và tập 
đế, phát sanh nhờ học và nghe từ vị thầy, nhờ hỏi và tụng 
đọc thường xuyên cũng như nhờ tinh thông nó bằng sự suy 
quán. (Bốn tiến trình đầu tiên, học, nghe, hỏi, tụng đọc, để có 
được trí này chỉ là văn ø¿, tuệ do học hỏi kinh điển; sự nắm 
bắt do suy quán chung quy cũng chỉ là trí do thiền minh sát). 
Trí liên quan đến diệt khô thánh đề và đạo diệt khô thánh đề 
có được chỉ bằng cách nghe (vị thầy giảng) về chúng. Sau 
khi hành thiền minh sát, vào sát-na chứng đắc thánh đạo, ba 
đế đầu được năm bắt đầy đủ nhờ đã hoàn thành công việc 
hiểu biết đúng và thấu đáo về khổ đề, đã hoàn thành công 
việc đoạn trừ nguồn sốc của khô (tập đề), và công việc tu tập 
đạo lộ dẫn đến sự diệt khổ. Còn diệt khổ thánh đề được năm 
bắt đầy đủ bằng sự chứng đắc thực thụ. 


Như vậy, phù hợp với lời giải thích của chú giải, lúc 
ban đầu sự hiểu biết (của người hành thiên) chỉ cần do nghe 
(vị thầy) nói rằng diệt đề và đạo diệt khổ thánh đề là những 
pháp đáng mong muốn và đáng ca ngợi, đồng thời khuynh 
hướng tâm về chúng, là đủ. Do đó, rõ ràng là không cần thiết 
phải có một nỗ lực đặc biệt nào để quán trên hai đề này. Tuy 
nhiên, tri kiến hiểu biết về hai để đầu (khổ đé, và tập để) phải 
có được bằng cách vừa do nghe về chúng cũng như vừa do tu 
tập minh sát trên chúng. 
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CÂN BAO NHIÊU VĂN TUỆ(SUTAMAYA-TUỆDONGHE)? 


Như chúng tôi đã trích dẫn lời chú giải, chỉ cần biết 
rằng năm uần là khổ đề, và tham ái là tập đế, chừng ấy thôi 
là đủ. Ở đây, năm uân phải hiểu là năm thủ uấn 
(upadanalkhandha) đã đề cập trong kinh (Chuyển Pháp Luân) 
này. Như chúng tôi đã giải thích đầy đủ ở trên, năm uân là 
những đối tượng tự biểu thị vào lúc thấy, nghe,..., còn tập đề 
chúng tôi cũng đã nói tới trong phần liên quan. Đối VỚI SỰ 
hiểu biết về quy luật duyên sanh, theo phụ chú giải của bộ 
Thanh Tịnh Đạo, thì những gì Tôn giả Assd/ dạy: ve dhammna 
hehppabhaua... Các pháp phát sanh do nhân, nhân ấy Như Lai 
đã dạy...tạo thành toàn bộ quy luật duyên sanh theo cách 
tóm tắt. 


Chú giải Đại Phẩm của Tạng Luật cũng xác nhận điều 
đó khi cho rằng, bằng những lời “3e đhamma hehppabhaa” 
(các pháp phát sanh do nhân) Tôn giả Assaji đang dạy về năm 
uân hay khổ đề và băng những lời “?eszm heium tthãgdfo aha” 
(nhân ấy Như Lai đã dạy rõ) ngài đang dạy về nhân sanh của khổ 
hay tập đế. Như vậy, rõ ràng là sau khi đã học tóm tắt, do 
nghe, về khổ đề và tập đề, người hành thiền cũng còn phải 
học vắn tắt về quy luật đuyên sanh. Những ai cho rằng Thiền 
Minh Sát không thê thực hành nếu không thông suốt pháp 
duyên sanh với những lược đồ của nó, thì điều này đã đi 
ngược lại những giải thích của chú giải và phụ chú giải, đồng 
thời làm tốn hại nghiêm trọng đến việc thực hành Phật giáo 


(pafipaffi sasang). 
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Trong Tiểu Kinh Ái Đoạn Tận (Ctanhãsankhäyasufn) 
của Trung Bộ, liên quan đến tri kiến vắn tắt cần phải có do 
học, chúng ta tìm thấy đoạn kinh sau, “Này thiên chủ, trong 
giáo pháp này, vị T)-kheo đã được nghe rằng thật không 
thích hợp, không thích đáng để chấp vào quan niệm cho 
rằng tất cả pháp (dhammas) là thường, lạc, ngã, và tịnh. ” 


Điều này có nghĩa rằng, nếu vị Tỳ-kheo đã từng được 
nghe rằng năm uấn danh và sắc vốn tự biểu thị ở sáu cửa 
giác quan (sáu căn môn) mỗi lần có sự thấy, nghe, ...„ VÄ 
răng sẽ là không thích hợp, không thích đáng để xem chúng 
như thường, lạc, ngã; răng chúng là vô thường, phải chịu khô 
và vô ngã, thời vị ấy đã có tri kiến tóm tắt (văn tuệ) đủ để đi 
vào hành thiền. 


Rồi Đức Phật tiếp tục: “ƒj 7)-kheo ấy, đã học bằng 
cách nghe cho đến mức độ như vậy, hiểu biết tất cả pháp 
bằng thiên quán và kinh nghiệm thực tiễn. ” Sau đó Đức Phật 
dạy cách hành thiền để đạt đến trí phân biệt danh và sắc 
(nãmaripapariccheda ñãng),...Chúng tôi sẽ tóm lại đoạn trên 
như sau: 


1. Tấtcả Pháp (dhamma) là vô thường, khổ và vôngã 

2. Trí có được do nghe (suia) là đủ. 

3. (đi) đểcóthêphân biệt được giữa danh và sắc của các 
uấn, bằng thiển. 

4. Và đ nhận ra bản chất vô thường và bấttoại nguyện của 
chứng. 
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Số 1 và 2 ở trên chỉ ra cho thấy trì kiến vắn tắt do 
nghe (văn tệ - suamaya ñãna) là vừa đủ để tiến hành thiển 
quán. Số 3 chỉ cho thấy nhờ ghi nhận mọi hoạt động của sự 
thấy, nghe... vào lúc chúng xảy ra, trí có được ấy có thể giúp 
người hành thiên phân biệt được giữa danh và sắc (nghữalàcö 
được tríphân biệt danh sắc - nãmaripapariccheda ñãna) và biết được 
nguyên nhân của hiện tượng thấy, nghe, ... (ức có được trí phân 
biệt nhân duyên — paccqyaparigeaha nang) Hai loại trí này được 
gọi là Thông Trí Tuệ (abhuinapafnia, Yñ #8! 5Â), và là trí biến tri 
(ñataparrfifia) rong ba loại biển tri (ariñña). Số 4 có nghĩa là 
trí hiểu rõ tất cả pháp và thầu suốt được bản chất vô thường, 
khổ và vô ngã của chúng hợp với câu “sabbum dhammam 
abhiffiaya, sabban dhammann parjianäfi'9 ” (hiểu biết toàn diện tất cả 
pháp, biểntritấtcdpháp)”. Những trí này tạo thành trì kiến thâm 
sâu thuộc từranapariifä (TŠ)H?1, độ biến tri) và pahãna pariiñä 
(E1, đoạn biến trì). 


Điểm chính mà chúng tôi muốn nhân mạnh ở đây là 
chỉ cần học bằng cách nghe (vị thầy giải thích rằng các pháp 
là vô thường, khổ, và vô ngã) là người hành thiền đã có đủ 
trí văn (sumaya ñãna) đề tiễn hành nỗ lực cho sự chứng đắc 
A-la-hán Thánh Đạo và Thánh Quả. Như vậy sự quả quyết 
cho rằng, không có một tri kiến toàn diện về quy luật duyên 
sanh (pháp duyên sanh), thì không nên hành thiền đã đi 
ngược lại lời dạy của Đức Phật trong Kinh Cikanhaãsanktkhaa 
(Tiểu Kinh Ái Đoạn Tận), làm thôi chí những người có khuynh 























19 parijanati, (pari+ña+nä) jlZ#II(2E>ZIl), FfZE, ñ#. To perceive, 


learn, know exactly 
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hướng muốn hành thiền và gây bắt lợi cho sự phát triển pháp 
hành Phật Giáo. 


Nếu, theo sự xác nhận của họ, thiền chỉ có thể được 
thực hành sau khi đã thông suốt quy luật duyên sanh cùng 
với lược đồ giải thích (vòng thập nhị nhân duyên)...của nó, 
thì đối với một số người không có thời gian hoặc không có 
cơ hội để nghiên cứu quy luật duyên sanh hay lĩnh hội nó 
một cách khó khăn, chậm chạp, có thể sẽ mất cơ hội đắc đạo 
quả cho dù họ có đầy đủ Ba-la-mật, đủ những điều kiện và 
khả năng để đắc chúng. Đơn cử một ví dụ, thời Đức Phật, 
một vị Tỳ-kheo tên Chu-la-pan thá-ká (Ci/¿„mhaka) không 
thể nhớ nồi một bài kệ chỉ có 45 mẫu tự, mặc dù vị ây đã cô 
học nó trong bốn tuần lễ. Như vậy, để học toàn bộ pháp 
duyên sanh một cách bao quát sẽ là một công việc bất khả 
đối với vị ấy. Thế mà vị Tỳ-kheo này đã đắc đạo quả A-la- 
hán, cùng với thắng trí, tri kiến siêu nhiên nhờ thực hành bài 
tập thiền do Đức Thế Tôn dạy chỉ trong vòng một buổi sáng! 


Tôi muốn nhân cơ hội thuyết bài Kinh Chuyên Pháp 
Luân này, cảnh cáo những người đa văn ấy không nên đưa ra 
những lời lẽ quyết đoán có thể làm thối chí và nản lòng 
những người đang hành thiền hay những người có khuynh 
hướng muốn hành thiên. 


Nếu một người có ý định sống một mình để nỗ lực 
hành thiên, chắc chắn họ cần phải học một cách bao quát về 
các uân, xứ, giới, Đề, các căn và pháp duyên sanh. Nhưng 
nếu một người sẽ thực hành dưới sự hướng dẫn của một bậc 
thầy đa văn, thiện xảo, có giới đức, thì tất cả cái mà họ cần 
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phải biết, đó là tắt cả pháp đều vô thường, phải chịu khổ, và 
vô ngã. Cũng được xem là đủ nếu người ấy đã học và nghe 
rằng một phàm nhân bị chi phối bởi hai sự thực hay đề hiệp 
thế có tương quan nhân quả. lẫn nhau, đó là năm uẫn vốn là 
khổ đề và tham ái vốn là khổ tập đề hay nhân sanh của khổ. 


Phần lớn những người Phật tử Miến Điện đã được 
trang bị kiến thức nhiều đến mức này; tuy nhiên nếu người 
nào đó không có, họ vẫn có thê học nó, ngay trước khi bắt 
đầu hành thiền hay trong khoá thiền bằng cách nghe những 
bài giảng pháp của vị thiền sư. Tất cả cái được đòi hỏi là 
phải khởi sự việc hành thiền đúng với những chỉ dẫn mà một 
vị thầy đa văn, thiện xảo, có giới đức và đáng tin cậy đưa ra. 


Về vấn đề khởi sự thực hành thiền minh sát như thế 
nào đã được mô tả trong phần ba của tập sách này. Tóm lại, 
việc thực hành bao gồm tu tập đạo ở ba giai đoạn: Đạo căn 
bản, đạo đi trước, và Thánh đạo. Tu tập đây đủ ba đạo này sẽ 
đưa đến Niết-Bàn. 


Đạo căn bản (Ma maøøa), được hình thành từ chánh 
kiến về nghiệp sở hữu (ammnassakata sammmaiiifi), giới (la) và 
cận định (4cárasœmafr) hoặc an chỉ định (yxmasưma;) mà 
chúng tôi đã đề cập đầy đủ ở một phần trước. Về yếu tô thứ 
nhất, chánh kiến về nghiệp sở hữu, đa số người Phật tử Miến 
Điện đã được an lập trong đức tin về nghiệp sở hữu này từ 
khi còn nhỏ. Đối với giới đạo (z/magøa), nêu một hành giả 
cư sĩ chưa được an lập trong giới, người ấy có thê hoàn tất 
yếu tô này bằng cách giữ giới ngay trước khi bước vào hành 
thiền. Vị hành giả Tỳ-kheo sẽ làm cho giới trong sạch bằng 
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cách sám hỗi hay thực hiện những thủ tục giải tội nếu vị ấy 
cảm thấy còn hoài nghi về sự thanh tịnh giới của mình. Còn 
về định @œmaäi), vị hành giả nên hành một đề mục thiền 
định nào đó, như niệm hơi thở (ãpZna) chắng hạn, và hành 
đề mục ấy cho đến khi đắc an chỉ định hoặc cận định. Nếu 
thời gian và cơ hội không cho phép, hành giả có thể bắt đầu 
việc thực hành của mình băng cách quán tứ đại, nhờ phương 
tiện này hành giả có thể đạt đến sát na định minh sát 
(vipassana khanika samadl), một loại định gần giống như cận 
định. Nói chung định này có thể xua tan các triỀn cái nhờ 
vậy mà hành giả thành tựu được sự thanh tịnh của tâm. Đây 
chỉ là sự mô tả tóm tắt về cách làm thế nào đề thiết lập Đạo 
Căn Bản (Ma Magga). 


TU TẬP ĐẠO ĐI TRƯỚC HAY MINHSÁT ĐẠO 


Sau khi tu tập đạo căn bản như đã mô tả ở trên, hành 
giả khởi sự quan sát thực tại của khổ đề hay gọi cách khác là 
quán năm thủ uân (/ádãnaWhamnd hd) băng cách ghi nhận liên 
tục các hiện tượng thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy 
nghĩ, vào lúc chúng xảy ra. Sự giải thích đầy đủ về các thủ 
uân(adãnakkhandhä) cùng với việc không ghi nhận và thấy 
chúng đúng như thực, dẫn đến sự chấp thủ vào chúng như 
thường, lạc, ngã, tịnh như thế nào và nhờ chánh niệm, tỉnh 
giác, thấy ra được bản chất thực của chún 'g, sự dính mắc này 
được diệt trừ ra sao đã được đưa ra ở Phần Ba và Phần Bốn 
của cuốn sách này. 
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Khi định đã được thiết lập đầy đủ, hành giả trở nên 
nhận thức rất rõ từng mỗi sự chi nhận về sự sanh và diệt của 
danh ma) và sắc (na) cũng như bản chất vô thường, khổ, 
và vô ngã của chúng. Sự nhận thức này phát triển như thế 
nào có thê được giải thích như thế này: Trong khi ghi nhận 
từng hoạt động phông, xẹp, ngồi, chạm, co, duỗi, nhắc 
(chân), bước tới, chuyên động, nghỉ, hành giả bắt đầu nhận 
ra tâm hay biết khác biệt với thân vật lý. Sự phân biệt này là 
Danh Sắc Phân Tích Trí (@namaripa paricchedla ñaia), nên tảng 
ban đầu cho sự phát triển các tuệ minh sát (1ipassana ñãna). 
Đức Thế Tôn đã mô tả trí này được tu tập như thế nào bằng 
cách đưa ra ví dụ về một viên ngọc trong Kinh Sa-Môn Quả 
của Trường Bộ và Kinh Mahasajuh¿dä của Trung Bộ!!. 


1! Ví như, này Udayi, một hòn lưu ly bảo châu, đẹp đề, trong suốt, có tám mặt, 
khéo dũa, khéo mài, sáng chói, không uế trược, đầy đủ tất cả mỹ tướng. Và 
một sợi dây được xâu qua hòn ngọc ấy, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, 
màu trắng, hay màu vàng nhạt. Một người có mắt cầm hòn ngọc ấy trên tay sẽ 
thấy: "Hòn lưu ly bảo châu này, đẹp đẽ, trong suốt, có tám mặt, khéo dũa, 
khéo mài, sáng chói, không uế trược, đầy đủ tất củ mỹ tướng. Và sợi dây này 
được xâu qua hòn ngọc ấy, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng 
hay màu vàng nhạt". Cũng vậy, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu hành này biết được như 
sau: "Thân này của ta là sắc pháp, do bốn đợi thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm 
cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, hoại diệt, trong 
thân ấy thức ta lại nương tựa và bị trói buộc. Và ở đây, này Udayi, các đệ tử 
của Ta phần đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thẳng trí và chứng đắc cứu 
cánh viên mãn.” 
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DANH KHÁC BIỆT VỚI SẮC 
VÍ DỤ VIÊNNGỌC 


Có một viên ngọc tên Veluriya, trong viên ngọc ấy 
một sợi chỉ màu nâu, hay vàng, đó, trắng...được xỏ vào, và 
đặt trên lòng bàn tay để quan sát. Người sáng mắt có thê 
phân biệt được viên ngọc với sợi chỉ; người ấy có thê thấy rõ 
sợi chỉ màu gắn vào trong thân viên ngọc. Cũng vậy, người 
hành thiền có thể phân biệt được tâm hay biết với đối tượng 
được biết; vị ấy cũng biết tâm (hay thức) hay biết lao về phía 
đối tượng được biết như thế nào. Trong ví dụ này đối tượng 
vật chất giống như viên ngọc, tâm hay biết như sợi chỉ. Tâm 
hay biết này lao về phía đối tượng cũng giống như sợi chỉ 
sẵn vào trong viên ngọc. Sự khác nhau giữa danh (ma) và 
sắc #4) có thê được minh hoạ bằng ví dụ như vậy. Ở đây 
cần phải thận trọng lưu ý rằng trong ví dụ không đề cập đến 
có bao nhiêu loại sắc, bao nhiêu loại tâm và tâm sở...liên 
quan đến cái biết; nó chỉ đề cập việc phân biệt tâm hay biết 
với đối tượng vật chất được biết mà thôi. 


Hơn nữa trong Thanh Tịnh Đạo chúng ta thấy CÓ Sự 
mô tả như sau về việc danh (ma) trở nên hiên hiện đối với 
vị hành giả đang quán sát: “Đối với vị hành giả, sau khi đã 
phân biệt được tính chất của sắc bằng phương pháp này hay 
phương pháp khác, lúc ấy trong sự tương quan, khi sắc trở 
nên hoàn toàn rõ rệt, không rồi ren và sáng sủa đối với vị 
ấy, vô- sắc hay danh (nãma) vốn có sắc làm đối tượng cũng tự 
trở nên rõ rệt và hiển nhiên như vậy.” Thanh Tịnh Đạo còn 
nói: “Chính khi được Danh hồ trợ, Sắc sanh; chính khi được 
Sắc hỗ trợ, Danh sanh. Khi Danh có ý muốn ăn, uống, nói 
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năng và chọn một oai nghĩ, thì chính Sắc làm các việc ấy. ° 
Từ những đoạn trích trong Thanh Tịnh Đạo này, rõ ràng chỉ 
đơn thuần suy nghĩ về các loại danh và sắc khác nhau sẽ 
không dẫn đến tuệ phân biệt danh sắc hay Danh Sắc Phân 
Tích Trí (uãmaripa pariccheda ñãna) thực thụ. Danh sắc phân 
tích trí này chỉ phát triển khi tâm hay biết và đối tượng bị 
biết được nhận thức riêng rẽ trong lúc quán các hiện tượng 
sanh và điệt của danh và sắc khi chúng xảy ra. 


Khả năng để phân biệt danh /Zma), tâm hay biết với 
sắc ng) này tạo thành chánh kiến (6zmnadihi). (Mặc dù đã 
được học từ sách vở và biết rằng danh, âm hay bi, biệt lập 
với sắc), song trước khi hành thiền và ở giai đoạn ban đầu 
của pháp hành, hành giả vẫn không thể phân biệt được tâm 
hay biết với sắc bằng kinh nghiệm thực tiễn. Chỉ khi Danh 
Sắc Phân Tích Trí (uãmaripaparccheda ñana) đã phát triển, sự 
phân biệt giữa hai yếu tố này mới tự động xảy ra. Khi ghi 
nhận hiện tượng suy nghĩ hay cảm giác đau, đúng như nó 
xảy ra, hành giả quán riêng rẽ tâm suy nghĩ và đối tượng 
hoặc cảm giác đau và vị trí đau trên thân. Sự nhận thức được 
danh khác với sắc này, là biết thực tại đúng như thực, là 
chánh kiến. Lúc đó hành giả bắt đầu tin chắc rằng chỉ có thân 
vật chất và tâm hay biết; ngoài chúng ra, không có cái gọi là 
linh hồn hay thực thê sống. Đây cũng là biết thực tại đúng 
như thực, là chánh kiến. 


Khi định lực phát triển thêm, trong lúc ghi nhận 
phòng, xẹp, ngồi, chạm, v.v..., hành giả nhận ra rằng, có xúc 
chạm là do có thân vật lý để xúc chạm; có cái thấy là do có 
con mắt và cảnh sắc, nghe do có tai và âm thanh, co (tay, 


280 Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân 


chân) do có ý muốn co. Vị ấy cũng nhận ra rằng sở dĩ vị ấy 
không biết được thực tại là do thất niệm, không ghi nhận 
hiện tượng khi nó xảy ra. Do không ghi nhận hiện tượng khi 
nó xảy ra, và biết được bản chất thực của chúng, vị ấy phát 
sanh tâm ưa thích hay tham; rồi từ tham vị ấy phát triển 
thành chấp thủ. Vị ấy cũng biết rằng khi có sự chấp thủ, vị 
ấy bắt đầu dự phần vào những hoạt động bằng thân hay lời 
nói. Những hoạt động bằng thân hay lời nói này tạo ra những 
quả báo của chúng, quả thiện khi hành động là thiện và quả 
bắt thiện khi hành động là bất thiện. Theo cách này vị ấy có 
được trí về nhân và quả trong phạm vi những ba-la-mật đã 
tích tạo trước đó của vị ấy. Đây cũng là trí biết thực tại đúng 
như thực, là chánh kiến. 


Khi định lực tăng trưởng thêm nữa, trong suốt quá 
trình ghi nhận sự phông, XP, ngồi, chạm, thấy, nghe, suy 
nghĩ, cảm giác đơ cứng, cảm giác nóng bức, cảm giác đau 
đón, vị hành giả quán rõ được sự tập khởi (sanh) của đôi 
tượng cũng như sự diệt của nó, sự bắt đầu và chấm dứt của 
từng hiện tượng. Bằng kinh nghiệm cá nhân, vị ấy tin chắc 
răng mọi hiện tượng đều vô thường, sanh lên và diệt ngay 
tức khắc. Vị ấy cũng ngộ ra răng sự sanh và diệt không 
ngừng này tạo thành cái khô (đik&ha) đáng sợ và cái gì không 
năm trong quyền kiểm soát và ý muốn của bắt kỳ ai, cái đó 
là vô ngã. Trí này cũng là chánh kiến, biết thực tại đúng như 
thực. 


Khi định lực được phát triển thêm nữa, mặc dù VỊ 
hành giả đang. ghi nhận những hoạt động phông, xẹp, ngồi, 
chạm, co, duỗi, nhấc (chân, tay), di chuyền tới trước, hạ 
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xuống (chân tay), vị ấy không còn biết đối tượng theo hình 
dạng khác nhau của chúng, như thân, bụng, chân tay...nữa. 
Vị ấy chỉ để ý đến hiện tượng diệt đang tiếp diễn nhanh 
chóng mà thôi. Nhờ nhận ra sự biến diệt nhanh chóng của 
đối tượng cũng như tâm ghi nhận này mà vị ấy hiễu rõ được 
bản chất thực sự của vô thường, khô và vô ngã. Đối tượng 
của sự hay biết diệt ngay khoảnh khắc nó xuất hiện và do đó 
không có cái ngã (4a) nào đỀ cột sự chấp thủ của một người 
vào đó. Tâm hay biết cũng diệt nhanh đến nỗi mà không có 
cái ngã (afa) hay thứ gì bám được vào nó. Như vậy, với mỗi 
sự ghi nhận, trí hiểu biết về bản chất thực của vô thường, 
khổ và vô ngã cũng được phát triển. Tất cả những điều này 
tạo thành chánh kiến. 


Từ lúc trí phân biệt danh và sắc phát sanh cho đến 
giai đoạn phát triển chánh kiến minh sát, tâm nhất hướng vào 
sự nhận thức thực tại đúng như nó là. Điều này tạo thành 
chánh tư duy. Dĩ nhiên, chánh định cũng dự phần trong đó 
để giữ cho tâm gắn chặt trên đúng đối tượng và chánh niệm 
hay biết về nó. Nói chung, trong lúc hành giả chú tâm vào 
một trong bốn niệm xứ, quán thân, thọ, tâm và pháp, tất cả 
những điều này có mặt. Và vì vị ây quán với một sự nỗ lực, 
do đó cũng có chánh tinh tấn. 


Như vậy, bất cứ khi nào hành giả chuyên chú hành 
thiền, luôn có năm đạo dự phân, ba từ nhóm định: chánh tỉnh 
tấn, chánh niệm, và chánh định và hai từ nhóm tuệ: chánh kiến, và 
chánh rdup. Năm đạo này dự phần một cách lô-gích với nhau 
trong mỗi hành động ghi nhận, tức sự hay biết có chánh 
niệm. Chú giải đã đặt tên cho chúng là Sở Tác Đạo (#ãraka 
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magsa). Ngoài ra, cũng có ba đạo thuộc nhóm giới : chánhngữ; 
chánh nghiện, và chánh mạng dự phân theo cách giữ cho các giới 
không bị sứt mẻ và theo cách hoàn thành sự tiệt chê. 


Và đây là cách những dính líu như vậy xảy ra: hành 
giả minh sát khởi sự giữ giới thậm chí trước cả lúc vị ấy bắt 
đầu hành thiền và giữ giới một cách trong sạch. Trong suốt 
khoá thiền, giới không bị ô nhiễm, tính trong sạch của nó 
được duy trì. Có thể nói rằng giới trong lúc hành thiền càng 
lúc càng trở nên trong sạch hơn. 


Như vậy với ba giới đạo (9/2 mags#) này cộng thêm 
năm đạo trước đó, người hành thiền đang phát triển cả thảy 
tám đạo ở mỗi khoảnh khắc chi nhận và hay biết các hiện 
tượng. Đại kinh Sáu xứ (MiahàsalàyœœwRa suffa) của Trung Bộ 
đưa ra sự mô tả như sau về cách tám đạo được phát triển: 


“Này các Tỳ-kheo, khi con mắt (nhãn) được thấy 
đúng nhự thực (vào khoảnh khắc ghi nhận), khi cảnh sắc, 
nhấn thức, nhãn xúc, và thọ khởi lên do duyên nhãn xúc, 
được thấy đúng như thực, thời không có ưa thích đối VỚI con 
mắt, cảnh sắc, nhãn thức.. .Do thấy con mắt, cảnh sắc.. .đúng 
như thực và không phát triển ưa thích cũng như chấp thủ đổi 
với chúng. Đối với một người chỉ thấy sự khiếp đảm nơi 
chúng như vậy, năm thủ uần (upädanalkhandha), lẽ ra đã sanh 
nếu không ghỉ nhận, sẽ không có cơ hội để trở thành hiện 
thực. Tham ái đối với những vật này cũng chấm dứt, bị huỷ 
diệt. 
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“Quan kiến của người như vậy là chánh kiến; tư duy 
của người ấy là chánh tư duy; tỉnh tấn là chánh tỉnh tấn; 
miệm là chánh niệm; định là chánh định. Ngay cả trước khi 
bắt đầu hành thiên, người ấy đã khéo an lập trong chánh 
ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Theo cách này, người 
hành thiên được an lập trong Bát Thánh Đạo. ”12 


12 Bản dịch của HT Minh Châu là: “Này các Tỷ-kheo, thấy và biết như chơn 
mắt, thấy và biết như chơn các sắc, thấy và biết như chơn nhãn thức, thấy và 
biết như chơn nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay 
bất khổ bất lạc thọ, thấy và biết như chơn cảm thọ ấy; vị ấy không ái trước đối 
với con mắt, không ái trước đối với các sắc, không ái trước đối với nhãn thức, 
không ái trước đối với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ 
thọ, hay bất khổ bất lạc thọ; vị ấy không ái trước đối với cảm thọ ấy. 


Khi vị ấy trú, quán sát vị ngọt, không bị ái trước, hệ lụy và tham đắm, nên năm 
thủ uẩn đi đến tàn diệt trong tương lai. Và ái của vị ấy, đưa đến tái sanh, câu 
hữu với hỷ và tham, tìm sự hoan lạc chỗ này chỗ kia; ái ấy được đoạn tận; 
những thân ưu não của vị ấy được đoạn tận; những tâm ưu não được đoạn 
tận; những thân nhiệt não được đoạn tận; những tâm nhiệt não được đoạn 
tận; những thân khổ não được đoạn tận; những tâm khổ não được đoạn tận; 
vị ấy cảm thọ thân lạc và tâm lạc. 


Kiến gì như chơn của vị ấy, kiến ấy là chánh kiến. Tư duy gì như chơn của vị ấy, 
tư duy ấy là chánh tư duy. Tinh tấn gì như chơn của vị ấy, tinh tấn ấy là chánh 
tỉnh tấn. Niệm gì như chơn của vị ấy, niệm ấy là chánh niệm. Định gì như chơn 
của vị ấy, định ấy là chánh định. Thân nghiệp, ngữ nghiệp, sinh mạng của vị ấy 
được thanh tịnh tốt đẹp. Và Thánh đạo Tám ngành này đi đến tu tập và phát 
triển sung mãn cho vị ấy.” 
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Đây chỉ là một giải thích tóm tắt những lời dạy của 
Đức Phật về cách Bát Thánh Đạo phát triển khi người hành 
thiền quán đối tượng ở sát na thấy, bản chất thực của năm 
pháp có mặt, đó là, con mắt, cảnh sắc, nhãn thức, nhãn xúc, 
và thọ. Để có một sự mô tả chỉ tiết hơn, người đọc có thê 
tham khảo bài kinh “Đại kinh Sáu Xứ" (MahàsalàyqtmRa suffa) 
của Trung Bộ. 


Chú giải nói rằng Bát Thánh Đạo được thiết lập ở sát 
na thành tựu Thánh Đạo (aryarmagga). Điều này có thể được 
xem như một hình thức giải thích quá cao. Tuy nhiên, chúng 
tôi thích chấp nhận quan điểm cho răng, ở đây thay vì thánh 
đạo, kinh chỉ muốn nói minh sát đạo đj22ssanãmagga) thôi, vì 
thánh đạo là cứu cánh phải được thành tựu nhờ hoàn thành 
minh sát đạo vậy. Cách giải thích của chúng tôi sẽ được thấy 
là phù hợp với sự kiện răng trí liên quan đến bản chất thực 
của con mắt, cảnh sắc, nhãn thức, nhãn xúc và thọ, chỉ đến 
do hành thiền minh sát. Ngược lại, thánh đạo không lẫy con 
mắt, cảnh sắc,...làm đối tượng của nó; nó chỉ hoàn thành 
nhiệm vụ biết mà thôi. 


Tương tự như vậy, nhờ ghi nhận hiện tượng nghe, 
ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ, năm pháp nổi bật vào lúc 
xảy ra ấy, có thê được tuệ tri và do đó Bát Thánh Đạo cũng 
được phát triển. 


Từ trước đến đây những gì đã được giải thích đều liên 


quan đến việc dự phần của giới đạo @1lamassa), theo cách giữ 
cho giới không bị ô nhiễm, vào sát-na thiền minh sát. 
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SỰ TIẾT CHÉ TRONG LÚC THIÊN MINH SÁT 


Đối với những đối tượng danh và sắc mà thực tại của 
nó được thây đúng vào sát-na ghi nhận (chúng), sẽ không có 
cơ hội để phạm tà ngữ, như nói dối.... Ở đây chỉ cân suy xét 
một lúc về nó quý vị sẽ hiểu ra vấn đề. Đối với một đối 
tượng mà một người không thích cũng không ghét, sau khi 
đã thấy được bản chất vô thường, khổ, và vô ngã của nó, thời 
cần phải nói đối ở chỗ nào? Tương tự, nói lời chia rẽ, nói lời 
thô ác, nói lời vô ích..., nói chung những tà ngữ, sẽ không có 
cơ hội phát sanh với đổi tượng ấy. Cũng thế, sẽ không có vấn 
đề phạm những tà hạnh, như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, hay 
phạm vào tà mạng ở đây. Như vậy, mỗi lần thực tại được 
thấy trong lúc ghi nhận, chánh ngữ theo nghĩa tiết chế tà 
ngữ, chánh nghiệp theo nghĩa tiết chế tà nghiệp, và chánh 
mạng theo nghĩa tiết chế tà mạng, được hoàn thành liên quan 
đến đối tượng đang quán xét. Chính theo cách tiết chế này 
mà giới đạo, đó là chánh ngữ, chánh nghiệp, và chánh mạng, 
đã dự phần vào sự phát triển của chánh kiến đạo. 


Vì thế, mỗi lần ghi nhận sự phông, xẹp, ngồi, xúc 
chạm, suy nghĩ, cảm giác tê cứng, cảm giác nóng, cảm giác 
đau, thấy, nghe..., chánh kiến đã được phát triển cùng với 
Bát Thánh Đạo. Trong bốn sự thực (đề) thì khổ đề là pháp 
cần phải hiểu rõ và hiểu đúng. Khổ đề ở đây là năm thủ uân 
vốn nổi bật tại sáu cửa giác quan ở mỗi khoảnh khắc thấy, 
nghe, xúc chạm, hay biết...Như vậy, bằng cách ghi nhận 
từng mỗi hiện tượng xảy ra ở sáu cửa giác quan khô đề sẽ 
được hiểu đúng và rõ ràng. Mỗi lần khổ đề được phát triển 
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bằng cách ghi nhận thấy, nghe...như vậy, Bát Thánh Đạo 
vôn là pháp phải được tu tập, đã được tu tập. 


Có thể nói quán khô đế bằng cách ghi nhận sự thấy, 
nghe... là đã phát triển Bát Thánh Đạo. Khổ đề trở nên hiển 
hiện nhờ ghi nhận thấy, nghe...trong suốt quá trình hành 
minh sát hay còn gọi “đạo đi trước” /wbbabhaea maggg) là 
cảnh sở duyên (ãmmana), tức đối tượng phải được hiểu 
đúng và rõ ràng. Đạo để /agga saccä) phải được tu tập để 
hiểu rõ khổ đề là cảnh năng duyên (rzwnanika), nghĩa là tâm 
hay biết cảnh phải được khéo tu tập. 


Phải hiểu cân thận rằng chỉ bằng cách quán khổ đề 
(duhkha sacdg) thì mới phát triên được Bát Thánh Đạo. Và chỉ 
khi hoàn thành minh sát đạo thì mới có thê chứng đặc Niêt- 
Bàn. 


Chúng tôi xin lặp lại rằng khổ đề là cảnh sở duyên 
(ãrammana), tức đôi tượng phải được biết, và đạo đề là cảnh 
năng duyên, tức tâm hay biết cảnh. Một sự lập lại như vậy là 
cần thiết bởi vì có những sự quyết đoán trái ngược với lời 
dạy của Đức Phật và làm tổn hại đến sự tăng trưởng của 
Giáo Pháp, cho rằng “quán những đối tượng của khổ như sắc 
(p2), danh (nãma), các hành (sankharg), sẽ chỉ dẫn đến chỗ 
cảm thấy khổ; phải quán Niết Bàn đề thành tựu sự an lạc, 
hạnh phúc. 
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TRI KIÊN VẺ TỨ ĐÉQUA MINHSÁT TRÍ 


Nhờ ghi nhận tất cả hiện tượng xảy ra ở sáu căn môn 
và biết chúng chỉ có bản chất vô thường, khổ và vô ngã là 
hiểu được khổ đề. Như vậy với mỗi khoảnh khắc ghi nhận, 
phận sự có được tuệ thể nhập kể như sự liễu giải, hay hiểu 
biết khô đề, pariiñãna pafivedha, đã được hoàn thành. 


Sau khi đã thấy được bản chất vô thường, khổ và vô 
ngã của các hiện tượng bằng cách ghi nhận chúng, cơ hội để 
sự ưa thích hay tham ái phát sanh đối với các đối tượng danh 
và sắc sẽ không có. Đây là sự đoạn trừ nhất thời của tham ái, 
tức tập đề hay sự thực về nguồn gốc của khổ. Như vậy với 
mỗi khoảnh khắc ghi nhận, phận sự có được tuệ thể nhập kê 
như sự đoạn trừ (nhân sanh khổ), pahãnapafiedha, đã được 
hoàn thành. Ở đây tuệ có được không phải bằng việc quán 
đối tượng mà nó chỉ biết sự kiện đoạn trừ (đang xảy ra) mà 
thôi. 


Với sự diệt của ái, “thủ („ãđmng), nghiệp (kammma), 
hành (skhZn), thức (@øñãna), và danh-sắc (uãma ripa}” hay 
gọi cách khác “phiền não luân (@s; vz#a), nghiệp luân 
(kammnavafa) và quả luân (wj2äkavafa}” vốn sẽ nỗi theo sau nó, 
sẽ không có cơ hội phát sanh. Tạm thời chúng bị kiềm chế. 
Đây là Niết Bàn tạm thời hay gọi cách khác là sự diệt 
(mirodha) tạm thời, được thành tựu bằng phương tiện minh sát. 
Như vậy minh sát trí (”24ssana ñãna) được phát triển bằng sự 
diệt tạm thời cũng tương tợ như sự chứng ngộ bằng Thánh 
đạo. Tất nhiên không phải do quan sát trực tiếp đối tượng mà 
sự thành tựu này xảy ra mà nó chỉ là một sự hoàn thành việc 
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diệt tạm thời ở mỗi khoảnh khắc ghi nhận mà thôi. Đây gọi 
là có được tuệ thê nhập kê như sự chứng ngộ, sœcchikữrniya 
pafvedha, hay biệt vê nó băng minh sát. 


Với mỗi hành động quan sát, Bát Thánh Đạo có chánh 
kiến minh sát dẫn đầu sẽ phát triển bên trong tự thân người 
hành thiền. Đây gọi là có được tuệ thê nhập kế như sự tu tập 
(bhavanapafivedha). Tuy nhiên, trí này không xảy ra do quan 
sát trực tiếp; vì nó là kinh nghiệm cá nhân, sự suy quán sẽ tỏ 
lộ cho thấy rằng sự phát triển hay tu tập đã xảy ra trong tự 
thân vậy thôi. 


Vì thế, như đã giải thích ở trên, ở mỗi khoảnh khắc 
ghi nhận và hay biết, khô đề đã được hiểu biết đúng đắn và 
rõ ràng: đây là tuệ thể nhập kể như sự liễu giải /ariñfãna 
pafivedha. Tập đễ được kiềm chế tạm thời; đây là tuệ thể nhập 
kế như sự đoạn trừ (pahãmapdfiedha), tức sự hoàn thành của 
tuệ do sự đoạn trừ. Sự diệt (noda) tạm thời được chứng ngộ 
qua sự diệt; đây là tuệ thể nhập kế như sự chứng ngộ 
(sacchikrniya pafiedha) Và mình sát đạo được tu tập, đây là 
bhãyvanãpafivedha, tuệ thể nhập do tu tập. Như vậy cả bốn đề đã 
được bao hàm ở mỗi khoảnh khắc chi nhận: khô đề bằng sự 
quan sát đôi tượng; tập đế, diệt đề, và đạo đế được hoàn 
thành bằng sự từ bỏ, chứng ngộ, và tu tập. 


Theo cách này, minh sát đạo tuệ tri tứ đề đúng như nó 
phải được tuệ tri, và khi nó chín muỗi và hoàn thành viên 
mãn, thánh đạo (arbarmagsa) sẽ xuất hiện và Niết Bàn được 
chứng đắc. Vào sát-na đạo xuất hiện, thánh đạo có chánh 
kiến dẫn đầu được thiết lập đầy đủ. Thánh đạo xuất hiện chỉ 
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một lần duy nhất. Nhờ sự xuất hiện, dù chỉ một lần ấy, nó 
hoàn thành các phận sự đoạn trừ phiền não, tức là tuyệt diệt 
những phiền não cần phải được tuyệt diệt, tập đề (samudtya 
S4cc8j); tuệ tr1 khô đề; và cũng làm phận sự tu tập đạo đề. Có 
thể nói, theo cách này, chánh kiến thuộc thánh đạo tuệ tri tứ 
đế cùng một lúc. 


TỨ ĐỀ ĐƯỢC TUỆTRIBẢNG THÁNHĐẠOCÙNGMỘTLÚCNHƯ THÉNÀO? 


Đây là cách nó xảy ra: khi diệt đế Øodha saccä-) hay 
gọi cách khác là Niết Bàn Tịch Tịnh được tuệ tri qua sự 
chứng đắc thực sự, phận sự tuệ tri khô đế được hoàn thành 
nhờ nhận ra rằng danh- sắc và các hành, vốn sanh và diệt 
không ngừng, quả thực là khổ. Sau khi đã nhận ra chúng như 
chỉ là sự thê hiện của khổ, người hành thiền sẽ không còn 
thích thú, tham ái hay chấp thủ gì với chúng nữa. 


Sự đoạn trừ ái (h4) xảy ra ở bốn giai đoạn: nhờ đạt 
đến sơ đạo (0-đà-hoàn đạo), tham ái (tanha) vốn sẽ đưa đến các 
cõi khổ (điangục, ngạ qwỷ,...) và tham ái sẽ khiến cho phải tái 
sanh hơn bảy lần trong các cõi vui dục giới (sueafi: cối trời và 
CỐi người...), không thể phát sanh. Nhờ nhị đạo (-đt2-hàm đạo), 
những hình thức thô hơn của ái dục và ái vốn sẽ khiến cho 
phải tái sanh hơn hai lần trong cõi vui dục giới được loại trừ. 
Tam đạo (ana-hdm đạo) diệt những hình thức vĩ tế hơn của ái. 
Nhờ tứ đạo (A-la-hán đạo), ái sắc (rữpa raea) và ái vô sắc (ariipa 
rãøa) hay gọi cách khác là khát ái đối với hiện hữu không thê 
phát sanh. Ở đây cần phải ghi nhớ rằng tham ái đối với sự 
hiện hữu (đi) dù vẫn còn trong những người ở địa vị a-na- 
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hàm (/hánh bất lai) nhưng không đi kèm với thường kiến 
(sassafa diffhn). 


Sự không sanh khởi của ái này đồng nghĩa với sự 
hoàn thành của tuệ thê nhập theo cách đoạn trừ. Đối với các 
thánh đạo, vì chúng được kinh nghiệm trong tự thân mỗi 
người, nên sự tuệ tri được hoàn thành theo cách tu tập. Vì lẽ 
đó, chú giải nói răng: “Đối với ba để, khổ (duMkha), tập 
(samuya) và đạo (mageq), sự tuệ trì được hoàn thành lần lượt 
bằng liêu tri (oarififi), đoạn trừ (pahãna), và tu tập (bhãvan3). ” 


Như đã giải thích ở trên, thánh đạo trí (ariyamagga 
ñãna), do tuệ tri diệt đễ (mirodha saccä) bằng cách chứng 
ngộ (Niết-Bàn), sẽ hoàn thành phận sự tuệ tri ba đề còn lại. 
Cũng vậy, minh sát trí (wipassana ñaãng), do quán và tuệ trì 
khô đề, cũng sẽ hoàn thành phận sự tuệ tri ba để còn lại. 


Chúng tôi xin tóm tắt lại điều này như sau: 


1.. Khi đạo (magga) thấy một trong bốn để. 
2. Nó hoàn thành phán sự tuệ tr cả bốn (đê ) 
(Tuệ thê nhập đổi với cả bôn đề được thiết lập.) 


Khi minh sát đạo (w2assana magga), đã được tu tập để 
quán và tuệ tri khô đề, trở nên đủ mạnh, tám thánh đạo sẽ 
được thiết lập và lao vào Niết-Bàn giới (Nibbãnic dhãm;), ở đây 
tất cả khổ liên quan đến các hành danh và sắc thuộc đối 
tượng cũng như tất cả khổ liên quan đến các hành của tâm 
hay biết, diệt. 


1. Với sdiệtcủa ái có sự dệt của khổ. 
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2. Và Chánh Đạo chứng ngộ sự diệt này. 


Sự diệt của ái được kèm theo bởi sự diệt của tất cả 
khổ trong ngũ uân. Do đó, vào sát-na Thánh Đạo được thiết 
lập, đối tượng của sự quán không chỉ là sự diệt của ái mà còn 
là sự diệt của tất cả khổ trong ngũ uân nữa. Những gì được 
hàm ý trong lời dạy về sự diệt của ái” phải được hiểu như 
bao gồm luôn “sự diệt cha tất cả khổ thuộc các hành 
(sankhara}°, bởi vì chỉ có “sự diệt của tất cả khổ thuộc các 
hành” mới tạo thành Niết-Bàn đích thực, diệt khổ thánh đề. 
Do đó, Niết-Bàn đã được định nghĩa như là sự diệt của tất cả 
hành (szkj4ras). Như vậy sự thiết lập của Thánh Đạo rõ ràng 
chỉ theo nghĩa đã đạt đến giai đoạn ở đây tất cả danh đa), 
sắc đïøa) và các hành (säkhZrz) ngưng hiện hữu, trở thành 
không mà thôi. 


MINH SÁT CŨNG LÀ MỘT THÀNH PHÀN CỦA NIRODHAGÄMINI 
PATIPADA 


Bởi vì Thánh Đạo dẫn đến sự diệt của tất cả khổ 
thuộc các hành (sœnz), nên nó được đặt cho một cái tên 
đây đủ là “4a nưodha gãmini pafipadl arja sacca”, thánh đề 
về con đường dẫn đến sự diệt của khô (đạo diệt khổ thánh 
đế). Nhưng không có minh sát đạo (ÿ24ssznã magea), một 
mình thánh đạo không thê đạt đến Niết-Bàn ở đây tất cả khổ 
chấm dứt được. Phù hợp với các ba-la-mật trước đó của một 
người, và chỉ sau khi họ đã hành minh sát nhiều lần, nhiều 
giờ, nhiều ngày, nhiều tháng, với sức đây của minh sát này, 
thánh đạo xuất hiện như thê nó nồi lên từ chính minh sát đạo 
vậy. Chính vì lý do này mà minh sát đạo được gọi là đạo đi 
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trước (/0ubbabhaøa magøsa), và thánh đạo phải được xem như 
mục đích tối hậu. Mặc dù Đao được nhìn như thê gồm hai 
phần, đạo đi trước và mục địch tối hậu, song sự phát triển 
của nó xảy ra như một tiễn trình liên tục của sự nỗ lực. Vì 
vậy, chú giải $%wnohavodam nói rằng minh sát đạo phải 
được xem như một phần tử cấu thành căn bản của 
nirodhagaminipafipadä (con đường dẫn đến sự diệt): “Tám đạo 
đã nói là thánh đạo siêu thế (ariyamagga) với tám phần tử cấu 
thành. Thánh đạo này cùng với minh sát đạo hiệp thế phải 
được kế như (tạo thành) “duka nưodha gamin pafipadä aria 
saccä”, thánh đề về con đường dẫn đến sự diệt của khổ hay 
đạo diệt khổ thánh đế.” 


Những gì hàm ý ở đây là: Mặc dù đạo đề trong bốn 
thánh đề là một đạo siêu thế, song nó không thê sanh một 
mình mà không có minh sát đạo hay gọi cách khác là đạo đi 
trước (0ubbabhaea magen). Chỉ sau khi đã tu tập minh sát đạo 
và khi minh sát trí (/#ssazfñna) được hoàn thành đầy đủ thì 
thánh đạo mới xuất hiện. Do đó thánh đạo cùng với minh sát 
đạo đi trước vốn phải được tu tập như bước khởi đầu, được 
gọi là đÄ&ha niodhä gãmini pafipadä, đạo diệt khô. 


Tóm Tắt: 


1. Ba thành đạo, căn bản (mhÌa), đi trước (pubba), thánh (anyd) 


2. Tu tập chứng dân thăng đến Niễ-Bàn. 


(Dư phân VI của bài Kinh Chuyển Pháp Luân) 
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ĐẠI KINHCHUYÉÊN PHÁPLUÂN 
PHẢN VI 


Ở phần VI chúng tôi đã đề cập đến Đạo Đề (Magsa 
%ccä). Trong phần VII này chúng tôi sẽ tiếp tục xét đến sự 
thực trí (sacca ñãma), trí biết rằng đó là sự thực (để); phận sự 
trí (acca ñãna), tức trí biết răng một phận sự liên quan đến sự 
thực hay đề này đã được thực hiện. 


SỰ THỤC TRÍ ĐÓI VỚI KHÔ ĐỀ 


km dukkhamn arnyasaccamrlme, bhikkhave pubbedmmssufesi 
dhammesu cakkhum udapadl, ñangn udapddl, pañ udapddl, vija 
udqpddl, aÌoko udqpdäli. 

“ Đây là thánh để về khổ hay đây là sự thực về khổ mà 
các bậc Thánh phải liễu tri. Như vậy này các T)-kheo, đối 
với các pháp (1a) chưa từng được nghe trước đáy, nhãn đã 
sanh khởi nơi ta, trí đã sanh khởi nơi ta, tuệ đã sanh khởi 
nơi ta, mình đã sanh khởi nơi ta, quang đã sanh khởi nơi 
ta.” 


Đây là cách trí biết răng đó là sự thực (để) phát sanh 
đối với khổ đề. Ở một phần trước, chúng tôi đã liệt kê khô đề 
như sanh là khổ, già là khô...rồi. Ở đây chúng tôi sẽ chỉ lập 
lại một ít để làm cho nó sáng tỏ hơn mà thôi. Chữ “Đây? 
trong câu “Đây là khổ đế” muốn nói tới các loại khổ khác 
nhau bắt đầu với sanh /#) và chấm dứt với các thủ uẫn 
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(upadanaRkhianahas). Mục quan trọng ở đây là “Thủ Uấn' mà 
phần lớn mọi người đều hiểu như đã học từ kinh sách. Rất ít 
người hiểu được nó như một kinh nghiệm tự thân, và dĩ 
nhiên đây là điều chính yếu phải làm. Chúng tôi sẽ lượt qua 
điều này trở lại để chỉ ra cách làm thế nào để có thể hiểu 
được Thủ Uấn như một kinh nghiệm tự thân. 


Bắt cứ cái gì trở nên nồi bật ở ngay sát-na thấy, nghe, 
ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ, đều tạo thành thủ uẫn 
(upadanalkhandhas). Các bậc thánh chỉ thấy cái khổ đáng sợ 
trong những đối tượng này; trong khi phàm phu nhìn chúng 
theo cách khác. Phàm phu không xem chúng như sự thể hiện 
của phiền não và khổ, mà như khả lạc và tốt đẹp. Họ nghĩ 
đó là niêm vui khi được thấy những cảnh đẹp, nghe những 
tiếng nói ngọt ngào, ấn tượng, ngửi những mùi thơm, nếm 
những thức ăn ngon và thọ hưởng những cảm giác thú vị của 
sự xúc chạm...Những chúng sanh ở cõi dục xem cảm giác 
xúc chạm là điều thú vị nhất. Chìm đắm trong những hình 
ảnh tưởng tượng và mơ mộng cũng là một niềm vui đối với 
họ. Sẽ là một điều khủng khiếp đối với họ và là một sự mất 
mát lớn nếu mọi thứ kế cả những mơ mộng của họ đột ngột 
biến mất. Thực sự thì tất cả những gì được thấy, được 
nghe...ấy đều là các thủ uấn (4ãmakkhandhäs), hay khổ đề. 
Thiền minh sát được thực hành nhằm làm cho người ta hiểu 
được sự thực của khô này, bằng cách nhận thức rõ bản chất 
vô thường...đáng sợ và đích thực, do sự sanh và diệt không 
ngừng của chúng. 


Đối với Đức Phật, sau khi hoàn thành viên mãn minh 
sát đạo, ngài đã thây được sự tịnh lạc cao quý nhât, đó là 
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Niết-Bàn, nhờ đắc A-la-hán thánh đạo trí (Arahiffai massa 
ñana). Và sau khi chứng ngộ Niết-Bàn, ngài thấy chỉ có khô 
trong các thủ uấn (ääãnajkhandhZ). Sự nhận thức này đã 
đến với ngài, không phải do nghe từ người khác, không phải 
do những pháp hành mà ngài đã học từ các vị đạo sĩ AJãra và 
Udaka. Điều này xảy ra nhờ kinh nghiệm trực tiếp của tự 
thân sau khi ngài đã phát triển Bát Thánh Đạo. Đó là lý do 
tại sao ngài tuyên bố: “Đối với các pháp chưa từng được 
nghe trước đáy, nhãn đã khởi lên trong ta... ` 


Với những lời này ngài cũng tự xưng rằng mình quả 
thực đã trở thành một bậc Chánh Đăng Giác (Swnma 
%wnbudha), bậc đã tự mình đi tìm và thấy được chân lý nhờ sự 
tự chứng và trực giác trí, không do bất kỳ nguồn hướng dẫn 
hay chỉ dạy nào trợ giúp. Một lời tuyên bố công khai như 
vậy thực sự là cần thiết. Thời bấy giờ, những hình thức khổ 
hạnh như nhịn ăn...mà tín đồ của phái Ni-kiền-tử (Migamảs) 
thực hành, được người ta kính trọng như một pháp hành cao 
quý và thiêng liêng. Chính nhóm năm vị Kiều Trần Như 
trước đó cũng có ẫn tượng cho răng nó là như vậy. Chỉ khi 
Đức Phật tuyên bố công khai rằng “ngài đã phát hiện ra pháp 
hành và có được tri kiến này, không phải do nghe người 
khác, cũng không phải do suy đoán, hay suy luận, mà bằng 
sự tự chứng của ngài, bằng kinh nghiệm cá nhân và trực giác 
trí của ngài,” lúc đó những người nghe mới tin chắc là ngài 
đã đạt được sự giác ngộ tối cao, đã trở thành một vị Phật 
(bậc Giác Ngộ) đích thực. 


Có được trực giác trí không cần sự trợ giúp bên ngoài 
là lĩnh vực độc nhât của chư Phật Chánh Đăng Giác và Độc 
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Giác. Các vị đệ tử Phật đạt đến giai đoạn giác ngộ và tri kiến 
như vậy là nhờ nghe những lời dạy của Đức Phật và trau dồi 
chúng qua pháp hành. Ngày nay cũng thế, nếu có nguyện 
vọng, người ta có thê đắc trực giác trí ấy bằng cách phát triển 
chúng qua pháp hành hợp theo những lời dạy của Đức Phật 
lưu giữ trong Kinh Điển như Kinh Đại Niệm Xứ ... chẳng 
hạn. Như vậy, nhờ thực hành theo sự chỉ dẫn trong Kinh, các 
thủ uấn sẽ được thấy đúng như thực, đó là, chỉ có khổ. 
Ngoài ra, lời tuyên bố của Đức Phật lúc ấy cũng có ý định 
khích lệ nhóm năm vị Kiều Trần Như ra sức nỗ lực để thấy 
được bản chất thực của các thủ uẫn. 


Trong lời tuyên bố của Đức Phật vừa nói ở trên, sự 
phát triển của tri kiến siêu nhiên đã được mô tả như “nhãn đã 
khởi lên, trí đã khởi lên, tuệ đã khởi lên, minh đã khởi lên, 
ánh sáng đã khởi lên”, ở đây năm sự mô tả đã được đưa ra 
cho một hình thức tri kiến duy nhất. Chú giải Tương Ưng 
Kinh nói rằng: “nhãn, trí, tuệ,...là những từ đồng nghĩa và 
muốn nói đến cùng một sự việc, đó là tri kiến. Do khả năng 
thấy, nên tri kiến được gọi là nhãn; do khả năng biết, nên nó 
được gọi là trí; do khả năng biết theo phép phân tích trên 
nhiều phương diện hay nhiều cách khác nhau, nó được gọi là 
tuệ; do khả năng biết một cách thấu suốt, nên nó được gọi là 
minh; do khả năng toả ra ánh sáng, nên nó được gọi là 
quang.” 


Vô Ngại Giải Đạo (Pa/sambhidn magga) giải thích 
những từ này giống như nhau. Từ eakkbw trong Pã|i truyền 
đạt ý niệm thấy, vì thế mà gọi là nhãn. Những từ Pali khác 
đã được dùng vì mục đích truyền đạt ý nghĩa hay khái niệm 
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mong muốn cho những thính chúng khác nhau. Vì vậy, để 
mô tả tri kiến thấy một cách rõ ràng như thê với con mắt vật 
lý, nó được gọi là nhãn. Chú giải đưa ra một ví dụ để minh 
hoạ, một người kia bị mù nhiều năm, nay phục hồi thị lực 
nhờ dùng đúng thuốc hay nhờ một chuyên gia về mắt phẫu 
thuật. Trước khi điều trị, anh ta không thấy gì hết; bây giờ 
anh ta thấy mọi thứ một cách rõ ràng. Cũng vậy, trước khi 
người hành thiền phát triển được minh sát trí hay thánh đạo 
trí, người ấy vẫn ở dưới ảo tưởng cho rằng năm thủ uân, tiêu 
biểu cho sự khổ, là tốt đẹp và vừa ý. Nhưng khi, nhờ ghi 
nhận với chánh niệm liên tục vào lúc thấy, nghe,... minh sát 
trí trở nên mạnh mẽ, người hành thiền nhận thức một cách rõ 
ràng rằng các hiện tượng thấy, nghe, hay gọi cách khác là 
các thủ uẫn (ãjimakÄhandhz), thực sự là cái khô đáng sợ do 
bản chất sanh diệt không ngừng của chúng. Điều này cũng 
giống như phục hồi được thị lực sau một thời gian bị mù. 
Với sự phát triển của thánh đạo trí (aryamaggañaa), sự nhận 
thức của vị ấy về bản chất đích thực của khổ thậm chí sẽ 
nhạy bén hơn nữa. Như vậy, bởi vì nó thấy rõ như thể (thấy) 
băng con mắt, tri kiến này được gọi là nhãn. 


Liên quan đến “trí đã sanh khởi” (ñãnamudapääi); ñãna 
là một từ Pã]i mang nghĩa biết. Còn về “tuệ đã sanh khởi” 
(panna uapaj), Vô Ngại Giải Đạo (Pafisambhida magga) nói 
răng paññã là một từ Pã]i mang nghĩa biết theo phép phần 
tích trên nhiều phương diện hay nhiều cách khác nhau. Đối 
với pháp hành minh sát, trong lúc đang ghi nhận phông, 
xẹp,...danh và sắc được thấy tách rời nhau như sự chuyên 
động và tâm biết. Người không quen không thê kinh ngiệm 
được sự khác biệt này trong con người của họ. 
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Người hành thiền cũng có thể phân biệt được nhân và 
quả, đó là biết sự sanh mới khác với sự diệt của nó. Vị ấy 
biết rằng, do sự sanh và diệt không ngừng mà các uân (được 
xem) là vô thường, khổ; và chúng tự sanh, tự diệt, không 
chịu sự kiểm soát của bất kỳ ai, nên chúng không có tự ngã, 
không có thực chất (vô ngã). Cái biết của vị ấy không phải là 
cái biết mơ hỗ, lờ mờ, không rõ rệt, mà là một sự hiểu biết rõ 
rệt, xác định như nhìn một vật trong lòng bàn tay mình vậy. 
Sự hiểu biết như vậy được mô tả như cái biết theo phép phân 
tích trên nhiều phương diện khác nhau, hay cái biết của tuệ 


(pañng). 


Trong 777 uaapaä7ˆ (mình đã sanh khở!), viJjä là một 
từ Pãli có nghĩa là sự thấu suốt (minh). Không nên lầm lẫn từ 
này với từ %7aøZra chú thuật sư (7Èƒl7lñ), một người thành 
thạo trong các chú thuật (zzras), được mô tả trong các cuốn 
sách như người có khả năng bay qua hư không. Ở đây jjä 
không biểu thị một con người mà muốn nói tới khả năng 
thấu suốt, vì vậy gọi là minh. 


Có thể nói minh là một trạng thái vi tế, khó hiểu. Ở 
đây, chúng tôi phải liên hệ lại một trường hợp đã xảy ra khá 
lâu. Trong một buổi luận pháp giữa chúng tôi với vị 
Sayädaw trưởng làng, chúng tôi có thông báo cho vị ấy biết 
rằng tuệ /zññ) đã sanh khởi trong lúc ghi nhận hiện tượng 
sanh và diệt vào sát-na sanh khởi của nó. VỊ Sayadaw không 
chấp nhận loại nhận thức ấy là tuệ (z2). Ngài cho rằng tuệ 
là cái thấu suốt; chỉ khi biết một cách thấu suốt mới gọi là 
tuệ /z#ña). Khi chúng tôi hỏi cách làm thế nào để một người 
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tạo ra “cái biết thấu suốt” , ngài ngập ngừng một lát, rôi nói, 
“À ,biết một cách thấu suốt là biết một cách thấu suốt.” 


“Biết một cách thấu suốt xuất phát từ chữ øz/ueäz, 
một từ Pã|i có nghĩa là thông đạt (357Ê). Nó hơi giống như 
Sambodhaya' (chánh giác), như đã giải thích ở Phần Hai của 
cuốn sách này. Bị che lấp bởi một bức màn hay một bức 
tường, các vật đẳng sau đó không thê thấy được. Nhưng khi 
chọc một cái lỗ trên bức màn hay mở một cánh cửa số trên 
bức tường, thì nhờ những khe hở này các vật trở nên rõ rệt 
để có thể thấy được. Cũng vậy, trí này chọc thủng qua bức 
màn vô minh („moha). Thoạt tiên, do vô minh che đậy, những 
gì được thấy, nghe,...không được thấy hay biết như vô 
thường, khổ, và vô ngã; người ta tin chúng là thường (/cc4), 
lạc (sukha), và hữu ngã (za). Đây là vô minh, và sĩ mê. Khi 
minh sát trí (24ssana ñãna) trở nên mạnh mẽ, tri kiến rõ ràng 
sanh khởi như thê bức màn vô minh đã bị chọc thủng. Sự 
nhận thức như vậy được gọi là biết một cách thấu suốt hay 
minh. Đức Thế Tôn đã tuyên bồ rằng minh đã sanh khởi nơi 
ngài. 


Về “quang đã sanh khởi” (lokoudapääi), theo Vô Ngại 
Giải Đạo (Pafisanbhida magga), aloko hay quang chỉ là một từ 
được dùng đề biểu thị sự thắp sáng, hay làm cho sáng lên. Ở 
đây, quang không chỉ có nghĩa là ánh sáng bình thường được 
thấy băng con mắt. Nó muốn nói đến tri kiến biện biệt mọi 
hiện tượng một cách rõ ràng, minh bạch. Trước đây, bản chất 
thực của vô thường, khổ, vô ngã không được thấy và biết do 
chúng bị bóng tối che phủ. Khi minh sát trí @4ssznzñãna) và 
thánh đạo trí (aeeañama) phát triển, bản chất thực của chúng 
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trở nên rõ ràng. Do đó sự nhận thức như vậy được mô tả như 
“quang sanh hay ánh sáng đã sanh khởi” theo phép ân dụ. 


Từ một hình thức tri kiến phi thường đã được mô tả 
theo năm cách “nhãn, trí, tuệ, minh, và quang” như vậy là 
cốt để làm cho người nghe dễ hiểu hơn mà thôi. Có thể nói 
đây là lời dạy đã được trù định để đáp ứng những yêu cầu 
của người nghe. Nó cũng giống như đôi khi chúng ta phải 
dùng hai hay ba từ đông nghĩa trong vị trí của một từ để cho 
thính chúng có thê nắm bắt được ý nghĩa của những øì chúng 
ta muôn nói vậy. 


Những từ Pä|i và ý nghĩa của chúng chúng tôi đã giải 
thích ở trên đều liên quan đến Sự Thực Trí 6øccz ñãna). Như 
vậy, đến đây chúng tôi đã đề cập đầy đủ về Sự thực trí. Bây 
giờ chúng tôi sẽ tiếp tục nói đến nhiệm vụ của nó, vốn phải 
được hoàn thành liên quan đến khổ đế. 


PHẬN SỰ TRÍ ĐÓI VỚI KHÔ ĐỀ 


“Tam kho pantktyn dukkham ariyasaccœy parfiñoya ` mì me, 
bhikkhave, pubbe qnanussufesu dhammesu cakkhuun tudapddl, ñandIn 
udqpddl, pañfia udapddl, vijJä udapadl, aloko udqpdai. 

“Đây là Thánh đề về Khổ cân phải được liễu trí.” 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước Ta 
chưa từng được nghe, nhãn đã sanh khởi nơi ta, trí đã sanh 
khởi nơi ta, tuệ đã sanh khởi nơi ta, minh đã sanh khởi nơi 
ta, quang đã sanh khởi nơi ta. ” 
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Đây là cách tri kiến đã sanh khởi liên quan đến những 
gì cần phải làm đối với Khô đề. Cần lưu ý cần thận là nhiệm 
vụ phải được thực hiện đối với (Khổ) Đề này là £uệ frỉ nó, 
liễu trỉ nó. Đỗi với người hành thiền thiết tha đạt đến Thánh 
Đao, Thánh Quả và Niết Bàn, phận sự của vị ấy là phải cố 
gắng năm bắt khô đề một cách đúng đắn và rõ ràng, đó là, vị 
ây phải hiểu rõ từng thành phần riêng biệt của để này bắt đầu 
từ sanh (2) cho đến chấp thủ năm uẫn (azäãmakkhandha). 


Trong những phần tử cấu thành của khổ đề, như sanh 
là khổ,..., yếu tổ chủ chốt là năm thủ uấn. Nhờ biết rõ năm 
thủ uẫn này đúng như chúng thực sự là, công việc tuệ tri khô 
đế kế như đã hoàn tất. Do đó, MahZwagga %4ccã Smyufa 
(Tương Ung Sự Thực thuộc Đại Phẩm) nói rằng: “Thể nào, 
này các T)-kheo, là khổ đế? Điễu đó phải được trả lời rằng 
năm thủ uẩn tạo thành khổ đề. ” 

Năm thủ uẫn đã được chúng tôi giải thích chỉ tiết ở 
phần bốn của cuốn sách này. Phàm những gì xuất hiện ở sáu 
cửa giác quan, vào lúc thấy, nghe,...đều tạo thành năm thủ 
uân. Điều này sẽ trở thành kinh nghiệm tự thân bằng cách 
ghi nhận từng hiện tượng xuất hiện ở sáu cửa giác quan khi 
nó xảy ra. Nhờ những nỗ lực (ghi nhận) này tính chất thô, 
cứng, mịn, nhẹ của địa đại /2a/hawi đham;) sẽ được tự thân kinh 
nghiệm, cũng vậy, tính chất kết dính, lưu chảy, và âm ướt 
của thuỷ đại (ãøo đhấm/); nóng, lạnh và âm của hoá đại (tợo 
dhzm;), sự đơ cứng, sức ép và chuyên động của phong đại 
(@äyo đhấn;) sẽ được tự thân kinh nghiệm. Tất cả những tính 
chất này phải được hiểu biết một cách chính xác và riêng 
biệt băng kinh nghiệm tự thân. Điều này có tác động như thế 
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nảo đã được giải thích đầy đủ ở trước. Một cách ngăn gọn là 
nó tạo ra một sự chú tâm cao độ vào những cảm giác xúc 
chạm vốn trở nên rõ rệt ở bất kỳ nơi nảo trên thân hành giả. 
Lúc đó, một trong bốn đại sẽ thông báo sự hiện hữu của nó 
qua những đặc tính nội tại hay đặc tính riêng của nó. 


Sau khi đã biết rõ bốn đại, nhờ ghi nhận thấy, 
nghe,...căn vật lý mà sự thấy, nghe... dựa vào đó, những đôi 
tượng (trần cảnh) sắc, thinh,.. và thức uân cùng với các tâm 
sở đồng sanh của chúng sẽ trở nên rõ rệt. Ở mỗi sát-na ghi 
nhận hiện tượng “phông, xẹp, ngồi, xúc chạm, hay biết, le 
giác đơ cứng, cảm giác nóng, cảm giác đau; thấy, nghe... 
người hành thiền tự thân nhận thức được sự sanh mới liền 
theo sau bởi sự diệt tức thời của cả hai: đối tượng của sự hay 
biết cũng như tâm ghi nhận. Như vậy, người hành thiền biết 
dứt khoát rằng nó là vô thường (/ãabhãvzfo ariccä) bởi vì nó 
diệt liền mỗi khi sanh; vị ấy cũng biết rằng nó là cái khổ 
đáng sợ („dqyabhya pafipilanafthena duhkhđ), bởi vì nó bị bức 
bách bởi sự sanh và diệt không ngừng; vị ấy biết rằng nó 
không phải tự ngã (awasd vaffanafthena anaffd) để tuân theo sự 
kiểm soát, vì nó xảy ra theo đường lối tự nhiên của nó, 
không tuân theo ý muốn của ai. Có được kinh nghiệm tự 
thân nhờ quan sát liên tục hiện tượng sanh và diệt và ghi 
nhận các đặc tính vô thường, khổ và vô ngã theo cách này là 
biến tri khổ để (pariifieyya —what should be kuown accuralely, 
Ji3RiZI, sở biến mì. 


Đức Thế Tôn đã đạt đến sự chứng ngộ, không phải do 
nghe người nào khác nói rằng khổ đề hay các thủ uân vốn 
thực sự sanh và diệt, phải được tuệ tri, hay phải được hiểu 
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biết một cách đúng đắn và chính xác. Chính vì vậy ngài mới 
tuyên bố 7wbÖe ananussuesu dhammesu cakÑlnnm tudtjpddl, ïìaiatn 
udapadl, pafïiã tudapaadli, vijjä udapadi, aloko uảapzäli (đối với các 
pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn đã sanh khởi 
nơi ta, trí đã sanh khởi nơi ta, tuệ đã sanh khởi nơi ta, minh 
đã sanh khởi nơi ta, quang đã sanh khởi nơi ta.) Và về sau, 
sự chứng ngộ chỉ xảy ra sau khi nghe pháp từ Đức Phật hay 
từ các vị đệ tử khác của Đức Phật. Mặc dù lời tuyên bố trong 
Kinh Chuến Pháp Luân dứt khoát rằng khổ đế phải được 
biến tri (hiểu biết một cách đúng đắn, và rõ ràng), một số 
người vẫn xem việc hiểu rõ khô đề hay các thủ uân bằng 
cách ghi nhận hiện tượng sanh và diệt đang thực sự xảy ra là 
điều không cần thiết. Họ cho rằng chỉ cần nghe nói về Danh 
và Sắc cũng như về tính chất vô thường, khổ, và vô ngã của 
chúng là đủ để đáp ứng mục đích rồi. Chúng tôi thực sự lấy 
làm buôn và đáng tiếc cho những người này. 


Như vậy, Phận Sự Trí (K/cca ÑZna) là sự nhận thức 
được rằng khô đế hay gọi cách khác là năm thủ uẫn phải 
được tuệ tri qua sự quan sát của tự thân. Nó biết phận sự nào 
phải được thực hiện đối với khổ đế. Sự nhận thức này đến 
trước sự chứng đắc thánh đạo. Thậm chí trước khi một hành 
giả bắt đầu hành thiền, vị ấy cũng phải ý thức được rằng 
mình phải biết rõ tính chất vô thường, khổ, và vô ngã bằng 
cách ghi nhận mỗi khi thấy, nghe, ngửi, nêm, xúc chạm, suy 
nghĩ,... Trong khi thực hành minh sát, vị ấy cũng phải biết về 
công việc này nữa. Chỉ lúc đó vị ấy mới có thể dành hết sự 
chú tâm vào sự sanh và diệt của các thủ uân (ã4ãmaikhimdhä) 
và phát triển minh sát trí một cách toàn diện. Các đệ tử của 
tôi, những hành giả Tứ Niệm Xứ, đã hoàn thành nhiệm vụ 
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mà Phận Sự Trí (@ecañãg) này đòi hỏi từ lúc nhận sự hướng 
dẫn của chúng tôi về phương cách hành thiền, sau khi đã học 
để biết rằng bắt cứ những gì xuất hiện vào khoảnh khắc thấy, 
nghe,...phải được chi nhận một cách cân thận. Trong khi ghi 
nhận, cho dù mới đầu hành giả không biết phải ghi nhận cái 
gì, song chăng bao lâu vị ấy cũng biết được là phải quan sát 
cái gì. Sự phân biệt này là phận sự trí, tức trí biết nhiệm vụ 
phải thực hiện. 


Sở dĩ chúng tôi dành nhiều thời gian để nói về “phận 
sự trí” này bởi vì chúng tôi nghĩ biết được ý nghĩa của nó 
thực sự rất quan trọng. Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục bàn đến 
Kata Nãna (TY Tác Trí L{E“®) 


DĨ TÁC TRÍ ĐÓI VỚI KHÔ ĐỀ 


“Tam kho pantkttmn duÑkhd!yt ariydsaACCdf pDaHffiđfđ ` nỉ mồ 
bhikkhave, pubbe qnanussufesu dhammesu cakkhuun tudapddl, ñandIn 
tudapadl, panha udapadl, vịjja udqpdadl, aÌORO udqpdadli. ` 


(“Thánh đề về Khổ này đã được liễu tri. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước Ta chưa từng được 
nghe, nhãn đã sanh khởi nơi ta, trí đã sanh khởi nơi ta, tuệ 
đã sanh khởi nơi ta, minh đã sanh khởi nơi ta, quang đã 
sanh khởi nơi ta. ”) 


Hiểu rõ khổ đế hay năm thủ uẫn bằng cách ghi nhận 
thấy, nghe,... và thường xuyên hay biết tính chất vô thường, 
khổ và vô ngã tạo thành minh sát trí (0ÿ24ssnã ñãna). Tuy 
nhiên, chỉ một mình minh sát trí thôi thì vẫn chưa thể hoàn 
thành viên mãn nhiệm vụ tuệ tri 4), tức viên mãn công 
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việc hiểu biết khổ đế một cách đúng đắn và đầy đủ. Tưởng 
về thường, lạc, ngã, tịnh vẫn có thê khởi lên đối với những 
đối tượng mà hành giả không ghi nhận. Có thể nói, chỉ khi 
minh sát trí đã phát triển đầy đủ và Thánh Đạo Trí xuất hiện 
để kinh nghiệm trạng thái tịnh lạc của Niết-Bàn, lúc đó tri 
kiến về vô thường, khổ, và vô ngã mới được hoàn tất và bền 
vững. Đây là sự hoàn thành của công việc tuệ tri khô đề. 


Ngay cả như thế, Nhập Lưu Thánh Đạo Trí vẫn chưa 
đủ đề hoàn mãn công việc này. Chỉ bằng cách chứng đắc A- 
la-hán Thánh Đạo Trí, khổ đế mới được tuệ tri hoàn toàn 
một trăm phân trăm, có thể nói là vậy. Đối với Đức Thế Tôn, 
công việc (tuệ tri khô đề) đã được hoàn mãn từ lúc ngài đạt 
đến A-la-hán Thánh Đạo, A-la-hán Thánh Quả và chứng đắc 
Giác Ngộ. Vì lý do đó ngài tuyên bố rằng công việc tuệ tri 
khổ đề đã được Như Lai hoàn tất. Nhãn đã sanh khởi, trí đã 
sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, quang đã 
sanh khởi, đề thấy rằng công việc đã được hoàn tất và không 
còn gì phải làm thêm nữa. 


Những hành giả hiện nay đang tham gia vào việc 
hành thiền cũng có cùng một mục đích này trong dự kiến, đó 
là tuệ tri khổ đề và cuối cùng hoàn tất công việc liễu tri bằng 
cách đạt đến A-la-hán Thánh Đạo, A-la-hán Thánh Quả. Sau 
khi chứng đắc A-la-hán Thánh Đao và A-la-hán Thánh Quả, 
cuỗi cùng sự nhận thức sẽ đến với họ, qua sự phản khán (hồi 
quan phản chiếu), rằng công việc đã được hoàn thành viên 
mãn: “...sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm (tuệ 
tri Tứ Đề) đã làm xong...” 
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Đến đây, chúng tôi đã bàn xong ba loại trí — sự thực 
trí (sacca ñãna), phận sự trí (ccañna), và đĩ tác trí (kafa ñãma) 
liên quan đên khô đê. Tóm lại, 


T1 Vào sátna thấy, ngghe...nhận thưức rõ răng tất cả mọi hiện 
tượng sanh và diệt đêu là khổ, khổ đề tạo thành sự thực trí 
(sacca năng). 

2. Nhận thưc rõ rằng khổ đểnày phải được tuệ trí bằng sự 
ghi nhận với chánh mệm, tạo thành phận sự trí (Ricca 


ñãng). 
3. Nhờ phản khán, biết rằng khổ để đã được tuệ trí, tạo thành 
dĩ tác trí (wata ñãna) 


Trong ba trí này, sự thực trí xuất hiện trong lúc hành 
thiền minh sát khi hành giả nhận ra rằng hiện tượng sanh và 
diệt chỉ là khổ. Điều này xảy ra trước khi Thánh Đạo xuất 
hiện. Ngay cả vào sát-na Thánh Đạo xuất hiện, thấy sự tịch 
tịnh của Niết-Bàn, trí này cũng khởi lên bằng cách nhận thức 
rõ khô đề trong tất cả mọi hiện tượng sanh và diệt. Sau khi 
Thánh Đạo xuất hiện cũng thế, trí này dự phần bằng sự phản 
khán. Như vậy, sự thực trí @øccz ñãna) là trí kiến về tứ để 
sanh khởi trước, sau và vào sát-na Thánh Đạo. Thực sự ra 
những gì được nhận thức vào sát-na Thánh Đạo chỉ là diệt để 
(nirodha saccä, diệt khô thánh đề). Ba đề còn lại (khổ đề bằng 
sự tuệ tr1-247, tập đề bằng sự đoạn trừ - øazmwa, và đạo đề 
bằng sự tu tập - b⁄ãvzn2) được nói là đã chứng đắc nhờ hoàn 
thành công việc tuệ tri bằng tuệ thông đạt (0a/iedha). 


Liên quan đên khô đê, vào lúc sát na chứng diệt loé 
lên, phận sự tuệ tri liên tục danh và sắc là khô, kê như đã 
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hoàn thành. Cho nên, các bậc Thánh (đặc biệt các vị A-la- 
hán) đã đạt đến Đạo Quả, nhờ suy xét, đều biết rằng danh và 
sắc sanh và điệt không ngừng là khổ. Do đó mới nói rằng 
công việc của tuệ thông đạt (pz/edha), tuệ trì bản chất của 
khô, đã được hoàn tất vào sát-na đạo. Trong lúc hành minh 
sát, tri kiến về khổ này phát sanh nhờ thực sự ghi nhận hiện 
tượng sanh và diệt. Đây gọi là tuệ tri khổ đề (4#kha.saccä) hay 
gọi cách khác là parư"a paIvedha. 


Về phận sự trí (/#ccafñZna), đó là sự nhận thức rằng khổ 
đề phải được tuệ tri, nó phải được hoàn tắt trước khi đạt đến 
Thánh Đạo. Chỉ khi đã có tri kiến trước đó về những phận sự 
nào phải được thực hiện thì những phận sự này mới có thê 
được thực hiện để chứng đắc Thánh Đạo. 


Trong trường hợp của khổ đề cũng vậy, nó phải được 
hiểu rõ ở một giai đoạn sớm hơn. Điều cần thiết là phải nhận 
thức được một cách rõ ràng bản chất vô thường bằng cách 
shi nhận hiện tượng sanh và diệt biểu hiện rõ rệt nơi các uấn 
mỗi lúc xuất hiện. Chỉ với sự hiểu biết trước như vậy công 
việc cần thiết của việc quán sát các hiện tượng mới được 
thực hiện, và Thánh Đạo mới xuất hiện sau khi đạt đến sự 
thành thục của minh sát. Đối với tập đề (samuda sacoz), diệt 
để (nưodha saccđ), và đạo đế đmnagga saccä), một sự hiểu biết 
trước về những phận sự phải được thực hiện đối với mỗi để 
như vậy là tuyệt đối cần thiết. Chỉ lúc đó Thánh Đạo mới có 
thê phát triên. 


Như vậy, rất lâu trước khi đạt đến Thánh Đạo, nhất 
thiệt phải có sự hiệu rõ răng khô đê phải được tuệ tri; tập đê 


308 Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân 


phải được đoạn trừ; diệt đề phải được chứng ngộ; và đạo đế 
phải được tu tập. 


Tri kiến (hiểu biết) rằng những phận sự này đã được 
thực hiện chỉ đến sau khi chứng đắc A-la-hán Thánh Đạo và 
Thánh Quả nhờ suy xét thấy rằng Phạm Hạnh đã thành 
(wusitarn bralưacarjyam); những gì cần làm đã được làm xong 
(kattxưmkaramyam). Dĩ tác trí (wa£a ñama) là trí biết rằng những gì 
cần phải làm đã được làm. Qua sự chứng diệt, A-la-hán 
thánh đạo cũng thực hiện ba công việc khác nữa, đó là, tuệ 
tri khổ đề, đoạn trừ tập đề và tu tập đạo đế. Chính Dĩ Tác Trí 
biết rằng cả bốn phận sự này đã được thực hiện. 


Những giải thích cô đọng ở trên về sự thực trí (saccä 
ñãna), phận sự trí (cca ñãng), và đĩ tác trí (hafa ñãna) đã được 
thực hiện hợp theo tinh thần Phụ Chú Giải Ä⁄„ka về Katha 
Vhu. Như vậy chúng tôi đã đề cập tương đối đầy đủ về ba 
loại trí liên quan đến khô đề. Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục 
bàn về ba trí này liên quan đến tập đề. 


SỰ THỰC TRÍ ĐÓI VỚI TẬP ĐỀ 


kkamụ dukkhasumudayanu anywasạca ` mi Đhkhaw 
tathagatfanan pubbe ananussufesu dheqmmesu cakkhuiutdapdrdl, up 
uidqpadli, panfia udapddl, vija udiqpadl, đÌORO uiapdadl. 


(Đây là thánh để về khổ tập (nhân sanh khổ) mà các 
bậc Thánh phải biết. Như vậy, này các Tỳ-kheo, đối với các 
pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn đã sanh khởi 
nơi ta, trí đã sanh khởi nơi ta, tuệ đã sanh khởi nơi ta, mình 
đã sanh khởi nơi ta, quang đã sanh khởi nơi ta.) 
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Trong đoạn kinh trên chữ “Đây” muốn nói đến dục ái 
(hama fanhg), hữu ái (bhána tanha), và phì hữu ái (bhaua tanhg), 
đã được giải thích ở một phần trước. Khổ xuất phát từ những 
ái này như thế nào, được giải thích như sau: Dục ái tìm thấy 
sự thích thú trong các đối tượng dục lạc vốn phải tầm cầu và 
làm ra. Trong khi theo đuôi chúng, một số người phải nếm 
trải những khổ đau cùng cực, ngay cả đến mức mắt cả mạng 
sống. Bất kỳ cố găng nào nhằm kiềm chế tham ái đã sanh 
cũng dẫn đến khô đau và bất hạnh. Đi tìm những vật không 
dễ có được cũng là khổ. Rồi việc phải chăm lo, giữ gìn 
những tài sản đã hoạch đắc được cũng là công việc rất phiền 
hà và khó khăn. Ngay cả những người nghiện thuốc và nhai 
trầu cũng phải chịu khổ khi hết những vật mà họ ưa thích. 
Người nghiện rượu và ma tuý còn cảm thấy khổ hơn trong 
những hoàn cảnh thiếu thốn tương tự. 


Con người sinh ra một mình. Lúc trẻ, họ vui sống 
cuộc đời độc thân không có những phiên toái của gia đình. 
Nhưng khi lớn lên, họ cảm thấy cần một người bạn đồng 
hành. Và rồi dục ái ma #„ha) xúi giục, họ bắt đầu tìm một 
người. Khi họ nhắm đến một đối tượng không thê đạt tới 
được, mối tình của họ kết thúc trong sầu khổ. Và nếu cuối 

cùng ước nguyện của họ thành công, nghĩa là kiếm được 
người bạn đời họ cần, phiền não chăng bao lâu sẽ bắt đầu khi 
họ tự thấy mình không thích hợp với nhau. Ngay cả khi có 
được sự hoà hợp với nhau trong cuộc sống hôn nhân, phiền 
não cũng xuất hiện khi một trong hai người bất ngờ đồ bệnh. 
Chăm sóc người bệnh quả là một công việc khó nhọc. Đúng 
thời, cái chết đến với một người, để lại cho người kia sống 
trong những nỗi thống khổ của bi ai và sầằu muộn. Rõ ràng 
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tất cả những khổ đau này đều bắt nguồn từ dục ái (wãma 
tanha). 


Nhưng đa số mọi người đều có ảo tưởng cho răng ái 
dục này là cội nguồn của hạnh phúc. Họ xem việc hưởng thụ 
các dục lạc là niềm vui thú ở trên đời. Khi tham ái không bi 
đánh thức, do thiếu những đối tượng khả lạc hay không có 
những cảm thọ lạc, cuộc sống đối với họ trở nên đơn điệu và 
buôn tẻ. Đi viếng chùa hay viếng tháp thì tẻ nhạt; nghe 
những bài pháp về thiền minh sát còn chán hơn. Trái lại, 
những sô giải trí như chiếu phim, nhạc kịch,...lại đem đến 
cho họ sự hứng thú, sung sướng, và vui vẻ. Như vậy, ái này 
được nuôi dưỡng cân thận bằng việc săn đuôi những dục trần 
khả ái. Những theo đuôi dục lạc điên rồ này được thực hiện 
dựa trên sự tin tưởng rằng chúng đem đến niềm vui và hạnh 
phúc. Sở đĩ người ta tin như vậy là vì vô minh đã đưa ra cho 
họ những hướng dẫn sai lạc. 


Tuy nhiên, những gì có vẻ thú vị và vui sướng ấy, 
trong thực tế, thật kinh hoàng và đáng sợ bởi vì bản chất 
sanh và diệt không ngừng của chúng. Dục lạc thì không bao 
giờ biết chán vì lòng tham (h3) không đáy. Ngay cả sau 
nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm hưởng lạc, tham ái vẫn 
không hề thoả mãn. Vì thế mà con người cứ phải lo lắng 
chạy đuôi theo các lạc thú không ngừng để giữ cho niềm vui 
của họ không bị đứt đoạn. Nhưng cuối cùng, khi cái kho dự 
trữ các dục lạc và cảm thọ cạn kiệt, họ phải cam chịu những 
bắt toại nguyện lớn lao. Đây là sự giải thích ngắn gọn cách 
tham ái làm phát sanh phiền não và khổ đau trong cuộc sống 
hiện tại. 
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Nhưng nguyên nhân đích thực của khổ nằm trong sự 
kiện rằng tham ái (#„“Z) này khiến cho có sự luân hồi sanh tử 
bất tận. Những cảnh sắc và âm thanh khả ái kích thích sự 
khoái cảm và tham muốn, và tham muốn này làm phát sanh 
chấp thủ. Do chấp thủ , người ta phải dốc hết sức ra để có 
được nó. Điều này tạo thành SapRiara (hành nghiệp). Do các 
hành này là nhằm hoàn thành những tham muốn và do tốc 
hành tâm (na) của sát na cận tử, hay gọi cách khác là hành 
tác thức (ablisaikharaviäñãnø— †1 {Efi) có được lực đây của 
nó từ tham ái (#„ä)bám chặt vào đối tượng xuất hiện lúc đó, 
thức tái sanh khởi lên liền ngay sau tâm tử. Từ khoảnh khắc 
thức tái sanh an lập trong hiện hữu mới, có thể nói rằng tất 
cả những phiền muộn và đau khổ liên quan đến kiếp sống 
mới đã bắt đầu. Tất cả những phiền muộn này, ngay từ 
khoảnh khắc của thức tái sanh, đã có gốc của chúng trong 
tham ái. Đối với các vị A-la-hán, do tham ái đã được đoạn 
trừ, các vị không còn gặp bất kỳ khô đau nào của kiếp sống 
mới nữa. Như vậy dục ái (/@đna fanh.) là nhân đích thực của 
khổ đau như sanh, già, chết...hay còn gọi là tập đề (sưwwd¿ya 
sacc8). 


Những người phát nguyện đạt đến các cõi sắc và vô 
sắc thì ra sức nỗ lực để chứng đắc các thiền sắc giới 
(ripãvacarajhãma) và vô sắc giới (aripavacarajhana). Nhờ những 
thiền chứng này họ được tái sanh trong các cõi Phạm thiên 
hữu sắc và vô sắc. Là các vị Phạm Thiên (Bizmas), họ thoát 
khỏi những cái khổ về thân vật lý cũng như những khổ tâm. 
Thọ mạng của họ không tính băng năm mà được đo lường 
dưới dạng chu kỳ thế gian (đzi tá»). Từ quan niệm thế gian 
thì cuộc sống của họ được đánh giá là một cuộc sông hạnh 
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phúc. Nhưng khi thọ mạng của họ chấm dứt, họ vẫn phải đối 
đầu với cái chết và chịu những nỗi thống khổ của sự chết 
(marana dua). Họ cũng phải chịu những sầu ưu vì ước 
nguyện bắt tử của họ không được hoàn thành. Sau khi chết 
cũng vậy, những phiền muộn và khổ não chờ đợi họ trong 
cõi dục mà họ tái sanh vào. Như vậy, hữu ái (bhawafanhađ), hay 
khát khao hiện hữu trong thể giới phạm thiên thực sự cũng là 
khô đê. 


Mong muốn không-hiện hữu sau khi chết (phi hữm ái- 
vibhava fanhđ) cũng là nguyên nhân của khổ bởi vì nó khuyến 
khích những điều ác trong cuộc đời này. Thay vì chùn bước 
trước điều ác những người chủ theo chủ nghĩa hư vô sẵn 
sàng làm bắt cứ điều gì trong việc theo đuôi chúng và thích 
thú trong những việc làm ấy. Do những bắt thiện nghiệp 
(akusala kamna) ây họ phải tái sanh vào bốn cõi khô (địa ngục, 
ngạ qui, súc sanh, và A-tu-la) trong nhiều kiếp và chịu đựng 
những nỗi thống khổ cũng như bắt hạnh của các cõi này. Do 
đó, rõ ràng phi hữu ái (wibhawa £amhđ), phát sanh từ đoạn kiến 
này, là nguồn gốc thực sự của khổ hay tập để (suwwd¿yasaccä) 


Cả ba loại ái này đều là nhân căn để của khổ, Đức 
Phật đã chứng thực được điều đó và tuyên bố ngài đã thấy 
được chúng như thế nào: “Nhãn, thấy răng đây là Khô Tập 
Thánh Đé, đã sanh khởi nơi Ta.” Biết được đây là khổ tập 
thánh đề là sự /ực trí @accä ñãma). Sự thực trí biết (tập) để 
sanh khởi trước và sau sự đến của Thánh Đạo. Vào sát-na 
Đạo, phận sự biết (tập) đề cũng được hoàn thành, theo cách 
từ bỏ hay đoạn trừ, øahãnapafiuedha (thể nhập bằng đoạn trừ). 
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Tóm lại, cái biệt tứ đê trước, sau và vào sát-na Đạo là sự 
thực trí (acc ñana) 


PHẬN SỰ TRÍ ĐÓI VỚI TẬP ĐỀ 


'Tan khopamtkưn duRRhasamudtayananyasacœn=npahatabba ` 
ri, Dhikkhqawe, tathagatanœn pubbe ananussutesu dhdmmesu cakkhuun 
tudqpadl, ñanaun uiqpadl, panffAudapddli, vijja udqpddl, aÌORÑO udapdadl ` 


(Đây là Thánh đề về Khổ tập cần phải đoạn tận, này 
các Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước Ta chưa từng được 
nghe, nhãn đã sanh khởi nơi ta, trí đã sanh khởi nơi ta, tuệ 
đã sanh khởi nơi ta, minh đã sanh khởi nơi ta, quang đã 
sanh khởi nơi ta.) 


Nếu muốn giải thoát khổ, nguồn gốc của khổ hay tập 
khởi của khô phải được loại trừ. Cũng như đề chữa hiệu quả 
một chứng bệnh, nguyên nhân căn để của tình trạng khó chịu 
ấy phải được loại trừ bằng việc áp dụng thuốc thích hợp. Các 
bác sĩ Miễn Điện chẩn đoán nguyên nhân của một căn bệnh 
dựa vào những rỗi loạn ở máu, gió, mật, đàm, khí hậu, thực 
phẩm... Trong khi các bác sĩ Tây phương theo dấu nguyên 
nhân đến chứng bệnh khác mang những mầm bệnh. Khi 
những nguyên nhân sanh bệnh đã được chân đoán đúng và 
rồi được loại trừ bằng sự điều trị thuốc men thích hợp, bệnh 
được chữa khỏi hoàn toàn. Cũng vậy, cái khổ của tái sanh 
trong vòng luân hồi có thể tránh khỏi bằng cách loại trừ nhân 
căn đề của nó, vốn là tham ái (ianha), tập đề. Do đó, (tập) đề 
này được xem như pháp cần phải được đoạn trừ /ahz/abba 
dhammma). 
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Sự đoạn trừ này tác động như thế nào? Đó là điều 
chính yếu nhất cần phải biết. “Không để cho tham ái (tanhä) 
xuất hiện, không để chotham ái sanh khởi; Ta sẽ giữ tâm 
(trong sáng) như nó là, không có tham ái. Ta sẽ chỉ có cái 
tâm không tham ái này thôi. ” Liệu có thê duy trì một trạng 
thái tâm như vậy được không? Những người tin có thể làm 
được như vậy cứ thử có gắng đạt đến trạng thái tâm ây và 
thấy xem mình có thể duy trì được nó trong bao lâu. Liệu 
người đã lập gia đình có không bị quây rây bởi những ý nghĩ 
yêu đương, sự âu yếm đối với vợ chồng và những xúc cảm 
tình dục đòi hỏi sự đáp ứng không? Liệu có không khởi lên ý 
nghĩ thèm một điều thuốc hay một têm trầu, hay thưởng thức 
một bữa ăn ngon? Và còn về mong muốn có được hạnh phúc 
và tài sản thì sao? Những câu hỏi này không thể giải quyết 
một cách dễ dàng băng cách gạt chúng qua một bên, cho 
rằng chúng chỉ là những chuyện vặt, chỉ là những chuyện 
thường tình, tự nhiên không quan trọng. Chúng ta phải chịu 
đựng sự sanh khởi của tham ái này chỉ vì chúng ta không thê 
đè nén được chúng. Nhưng sự thực vẫn là và điều này cần 
phải ghi nhớ trong tâm một cách nghiêm túc, răng tham ái là 
một pháp cần phải đoạn trừ /ahz#abba đhammna) khi có thê. 


Thực sự ra, có ba loại ái (anh4) cần đoạn trừ: 1. Ái 
thúc đây những hành động của thân và lời nói (thân hành và 
khẩu hành); 2. Ái kích thích tâm say đắm trong những khoái 
cảm tưởng tượng và những ý nghĩ kỳ quặc; và 3. Ái ngủ 
ngầm chờ cơ hội đề tự thê hiện. Trong ba loại ái này, ái thúc 
đây những thân hành và khâu hành được xếp loại như phiền 
não vi phạm (wi&wøma kilesã) có thê được đoạn trừ băng. giới 
@ïjz). Một người giữ giới kỹ càng sẽ không trộm cắp bất cứ 
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vật gì của người khác, cho dù anh ta cảm thấy muốn vật ấy; 
không phạm tội tà dâm (đối với người giữ phạm hạnh thì 
không hành dâm); không nói dối và tránh những thức uống 
có cồn và ma tuý. Ở mức này, người ấy tránh được những 
phiền não vi phạm (wina kiesz). Đây là cách ái được loại 
trừ bằng giới (s#ø) 


Ái thể hiện trong những khoái cảm và lạc thú tưởng 
tượng được xếp loại như phiền não bột khởi (parbwffhãna 
kilesg), loại phiền não có thê được loại trừ bằng tâm định. Nếu 
một người thường hành một trong những đề mục thiền, như 
niệm hơi thở chăng hạn, họ có thể thoát khỏi những ý nghĩ 
ham muốn, và tưởng tượng về các dục trần, trong lúc ấy. 
Như vậy, trừ phi chăm chú vào một trong những bài tập 
thiền, băng không nếu cứ để cho tâm tự do theo đường lối tự 
nhiên của nó, nó sẽ cuốn hút vào những suy nghĩ về các dục 
trần khả ái, phần lớn là khát khao các dục lạc. Nếu người nào 
tin rằng họ có thể giữ cho tâm của họ y như nó là không có 
những ái dục, người đó kể như không biết được tâm của 
mình vậy. 


Thực tế mà nói, ngay cả trong lúc hành thiền không 
ngừng nghỉ, trước khi năng lực định có đủ sức mạnh, ái bột 
khởi hay những suy nghĩ về dục lạc vẫn cứ liên tục xuất 
hiện. Chỉ khi đắc thiền, do hành thiền định, những ý nghĩ về 
dục lạc loại thô này mới dừng lại, nhưng ngay cả như thế, nó 
cũng chỉ kéo dài trong thời gian nhập thiền mà thôi. Đây là 
cách định loại trừ dục ái bằng wi&hzmbhanapahãna (trấn phục 
xả đoạn #Ä{Ñ†ầl#I, đoạn từ bằng đè nén). 


316 Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân 


Hữu ái (bhava anh), tham muốn hiện hữu và phi hữu 
ái (wibhawa fanhã) mong muốn không hiện hữu, vẫn tồn tại 
ngay cả trong những người có những thiền chứng. Chúng 
cũng tỒn tại trong các vị Phạm Thiên. Do đó hữu ái và phi 
hữu ái không thê đoạn trừ được bằng thiền định. Không cần 
nói ai cũng biết rằng những người bình thường không có 
kinh nghiệm trong thiền không thoát khỏi tham ái đối với 
cuộc sông và sự hiện hiện hữu của họ. Tuy nhiên, những kẻ 
vô văn phàm phu như vậy không biết răng sự thích thú trong 
cuộc sông và sự hiện hữu của họ là tham ái (ha) hay phiền 
não (esz). Thậm chí họ còn đưa ra quan niệm cực kỳ sai 
lầm cho răng Tigười ta có thể giữ được tâm trong sạch 
không có những phiên não (iesa). Và tâm không phiên não 
tức là Niết Bàn'. Điều này rõ ràng đi ngược lại lời dạy của 
Đức Phát. 


Tham ái có thể thực sự chưa sanh khởi, nhưng sẽ xuất 
hiện khi những điều kiện chính đáng có mặt, trong trường 
hợp này nó được gọi là phiền não tuỳ miên hay phiền não 
ngủ ngâm (saya kilesđ). Phiên não này có hai loại: ]. 
rammana musaya, phiền não tiềm tàng ngâm ngầm trong đối 
tượng; 2. %Zna msaya, phiền não ngủ ngầm trong tự thân 
(tức trong tương tục của ngũ uân.) 


Có thể có những đối tượng tự thê hiện vào lúc thấy 
hay nghe nhưng lúc đó nó không được ghi nhận như vô 
thường, khổ, vô ngã. Tuy nhiên, vào lúc hôi tưởng lại, phiền 
não (8iesđ) có thê khởi lên liên quan đến chúng. Những phiền 
não như vậy được gọi là phiền não tiềm tàng ngủ ngâm trong 
đối tượng. Â#mmana misaya MiÏesä, phiền não ngủ ngầm trong 
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đối tượng này có thê được dập tắt bằng minh sát trí (ÿ24ssanã 
ñãna), tất nhiên thiền minh sát chỉ có thể loại trừ những phiền 
não nào sanh khởi trong những đối tượng được quán mà thôi. 
Những đối tượng thoát khỏi sự quán, hay những phiền não 
tiềm tàng vẫn không bị tác động. 


Những phiền não (&sđ) chưa bị Thánh Đạo đoạn trừ 
và đang chờ cơ hội đề sanh khởi trong tương tục ngũ uẫn của 
một người được gọi là %øwãna msaya, phiền não ngủ ngầm 
trong tự thân. Phiền não loại này chỉ có thể loại trừ bằng 
Thánh Đạo Trí (4a Magga Ñãna). Chính sự diệt trừ dễ dàng 
của Ấãnamwsaya bằng thánh đạo này mà thiền minh sát phải 
được tu tập. 


PHIÊNNÃONGỦNGÀM THỤC SỰ HIỆN HỮU 


Mặc dù Kinh và Vi Diệu Pháp (Abhidhamuna) nỐI rÕ 
rằng có sự hiện hữu của phiền não ngủ ngâm (saya kilesđ) . 
Một số người vẫn quả quyết cho rằng không có thứ gì gọi là 
phiền não ngủ ngầm cả, chỉ do khả năng lưu giữ của tâm mà 
phiền não phát khởi vậy thôi. Điều này rõ ràng đã biểu lộ sự 
bất kính hoàn toàn đối với những lời dạy của Đức Phật. 


Cứ suy xét một lúc xem. Ở những đứa bé trước tuổi 
dậy thì, sự khát khao dục lạc dưới hình thức ham thích người 
khác phái, vẫn chưa tự thể hiện. Điều này không phải vì 
chúng không có phiền não (#44), mà chỉ vì vào lúc ấy cơ hội 
cho phiền não (##¿sz) này sanh khởi vẫn chưa có. Nó vẫn ngủ 
ngầm trong chúng và chỉ xuất hiện khi những : điều kiện thích 
hợp có mặt. Mọi người đều biết rằng, khi đến tuổi dậy thì, 
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chỉ cần thấy hay nghe tiếng nói của người khác phái lập tức 
những dục vọng liên khởi lên trong chúng. Nó chỉ xảy ra một 
cách tự nhiên chứ không phải do chúng đã được thấy hay 
được nghe về chuyện này trước đó và ghi nhớ nó trong tâm. 
Thực sự điều này xảy ra là vì có những phiền não (##esđ)ngủ 
ngầm trong những đứa bé ấy và bây giờ chúng tìm được cơ 
hội để sanh khởi mà thôi. 


Lại nữa, lẫy trường hợp của một số người có đức tin 
nơi Tam Bảo, đó là có lòng tin đối với Đức Phật, Giáo Pháp, 
và Chư Tăng. Nhưng khi bị các vị đạo sư của các tôn giáo 
khác tác động, họ bắt đầu ấp ủ hoài nghi, wici¿echä, về Phật, 
Pháp, Tăng. Một số thậm chí còn thay đổi tín ngưỡng của 
mình đề đi theo tà kiến. Hoài nghi và tà kiến khởi lên trong 
họ không phải do khả năng ghi nhớ trong tâm; mà ngày nào 
chưa bị loại trừ bằng Thánh Đạo (Aryø Magsa) chúng luôn 
luôn có mặt trong họ vậy. 


Các bậc thánh thời Đức Phật đã diệt trừ được tà kiến 
và hoài nghi bằng nhập lưu thánh đạo (so/zma magea) do 
vậy không vị đạo sư nào, ngay cả vua trời Đề Thích và Ma- 
Vương (Ma) có thê tác động làm cho họ chấp nhận tà kiến, 
nuôi dưỡng hoài nghi về tam bảo. Điều này là do những 
phiền não ngủ ngầm trong họ đã bị thánh đạo loại trừ. 


Những bậc thiện nhân có cơ hội nghe hay đọc bài 
Kinh Chuyên Pháp Luân này nên ghi nhớ dứt khoát trong 
tâm răng có những phiền não đang nằm ngầm trong tâm 
mình chỉ chờ cơ hội để khởi lên và rằng tham ái này, vốn là 
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nhân đích thực của khổ, phải được đoạn trừ bằn thánh đạo 
qua việc tu tập thiên minh sát (w2assana bhãvang). 


Tóm lại, biết rằng đây là pháp (ad#zmzna) cần phải đoạn 
trừ là phận sự trí (/wccañana) đối với sự thực vê nguồn Ôc của 
khổ (tập đề). Phận sự trí biết những gì cần phải làm đối VỚI 
tập đề này phải được tu tập trước khi thánh đạo xuất hiện. 
Như vậy, phận sự trí là tri kiến đi trước (nó) biết những gì 
cần phải được biết, những gì cần phải được đoạn trừ, những 
gì cần phải được chứng ngộ, và những gì cần phải được tu 
tập.Đối với Đức Thế Tôn, phận sự trí này xuất hiện, không 
phải do nghe từ người khác. Do đó Ngài thừa nhận: “Đây là 
Thánh Đề về nguồn gốc của khổ phải được đoạn trừ. Như 
vậy, này các Tỳ-kheo, đối với các pháp từ trước chưa từng 
được nghe, nhãn đã sanh khởi nơi ta, trí đã sanh khởi nơi ta, 
tuệ đã sanh khởi nơi ta; minh đã sanh khởi nơi ta, và quang 
đã sanh khởi nơi ta. Rồi Đức Thế Tôn tiếp tục giải thích cách 
ngài đã hoàn thành phận sự đoạn trừ (tập đề). 


DĨ TÁC TRÍ ĐÓI VỚI TẬP ĐÉ 


Tam khopantkttn duRkhasamudtydn aryasaccmm pahima ` ni 
me, bhikRhave, pubbe qnanussutesu dhamwnesucaRRhuuxdapdtdli, up 
udqpddl, pañfia udapdidl, vijä udapadl, aloko udqpdai. 


(Đây là thánh đề về nguôn gốc của khổ (tập đề) đã 
được đoạn trừ. Như vậy, này các T)-kheo, đối với các pháp 
từ trước chưa từng được nghe, nhãn đã sanh khởi nơi ta, trí 
đã sanh khởi nơi ta, tuệ đã sanh khởi nơi ta; mình đã sanh 
khởi nơi ta, và quang đã sanh khởi nơi ta.) 
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Trên đây là lời giải thích về cách trí hồi quan hay trí 
phản khán nhớ lại sự hoàn thành công việc đoạn trừ, xảy ra 
sau khi vị ấy đã đoạn trừ xong những gì cần phải đoạn trừ, 
đó là đoạn trừ tham ái (ah) hay tập đề. Trí nhớ lại sự hoàn 
thành của công việc phải được thực hiện này được gọi là dĩ 
tác trí (wafa na) 


Liên quan đến tập đề, điều đặc biệt đáng lưu ý ở đây 
là bốn thánh đạo nhận thức Niết-Bàn bằng cách chứng đắc. 
Ở giai đoạn đầu tiên của sự nhận thức này, những tham ái 
dẫn đến bốn cõi khổ được đoạn trừ; ở giai đoạn thứ hai, 
những hình thức thô của tham dục, hay còn gọi là dục ái 
(kãma tanha), bị thủ tiêu. Ở lần thứ ba, những hình thức vi tế 
của dục ái này biến mất. Tất cả những tham ái còn lại được 
đoạn trừ hoàn toàn khi Niết-Bàn được nhận thức ở lần thứ 
tư. Sự đoạn trừ của tham ái như vậy được gọi là biết tập để 
bằng bốn thánh đạo hay £hể nhập bằng đoạn trừ (pahãna 
pafvedha). Hành động đoạn trừ này tạo thành cái biết những 
gì cần phải được biết bằng thánh đạo. Như vậy tập đề là pháp 
phải được đoạn trừ và sự đoạn trừ này được gọi là thể nhập 
đoạn trừ /ahãna pafieedha). Dĩ tác trí (wafa ñãna) cũng rất quan 
trọng. Mục đích của việc hành thiền thực sự là đề loại trừ các 
phiền não (#¿s;) và tham ái (#„hä). Nói chung, sự chứng đắc 
thắng trí, sự hoàn thành những gì cần phải được làm, chỉ 
được hoàn tất và bảo đảm khi tham ái và các phiền não này 
được đoạn trừ. Điều chính yếu là phải tự mình xét kỹ xem đã 
thực sự thoát khỏi tham ái và những phiền não này hay chưa. 
Ngay cả ở giai đoạn chứng đắc thấp nhất, đó là chứng đắc 
nhập lưu thánh quả, tham ái thúc đây những bắt thiện nghiệp 
đưa đến các cõi khổ cũng đã được đoạn trừ; và người hành 
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thiền cũng thoát khỏi những tham ái xúi giục sự vi phạm vào 
ngũ giới. Sự thích thú và khoái cảm đi kèm với tham ái và tà 
kiến cho rằng có một cái tôi hay thực thể sống, phải được 
đoạn trừ. Chỉ khi một người được giải thoát hoàn toàn khỏi 
những tham ái này, sự tuyên bố chứng đắc nhập lưu 
(sơapama) mới được chấp nhận, nếu không thì bất kỳ lời 
tuyên bố chứng đắc nào cũng cần phải xét lại. 


Chúng tôi đã đẻ cập tương đối đầy đủ về ba loại trí, sự 
thực trí (saœã nang), phận sự trí (cca ñãna), và dĩ tác trí (kafa 
ñana) liên quan đến tập đề. Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục bàn 
về ba trí liên quan đến diệt đề. 


SỰ THỰC TRÍ ĐÓI VỚI DIỆT ĐỀ 


““ lun dukkhamirodham aryasacca ` nữ tne, phiKkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhuun tudqpadl, ñãndn udapadl, pañña 
udqpddl, vija udapddl, aloko udapddi. ` 


(“Đây là thánh để về sự diệt khổ. Như vậy, này các 
Tỳ-kheo, đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, 
nhãn đã sanh khởi nơi ta, trí đã sanh khởi nơi ta, tuệ đã sanh 
khởi nơi ta; mình đã sanh khởi nơi ta, và quang đã sanh khởi 
nơi ta. ”) 


Chữ “Đây' trong đoạn kinh văn trên muốn nói đến “sự 
diệt hoàn toàn của tham ái (/J:) hay tập để đã được giải 
thích nhiều lần, khi tham ái bị thủ tiêu, tất cả những thống 
khổ của danh, sắc và các hành (s»4#;Zrzs) cũng diệt. Đức Phật 
nói sự thực trí @œcczñãna), biết sự diệt này là thánh đề về sự 
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diệt khô, đã khởi lên nơi ngài. Sự thực trí này khởi lên trước 
và sau thánh đạo và được chứng ngộ vào sát-na đạo. 


Về việc trí này khởi lên trước đạo như thế nào, cần 
phải hiểu là các vị đệ tử Phật đòi hỏi phải có trí này do nghe 
người khác, tức phải có trí văn. Tuy nhiên Đức Thế Tôn đắc 
trí này bằng trực giác trí của ngài ngay cả trước khi chứng 
đắc nhập lưu đạo. Vì thế, ngài tuyên bố: “Đối với các pháp 
từ trước chưa từng được nghe, nhãn đã sanh khởi nơi ta, trí 
đã sanh khởi nơi ta, tuệ đã sanh khởi nơi ta; mình đã sanh 
khởi nơi ta, và quang đã sanh khởi nơi ta. ” Vào sát-na đạo, 
sự thực trí này là một với thánh đạo trí (iamagsaña¡a) nhận 
thức Niết Bàn bằng sự chứng noộ. 


PHẬN SỰ TRÍ ĐỎI VỚI DIỆT ĐÉ 


“Tan kho pantknn dukkhxmirodhnmamyasaccœnsacchiWatabba 
° ni me, bhiÑÑhave, pubbe qnanussutesu dhamu<nesu caÑÑhuIy udqpddl, 
ñanœụ udapadl, pañng udapadli, vija udapddli, aloko tudaqpddli. ” 


(“Đây là thánh để về sự diệt khổ cần phải chứng ngộ. 
Như vậy này các Tỳ-kheo, đổi với các pháp từ trước chưa 
từng được nghe, nhãn đã sanh khởi nơi ta, trí đã sanh khởi 
nơi ta, tuệ đã sanh khởi nơi ta; mình đã sanh khởi nơi ta, và 
quang đã sanh khởi nơi ta. ”) 


Đây là trí (/ÑZna) biết rằng diệt đế, tức Niết-Bàn, sự 
diệt của tham ái (2), là pháp phải được chứng ngộ. Trí 
này được gọi là phận sự trí (ccañama) vì lẽ nó là trí biết phận 
sự nào phải được thực hiện đối với diệt đế đoda saccä). 
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Và đây là cách sự chứng ngộ xảy ra: vào sát-na Hành 
Xả Trí (%mkhãr-Upekkhä-Ñana) được thiết lập vững chắc và 
đầy đủ, khi (hành giả) quan sát một trong những hiện tượng 
sanh và diệt, nhịp độ nhận thức càng lúc càng trở nên nhanh 
hơn cho đến khi các hành (sjk#Zras) là đối tượng quán và 
tâm biết lao nhanh vào trạng thái diệt ở đây tất cả hành khổ 
đều chấm dứt. Vào lúc chứng ngộ sự diệt của tất cả pháp hữu 
vi (các hành) như thế, tham ái („“z) cũng đi đến sự diệt. Vì 
vậy sự diệt ái được định danh là diệt đế /oiha saccä) và 
được nhận thức bằng thánh đạo qua sự chứng ngộ. Sự chứng 
ngộ này gọi là thể nhập bằng chứng ngộ (sacchiriya pafedha) 


Diệt đề là chân lý phải được chứng ngộ và sự chứng 
ngộ như thê gọi là thê nhập băng sự chứng ngộ (sœcchiriya 
pa£tedha) 


Mục đích của việc shi nhận mọi trường hợp thấy, 
nghe, xúc chạm, biết,..là đê hoàn thành công việc thê nhập 
bằng sự chứng ngộ qua sự chứng đắc diệt đế. Đức Phật đã 
hoàn thành phận sự sœcchikrma pafivedha này bằng sự chứng 
ngộ Niết Bàn qua A-la-hán thánh quả trên “bồ đoàn bất bại” 
dưới gốc cây Bỏ Đề. Ngài đã kê lại cách ngài phát triển phận 
sự trí, sau khi duyệt lại sự hoàn tất của công việc (bằng phản 
khán trí), như sau. 


DĨ TÁC TRÍ ĐỎI VỚI DIỆT ĐỀ 


“Tan kho pantdunn dukkhamirodhan ariyasaccdm sacchikdta ` 
mi me, bhiKkhawe, pubbe aqndanussutesud dhammesu cakkhutm udarxidi, 
ñamnœụ udapadl, pañng udapadli, vija udapddli, aloko tudapddli. ” 
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(“Đây là Thánh Đề về sự diệt khổ đã được chứng 
ngộ. Như vậy này các Tỳ-kheo, đối với các pháp từ trước 
chưa từng được nghe, nhãn đã sanh khởi nơi ta, trí đã sanh 
khởi nơi ta, tuệ đã sanh khởi nơi ta; mình đã sanh khởi nơi 
ta, và quang đã sanh khởi nơi ta. ”) 


Đây là sự giải thích về cách phản khán trí (thấy lại) sự 
hoàn thành công việc xảy ra sau khi ngài chứng ngộ diệt đề 
(Niết Bàn) bằng A-la-hán thánh đạo và quả trí. Kế tiếp chúng 
tôi sẽ bàn về ba trí liên quan đến đạo đề đnaggasaccä). 


SỰ THỤC TRÍ ĐÓI VỚI ĐẠO ĐỀ 


“kian dukkhamrodhagamim palipad1 arjyasacca ` mì mẽ 
bhikkhave, pubbe qnanussutesu dhamunesu cakkhuun tudapddl, ñandtn 
tudapadl, panha udapadl, vịjja udqpdadl, aÌORO udqpddli. ` 


(“Đây là thánh để về sự thực hành (con đường) đưa 
đến diệt khổ. Như vậy này các Tỳ-kheo, đối với các pháp từ 
trước chưa từng được nghe, nhãn đã sanh khởi nơi ta, trí đã 
sanh khởi nơi ta, tuệ đã sanh khởi nơi ta; mình đã sanh khởi 
nơi fa, và quang đã sanh khởi nơi ta. ”) 


Thực ra Đề (sœä) này có một cái tên rất dài, đó là 
Đạo Diệt Khô Thánh Đé, hay Thánh Đề Về Con Đường Đưa 
Đến Sự Diệt của Khổ, nhưng các bản chú giải đã rút ngắn nó 
lại chỉ còn là đạo để /waggasac‹ä). Trong bài giảng, chúng tôi 
sẽ dùng tên cái ngắn này cho tiện. 


Mahasi Sayadaw 325 


Biết rằng bát thánh đạo là pháp hành, hay thánh đề về 
con đường dân đên sự diệt khô, dẫn đên sự tịch tịnh của Niệt 
Bàn, được gọi là sự thực trí (œeca ñãmg). 


Các vị đệ tử Phật, chưa đắc thánh đạo, sẽ chỉ biết 
được đạo đề này do nghe về nó. Nói chung, hàng phàm nhân 
chưa chứng ngộ thánh đạo băng kinh nghiệm tự thân, cần 
phải học để biết đạo đế. Theo các bản chú giải: “Đạo đề 
(magga saccđ) là một pháp đáng mong ước, đáng mong mỏi, 
đáng tán dương.” Như vậy, nhờ học đạo đề (bát thánh đạo), 
tâm sẽ khuynh hướng về việc thực hành nó. Đối với đạo đề, 
công việc tiên khởi được hoàn tất chỉ bằng cách khuynh 
hướng tâm về nó. Cũng vậy, đối với diệt đề hay Niết Bàn, 
pháp mà hàng phàm nhân không thể nhận thức được, chú 
giải nói rằng nó chỉ đòi hỏi họ hướng tâm về nó như một 
pháp đáng mong ước, đáng mong mỏi, đáng tán dương, nhờ 
hành động ấy, phận sự tiên khởi phải thực hiện đối với diệt 
đề đã được hoàn thành. 


Do đó, phải ghi nhớ rằng, đạo đề không phải là pháp 
cần suy nghĩ vê và quán trên đó; Niết Bàn cũng vậy, không 
cần phải quán trước hay tư duy về nó. Đối với Đức Phật, 
ngay khi ngài đạt đến tri kiến về diệt đề băng tuệ trực giác 
ngài cũng có được tri kiến về đạo đề này bằng trực giác trí 
của ngài. Đó là lý do vì sao ngài thừa nhận rằng: “đối với 
các pháp từ trước chưa từng được nghe, nhãn đã sanh khởi 
nơi ta, trí đã sanh khởi nơi ta, tuệ đã sanh khởi nơi ta; mình 
đã sanh khởi nơi ta, và quang đã sanh khởi nơi ta. ” 
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Vào sát-na chứng đắc thánh đạo, chỉ diệt để hay gọi 
cách khác sự tịch tịnh của Niết Bản, được nhận thức bằng sự 
chứng ngộ mà thôi. Các pháp thuộc thánh đạo được chứng 
ngộ theo cách này thực sự xuất hiện trong tự thân một người 
và như vậy công việc tu tập các pháp ấy trong họ đã được 
hoàn thành. Sự kiện này được gọi là thể nhập bằng tu tập 
(Phavana pafivedha), 


Những gì muốn nói ở đây là khi thánh đạo xuất hiện 
trong một người, nghĩa là người ấy đã thấy thánh đạo; và 
đồng thời công việc biết thánh đạo đã được hoàn tất. Còn về 
vấn đề làm sao để biết thánh đạo đã được tu tập trong một 
người, trí phản khán sẽ tiết lộ rõ điều này. Tuy nhiên, không 
thể tu tập thăng vào thánh đạo. Hành giả phải bắt đầu bằng 
cách tu tập đạo đi trước /bbabhagamagsa) như một bước đầu 
tiên. Chính vì lý do này thiền minh sát (/ÿ4ssan) được tên 
như một pháp hành đúng đắn dẫn đến sự diệt (wodha). Ở 
Phần VI chúng tôi đã đề cập và chú giải %wnohawiodmi 
cũng khuyên rằng thiền v”sszua phải được xem như một 
pháp hành đúng đắn. 


PHẬN SỰ TRÍ ĐỎI VỚI ĐẠO ĐÉ 


“Tam kho pankkumn duhÑhanirodhaqgamimipdfipadaryasaccwn 
bhavefabba ` nfirne, bhikÑhave, pibbeqnafssutesu dhammesucakkhu 
tuudqpadl, ñanatn tdqpddl, paffq udqpadli, vija udapadli, aÌOko udqpdrli ” 


(“Đây là thánh để về con đường dẫn đến sự diệt khổ 
và con đường này phải được tu tập. Như vậy, này các T}- 
kheo, đổi với các pháp từ trước chưa từng được nghe, nhãn 
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đã sanh khởi nơi ta, trí đã sanh khởi nơi ta, tuệ đã sanh khởi 
nơi ta; mình đã sanh khởi nơi ta, và quang đã sanh khởi nơi 
ta. ”) 


(Trí) biết rằng đạo để /aggasaccä) là một pháp phải 
được tu tập trong tự thân được gọi là phận sự trí (cca ñãma). 
Nó là trí biết những gì phải được làm đối với khô đề (dukkha 
saccä), tức biết khô đề phải được tuệ tri. Biết những gì phải 
làm đối với đạo đề, tức biết đạo đề phải được tu tập trong tự 
thân mỗi người. Điều này cần phải ghi nhớ rõ ràng. 


Việc biết đạo đề là pháp phải được tu tập được Đức 
Phật dạy lần đầu tiên trong bài Kinh Chuyên Pháp Luân. 
Như vậy tu tập đạo (bát thánh đạo) chính là thực hành để 
chứng ngộ Niết Bàn hợp với ước nguyện của Đức Phật. Tuy 
nhiên, việc thực hành không thể bắt đầu với sự tu tập thắng 
vào đạo để liền. Hành giả phải bắt đầu với đạo đi trước 
(ubbabhaga maggq) hay gọi cách khác là mình sát đạo 
(1ipassana magsg). Như vậy để tu tập thánh đạo, hành giả phải 
bắt đầu với việc tu tập minh sát đạo. 


Và để tu tập minh sát đạo, hành giả phải quán trên 
khổ đế (@4&ña saccä. Khô để có nghĩa là năm thủ uẫn 
(upadanalkhandhä), đã được chúng tôi giải thích chỉ tiết ở Phần 
Bồn. Khi hành giả quán trên các uẩn xuất hiện ngay sát-na 
sanh là hành giả đã tu tập trí đầu tiên, tức trí phân biệt giữa 
đối tượng của sự biết và tâm hay biết. Trí này được theo sau 
bởi trí hiểu biết về quy luật nhân và quả. Khi hành giả tiếp 
tục, hành giả sẽ đi đến chỗ hiểu biết về bản chất của sự trôi 
chảy không ngừng, đó là sự sanh và diệt không ngừng của 
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danh-sắc (Zma-ripa). Vì lẽ danh sắc danh lên chỉ để diệt ở 
sát-na kế tiếp, nên nó là không bên, vô thường, khổ, vô ngã 
(vì nó sanh và diệt theo đường lỗi tự nhiên của nó). Sự 
chứng ngộ tự thân về những thực tại này là chánh kiến 
(samma đihi). Như chúng tôi đã giải thích trước đây, khi 
chánh kiến được tu tập, chánh tư duy và các đạo („agsa) khác 
cũng được tu tập. Và làm thế nào để tu tập những đạo này 
cũng đã được giải thích. 


Có thê tóm tắt việc tu tập như sau: trước tiên ghi nhận 
bắt cứ cảm giác xúc chạm nào mà hành giả trải nghiệm lúc 
Ấy. Đề đơn giản hoá pháp hành, chúng tôi khuyên nên bắt 
đầu với việc quán sự phồng và xẹp của bụng. Tất nhiên, khi 
đang quan sát sự phông, xẹp của bụng, có thê hành giả sẽ bắt 
đầu suy nghĩ đến một điều gì khác. Trong trường hợp như 
vậy, hành giả phải ghi nhận những ý nghĩ ấy khi chúng khởi 
lên. Đối với những cảm giác đau nhức, tê cứng, nóng lạnh, 
ngứa ngảy...cũng vậy, hành giả phải ghi nhận khi chúng 
khởi sanh. Khi thay đổi những oai nghi của thân, khi thấy 
hay nghe một điều gì... cũng phải ghi nhận. Như vậy, trong 
khi quan sát mọi hiện tượng, ở mỗi sát-na chi nhận, thì tri 
kiến hiểu biết về thực tại đúng như nó là, chánh kiến và minh 
sát đạo đã được tu tập. Khi minh sát thiết lập đầy đủ, bát 
thánh đạo cũng được tiễn triển, vì thế việc quán trên các hiện 
tượng danh sắc hay các uân, khổ đề (—//&ha saccđ), cũng có 
nghĩa là sự tu tập bát thánh đạo. 


Tóm Tắt: 
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1. Chỉbằng cáchtutập đạo ãi trước hay còn gọi là mình sát 
đạo, Thánh Đao mới có thể đạt đến. 

SÃ ĐỀ tập mình sát đạo, hiện tượng thấy, nghe, hay cờn gọi 
là khổ để (duủkha sacca) phải được quam sát cân thận. 

3. môi khoảnh khắc ghỉ nhận hiện tượng thấy, nghe hay 
khổ đề, bát thánh đạo kế như đã được tu tập, 


Vì vậy, chúng tôi soạn lại cho dễ nhớ: 


Căn bản, Đạo đã trước, Thánh đạo 
Tù tập chúng dân đến Niêf-Bàn. 


Có một số người trước đây từng bị ấn tượng sai lầm 
cho răng phải thâu thập kiến thức sách vở về các pháp uẫn và 
tính chất vô thường, khổ, vô ngã của chúng...thì mới đáp 
ứng được mục đích tu tập. Chỉ sau khi họ đã hành thiền hợp 
theo tỉnh thần tứ niệm xứ @#»#hZna) và có được những kinh 
nghiệm đặc biệt, họ mới bắt đầu thấy ra những sai lầm của 
mình. Lúc đó họ dám tuyên bố công khai về những chứng 
nghiệm của mình rằng trừ phi một người thực sự thực hành 
việc quan sát các hiện tượng thấy, nghe,...ngay sát-na xuất 
hiện của chúng, bằng không phận sự tuệ tri, pzriifñZ ccã, khô 
đề, vẫn chưa được hoàn thành, phận sự tu tập bát thánh đạo 
cũng vẫn chưa được hoàn thành. Đây là sự thú nhận của 
những người đa văn học rộng trong kinh điển. Như vậy, 
bằng kinh nghiệm tự thân họ đã hiểu được con đường chính 
đáng đề đạt đến những chứng đắc cao hơn. 

Giáo lý của Đức Phật thê hiện trong bài kinh Chuyển 
Pháp Luân (Dhamnacalka) này cho chúng ta thấy răng: “bát 
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thánh đạo là pháp phải được tu tập bằng sự quán chiếu trên 
hiện tượng danh và sắc vào sát-na xuất hiện của chúng, là 
pháp phải được ghi nhận với tất cả sự nghiêm túc. Điều này 
cân phải ghi nhớ cần thận.” Biết phận sự phải làm đối với 
đạo đề là phận sự trí (cca ñãna), trí này phải được học trước. 
Chỉ lúc đó minh sát đạo 24ssana maggø) mới có thê được tu 
tập bằng cách quan sát các hiện tượng danh sắc, hay các thủ 
uân (adänakRfiandhd) hay khổ để (&//&hasaccä) vào lúc chúng 
xuất hiện; và chỉ bằng cách tu tập minh sát đạo (24ssanã 
magga), hành giả mới có thể phát triên được thánh đạo (ariya 
magga) và chứng ngộ Niết-Bàn. 


DĨ TÁC TRÍ ĐÓI VỚI ĐẠO ĐÉ 


“Tam kho pantdan dulkhanirodhaganimdfi)xl1ariyasaccay 
bhawia ` mí me, bhikkhave, pubbe qnanussulesu dhatrmmesu cakkhu 
udqpddl, ñandụ udapadl, pañïn udapddl, vị] udapddl, aloko udqpdidli ` 


(“Đây là thánh để về con đường đưa đến sự diệt khổ 
và thánh để này đã được tu tập. Như vậy, này các Tỳ-kheo, 
đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, nhãn đã 
sanh khởi nơi ta, trí đã sanh khởi nơi ta, tuệ đã sanh khởi 
nơi ta; minh đã sanh khởi nơi ta, và quang đã sanh khởi nơi 
ta. ”) 

Có thể nói đây là sự thừa nhận của Đức Phật về việc 
dĩ tác trí (&/a ñãna) đã sanh khởi như thế nào qua sự phản 
khán, tức hồi nhớ lại sự hoàn thành của công việc tu tập đạo 
đế cho đến khi chứng đắc A-la-hán thánh đạo. Ba trí : sự 
thực trí, phận sự trí, và đĩ tác trí liên quan đến tứ đề đến đây 
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đã được giải thích một cách đầy đủ trong mười hai cách, đó 
là bôn lân ba trí (3trí x4 đê=12 cách). 
Có thê tóm tắt lại mười hai cách này như sau: 


1. Biữ Tứ ĐỀtuóc sau, và vào sát-na đạo là sự thực trí 
(sacca nang). 


Biết rằng đây là khổ đế, đây là tập đề, đây là diệt đề, 
đây là đạo đé, là sự thực trí (Sacca nang). Trí này cũng xuất 
hiện trước thánh đạo (magga). Đối với các vị đệ tử, sự thực trí 
liên quan đến diệt để và đạo để có được trước Đạo là do 
nghe (6mnaya:văn wệ). Diệt Đề (irodhasaccä) cũng được nhận 
thức qua sự chứng ngộ vào sát-na đạo. Ba đề còn lại được 
nhận thức vào sát-na đạo bằng sự hoàn thành các phận sự tuệ 
tri, đoạn trừ, và tu tập, đó là, bằng cách hoàn thành ba phận 
sự (su kiccœo), như chú giải nói. Còn việc những trí này được 
nhận thức sau khi chứng đạo như thế nào đã quá rõ không 
cần phải giải thích ở đây. 


2. Swhiểu biếttrước những gì phải được biế, những gì phải 
được đoạn, những gì phải được chưng, và những gì phải 
được tu là phận sự trí (acca ñana) 


“Rằng khô (dukkha) phải được tuệ trì (hiểu biết rõ ràng 
và đầy đủ), tập (wønu¿pa) phải được đoạn trừ, diệt (nửodha) 
phải được chứng ngộ, và đạo (massa) phải được tu tập trong 
tự thân mỗi người.” Biết rõ những điều này tạo thành phận 
sự trí (@cca ñãna). Trí này khởi lên trước khi bắt đầu thiền 
minh sát cũng như trong lúc thiền minh sát, và trước khi 
thánh đạo (ariyamagsa) xuất hiện. 
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3. Biết rằng phận sự cần làm đã được hoàn thành 
là Dĩ tác trí (&z#a ñãma). 


Trong những công việc hiệp thế có trí hiểu biết về sự 
hoàn thành khi công việc cần làm đã được làm xong. Cũng 
vậy, khi bốn nhiệm vụ: tuệ tri, đoạn trừ, chứng ngộ và tu tập 
đã được làm xong, sự kiện này được biết qua trí phản khán. 
Đây gọi là dĩ tác trí, trí biết về sự hoàn thành những gì cần 
phải làm. 

Những øì chúng tôi đã mô tả là mười hai loại trí 4) 
làm thành từ bốn loại sự thực tri, bốn loại phận sự trí, và bốn 
loại dĩ tác trí. Trong mười hai trí này, điều quan trọng nhất là 
phải biết rõ cách sự thực trí sanh khởi và bốn phận sự cần 
phải làm. Chúng tôi sẽ tóm tắt lại như sau: 


1. Khô đểphải được hiểu biữrõ ràng và đây đủ (Hệ tri); sự 
hiểu biết này gọi là thề nhập bằng sự tuệ trì (›ariñfaä 
pafnedha) 

2_ Tập để (samudkpa) phải được đoạn trừ, sự đoạn trừ này 
được gọi là thênhập bằng sự đoạn trừ (›ahãna pafivedha) 

3. Diệ đ phải được chứng ngộ, sự clưmg ngộ này được gọi 
là thể nhập bằng sự chứng ngộ (sacchikriya pafedha). 

4. Đụo đphải được tu tập, sự tu tập này được gọi là thể nhập 
bằn g sự tu tập (hãwanã pafiedha) 


Tứ đề được biết cùng một lần vào sát-na thánh đạo 
(anya magga). : 

Thực sự, vào sát-na đạo, chỉ một mình diệt đê hay 
Niệt Bàn được nhận thức băng sự chứng ngộ. Ba đê còn lại 
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(khô đề, tập đế, và đạo đề) được nhận thức qua sự hoàn 
thành của những công việc đòi hỏi (phải làm) lần lượt bằng 
parffapafivedha, pahzna pafivedha, bhávanäpafivedial È. Do đó chú 
giải nói: “Ba đề được biết bằng sự hoàn thành các công việc 
và diệt đế bằng sự chứng ngộ.” 


3. Khi đạo thấy mmội trong bốn để : 
6... Cả bôn tệ thênhập đêu đã được hoàn tắt 


Với thánh đạo như thế nào, thì vào sát na thực hành 
minh sát cũng vậy, nhờ quán một mình khổ đề kể như đối 
tượng, công việc biết ba để còn lại cũng đã được làm. Điều 
này xảy ra theo cách như vầy: các trần cảnh được nhận thức 
qua thiền minh sát như sự thể hiện của vô thường, khổ, vô 
ngã, chắc chắn không thê làm khởi lên tham ái (ø„#z) vốn 
thích thú trong những đối tượng ấy do ảo tưởng về thường, 
lạc, ngã, tịnh. Đây là thể nhập bằng nhất thời đoạn trừ 
(tadariga pahãna pafivedha) Vô mình (awjja), sẽ không hiểu lầm 
đối tượng quán như thường, lạc, ngã, tịnh, và do đó hành 
(sankhara), thức (wiinana)...cũng không có cơ hội để sanh và 
diệt. Đây là sự chứng ngộ bằng sự diệt tạm thời (ga 
nirodha). Minh sát đạo nhận thức các pháp như vô thường, 
khổ, vô ngã đã được tu tập ở chính sát na hay biết này. Đây 
là thê nhập bằng sự tu tập (hãana pafvedha). Như vậy, trong 
khi hành thiền minh sát bằng cách biết khổ để qua sự quán, 
ba để còn lại kế như đã được hoàn tất bằng sự hoàn thành 


13 thể nhập bằng sự tuệ tri, thể nhập bằng sự đoạn trừ, thể nhập bằng sự 
tu tập. 
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những công việc thể nhập đoạn trừ, thể nhập chứng ngộ, và 
thể nhập tu tập. Vì vậy có thể nói rằng vào sát na thực hành 
minh sát cả bốn đề được nhận thức cùng một lần. 


Châm Dút Phân VII của bài Kinh Chuyển Pháp Luân 
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ĐẠI KINH CHUYN PHÁP LUẬN 
PHẢN VI 
KHI ĐỨC PHẬT KHÔNG THỪA NHẬN SỰGIÁC NGỘ 


“ Wvakafca me, bhiÀkhqwe, nesU CaflISU đriyaSaACCôSH @VWt 
tịparivdfffn đadasaharam yathabhiitunaidassqnwnanasuwsuddhan 
ahosi, neva tãvaham, bhiÑkhœe, sadevake loRe samarake sabrahmake 
$assamanabrahmanwa pdqjwad sadevamamssạya  tqnufaram 
sammasambodhim abhisambuddho ` ti paccanfiasin |abhisunbuddho 
paccaiiasim (s suä kam.)] 


(“Bao lâu, này các T)-kheo, tri kiến về thực tại và tuệ 
giác liên quan đến tứ thánh để trên ba phương diện và mười 
hai cách vẫn chưa rõ ràng nơi ta, chừng đó ta chưa thừa 
nhận rằng ta đã tự mình liễu tri, đã tự mình đạt đến, đã tự 
mình chứng ngộ một cách chán chảnh Vô Thượng Chánh 
Đăng Giác, trong thể giới này với các hàng chư thiên, ma 
vương, phạm thiên, với quân chúng sa môn, bà la môn, vua 
chúa và con người của nó. ” 


(“Cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, trong bốn Thánh 
để này, với ba chuyển và mười hai hành tướng như vậy, tri 
kiến như thật không khéo thanh tịnh ở nơi Ta; thời này các 
Tỷ-kheo, cho đến khi ấy, trong thể giới này với Thiên giới, 
Ma giới, Phạm thiên giới, với quân chúng Sa-môn, Bà-la- 
môn, chư Thiên và loài Người, 1a không chứng trì đã chánh 
giác vô thượng Chánh Đăng Giác. ” HT Minh Châu) 
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Sammãsambodhi (Chánh Đăng Giác) là A-la-hán 
Thánh Đạo Trí (Arahafa Magea Ñãna), một loại trí chỉ có chư 
Phật mới đạt đến được. Chư Phật đạt đến A-la-hán thánh đạo 
trí này bằng trí tuệ trực giác với những nỗ lực tự thân không 
có bất kỳ sự chỉ dẫn nào từ người khác. Nhờ trí này, chư 
Phật biết mọi sự mọi việc một cách đúng đắn và hoàn hảo 
bởi vì nó khởi lên đồng thời với nhất thiết tri trí 
(sabafiiutanana —) #1). Do đó, A-la-hán thánh đạo của chư 
Phật được gọi là Sammäãsambodhi (Chánh Đăng Giác), 
sammna là chân chánh, szm là tự mình và bodz có nghĩa là sự 
hiểu biết, sự hiểu biết chân chánh do tự mình biết. Đối với các vị 
Độc Giác Phật (Pucceka Buddha), A-la-hán thánh đạo trí của 
các vị chỉ được gọi là sambodhi, sự hiểu biết do tự mình biết, 
chứ không có sự phẩm định của snä (chân chánh). A-la-hán 
thánh đạo trí của các vị đệ tử thì chỉ gọi là bodhi (giác hiểu), 
tức sự giác ngộ không có sự phẩm định của szwnã và sưm. 


A-la-hán thánh đạo trí đã khởi lên đối với chư Phật và 
được các ngài tự mình biết một cách chân chánh, do đó gọi 
là Summnaäsambodli (Chánh Đăng Giác). Sanh cùng với trí này là 
nhất thiết tri trí. Sau khi đã có được nhất thiết trí, Phật Quả 
vốn biết tất cả pháp cũng đạt đến. Do đó, chánh đăng giác trí 
được xem như trí trách nhiệm cho sự chứng đắc Phật Quả. 
Vì vậy, trong đoạn kinh văn trên Đức Phật nói ngài vẫn chưa 
thừa nhận sự chứng đắc chánh đẳng giác trí làm phát sanh 
Phật Quả. Ngài đã từ chối thừa nhận Phật Quả này trong bao 
lâu? Kinh nói răng ngài đã từ chối nó cho đến khi tri kiến về 
tứ để trên ba phương diện gồm sự thực trí, phận sự trí, và dĩ 
tác trí cho mỗi đề, như đã giải thích ở trên, chưa được rõ 
ràng đối với ngài. Nếu xác định một giới hạn thời gian chắc 
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chắn, có thể nói rằng sự thừa nhận đã được từ chối cho đến 
hừng đông ngày hôm sau ngày răm tháng tư, ngay trước khi 
ngài đạt đên A-la-hánh thánh đạo. 


Qua việc thông báo không thừa nhận Phật Quả cho 
đến lúc đó, ngài đã làm cho mọi người sáng tỏ rằng tuyên bố 
Phật Quả trong giai đoạn mà ngài còn đang thực hành các 
pháp khô hạnh là điều không thể chấp nhận được. 


Trong đoạn kinh văn trên, ba phương diện muốn nói 
đến sự thực trí, phận sự trí, và dĩ tác trí cho mỗi trong bốn 
đế. Còn mười hai cách có nghĩa là bốn lần ba trí hay tứ để 
nhân với ba phương diện. A-la-hán thánh đạo trí cùng với 
mười hai trí, xuất hiện trước và sau nó, này là như thực trí 
(athäbhuia ñãna), trí thấy thực tại đúng như thực. Vì lẽ, bao 
lâu như thực trí này vẫn chưa rõ ràng đến ngài, Đức Thế Tôn 
vẫn từ chối thừa nhận ngài đã đạt đến Chánh Đăng Giác 
(Summasambudkdhi). 


Câu hỏi có thể phát sanh là, “Sự từ chối thừa nhận 
này được THẾ bố giữa những ai?” Câu trả lời là, “Trong thế 
giới này.” Trong thế giới này, có những vị chư thiên quyền 
lực với trí tuệ sắc bén; và có những ma vương (ra) đối 
kháng với giáo pháp, cũng có những vị phạm thiên quyền lực 
hơn, trí tuệ hơn những chư thiên và ma-vương. Nếu sự 
chứng đắc Phật Quả được tuyên bồ trước khi tri kiến về tứ để 
phát sanh rõ ràng đến ngài, ngài sẽ khó lòng đưa ra những 
câu trả lời thoả mãn cho những câu hỏi, những chất vấn, 
những tranh luận mà các vị chư thiên, ma vương, và phạm 
thiên này nêu lên. Bỏ qua một bên những vị chư thiên và 
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phạm thiên vốn không gần gũi với con người ấy ra, trong thế 
giới loài người, trên mặt đất này, có những sa-môn, bà-la- 
môn, và những vị vua được định danh là thiên tử cũng như 
hàng phàm nhân có trí. Cũng sẽ rất khó cho ngài để trả lời 
những chất vấn có tính cách thâm tra và những câu hỏi mà 
họ đưa ra. Sống vào thời đó có những vị giáo chủ của các 
giáo phái khác như Pưana Kassapa, người từng tuyên bố biết 
tất cả về quá khứ, hiện tại, và tương lai. Khi một người đa 
văn học rộng, có thê là sa-môn hay người thế tục, đưa ra một 
lời tuyên bố gì, các vị giáo chủ của họ sẽ tìm ra những bất 
cập trong lời tuyên bố của họ. Nếu Đức Phật tuyên bố Phật 
Quả trước khi thực sự chứng đắc chánh đắng giác trí 
(sammasambodhi ñãna), ngài cũng có thê phải đối diện với tình 
trạng khó xử tương tự. 


Có lần, thậm chí Đức Phật đã phải đương đầu với đức 
Vua Pasenadi Kosdla, dựa vào địa vị làm vua của mình, ông đã 
đưa Đức Phật vào cái thế phải tìm một sự thâm xét. Ông hỏi 
“Thưa Sa-môn Gotama, có phải ngài tuyên bồ đã tuệ trí, đã 
thành tựu, đã chứng đắc sự Giác Ngộ toàn hảo, vô song hay 
nói khác hơn đã chứng đắc Phật Quả không?” Thời ấy các 
vị giáo chủ như PĐưưana Kassapa, v.v... thường đưa ra những 
lời tuyên bố mạnh bạo về Phật Quả trước công chúng, nhưng 
khi được đức Vua Pasenadi Kosdia kiểm tra họ đã ấp úng trong 
lời tuyên bố của họ. “77ong khi các vị giáo chủ lão thành 
của các giáo phái khác do dự khi tuyên bố Phật Quả, thì 
ngài, thưa Sa-môn ŒGotama, ngài trẻ tuổi hơn, ít kinh nghiệm 
trong đời sống tâm linh hơn, có phải ngài thực sự thừa nhận 
rằng mình đã trở thành một vị Phát không? đức vua cứ 
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khăng khăng những nghi vấn của mình bằng cách lập đi lập 
lại cầu hỏi như vậy. 


Đức Phật, là một vị Phật đích thực, đã đưa ra cho đức 
vua những câu trả lời thoả mãn. Hoàn toàn tin chắc vào 
những chứng đắc của ngài, vua Pzsenađi Kosia xin quy y Đức 
Phật, Giáo Pháp, và chư Tăng, và từ đó trở thành một vị đệ 
tử hộ pháp của Đức Phật. Do đã biết trước trong tâm những 
người như vậy sẽ thâm tra và xét nét sự chứng đắc của ngài, 
Đức Phật nói, “7ø chưa tuyên bố giữa thế giới này với các 
hàng chư thiên, ma vương, phạm thiên, với quân chúng sa 
môn, bà la môn, vua chúa và con người của nó, rằng ta đã 
đạt đến Phật Quả. ” 


Với những lời này Đức Phật đã để cho người hiểu 
rằng bao lâu ngài chưa trở thành một vị Phật thực sự, chừng 
đó ngài sẽ không tuyên bố về nó. Nhưng khi đúng thời để 
tuyên bố Phật quả của mình, ngài sẽ tuyên bố. Và đây là 
cách ngài đưa ra lời tuyên bố. 


SỰ THỪA NHẬN PHẬT QUÁ 


“to ca kho me, PhiÑkha\€, lmeSH CAfIISH đI†/dSđCC@SH @VđIfI 
tiparivdfffn dvadasakaran yathabhitatn ñãnadassanda suvisuddhan 
ahosi qthaham, bhikRhawe, sadevahe loRe samarake sabrahmaRe 
$assumanabrahmanụa pdqjaa sadedmanusaya ` qnHfaram 
sammasambodhim abhisanbuddho `t†Ề paccafffAasin. 


( “Nhưng, này các T)-kheo, khi tri kiến về thực tại và 
tuệ giác liên quan đên tứ thành đề trên ba phương diện và 
mười hai cách đã trở nên rõ ràng với ta. Ta tuyên bồ trong 
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thế giới này với các hàng chư thiên, ma vương, phạm thiên, 
với quân chúng sa môn, bà la môn, vua chúa và loài người 
của nó, rằng ta đã tự mình liễu tri, đã tự mình đạt đến, đã tự 
mình chứng ngộ một cách chán chảnh Vô Thượng Chánh 
Đăng Giác. ”) 


“fà cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, trong bắn 
Thánh để này, với ba chuyển và mười hai hành tướng như 
vậy, fri kiến như thật đã được khéo thanh tịnh ở nơi Ta; cho 
đến khi ấy, này các Tỷ-kheo, trong thể giới này với Thiên 
giới, Ma giới, Phạm thiên giới, với quần chúng Sa-môn, Bà- 
la-môn, chư Thiên và loài Người, Ta mới chứng trì đã chánh 
giác vô thượng Chánh Đăng Giác. ” HT Minh Châu) 


Những øì ngài tuyên bố trong đoạn kinh văn trên phải 
hiểu là chỉ khi như thực trí hãbluza ñãna), hay trí kiên thấy 
thực tại đúng như thực, đã hiển lộ rõ ràng nơi ngài trong 
mười hai cách xuất phát từ ba trí: sự thực trí, phận sự trí, và 
đĩ tác trí liên quan đến mỗi trong tứ đề, ngài thừa nhận đã đạt 
đến, đã chứng đắc Chánh Đăng Giác, đã giác ngộ viên mãn 
Phật Quả tối thượng. Lời tuyên bố này được đưa ra không 
chỉ cho vùng đó, cho phần thế giới đó mà cho toàn vũ trụ với 
những vị chư thiên quyền lực có trí tuệ sắc bén của nó, với 
những ma-vương thù nghịch với chánh Pháp của nó, và với 
các vị Phạm Thiên quyền lực hơn, trí tuệ hơn, của nó. Tất 
nhiên điều đó cũng có nghĩa là cho toàn thế giới nhân loại 
với những sa- môn và bà-la-môn đa văn, học rộng của nó, 
với các đẳng quân vương và thần dân của nó nữa. 
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Lời tuyên bố này cũng là lời mời công khai bất kỳ vị 
chư thiên, ma vương, phạm thiên nào có tâm hoài nghi, hay 
bất kỳ sa-môn, bà la môn, vua chúa, hoặc người có trí nào 
hoài nghi muốn thâm tra, xét hỏi lời tuyên bố của ngài và đó 
cũng là một lời bảo đảm sẽ đưa ra những câu trả lời thoả 
mãn cho những câu hỏi truy tìm sự thực của họ. Quả thực 
đây là lời tuyên bố rất can đảm và nghiêm túc không tạo ra 
một cách hấp tấp, vội vàng, không có sự xác chứng thích 
đáng, mà chỉ sau khi ngài đã tự mình thâm xét, và đoan chắc 
bằng sự hồi quan phản khán (đề biết) rằng ngài đã thực sự 
đạt đến Phật Quả. 


LỜI TUYÊNBÔ KÉT LUẬN 


NÑănañca pana me daswvmatn udapädli — * dlAppä me vừnHffi 
|cetovimuffi (S1 DI), qyamanftna Ji, nahudami punabbhawvo `` tí 


(“Tri kiến khởi lên nơi Ta: "Bất động là tâm giải 
thoát của Ta. Đây là đời sống cuối cùng, nay không còn tái 
sanh nữa ”). 

(“Quả thực trì kiến đã khởi lên nơi ta: Bất động là 
tâm giải thoát của ta, (Sự giải thoát khỏi các phiên não của ta được 
thành tu nhờA-la-hán Thánh Đạo và Thánh Quả; chứ không phải bằng 
sự đè nén (viWwhambhana ŸŠ{Ä, trấn phục) tức đè nén bằng thiên sắc 
(rữpajhãma) và vô sắc (aripajhãna). Đó chính là sự đoạn trừ không còn 
dự tàn, sự chặt đút góc. rể của phiên não (iles3), một sự giải thoái đưa 
đến antịnh hoàn toàn. Do đó, ngài biế, nhờ suy xét, rằng sự giải thoát ấy 
là bấtđộng, bấtkhả huỷ diệt.) “Đây là kiếp sống cuối cùng; không 
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còn sự tái sanh nào nữa đổi với ta. Này các T)ỳ-kheo, tri kiễn 
đã khởi lên nơi ta như vậy, ” ngài kết luận. 

Trong lời tuyên bố kết luận trên, “Bất động là tâm 
giải thoát của fa” hàm ý rằng sự giải thoát của ngài không 
giống như sự giải thoát có được bằng thiền sắc /#øa/hãna) và 
vô sắc (ariajhãna), vốn có thê bị hoại trở lại. Những người 
đạt đến giai đoạn thiền sắc và vô sắc thoát khỏi các phiền 
não như ham muốn nhục dục (wamachandq), sân hận 
(yãpääk)...Những phiền não này tạm thời lắng yên và bị đè 
nén trong họ. Nhưng khi những thiền chứng của họ bị hư 
hỏng, ham muốn nhục dục và sân hận của họ xuất hiện trở 
lại. Nói chung thiền (n2) chỉ trấn áp các phiền não, 
vikkhmnbhana. Sự giải thoát mà Đức Phật đạt được là loại 
tuyệt diệt giải thoát (sœnuccheda vữmwiij), đoạn trừ hoàn toàn 
các phiền não không còn chút tàn dư nào, và thuộc loại tịnh 
chỉ giải thoát (pz/ipassaddhi vừniij), làm lắng yên, làm cho yên 
tịnh tiềm lực của các phiền não này. %wccheda vừnui hay 
tuyệt diệt giải thoát là sự giải thoát bằng A-la-hán thánh đạo 
trí, đoạn trừ không còn dư tản mọi phiền não trong khi 
pafipassaddhi vừnwii hay tịnh chỉ giải thoát là sự giải thoát bằng 
A-la-hán thánh quả trí, lại làm lắng xuống tiềm lực của mọi 
phiền não. Những giải thoát này vẫn giữ nguyên không bị 
thay đổi và huỷ diệt. Chính vì thế Đức Thế Tôn đã nói. “Bất 
động là sự giải thoát của ta.” 

Hơn nữa sau khi đã đoạn trừ tham ái hay gọi cách 
khác là tập đề (œmudayasaccä) bằng A-la-hán thánh đạo, Đức 
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Thé Tôn hoàn toàn thoát khỏi tham ái có thÊ tạo ra một sự 
hiện hữu mới. Đối với các chúng sanh hãy còn bị chất nặng 
với tham ái, sau khi chết từ một hiện hữu này sẽ tái sanh 
trong một hiện hữu kế, bám chặt vào một trong những đôi 
tượng, nghiệp (kømza), nghiệp tướng (k@mna nữmiffa), hoặc thú 
tướng (ga# nừni/a), xuất hiện vào lúc cận tử của họ. Nói 
chung, đối với những chúng sanh chưa dứt hết tham ái, luôn 
luôn có tái sanh, luôn luôn cớ sự hiện hữu mới. Đức Bồ Tát 
cũng đã trải qua nhiều kiếp tái sanh. Vì vậy vào lúc bắt đầu 
của Phật Quả, Đức Thế Tôn suy xét: 
Lang thang bao kiếp sống 
Ta từn nhưng chăng gặp, 
Người xây dựng nhà này: 
Khó thay, phải tái sanh. " 
tÔi! Người làm nhà lúa 
Nưy1a đi thấy ngươi! 
Ngươi không km nhà nữa. 
Đồn tay nguoi Dị gây, 
Kèo cột nguoï bị tan 
Tám ta đạt tịch diệ., 
Tham ái thảy tiêu vong. ˆ 

(“Trải bao kiếp tái sanh ta đã đi tìm Kẻ Xây Ngôi Nhà 
(Tanh) này nhưng vô vọng, bởi vì ta không được trang bị với con 
mắt của A-la-hán thánh đạo trí, (aneka Ijafi Sqsaraisandhissn) 
Giờ đây, với sự chứng đắc nhất thiết trì trí (sabafifiutãñäna 
—ĐJZ#1) cùng với A-la-hản thánh đạo, ta đã tìm thấy 
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ngươi. Hỡi này, người thợ xây, tham ái, ngươi sẽ không bao 
giờ xây được căn nhà (ngũ uẩn) này nữa. `) 

Bằng cách này, Đức Thế Tôn đã đưa ra một sự giải 
thích về trí hồi quan hay phản khán của ngài. Mặc dù sự hiện 
hữu mới đối với Đức Thế Tôn không còn nữa vì không còn 
tham ái, song ngài vẫn phải sông kiếp sống hiện tại vốn do 
tham ái (n3) sinh ra trước khi có sự đoạn trừ của nó. Với 
tuệ phản khán ngài nói, “Đây là kiếp cuối cùng của ta. 
Không còn sự tái sanh nào nữa đối với ta.” Đây là những 
lời kết của bài Kinh Chuyên Pháp Luân (Dhammacakka Sufia). 


VẤN ĐÈCÂN SUY XÉT 


Nghiên cứu cần thận bài Kinh Chuyên Pháp Luân, bắt 
đầu với “4kơne, bhihkhawe am pabbdjitena na seviabba... ` (Có 
hai cực đoan này, này các Tỷ-kheo, một người xuất gia 
không nên thực hành theo...) và kết thúc với những chữ 
“avamamtima jãti, nathidãmi punabbhavo” (đây là đời sống cuối 
cùng, nay không còn tái sanh nữa) cho chúng ta thấy rằng 
bài kinh đề cập đến đạo lộ Đức Thế Tôn đã bước đi, các 
pháp (dhammma) ngài đã khám phá ra và ngài đã khám phá ra 
chúng như thế nào. Mặc dù những chỉ tiết về việc thực hành 
đạo lộ được đề cập rất ít theo cách trực tiếp; chỉ có những 
dòng mở đầu “không nên đắm chìm trong hai cực đoan” 
truyền đạt một loại chỉ dẫn thực tiễn nào đó phải hành theo. 
Do đó vấn đề cần suy xét là các vị đệ tử đầu tiên của Đức 
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Phật đã đạt đến thắng trí thuộc thánh đạo và thánh quả như 
thế nào, bằng những pháp môn thực hành ra sao và họ đã đạt 
đến mục đích cuối cùng của họ theo cách nào. Vấn đề này 
chúng tôi sẽ giải thích như sau: 


THẮNG TRÍDÀNHCHO NHỮNGNGƯỜINGHEPHÁP 


Trong những bải pháp do Đức Phật giảng dạy, dù 
không có những chỉ dẫn rõ ràng như “Hãy thực hành theo 
cách này; hãy ghi nhớ trong tâm theo cách nọ,” song những 
lời dạy của ngài phải được xem như chứa đựng những lời 
khuyến giáo và hướng dẫn thực tiễn về những gì cần phải 
hành theo, và những gì cần phải tránh. Theo các bậc cổ đức, 
“Mỗi lời của Đức Phật đêu mang theo mỘt huấn thị.” Đề 
chứng minh, chúng ta hãy xét đoạn kinh: 

Asevana ca balmam 

Pandianafca sevana 

Địa ca pimhnan 

am mangdlimuffanam 

(Không thân cận kẻ ngu, 

Gân gũi bậc hiển trí 

Kính lễ bậc đúng kính 

Là phúc lành cao thượng.) 

Bài kệ nằm tron ø Kinh Hạnh Phúc (Mangdla Sa) này 
chỉ kế ra ba điều hạnh phúc, đó là “Không thân cận kẻ ngu 
dối, hãy gân gũi bậc hiển trí, kính lễ bậc đáng kính, đây là 
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những hạnh phúc cao thượng. ” Trong bài kệ này, không có 
sự khuyến giáo trực tiếp về những hạng người nào không 
nên gần gũi, những người nào nên thân cận và nên kính lễ 
những ai. Tuy nhiên, nó vẫn được xem như một sự khuyến 
giáo. Cũng vậy, chúng ta không tìm thấy bất kỳ một sự 
khuyến giáo, hay huấn từ trực tiếp nào trong Kinh Chuyển 
Pháp Luân. Đức Thế Tôn chỉ nói đơn giản, “7#ánhxa hai pháp 
hành cục đoan, Như Lai đã khám phá ra Trung Đạo một cách sâu sắc.” 
Điều này phải được xem như muốn nói, “Giống như ta, các 
nguoi phải tránh hai cực đoan và đi theo pháp hành trung đạo. ” 

Khi nói “Trung đạo dẫn đến nhãn (sanh),...” thì đơn 
giản phải xem như, “Nếu các người tu tập theo trung đạo, 
nhãn cũng sẽ sanh khởi trong các người; thắng trí cũng sẽ 
đến với các người, các người sẽ có được những lợi ích cho 
đến khi chứng ngộ Niết Bàn. ” Khi ngài kế ra bát thánh đạo, 
điều đó phải được xem như ngài đang đưa ra những chỉ dẫn 
nhằm thúc đầy giới đạo @ï⁄2mageq), định đạo (sanädhi maggw), 
và tuệ đạo (/aññã maggd). 

Kế tiếp, sự định nghĩa về khổ đế (4/Ä4ja saccä) phải 
được xem như những chỉ dẫn để người ta gắng sức hiểu khổ 
đế một cách toàn diện. Cũng vậy, cần phải hiểu rằng, những 
gì ngài dạy về tập đế (nhân sanh của khổ) cũng là một chỉ 
dẫn để loại trừ nó; còn diệt đề và đạo đề phải được xem như 
những chỉ dẫn để tu tập (đạo đề) và chứng ngộ (diệt đề) vậy. 

Sau đó, khi ngài dạy về bốn sự thực trí (saccã ñãna) 
điều này phải được xem như ngài đang khuyến giáo rằng hãy 
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nỗ lực đề đạt đến bốn sự thực trí liên quan đến tứ đề: rồi khi 
ngài dạy về bốn phận sự trí (ccañãna) thì đó cũng là một chỉ 
dẫn để hiểu khổ đế bằng cách quán các hiện tượng vô 
thường, khổ, vô ngã. Điều này quả thực rất hiển nhiên. Khi 
Đức Phật mô tả nó là một pháp cần phải hiểu biết một cách 
đúng đắn và toàn diện (tuệ tri), rõ ràng điều ấy có nghĩa rằng 
một nỗ lực phải được thực hiện đề thành tựu sự tuệ tri khổ 
đề. Khô Đề đã được giải thích trước đây như bao gồm sanh 
là khổ,...chấp thủ năm uân là khổ, tự chúng thể hiện trong 
thân khi thấy, nghe,...Như vậy có thể hiểu răng điều ấy có 
nghĩa là phải quán tính chất vô thường bằng cách ghi nhận 
mọi trường hợp thấy, nghe... 

“Đạo để là con đường phải được tu tập ” muốn nói 
đến sự tu tập bằng cách ghi nhận từng hiện tượng thấy, 
nghe... Tương tự “tập đề phải được đoạn trừ” hàm ý “tham 
ái" phải được dập tắt bằng cách quán khổ đề. “Diệt để là 
pháp phải được chứng ngộ” muốn nói rằng sau khi đã tuệ tri 
khổ đế, qua việc quán và tu tập minh sát đạo (24ssznä 
mageq), cuối cùng diệt đề sẽ được chứng ngộ. 

Khi Đức Phật nói với mọi người rằng ngài đã tuệ tri 
những gì cần phải được tuệ tri bằng cách tu tập theo trung 
đạo hay bát thánh đạo như thế nào, thính chúng của ngài liền 
hiểu rằng họ cũng sẽ phải tuệ tri những gì cần phải tuệ tri 
băng sự tu tập theo trung đạo như vậy. Điều này cũng giống 
như một người kế lại việc họ đã chữa lành chứng bệnh của 
mình bằng cách dùng một loại thuốc hiệu quả nào đó. Những 
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người có cùng chứng bệnh sẽ hiểu ra rằng họ cũng có thê 
chữa lành chứng bệnh của họ bằng loại thuốc tương tự như 
vậy. 

Thính chúng của Đức Phật thời đó gồm những người 
đã hoàn thành các ba-la-mật để đạt đến tri kiến cao thượng 
bằng cách nghe bài pháp đầu tiên của Đức Phật. Nói chung 
họ đã ở trong cái thế sẵn sàng hiểu được những gì ngài muốn 
nói. Do đó, có thê hiểu rằng (khi Đức Phật thuyết pháp) họ 
liền quán trên khổ đề ngay sát-na chúng xảy ra, tu tập minh 
sát trí (/ÿ2assanã ñãna) theo tuần tự, và cuối cùng chứng ngộ 
Niết Bàn bằng phương tiện bốn thánh đạo. 

Chắc chắn, những người đang ngồi nghe hôm nay 
cũng vậy, nhờ quán trên khổ đề, bằng cách ghi nhận hiện 
tượng sanh và diệt, sẽ tuệ tri tứ đề đúng như chúng phải 
được tuệ tri và chứng đắc tri kiến cao thượng của thánh đạo 
và thánh quả. 

Hiểu được bài pháp theo như cách tôi vừa giải thích, 
một trong những thính chúng có mặt khi Đức Phật thuyết bài 
pháp đầu tiên, Tôn-giả Kiều Trần Như (Konda), đã ghi 
nhận được mọi hiện tượng nghe, biết, cảm giác thành kính và 
vui mừng, cảm giác hoan hỷ, sự xúc chạm, hay sự thấy... 
xuất hiện đối với vị ấy vào sát-na sanh, phát triển minh sát 
đạo và chứng đắc đao quả nhập lưu @6ø/z/i). Vị ấy đã chứng 
ngộ đạo quả nhập lưu như thế nào sẽ là đề tài thảo luận của 
chúng tôi lát nữa đây. 
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Mười tám Kø#(kô-ti)!'“ Phạm Thiên cũng thành tựu sự 
chứng ngộ tương tự. Theo Kinh Mi-Tiên (A⁄izä¿ Đã), vô số 
chư thiên dục giới (wãmaãwãczra) cũng hành thiền theo cách này 
và đạt đến tri kiến cao thượng của thánh đạo và thánh quả. 
Do tất cả những chúng sanh này đã phát triển ba-la-mật đủ 
để tiếp nhận pháp và đạt đến tri kiến cao thượng và do Đức 
Phật đã bao quát hết tất cả pháp mà ngài sẽ giảng dạy, Đức 
Phật đã kết luận bài kinh băng những từ như vừa trích dẫn ở 
trên. Các vị trùng tuyên kinh điển ở kỳ Kết Tập lần Thứ 
Nhất đã giữ lại sự giải thích về phần cuối của bài pháp này 
và cách nhóm năm vị Tỳ-kheo (Kiều Trần Như) được bài 
pháp làm cho hoan hỷ bằng những lời như sau: 


NHŨNG LƯU GIỮ CỦA SANGHÃYANÃ TRONG CUỘC KÉT TẬP LÀN THỨ 
NHẤT 


kiamaoca bhagaa Afamana pañcwaggya bhihhh 
bhagavaœfo bhasitam abhinandiumi 


(Thể Tôn thuyết giảng như vậy, Chúng năm Tỷ-kheo 
hoan hỷ, tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy.) 

Các vị Trưởng Lão của cuộc Kết Tập lần Thứ Nhất 
cũng ghi lại cách Tôn-giả Kiều Trần Như đạt đến tri kiến cao 
thượng như vậy. 


1 1 Koti=10 triệu, 18 kô-ti= mười tám triệu. 
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mastmfca pana veyyakaraawnitm bhanñamane aãyasamafo 
kondaffassa virqlan vamalan dhammacdkkhum udqpadi — ˆ yam 
kifñci sunudqyadhœmnmam, sabbam tam nữodhadhanma ` rú. 

(Trong khi lời dạy này được tuyên bố, Tôn giả 
Kondanna đã khởi lên pháp nhãn thanh tịnh, không cấu uỄ 
hay gọi cách khác là nhập lưu thánh đạo trí (soläpaffi maøeøa 
ñãna), như sau: "Phàm pháp nào có bản chất sanh, pháp ấy 
cũng có bản chất diệt".) 

Điều đáng lưu ý ở đây là: Trong khi bài kinh này 
được thuyết giảng hay vừa được thuyết giảng xong, pháp 
nhãn hay nhập lưu thánh đạo trí đã khởi lên cho Tôn Giả 
Kiều Trần Như. Nói tóm lại, kỳ Kết Tập lần Thứ Nhất cho 
rằng Tôn Giả Kiều Trần Như đã trở thành một bậc thánh 
nhập lưu nhờ chứng đắc đạo quả nhập lưu. Và điều này xảy 
ra khi nào? Ngài đã đắc nó trong lúc “Đức Thế Tôn đang 
giảng giải bài kinh. ” Đây là cách dịch chính xác về thì (se) 
theo văn phạm như đã được ghi lại trong kinh, đó là, 
bhanamane, bhaniyamane. Phụ chú giải Srafa Dipzmr chép lại 
đúng theo thì ấy. Tuy nhiên, chú giải Vô Ngại Giải Đạo lại 
thích dùng thì hoàn thành (02r/£críense), tức thì quá khứ gần 
với thì hiện tại, bhanữe, có nghĩa là “sau khi đã được Đức Thế 
Tôn đã giảng giải xong.` Chúng tôi đã dịch theo cách tương 
tự, nghĩa là “khi bài kinh vừa được giảng giải xong”. 
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TÔNGIẢ KIÊU-TRÂN-NHƯ ĐÃ ĐÁCTRI KIÊN CAO THƯỢNGTRONG 
KHINGHEPHÁPNHƯ THÊ NÀO 


Tôn Giả Kiều Trần Như có thể đã tu tập Bát Thánh 
Đạo và đắc đạo quả nhập lưu lúc Đức Phật đang nói về 
Trung Đạo hay Bát Thánh Đạo trong thời pháp của ngài. Khi 
Đức Phật nói về tứ Thánh Đề cũng vậy, có thê vị này đã 
quán trên đó đề biết những øì cần phải được biết và đạt đến 
tri kiến cao thượng của thánh đạo và thánh quả. Đặc biệt khi 
Tôn Giả nghe Đức Phật nói rằng khổ đề phải được tuệ tri và 
đạo đề phải được tu tập, rất có thê ngài đã quán trên khổ đề 
hay năm thủ uẫn và nhờ tu tập minh sát đạo, ngài đã đắc tri 
kiến cao thượng thuộc đạo quả nhập lưu. 

Còn về việc quán khổ, bằng cách ghi nhận âm thanh 
của pháp ở mỗi sát-na nghe, Tôn Giả đã biết được thực tại 
đúng như thực cũng như bản chất vô thường, khổ, và vô ngã 
của chúng, và tu tập Bát Thánh Đạo theo cách này. Khi sự 
cảm kích sâu lắng về ý nghĩa của bài pháp khởi lên, ngài 
cũng quán trên đó. Sự cảm kích pháp và sự cảm kích âm 
giọng thuyết pháp (của Đức Phật) cũng có thể được ngài ghi 
nhận ngay lúc nó xuất hiện. Hân hoan đi liền sau sự cảm 
kích, và hỷ Øñ#) cùng sanh với nó cũng được quán. Điều 
hoàn toàn có thê xảy ra là hỷ đã được ngài dùng như một đối 
tượng cho sự quán của ngài. Kinh điển Pã|i thường đề cập 
rằng, vào khoảnh khắc khi mà tâm đã được sửa soạn thích 
hợp, mềm mại, nhu nhuyền, thoát khỏi các triền cái, phấn 
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chấn và hân hoan, đầy đủ niềm tin và lòng mộ đạo, nhiều 
người đã đắc tri kiến cao thượng khi nghe bài kinh về tứ 
thánh đề này. Bát Thánh Đạo cũng được tu tập băng cách ghi 
nhận những gì đang xảy ra trong thân, những cảm thọ khổ 
hay cảm thọ lạc trong thân, và bằng cách quán trên hành 
động cung kính đảnh lễ Đức Phật. 

Thấy, nghe,...đã đề cập ở trên đối với danh (Z4) và 
sắc (øa) đang sanh trong hiện tại không chỉ là paññafi (chế 
định pháp), không chỉ là những từ ngữ hay tên gọi; mà chúng 
là chân đề pháp (paramantha dhanunas), những thực tại tối hậu 
vốn thực sự hiện hữu, thực sự xảy ra. Các thủ uấn cũng là 
những thực tại. Khổ đề cần phải tuệ tri cũng là một thực tại, 
paramaftadhammna Khi ghi nhận các hiện tượng, hợp theo lời 
dạy trong kinh rằng khổ đề phải được tuệ tri, thì khổ đề phải 
được tuệ tri qua sự hiểu biết bản chất vô thường, khổ, và vô 
ngã của chúng. Mỗi lần tuệ tri theo cách này, tham ái vốn có 
thê sanh sẽ không có cơ hội để sanh do khái niệm thường, 
lạc, ngã, tịnh đã bị diệt trừ. Đây là sự đoạn trừ tạm thời của 
tập đề (sanudaya). 

S¡ï mê hay vô minh không hiểu biết về đối tượng quán 
cùng với phiền não (&es#), nghiệp (wammma) và quả (wipäka) có 
thể sanh cùng với nó sẽ biến mắt và diệt với mỗi sát-na ghi 
nhận. Đây là sự diệt tạm thời được thành tựu với mỗi sát-na 
hi nhận. Tắt nhiên minh sát đạo cũng đã được tu tập ở mỗi 
sát-na quán này. Như vậy, bằng việc ghi nhận những gì được 
thấy, nghe...trong lúc ấy, Tôn Giả Kiều-Trằn-Như đã phát 
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triển minh sát biết tứ Đế đúng như nó phải được biết và đạt 
đến đạo quả nhập lưu trong khi đang nghe bài kinh Chuyên 
Pháp Luân; hay nói cách khác vị ây đã trở thành một bậc 
thánh nhập lưu nhờ chứng đắc thánh đạo và thánh quả tu-đà- 
hoàn ngay khi chấm dứt bài kinh. 


THÁNH ĐẠO TRÍ VÔ TRÀN VÀLYCÂUNHƯ THẺ NÀO 


Nhập lưu trí &ofãpama ñãna) mà Tôn Giả Kiều-Trần- 
Như đắc được ca ngợi trong kinh như vô trần và ly cấu. Sẽ là 
điều thích hợp để suy xét xem nhập lưu trí này vô trần và ly 
cấu ra sao. Phụ chú giải '%z#a Diyamnói: Vô trần có nghĩa là 
thoát khỏi bụi và chất dơ của tham dục /øø) vốn sẽ dẫn đến 
bốn ác đạo; ly cầu là thoát khỏi những phiền não của tà kiến 
(di) và hoài nghi (ci/#cchđ). Đây là một sự mô tả có tính 
cách bóng bây về các phiền não đã bị nhập lưu đạo huỷ diệt. 
Nhưng chú giải Vô Ngại Giải Đạo xem cả hai, bụi cũng như 
phiền não đều là tham dục đ#øz). Tham dục có khuynh 
hướng che đậy, bao phủ và vì vậy nó cũng giống như chất 
bụi. Lại nữa, tham dục giống như những chất bất tịnh hay 
phiền não vì nó làm hư hỏng và đem lại sự huỷ diệt. 

Ở đây một sự suy xét khác phát sanh: Phải chăng 
“thoát khỏi bụi trần và phiền não” có nghĩa là a) pháp nhãn 
hay thánh đạo trí khởi lên không đi kèm bụi trần và phiền 
não; hay b) bụi trầnvà phiền não không cản trở hoặc gây trở 
ngại cho thánh đạo trí nhờ thế Niết-Bàn có thể được thấy? 
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Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng thánh đạo (magga) không bao 
giờ phối hợp với phiền não. Do đó, hiển nhiên răng ở đây 
không ám chỉ thánh đạo không đi kèm bụi và phiền não. Như 
vậy “thoát khỏi bụi trần và phiền não” phải được hiểu theo 
nghĩa “không cản trở hay gây chướng ngại cho thánh đạo trí. 

Đây là cách vượt qua các triền cái: trong khi kiến và 
nghi, sẽ bị huỷ diệt bằng nhập lưu thánh đạo, thì tham dục 
vốn sẽ dẫn đến các cõi khổ, vẫn còn hiệu lực, bất chấp thiền 
minh sát, Niết-bàn vẫn chưa được thấy bằng phương tiện 
nhập lưu trí. Nó cũng giống như sự không có khả năng thấy 
vì có cườm trong mắt vậy. Nhưng khi minh sát trí (/ÿ2assa„ã 
ñãna) đã được hoàn thành viên mãn, và có sức mạnh, kiến, 
nghi và tham dục vốn sẽ dẫn đến các cõi khổ sẽ bị suy yếu 
đi, chúng không còn cản trở việc thấy Niết-bàn nữa, cũng 
như khi lớp cườm mỏng bớt đi nó không còn che phủ hoàn 
toàn thị lực được nữa. Lúc đó nhập lưu thánh đạo trí có thê 
thấy rõ và chứng ngộ Niết-bàn. Khả năng thấy rõ và chứng 
ngộ Niết-bàn này được mô tả như “vô trần, (väga -lytham); Ìy 
cầu (uữamala). 

Chỉ sau khi minh sát đã làm hết sức diệt trừ của nó 
Thánh đạo trí mới đoạn trừ (phiền não) 

Sự giải thích ở trên hợp với cách mô tả bóng bây về 
“pháp nhãn” và với sự giải thích trong Thanh Tịnh Đạo cũng 
như Mahãtika, vốn tuyên bố rằng đạo trí siêu thế đoạn trừ 
không còn dư tàn chỉ những phiền não đã được minh sát trí 
hiệp thế làm suy yếu đến mức tối đa. 
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THÁNH ĐẠO TRÍ TIÊN HOÁ TỪMINHSÁT TRÍ 


Đặc biệt phải lưu ý ở đây rằng đạo trí siêu thế không 
phải từ không mà có. Cũng như tâm kế tiếp sanh lên từ tâm 
đi trước như thế nào thì theo tính đồng nhất, đạo trí cũng có 
thể nói là sanh lên từ minh sát trí. Như vậy những phiền não 
như (tà) kiến, hoài nghi,....vốn đã bị minh sát trí làm cho suy 
yếu không thể nào còn ngăn che việc thấy Niết-bàn được 
nữa. Băng nhưng từ “vô trần, ly câu” kinh muốn nói tới sự 
không còn khả năng ngăn che Niết-bàn của tham dục /gz), 
V.V này nữa vậy. 

Kinh Brahmayu, một bài kinh thuộc Trung Bộ 
(Majihửna Pamnasa) mô tả ba đạo thấp (tu-đà-hoàn, tư-đà-hàm, 
a-na-hàm) là pháp nhãn (dhamma cakkhu) Tuy nhiên, cũng 
trong Trung Bộ Kinh, bài Kinh Giáo Giới La-Hầu-La, thì cả 
bốn đạo và bốn quả đều được mô tả như pháp nhãn. Do đó, 
khi những chứng đắc cao hơn này được tuyên bố như “vô 
trần, ly cấu,” thì điều đó có nghĩa răng #Zmz (dục), rãga 
(tham) và 1wzzä¿ (sân) đã bị minh sát trí làm cho suy yếu 
đến mức không thể nào còn ngăn che việc thấy Niết-bàn 
được nữa. Sở dĩ chúng tôi phải tốn sức đào sâu vào những 
điểm này là để làm cho mọi người hiểu một cách dễ dàng 
rằng thánh đạo trí không từ không mà có, mà tiến hoá từ 
minh sát trí nhờ các điều kiện đã đầy đủ (pakapamissaya, 
thường cận y duyên, trợ giúp bằng cách thường làm trở 
thành thói quen). 
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Câu hỏi có thê phát sanh là: pháp nhãn hay nói cách 
khác nhập lưu thánh đạo trí này khởi lên như thế nào? Trí 
này khởi lên do nhận thức được rằng “pháp nào có bản chất 
sanh thời cũng có bản chất diệt.” Về vẫn đề này, có hai 
cách nhận thức. Vào sát na sanh diệt trí (da/abbayañmna)phát 
triển, nhìn thấy các hiện tượng sanh lên và diệt ngay lập tức, 
người hành thiền ngộ ra rằng những øì sanh lên đều phải tan 
hoại. Đây là sự nhận thức bằng minh sát trí (24ssana ñãna) 
Khi hành xả trí (saikharipakkhä nãna) được thiết lập đầy đủ, 
trong lúc ghi nhận tiễn trình hoại diệt liên tục của danh 
(nãma) và sắc (ra), người hành thiền sẽ đến một giai đoạn ở 
đây danh, sắc và các hành xuất hiện để rồi tan biến vào một 
trạng thái diệt hoàn toàn. Đây là sự nhận thức trạng thái tịnh 
lạc của Niết-bàn bằng chứng ngộ thực sự, khi tất cả mọi hiện 
tượng sanh lên đều đi đến sự diệt hoàn toàn. Đây gọi là sự 
nhận thức bằng thánh đạo trí (2rj;a magga ñãna). 

Pháp nhãn hay nhập lưu trí được phát triển bằng loại 
nhận thức thứ hai. Vì lý do đó, khi tất cả các hành danh và 
sắc đều tan biễn vào một trạng thái diệt hoàn toàn, sự chứng 
đắc nhập lưu thánh đạo đã được biểu lộ một cách rõ ràng. 
Một khi đã chứng ngộ bằng nhập lưu trí, tri kiến vốn nhận 
thức rằng “các pháp sanh để rồi diệt” tồn tại một cách vững 
chắc, không gì có thể lay chuyên (bất động). Chính vì vậy, 
Kinh Giáo Giới La-Hầu-La mới mô tả sự chứng ngộ của tất 
cả bốn đạo trí với cùng những từ “pháp nhãn vô trần, ly cấu 


Mahasi Sayadaw 357 


đã khởi lên: rằng các pháp có bản chất sanh đều có bản chất 
diệt.” 

Tắt cả danh sắc đều diệt khi Niết-bàn trở thành đối 
tượng của đạo trí ứnagøa ñãa). 

Chú giải Cũlaniddesa tuyên bố rằng: “Bằng phương 
tiện nhập lưu trí, bốn tâm tương ưng tà kiến (di/hi sumpayua) 
và một tâm sanh cùng với hoài nghi (wchiliccasahagdf), cả 
năm tâm bắt thiện này đều diệt,” song có số người lại dạy 
hoặc viết sách có gắng bác bẻ lại lời tuyên bố này. “Vào sát- 
na nhập lưu đạo và nhập lưu quả, tất cả danh-sắc và các hành 
được nhận thức đã diệt.” Dường hư họ cho răng “đối tượng 
của đạo quả nhập lưu chỉ là sự diệt của năm tâm bất thiện 
này. Đây là một quan niệm rất sai lầm, lý do đơn giản là 
Niết-bàn không phải là sự diệt một phần của bất thiện 
(akusala), cũng không phải là sự diệt một phần của các pháp 
danh-sắc. Thực sự như vậy, Niết-bàn có nghĩa là sự diệt 
hoàn toàn của tam luân (vza), đó là phiền não luân, nghiệp 
luân, và quả luân, sự diệt hoàn toàn của tất cả các hành danh 
và sắc, tất cả các pháp hữu vi. Như vậy đối với câu hỏi 
“thánh đạo lẫy gì làm đối tượng của nó?” câu trả lời sẽ là 
thánh đạo có đối tượng của nó là Niết-bàn, và Niết-bàn như 
vừa giải thích, là sự điệt hoàn toàn của tất cả danh-sắc hữu 
vi. Như vậy, sự quả quyết cho rằng, “Vào sát na chứng đạo 
quả nhập lưu, người ta chỉ nhận thức sự lao vào diệt của đối 
tượng biết cũng như tâm hay biết, ” là một lời tuyên bô có 
căn cứ về những gì đã được qua sát thực sự. 
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Một nghiên cứu cân thận về bài kinh Ajita trong 
Pãrãäyana vagga mà sự giải thích đã được đưa ra trong chú 
giải Cũlaniddesa vừa nói, sẽ hé lộ cho chúng ta thấy lời 
tuyên bố ở đây: “7rong trạng thái bình yên của Niễt-bàn này 
tất cả danh và sắc đều diệt.” Hơn nữa, nêu đặt vẫn đề, 
“Niết-Bàn là đối tượng của nhập lưu đạo có giống như Niết- 
bàn là đối tượng của các đạo cao hơn khác hay không?” câu 
trả lời sẽ là “Có, hoàn toàn như nhau, không có gì khác 
cá.” Nếu nhập lưu đạo lẫy sự diệt của năm tâm bắt thiện là 
đôi tượng của nó và các đạo khác lây sự diệt của các tâm 
tương ứng mà chúng đã diệt, thời các đối tượng của bốn đạo 
sẽ là bốn Niết-bàn khác nhau. Tuy nhiên, không có sự khác 
nhau như vậy và do đó hiển nhiên rằng đối tượng của tất cả 
bốn đạo chỉ là một Niết-bàn duy nhất mà thôi. 

Vì những lý do chúng tôi vừa nêu này, lời tuyên bố 
“đổi tượng của nhập lưu đạo chỉ là sự diệt của năm tâm bắt 
thiện ” là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. 

Sở dĩ chúng tôi phải nói ra ngoài đề tài chính một 
chút là nhằm chỉ ra một số những quan niệm sai lầm cho mọi 
người thấy. Bây giờ tôi sẽ trở lại với đề tài chính bằng cách 
lập lại ý nghĩa của đoạn Kinh: 

“Trong lúc bài pháp đang được thuyết giảng hay vừa 
được thuyết giảng xong, pháp nhãn vô trần, ly cấu hay gọi 
cách khác nhập lưu thánh đạo trí đã khởi lên cho Tôn-giả 
Kiểu Trần Như, “Pháp nào có bản chất sanh pháp ấy có 
bản chất diệt. ” 
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PHẢICHĂNGĐẮC ĐẠO TRÍLÀNHỜBIÉT THƯỞNGTHỨCBÀIKINH? 


Đây là một điểm cần tranh luận. Phải chăng đó là một 
sự thực? rằng trong đoạn kinh vừa dẫn, không hè đề cập đến 
việc Tôn-giả Kiều Trần Như đã tiến hành tu tập minh sát. 
Nói khác hơn kinh chỉ nói rằng pháp nhãn đã khởi lên trong 
lúc Đức Thế Tôn đang thuyết giảng hay vừa thuyết giảng 
xong bài kinh. Như vậy, liệu có thê nói rằng nhập lưu thánh 
đạo trí phát triển là do biết thưởng thức và hoan hÿ với bài 
kinh không? Trong trường hợp đó, tất cả những chỉ tiết về 
cách Tôn-giả Kiều Trần Như đã tự mình tiến hành tu tập 
minh sát là thực sự thừa thãi. Đây là một điểm cần tranh 
luận. 

Những chỉ tiết hoàn toàn không thừa thãi. Chính trong 
Kinh Chuyên Pháp Luân đã nói rõ rằng bát thánh đạo phải 
được tu tập. Ngoài ra, sự giải thích của chú giải về chánh 
định (sœmnailifhi)cũng nói răng khổ đề (4/k&hasaccä) và tập đề 
&amudaasaccä) phải được tuệ tri bằng cách quán trên chúng, 
và chỉ khi đạo đi trước hay minh sát đạo đã được hoàn thành 
đầy đủ thánh đạo trí mới khởi lên. Chú giải cũng xác định rõ 
là không quán bất kỳ một trong bốn niệm xứ (thân, thọ, tâm, 
và pháp), thì chắc chăn không thê nào đạt đến minh sát tuệ 
(passana pañng) và thánh đạo tuệ (arapamng). (Tham khảo lại 
Phân Ba của tập sách này). Kinh điển Pã]i cũng nói rõ rằng 
chánh niệm đạo (6œwnã sai maggw) chỉ có thể phát triển bằng 
sự tu tập tứ niệm xứ. 
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Vì những lý do này, chúng ta có thể tin chắc rằng 
không tu tập minh sát đạo thì thánh đạo không thể nào phát 
sanh. Những chỉ tiết này được đưa ra đề làm cho mọi người 
dễ hiểu hơn việc thiền minh sát có thê được tu tập trong lúc 
nghe pháp như thế nào. Do đó, phải chấp nhận rằng, nhờ 
hành theo một trong những pháp môn thiền đã giải thích ở 
trên Tôn-giả Kiều Trần Như đã lập tức đắc đạo quả nhập lưu. 

Sau khi đã mô tả việc Tôn giả Kiều Trần Như đắc 
nhập lưu thánh đạo trí, các vị Trưởng lão của kỳ kết tập lần 
thứ nhất tiếp tục mô tả cách bài Kinh Chuyển Pháp Luân 
được ca ngợi. 


CHƯ THIÊN VÀ PHẠM THIÊNCA NGỢI 


Paftile ca pana bhag@dtA dhammacahke bhumma deva 
saddqnuanussavesuụ — ˆ đt bhagavataä bárdnashydt tsipafane 
mieadqwe qnufaran dhammacdRR@m— pavdfffan~ appafaffiydn 
samnanena va bralhưmmanena và devena vãmarena và brahmuna và kenaci 
vũ lokasrni nữ. 

(Nay vô thượng Pháp luân này được Thế Tôn ở Ba-la- 
nại, chỗ chư Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, chuyển vận một 
Pháp luân chưa từng được ai chuyển ván, dù co đó là một 
Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, hay 
bắt cứ một ai ở đời". ) 

Điều đáng lưu ý là: Khi Đức Thế Tôn vận chuyên 
Bánh Xe Pháp (Pháp Luân, theo chú giải, có nghĩa là 
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pafiedha ñãna, tuệ thê nhập và tri kiến hiểu biết về cách làm 
thế nào để phổ biến pháp và cần phổ biến những gì, đesznã 
ñãna. Như vậy, dạy bài Kinh Chuyên Pháp Luân có nghĩa là 
vận chuyền bánh xe Pháp.) Nói cách khác, khi Đức Thế Tôn 
thuyết giảng bài Kinh Chuyên Pháp Luân, các vị chư Thiên 
trên Địa Cầu (8nä des) đã đồng thanh công bố: 

“Vô thượng Pháp luân (bài kinh Chuyển Pháp Luân 
võ song) đã được Thế Tôn vận chuyển ở Ba-la-nai, chỗ chư 
Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, một sự chuyển vận mà không có 
Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, hay 
bất cứ một ai ở đời có thể đảo ngược hay ngăn cản được. ” 

Sau khi nghe được lời công bố này của chư thiên địa 
cầu, các vị chư thiên cõi Tứ Đại Thiên Vương (Cưưmnahäjika 
đe, và các vị chư thiên ở các cõi cao hơn, như chư thiên cõi 
Đạo Lợi (Tavarmasa de), chư thiên Dạ Ma (Tmna đœa) chư 
thiên cõi Đâu-Suất (7z de), chư thiên cõi Hoá Lạc thiên 
(Nưmmanarañ de) chư thiên cối Tha Hoá Tự Tại 
(Paraninmifavasavdffi deva) và chư thiên các cõi Phạm Thiên 
(Bralinakayika deva) đều đồng thanh công bố: 

“Vô thượng Pháp luân (bài kinh Chuyển Pháp Luân 
vô song) đã được Thế Tôn vận chuyển ở Ba-la-nai, chỗ chư 
Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, một sự chuyển vận mà không có 
Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, hay 
bất cứ một ai ở đời có thể đảo ngược hay ngăn cản được. ” 

tha tena khanena (ena layenq) |() nathi (Sr swä. kam.)] tena 
muhuitena yava brahmaloka sadtO abbhugoacchi. 
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Như vậy, trong sát-na ấy, trong khoảnh khắc ấy, 
trong giây phút ấy, tiếng ấy lên đến Phạm thiên giới. 


ĐẤT TRỜÒIRUNGCHUYỀN VÀ SỰXUÂTHIỆNCỦA HÀOQUANGSÁNGNGỜI 


4wanca dasasahassdlokadhdu sankamDi smpdRdmjDi 
sampavedli, qnpamaio ca ujãro obhaso loke paturahosi alWÑqmma 

Và mười ngàn thế giới chuyển động, rung động, 
chuyển động mạnh. Và một hào quang vô lượng, quảng đại 
phát chiếu ra ở đời, vượt quá uy lực chư Thiên. 

(Toàn thể vũ trụ gồm mười ngàn thế giới rung 
chuyển, rung động trong bốn hướng. Một hào quang siêu 
việt và vô lượng, do giáo pháp vĩ đại này tạo ra, vượt qua 
ánh hào quang của chư thiên xuất hiện trên địa cầu.) 


LỜICÁMHỨNGCỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Atha kho bhagava nan udandty udanesi— ` anfasi vata, bho, 
kondafno, añfñsi vata bho, kondanño ` ti! lì hưkun đyasmafo 
kondannassa ' annasiÑondamfo ` veva năm ahosifr. 

(Lúc đó, ngay sau khi thuyết xong bài kinh, ngay sau 
khi pháp nhãn hay nhập lưu thánh đạo trí xuất hiện cho Tôn- 
giả Kiêu Trân Như, Đức Thế Tôn thốt lên lời cảm hứng này: 
Ô, này các hiện giả, quả thực Kiêu Trần Như đã hiểu! Quả 
thực Kiêu Trần Như đã hiểu. Như vậy chính do lời cảm hứng 
này mà Tôn-giả Kiêu Trần Như được mang tên là AññãsT 
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Kondafñña, Kiêu Trần Như đã hiểu.) Đến đây kết thúc bài 
Kinh Chuyên Pháp Luân. 

Đoạn kết luận vừa thuật lại đã đánh dấu sự chấm dứt 
của bài Kinh Chuyên Pháp Luân như đã được ghi lại trong 
Kinh Điền Pãli, Đại Phẩm của Tương Ưng Bộ Kinh (⁄4hã 
Vugga Sanpayfia). Ở đoạn kết của bài Kinh, khi quán xét lại 
Đức Thế Tôn nhận thấy Tôn-giả Kiều Trần Như đã đạt đến 
tri kiến cao thượng của nhập lưu thánh quả. Vì thế vô cùng 
hoan hỷ ngài thốt lên, “Quả thực, Kiêu Trần Như đã nhận 
thức được, Kiều Trần Như đã nhận thức được. ” Chính liên 
quan đến lời cảm hứng này mà Tôn-giả Kiều Trần Như 
thường đực gọi là 4ñ Kondañña, hay Kiều Trần Như đã 
hiểu. 

Theo Tương Ưng Bộ Kinh thì bài kinh Chuyên Pháp 
Luân chấm dứt ở đây. Luật Tạng (1zya Đäjj) từ đó vẫn tiếp 
tục đưa ra một sự giải thích về việc Hội Chúng Tỳ Kheo 
(Tăng Già) xuất hiện như thế nào. Bây giờ, chúng tôi sẽ 
thuật lại lời giải thích này. 


TÔN GIẢ KIÈU TRÀNNHƯ THỈNHCÂU XUẤT GIA 


Atha kho aasnaaffasihonduaffio dithadhammojpttadhunwuno 
viditqadharmmo parpyogalhadhunmo tiuavicikiccho vieaftaRdathainkatho 
v@sarqƒjqDpdfo qparqpD?accayosaftasasane bhagavdnfm elqwoca— 
“ lqbheywahaụ, bhame, bhagavao sanhke pabbaamn, labheyydn 
Ipasampddkq ` rí. 
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(Sau khi Đức Thế Tôn nói lên lời cảm hứng như vậy, 
Tôn-giả Kiêu Trần Như đã thỉnh câu bằng những lời sau: 
“Bạch Ngài, (Bhame), xin ngài cho phép con được xuất gia 
(pabbajun: xuất gia sa-đi) trong sự hiện diện của Đức Phật; 
cho phép con được nhập vào Tăng Đoàn của Đức Phật (trở 
thành một vị Tỳ-kheo, upasanpadwn) ” 


KHÔNG DỄ TỪ BỎ TÍN NGƯỠNG TRUYỀN THÔNGCỦA MÌNH 


Tôn-giả Kiều Trần Như trước đây đi theo tín ngưỡng 
khác. Đề từ bỏ tín ngưỡng cũ của mình và mong muốn được 
nhận vào Tăng Đoàn của Đức Phật là việc khó có thể xảy ra 
đối với người chỉ có đức tin bình thường. Thời nay cũng vậy, 
việc những người theo tín ngưỡng khác gia nhập Tăng Đoàn 
của Đức Phật sau khi chấp nhận Phật Giáo là chuyện không 
phải dễ. Nói gì đến việc đắp y, đối với một số người, ngay cả 
xin quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới với mục đích hành 
thiền cũng đã là một công việc khó khăn rồi. 

Ngoài Tôn-giả Kiều Trần Như ra, bốn vị còn lại trong 
nhóm có vẻ như còn chưa dứt khoát trong việc xin phép 
nhập vào Tăng Đoàn của Đức Phật. Vậy thì tại sao Tôn-giả 
Kiều Trần lại làm điều ấy? Câu trả lời là Tôn-giả Kiều Trần 
Như đã có đầy đủ những đức và phẩm chất mà kinh mô tả 
bằng những biệt danh như bậc Kiến Pháp (Di/hiadhammmno)... 

Thế nào là bậc Kiến Pháp (thấy pháp), khi thấy diệt 
đề đnodha saccä) là Tôn-giả đã chứng đắc Niết-bàn. Rồi sau 
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khi đã thấy sự tịch tịnh của Niết-bàn, ngài thấy trạng thái 
sanh và diệt không ngừng của danh sắc hữu vi như là khô. 
Ngài cũng nhận ra rằng tham ái vốn thích thú trong (danh sắc 
ấy) là nhân sanh đích thực của khô. Đồng thời ngài hiểu ra 
rằng đạo đế, gồm chánh kiến, chánh tư duy,...là chánh đạo 
sẽ đưa đến sự tịch tịnh của Niết-bàn. Tự mình chứng ngộ tứ 
thánh đề như vậy, niềm tin vững chắc khởi lên nơi ngài răng 
Đức Phật cũng đã chứng ngộ tứ thánh đế. Sự tin tưởng như 
vậy được gọi là đức tin do trí sanh (eecap?asada ñãng) Nó 
cũng giống như niềm tin của một bệnh nhân đặt nơi người 
thầy thuốc mà cách điều trị của ông đã chữa lành chứng bệnh 
của họ một cách hiệu quả. Như vậy vì đã thấy tứ thánh để 
chính xác như Đức Phật giảng dạy, Tôn-giả Kiều Trần Như 
được gọi là bậc Kiến Pháp, và cầu xin xuất gia. 

Đề chắc chắn Kiến pháp (di/iadhammo) có nghĩa là 
thấy với nhãn trí chứ không phải với nhục nhãn, nó được 
phâm định bằng từ đã Đắc Pháp (Pwadhammo, L{#šE)—sau 
khi đã đến, đã đạt đến; rồi đề thể hiện ý đạt đến bằng trí chứ 
không phải bằng bất cứ phương tiện nào khác nó lại được 
phẩm định bằng từ đã Hiểu Rõ Pháp (waadhawno ELZI1ỀE, đĩ 
tri pháp). Và để bảo đảm răng trí ấy không chỉ là một phần, 
một mảnh mà là toàn diện, từ phẩm định Đã Thâm Nhập 
Pháp /4rÿogalhadhammo CLŸŠ Aš5) được đề cập với nghĩa đã 
đi sâu vào, đã chọc thủng vào, nghĩa là vị ấy đã thể nhập 





hoàn toàn vào mọi phương diện của pháp. Tất cả những từ 
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này phản ánh tính chất phong phú của từ vựng Pã|i những 
ngày ấy. 

Thấy và biết tứ thánh đề bằng chính trí của mình là 
điều rất quan trọng. Chưa thực sự thấy chân lý, chỉ tuyên 
xưng đức tin của người Phật tử sẽ không loại trừ được những 
hoài nghi về Phật, Pháp, Tăng. Những hoài nghi về Tam Bảo 
có thê xuất hiện dưới một vài trường hợp. Hoài nghi cũng có 
thể khởi lên đối với việc hành giới, định, và tuệ mà một 
người đang theo đuôi. Nhờ tự minh biết được những gì cần 
phải biết, chúng ta có thể thoát khỏi những hoài nghi đến 
một mức độ nào đó. 

Một vị hành giả đang thực hành việc ghi nhận mọi 
trường hợp thấy, nghe, hay biết,...khi định lực tăng trưởng, 
sẽ biết đối tượng mình quan sát một cách rõ ràng, đó là biết 
sắc (ma) tách biệt với danh (ma) hay tâm hay biết. Rồi, 
nhờ kinh nghiệm tự thân, vị ấy biết rằng cái thấy xảy ra là do 
có đối tượng và con mắt; có hành động đi là do có ước muốn 
đi. Do không ghi nhận đối tượng, VỊ ây nhận lầm nó là lạc; 
nghĩ nó là lạc, vị ấy thích thú trong đó. Do thích thú, vị ấy 
kháo khát muốn có được nó. Để thoả mãn những đòi hỏi của 
tâm tham, vị ấy vận dụng những hành động thích hợp. Tắt cả 
những diễn biến này trở thành trí hiểu biết bằng kinh nghiệm 
cá nhân của vị ấy. Vị ấy cũng biết mình phải đương đầu với 
những khó khăn và những tình huống xấu do nghiệp bất 
thiện của mình; hoặc được hưởng những điều tốt đẹp là do 
thiện nghiệp của mình. Khi trí hiểu biết của vị ấy tăng trưởng 
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tới mức này, vị ấy có thê thoát khỏi những hoài nghi không 
biết rằng có linh hồn hay một thực thê sống hay không. 

Khi tiếp tục thực hành, vị ấy nhận thức được đối 
tượng danh sắc sanh và diệt ngay cả khi vị ấy đang quan sát 
chúng. Rồi sau đó, khi đang tiếp tục với công việc ghi nhận 
vị ấy trở nên tin chắc về bản chất vô thường, khổ và vô ngã 
của chúng. Sự nhận thức đặc biệt này củng cố cho niềm tin 
của vị ấy, rằng “Đức Phật, người thuyết bài Pháp này, 
chắc chắn đã tự mình chứng ngộ chân lý, những lời dạy 
của ngài (Pháp) là chơn chánh và Tăng, những người 
đang thực hành theo những lời dạy của ngài, là Tăng đích 
thực đang thực hành đúng chánh đạo. ” 

Rồi đến một giai đoạn khi tất cả danh và sắc hữu vi 
tan biễn vào một trạng thái diệt hoàn toàn. Đây là sự chứng 
ngộ của tự thân về trạng thái tịch tịnh của Niết Bàn, hay nói 
cách khác là diệt đế /oda saccz). Đồng thời, ba để còn lại 
cũng được chứng ngộ nhờ đã hoàn tất công việc tuệ tri khổ, 
đoạn trừ tập, và tu tập đạo trong tự thân. Biết tứ đ, đúng 
như chúng phải được biết, niềm tin của vị ấy vào Phật, Pháp, 
Tăng trở nên bất động nhờ đã ăn rễ vững chắc. Niềm tin 
trong việc thực hành giới, định, và tuệ của vị ẫy cũng được 
thiết lập vững chắc. Với niềm tin đã ăn rễ vững chắc này, vị 
ấy vượt qua mọi hoài nghi (vicikicchã). Tôn Giả Kiều Trần 
Như đã tự mình thấy tứ để và như vậy đã bỏ lại mọi hoài 
nghi, do dự lại phía sau, vượt qua hoài nghi (tinnavicikiccho 
Hit 5é, F# 5É, siêu việt hoài nghi, độ nghi). Cũng vì lý do 
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này ngài đã tỉnh cầu Đức Phật cho phép xuất gia. Khi ngài 
thoát khỏi hoài nghi, ngài cũng thoát khỏi tình trạng do dự, 
phân vân, thiếu quả quyết, ở đây từ wieafakahenkerho là đồng 
nghĩa với fiyyeawiciliccho— VỊ ây cũng thỉnh cầu xuất gia vì lý 
do này. 

Hơn nữa vị ây thỉnh cầu Đức Phật vì vị ây đã có được 
sự can đảm của niềm tin trong pháp, veszrajapamo, ft) E3, 
H 1B, vô sở uý, tự tin), một sự can đảm phát sanh do trí hiểu 
biết về chân lý, và cũng bởi vì vị ấy đã trở nên độc lập hoàn 
toàn với những người khác hay không dựa vào người khác 
(aparappaccœo, TXÍ4(}S)ftl,9, bất duyên (R) tha đích), nghĩa là 
về vẫn đề giáo pháp của bậc đạo sư vị ây đã có được sự hiểu 
biết bằng chính kinh nghiệm tự thân. 

Hầu hết đức tin của những người theo các tín ngưỡng 
khác trong thế gian này đều dựa vào người khác chứ họ 
không tự biết về chúng. Có số thờ cúng các vị chư thiên ở 
cội cây, hay chư thiên ở rừng, núi là do tập tục cha truyền 
con nối, chứ chắng ai thấy hay gặp các vị chư thiên ấy. Có số 
thờ cúng vị thiên vương, vua của các vị chư thiên, phạm 
thiên, hay các thiên thần trên cõi trời. Không ai có sự hiểu 
biết cá nhân về những đối tượng thờ cúng này. Họ sẵn sàng 
tin những gì cha mẹ hay thầy tổ,... của họ bảo họ tin. Trong 
số những người tín ngưỡng theo Phật Giáo cũng vậy, trước 
khi chứng những gì cần chứng, đức tin của họ hoàn toàn dựa 
vào những vị lớn tuổi, cha mẹ, và thầy tổ. Khi, nhờ tỉnh tấn 
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thực hành thiền định và thiền minh sát họ có được trí hiểu 
biết của chính mình, sự tự tin mới phát triển đến một mức 
nào đó. Và khi đạt đến giai đoạn chứng thiền, và đạo quả, họ 
có được sự hiểu biết cá nhân về những chứng đắc ấy, lúc đó 
đức tin của họ không còn dựa vào người khác nữa. 


PHÚHỘCTTTA VÀ GIÁOCHỦNÄTAPUTTA 


Thời Đức Phật có một người đàn ông giàu có tên là 
Citta, đã đắc Bất Lai Thánh Đạo (znägãmi magea). Một hôm 
ông tình cờ đến nơi cư ngụ của Nãtaputta, giáo chủ phái 
Nigandha. Ciáo chủ Nïapufa cũng được gọi là Mqhava được 
những người theo đạo J2 (K}-a giáo) sùng kính như một vị 
Thượng Đề. Ông nổi tiếng trước khi có sự giác ngộ của Đức 
Phật. Nãtaputta đã nói với phú hộ Citta, “Này gia chủ, sa- 
môn Cô Đàm thầy của ông dạy rằng có bậc thiên (jhãna) và 
định (samadhi) không tâm (viakka), không tứ (vicärg). Ông có tin 
như vậy không ? 

Gia chủ Citta trả lời, “Tôi thừa nhận có bậc thiên và 
định không tâm và tứ không phải vì đức tin của tôi nơi Đức 
Phật. ” Đại giáo chủ Nãtaputta đã diễn giải sai câu trả lời 
này. Vì thế ông nói với các đệ tử của ông: “Wãy xem, này 
các đệ tử, gia chủ Cita rất là thắng thắn và trung thực. Điêu 
gì ông không tin, ông nói là ông không tin. Đúng vậy, vấn để 
(định không tâm không tứ) này thực sự không thể tin được. 
Nó là điều không thể xảy ra, giống như cô găng lấy lưới để 
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bắt không khí; hay lấy nắm tay hay bàn tay để hỗt nước chảy 
trong sông Hằng vậy.Định thoát khỏi tâm và tứ là chuyện 
không thể có được. ” 

Nghe như vậy gia chủ Citta đã hỏi lại đại Giáo Chủ 
Nãtaputta, “Theo ngài, biết và tin cái nào cao thượng hơn?” 
ông trả lời, “7: ất nhiên, biẾt cao thượng hơn tín. ” Ca chủ 
Citta lúc đó vặn lại, “76¡ có thể nhập sơ thiên có tắm và tứ; 
nhị thiên không tâm không tứ; tam thiên không hỷ; và tứ 
thiên không lạc bất cứ lúc nào tôi muốn. Vấn đê bảo rằng có 
thiên định không đi kờn tầm và tứ, ` nếu tôi tự thân kinh nghiệm 
thiên định không tâm, không tứ, này liệu tôi có cần dựa và 
các bậc cao quý hay các bậc sa-môn khác, để tin hay 
không? ” 

Trong câu chuyện trên, gia chủ Citta đã tự thân kinh 
nghiệm thiền định không kèm tầm và tứ nên không cần dựa 
vào người khác đề tin sự thực này. Cũng vậy, Kiều Trần Như 
đã tự thân kinh nghiệm tứ đề nên đối với vẫn đề Giáo Pháp 
— bát thánh đạo và giới, định, tuệ, ngài không cần dựa vào 
ai khác. Do tự thân kinh nghiệm, không dựa vào ai khác như 
vậy, ngài đã thỉnh cầu Đức Phật cho phép gia nhập vào Tăng 
Đoàn. Đoạn này rất thôi thúc, rất kích thích đến nỗi tôi 
không thê không lập lại nó một lần nữa với sự phiên dịch 
đầy đủ. 
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PHÁT TRIENNIEMCẢMHỨNG TÂMLINH 


“Khi Đức Thế Tôn thốt lên lời cảm hứng như vậy, 
Tôn Giả Kiều Trần Như, sau khi đã thấy pháp (tứ thánh đề), 
sau khi đã đắc pháp, đã đạt đến tứ thánh đế, đã hiểu rõ tứ 
thánh đế, đã thâm nhập tứ thánh đề, bỏ lại phía sau sự do dự, 
đã vượt qua mọi hoài nghi, xin được nhận vào Tăng Đoàn và 
Đức Thế Tôn đã chấp nhận điều đó bằng cách nói “# 
Bhiiku ” (Hãy đến, này Tỳ-kheo). 
THỜI KỲ ĐẦU CUA GIÁO PHÁP SỰ HƯỚNG DÁN VÀ THỰC HÀNH RẤT HỆ 
THÔNG 


Đại Phẩm của Luật Tạng tiếp tục: 

Sau khi các Tôn Giả Vappa và Bhadya đã được nhận 
vào tăng đoàn bằng cách xuất gia #2 Bhi4„' (Thiện lai Tỳ- 
kheo), Đức Thế Tôn tiếp tục đưa ra những chỉ dẫn về Pháp 
và hướng dẫn hai vị còn lại là Tôn Giả Ä⁄4hãnãma và Tôn Giả 
Asszï, mà không tự mình đi khất thực. Ba vị Tỳ-kheo kia đi 
ra ngoài khất thực, như vậy tất cả sáu vị gồm luôn Đức Thế 
Tôn, sống nhờ vào bất cứ thức ăn nào mà ba vị này mang về. 
Sau khi được Đức Thế Tôn hướng dẫn và chỉ dẫn thực hành 
Pháp như vậy, pháp nhãn vô trần, ly cầu đã phát sanh đối với 
các Tôn Giả ÄM⁄ahãmãma và Aswyji rằng “phàm pháp nào có 
bản chất sanh, pháp ấy có bản chất diệt.” Và hai tôn giả 
MMahanama và Assgji này, sau khi đã thấy pháp, sau khi đã đắc 
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pháp, sau khi đã hiểu rõ pháp, sau khi đã thâm nhập pháp, bỏ 
lại phía sau mọi do dự, đã vượt qua tất cả hoài nghị, thoát 
khỏi tình trạng lưỡng lự và không quyết định dứt khoát, đã 
có được sự can đảm của niềm tin đối với Giáo Pháp của Đức 
Phật, đã có kinh nghiệm tự thân về pháp, đối với Pháp không 
còn y tựa vào người khác, đã thỉnh cầu Đức Thế Tôn như 
sau: 

“Bạch ngài, xin ngài cho phép chúng con được sống 
đời xuất gia như các sa-dl trong sự hiện điện của Đức Phát; 
cho phép chúng con được nhận vào Tăng Đoàn của Đức 
Phật (upasamnpadem, tu lên bậc trên hay xuất gia Tỳ-kheo) ” 
Và Đức Thế Tôn đã trả lời, “Hãy đến, này các T}-kheo, 
Pháp đã được khéo giảng. Hãy đến và thực hành đời phạm 
hạnh vì mục đích đoạn tận khổ đau. ” Lời mời này của Đức 
Thế Tôn tạo thành đạo luật xuất gia và do đó hai vị Tôn Giả 
Mahanama và Assgi trở thành Tỳ-kheo trong Tăng Đoàn của 
Đức Phật. 

Trong Đại Phẩm của Tạng Luật đề cập rằng bốn vị 
Tỳ-kheo này đắc tri kiến cao thượng theo hai nhóm, mỗi 
nhóm hai vị, trong khi các bản chú giải của nó lại nói là các 
vị đắc tri kiến cao thượng theo tuần tự từng vị một. 

“Cần phải hiểu rằng pháp nhãn sanh khởi lần lượt cho 
Tôn Giả Wappa vào ngày thứ nhất của tuần trăng khuyết 
tháng 4o (tức ngày 16 tháng 6 ÂL), cho Tôn Giả Bhad#jya 
vào ngày thứ hai của tuần trăng khuyết (tức ngày 17 tháng 6 
ÂU), cho Tôn Giả MahãmZma vào ngày thứ ba của tuần trăng 
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khuyết (tức ngày 18 tháng 6 ÂL) và cho Tôn Giả Assï vào 
ngày thứ tư của tuần trăng khuyết (tức ngày 19 tháng 6 ÂL). 

Hơn nữa, phải lưu ý đặc biệt ở đây rằng trong suốt 
thời gian này Đức Thế Tôn đã ở lại tại chùa không đi ra 
ngoài khất thực, để sẵn sàng trợ giúp cho bốn vị Tỳ-kheo 
trong việc loại trừ những bắt tịnh (chướng ngại) và những 
khó khăn có thê phát sanh với các vị trong quá trình hành 
thiền. Mỗi khi có những chướng ngại phát sanh nơi các vị 
Tỳ-kheo, Đức Thế Tôn, băng đường hư không, liền đến giúp 
họ loại trừ chúng. Vào ngày thứ năm của tháng Waso (20 
tháng 6 ÂL) Đức Thế Tôn đã tập trung cả năm vị Tỳ-kheo 
lại và chỉ dẫn các vị bằng cách thuyết bài Kinh Vô Ngã 
Tướng (Anafa Lakkhana Suffa).” 

Theo sự giải thích của chú giải ở trên thì việc Đức 
Phật du hành qua hư không để loại trừ những chướng ngại 
cho các vị Tỳ-kheo đã bộc lộ cho thấy tính chất khân cấp của 
sự trợ giúp mà các vị Tỳ-kheo đang hành thiền cần. Thời nay 
cũng vậy, nếu các vị thiền sư có thể thường xuyên trợ giúp 
cho người hành thiền và đưa ra những chỉ dẫn thích đáng 
điều đó sẽ rất lợi ích. Kinh Pãsarasi trong Trung Bộ Kinh 
đưa ra những giải thích như sau về đề tài này: “Này các T}- 
kheo, khi ta chỉ dẫn cho hai vị T}-kheo, ba vị kia sẽ đi khát 
thực. Nhóm sáu người của Như Lai sống nhờ vào đồ ăn mà 
ba vị này mang về. Khi ta chỉ dẫn cho ba vị T)-kheo, hai Vị 
kia sẽ đi khất thực. Nhóm sáu người của Như Lai sống nhờ 
vào đồ ăn mà hai vị này mang về. Rồi, do được chỉ dẫn như 
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vậy, được hướng dẫn như vậy, nhóm năm Tỳ-kheo, sau khi 
đã tự mình thấy bản chất sanh trong hiện hữu mới, và thầy 
Sự nguy hiểm, sự khốn khổ trong những tái sanh mới, đã nỗ 
lực tìm cầu Niết-bàn tối thượng, thoát khỏi tái sanh và do đó 
đã đạt đến Niết-bàn tối thượng, thoát khỏi tái sanh, thoát 
khỏi sự dao động, phân vân, do dự, có được sự can đảm của 
niềm tin đối với Giáo Pháp của Đức Phật (không sợ phải 
đương đâu với sự tra hỏi tại sao ngươi lại thay đổi đức tin), 
sau khi có được sự hiểu biết cá nhân về pháp, không y tựa 
vào người khác về pháp nữa, đã thỉnh cầu Đức Phật cho 
phép xuất gia sống cuộc sống của vị sa-di (sãmanera) và T}- 
kheo (samama), trong sự hiện diện của Đức Phát. 

Phần này do các vị Trưởng lão của cuộc Kết Tập lần 
Thứ Nhất shi lại, mô tả sự thỉnh cầu của Tôn- giả Kiều Trần 
Như, nêu lên chỉ tiết những phẩm chất và sự chứng đắc của 
ngài để xác minh tính thích hợp (của ngài) nhằm nhận vào 
Tăng Đoàn, đồng thời phát triển trong người đọc niềm cảm 
hứng tâm linh cao độ. Càng hiểu biết về pháp nhiều bao 
nhiêu, chúng ta càng cảm nhận được niềm cảm hứng tâm 
linh này nhiều bấy nhiêu. Khi Tôn-giả Kiều Trần Như thỉnh 
cầu theo cách thức như trên, Đức Thế Tôn đã cho phép ngài 
được nhập vào Tăng Đoàn bằng những lời sau: 
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SỰ XUẤT GIA BẰNG EHIBHIKKHU 


“khi bhikkhu ` ti bhqgava avoca — svakkháao dhưmnmo, cara 
brahmacanyansamma duhkhassa qnfaliriyayd Ti. SAvd fssa đ/a91ndafo 
tpasampadl ahosi ` f. 

Trước tiên Đức Thế Tôn nói: “Hãy đến, này T)-kheo, 
gia nhập vào tăng đoàn của ta. ” Rồi ngài nói tiếp, “Pháp đã 
được khéo thuyết giảng. Hãy đến và thực hành đời phạm 
hạnh (Giới, Định và Tuệ) vì mục đích đoạn tận khổ đau. ” 
Lời mời “Hãy đến, này Tỳ-kheo” của Đức Thê Tôn tạo 
thành đạo luật xuất gia, và vì thế Tôn-giả Kiều Trần Như đã 
trở thành một vị Tỳ-kheo trong Tăng Đoàn của Đức Phật. 

Trước đó, phải nhớ răng Tôn-giả Kiều Trần Như cũng 
đã là một tu sĩ, một sa-môn nhưng không thuộc Tăng Đoàn 
của Đức Phật. Do đó Tôn-giả mới thỉnh cầu Đức Thế Tôn 
cho phép nhập vào Tăng Đoàn, và Đức Phật đã cho Tôn-giả 
được phép như vậy bằng cách nói “EỞ Bhiiih„”. Đây là sự 
công nhận về sự gia nhập Tăng Đoàn của Đức Thế Tôn, và 
Tôn-giả Aññãsï Kondañña (Kiều Trần Như Đã Thấy) đã trở 
thành đệ tử của Đức Phật như một thành viên của Tăng 
Đoàn. 


NHŨNGCHÚNGSANHĐÁCTRIKIẾNCAOTHƯỢNGDONGHEBÀIPHÁPĐÂU 
TIÊN 


Vào lúc thuyết bài Kinh Chuyển Pháp Luân này, chỉ 
có năm thành viên trong nhóm Kiều Trần Như là thuộc cõi 
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người. Và trong năm vị, chỉ có một người duy nhất, đó là 
Tôn-giả Kiều Trần Như, là đắc được tri kiến cao thượng. 
Nhưng Kinh Mi Tiên Vẫn Đáp (Milinda Pañha) nói rằng mười 
tám Koti (kô-ti)!'Š Phạm Thiên và vô số chư thiên dục giới đã 
đắc thượng trí lúc đó. 

Lúc bấy giờ chỉ một mình Tôn-giả Kiều Trần Như 
cầu xin gia nhập Tăng Đoàn của Đức Phật và trở thành một 
sa-môn đệ tử của ngài. Bốn vị còn lại, đó là, Tôn-giả Wø 
Bhaddiya, Mahanama và Assdji vẫn chưa làm như vậy. Sự do dự 
của các vị có thể được giải thích bằng sự kiện các vị vẫn 
chưa hoàn thành đầy đủ việc hiểu biết pháp trong tự thân 
giống như Tôn-giả A-nhã Kiều Trần Như (4ï Kondaffn). 
Các vị vẫn còn thiếu sự can đảm của niềm tin đối với Lời 
Dạy của Đức Phật. Tuy nhiên nhờ nghe Kinh Chuyên Pháp 
Luân, các vị đã phát triển được đức tin @œđđ) nơi pháp. Do 
đó từ lúc nghe kinh bốn vị đã tiễn hành thực tập thiền minh 
sát dưới sự hướng dẫn của Đức Phật. Đại Phẩm của Tạng 
Luật đã đưa ra sự giải thích về cách các vị thực tập thiền như 
thế nào và đã thấy và chứng ngộ pháp ra sao. 


CHÍ ĐÁC TRI KIÊN CAO THƯỢNG SAU KHI ĐÃ THỰC SỰHÀNH 


“Sau khi Tôn-giả Kiểu Trần Như đã được nhận vào 
Tăng Đoàn, Đức Thế Tôn tiếp tục đưa ra lời chỉ dân và 


15 1 Koti = 10 triệu, 18Koti= 18 triệu 
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hướng dân thực hành pháp cho bốn vị còn lại của nhóm. 
Nhờ sự hướng dẫn và chỉ dẫn của Đức Thể Tôn, pháp nhãn 
vô trần, ly cầu đã khởi lên cho Tôn-giả Vappa và Bhaddiya, 
“phàm pháp nào có bản chất sanh, pháp ấy cũng có bản 
chất diệt. ” 

Khi pháp nhãn đã khai mở, và các vị trở thành thánh 
nhập lưu, Tôn-giả Wpa và Bhad#jya cũng đã thỉnh cầu Đức 
Thế Tôn cho phép nhập vào Tăng Đoàn. 


TÔN GIÁ VAPPA VÀ BHADDIYA ĐÃ NÖLỤC NHƯ THÊ NÀO 


Tôn-giả Vappa và các vị còn lại của nhóm năm Tỳ- 
kheo đã nỗ lực cho sự chứng đắc của mình bằng cách phát 
triển Bát Thánh Đạo trong tự thân như bài Kinh Chuyên 
Pháp Luân đã dạy. Và Bát Thánh Đạo được tu tập, như trước 
đây chúng tôi đã mô tả, bằng cách ghi nhận hiện tượng thấy, 
nghe,...vốn luôn luôn xảy ra trong họ, nhằm tuệ tri khô đề, 
tức hiểu biết rõ ràng về năm thủ uân ãjãnakÄhadha). 

Người hành thiên, trước tiên ghi nhận không ngừng 
sự sanh của danh và sắc khi nó xảy ra, trong quá trình này họ 
có thê thấy mình bị quấy rầy bởi những ý nghĩ lang thang và 
sự tưởng tượng. Đặc biệt đối với những người thông thái, 
hoài nghi và ngờ vực rất có thê sẽ phát sanh. Đối với một số 
người, những sự đau đớn không thể chịu đựng nổi sẽ phát 
triển mãnh liệt trong thân họ. Những hiện tượng và dấu hiệu 
kỳ lạ có thể làm cho họ phân tâm, hay kiến cho họ tự đánh 
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giá cao về mình (nghĩ lầm đó là những thành tựu của họ). 
Một số cũng có thể bị trì trệ do sự mất quân bình giữa tín 
addhä) và tuệ (afñfa), hay giữa định (samadhj) và tỉnh tấn 
(na). Khi thiếu sự nỗ lực tập trung, định trí (sœmnadi ñãna) và 
nhất tâm sẽ không tiến triển. 

Ở giai đoạn Sanh Diệt Trí (dayabhaya ñãna --3Ñ®), 
khi các hiện tượng kỳ lạ như ánh sáng, trạng thái hoan hỷ, 
lạc và chánh niệm cao độ xuất hiện. Nếu những tuỳ phiền 
não hay khó khăn này phát sanh quá trình thiền, sự hướng 
dẫn của thiền sư lúc đó rất cần thiết đề loại trừ chúng. Không 
có một vị thầy để hướng dẫn và giúp đỡ, những nỗ lực thiền 
của hành giả có thê trở thành vô ích. Đó là lý do tại sao Đức 
Phật đã chờ đợi để sẵn sàng đưa ra sự hướng dẫn trong lúc 
Tôn giả Wza tiễn hành hành thiền, mà không đi ra ngoài 
khất thực. 

Với sự hướng dẫn và trợ giúp này, Tôn giả Vø+a đã 
đắc nhập lưu thánh quả sau khoảng một ngày nỗ lực. Sau khi 
chứng nộ tứ thánh đề, ngài được an lập trong những đức và 
phẩm chất của bậc Kiến Pháp (4i/hadhamma). Tự thân biết rõ 
chân lý, tất cả mọi hoài nghi về Pháp biến mất. Đồng thời có 
được sự can đảm của niềm tin, sẵn sàng đương đầu với bất 
kỳ câu hỏi nào liên quan đến Giáo Pháp. Sau khi đã có đủ tư 
cách như vậy, ngài thỉnh cầu Đức Phật cho phép gia nhập 
vào Tăng Đoàn. Và Đức Phật chấp nhận lời thỉnh cầu của 
Tôn giả bằng những lời chào đón “Hãy đến, này Tỳ-kheo” 
(“khi Bhikkhhu `). 
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Tôn giả Bhadjja, Mahãnzma và Assajicũng lần lượt đắc 
đạo quả nhập lưu và bỏ lại đẳng sau mọi do dự, có được sự 
can đảm của niềm tin trong pháp, đã thỉnh cầu sự cho phép 
nhập vào Tăng Đoàn vào ngày thứ hai, thứ ba, và thứ tư của 
tháng Wäãso. Đức Phật đã xuất gia cho các vị bằng cách nói 
“Khi Bhilkhu ”. 

Vào ngày trăng khuyết thứ năm của tháng Wãso, Đức 
Thế Tôn đã tập trung cả năm vị Tỳ-kheo lại và dạy các vị bài 
Kinh Vô Ngã Tướng. Vào lúc đó, trong khi nghe pháp, tất cả 
năm vị đều quán trên năm thủ uần và phát triển các minh sát 
đạo, nhờ vậy đều đắc A-la-hán Thánh Quả. 


SÁU VỊA-LA-HÁN KÊCẢ ĐỨC THÊ TÔN 


“Tena kho panasamaywenacha lokearahamio hơn ï¡.` Các nhà 
biên soạn của kỳ Kết Tập lần Thứ Nhất đã ghi lại như vậy 
trong Đại Phẩm của Tạng Luật. “Vào lúc, khi mà Kinh Vô 
Ngã Tướng đã được thuyết xong, có sáu vị A-la-hán kể cả 
Đức Phật trên thế gian này, một sự kiện thực sự kỳ diệu, 
chưa từng nghe thấy. ” 


CHỈNGHE PHÁP THÔI KHÔNG ĐỦ THỰC HÀNHLÀ CÂN THIẾT 


Theo Tạng Kinh và Luật, sự chứng đắc được thành 
tựu, như đã nói ở trên, là theo hai nhóm, mỗi nhóm hai vị 
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Tỳ-kheo, trong khi chú giải đưa ra một sự mô tả chỉ tiết hơn 
về cách mỗi vị đắc nhập lưu vào những ngày khác nhau. Có 
thể nói đó là điểm dị biệt duy nhất giữa bản dịch của kinh 
tạng Pa|I và bản dịch của chú giai. Không chỉ do nghe bài 
pháp, mà chỉ sau khi đã thực hành thực sự các vị mới đắc 
đạo quả nhập lưu. Các vị không đi ra ngoài khất thực mà làm 
việc liên tục cả ngày lẫn đêm. Chính Đức Phật cũng suốt 
ngày ở trong chùa để sẵn sàng đi đến trợ giúp và hướng dẫn 
cho các vị. Về những điểm này tất cả các bản dịch đều như 
nhau. 

Do đó, rất đễ hiểu là Tôn giả Vappa đã bắt đầu công 
việc (tu tập) vào chiều ngày rằm tháng Sáu và đắc nhập lưu 
ngày trăng khuyết đầu tiên, tức ngày 16 tháng 6 ÂL nhờ nỗ 
lực thực hành theo những hướng dẫn của Đức Phật , chứ 
không chỉ do nghe bài pháp không thôi. Tôn giả Bhaddya 
phải phấn đấu khoảng hai ngày và đắc nhập lưu vào ngày 
trăng khuyết thứ hai; Tôn giả Ä⁄4hãnãma trong khoảng ba 
ngày và đắc nhập lưu ngày trăng khuyết thứ ba; Tôn giả 
Assgi phải phấn đấu tới bốn ngày và đắc nhập lưu vào ngày 
trăng khuyết thứ tư của tháng J⁄o. Tắt cả các vị đã phải bỏ 
ra rất nhiều nỗ lực cho sự chứng đắc của mình; các vị đã 
thành tựu đạo quả nhập lưu dưới sự giám sát và hướng dẫn 
chặt chẽ của chính Đức Phật. Sự thực này rất rõ ràng. 

Chúng ta biết các vị Tỳ-kheo thuộc nhóm năm vị này 
không phải là những người bình thường. Người ta nói rằng 
các vị là những nhà chiêm tỉnh của triều đình, đã đoán trước 
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được tương lai của đức Bồ Tát lúc vừa mới sanh ra. Tuy 
nhiên, một số bản chú giải thì nói rằng các vị là con của 
những nhà chiêm tinh này. Các vị là những người đã từ bỏ 
đời sông gia chủ và trở thành sa-môn lúc đức Bồ Tát vẫn còn 
niên thiếu. Các vị tất phải có trí tuệ đáng kế mới có thể nắm 
bắt một cách dễ dàng lời dạy của Đức Phật. Nếu đạo quả 
nhập lưu có thể đạt đến chỉ bằng cách nghe Pháp, chắc chăn 
các vị sẽ là những người chứng đắc nó dễ dàng mà không 
cần phải ra sức phấn đấu trong một ngày, hai ngày,...như 
vậy. Đức Phật cũng không cần phải thôi thúc các vị nhiệt 
tâm nỗ lực làm gì, ngài chỉ cần dạy một lần thôi là các vị đã 
trở thành các bậc thánh nhập lưu rồi và nếu cần thì ngài sẽ 
chỉ lập lại bài pháp hai lần hay ba lần là đủ. Tuy nhiên, ngài 
đã đòi hỏi các vị không chỉ nghe pháp mà còn phải hành 
thiền một cách tích cực nữa. Lý do ngài làm như vậy là rất 
hiển nhiên: do suy xét, ngài biết các vị thuộc về hạng người 
Ứng Dẫn (øøw), tức người cần thực hành từ từ dưới sự 
hướng dẫn. 

Ngày nay những quả quyết cho răng “Để đắc đạo quả 
nhập lưu không cân thiết phải hành thiền định, hay thiền 
mình sát làm gì, chỉ cần biết thưởng thức và hiểu những gì 
người thầy giảng dạy là đủ để đạt đến giai đoạn này rồi. ” 
Những quả quyết này chỉ có tác dụng làm mắt nhuệ khí và 
ngăn cản sự thực hành thiền định và thiền minh sát mà thôi. 
Do đó phải lưu ý rằng những quan niệm này là vô căn cứ và 
đang gây đại hoạ cho việc truyền bá Pháp Hành (Pzzzmi 
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ng). Chắc chắn răng những người tin và theo quan niệm 
sai lầm này sẽ thấy con đường dẫn đến Niết-Bàn đã bít lại 
đối với họ. 


“Là đệ tử Phật chúng con xin chấp tay cúi đầu đảnh 
lễ và hết lòng tôn kính Đức Phật cùng với nhóm năm vị T)- 
kheo đã đoạn trừ các phiên não và trở thành các bậc Thánh 
A-la-hán, vào ngày trăng khuyết thứ năm của tháng Wäso 
(tức ngày 20 tháng 6 ÂL) hai ngàn năm trăm năm mươi mốt 
năm trước, trong vườn Lộc Giả sân Waranasi. ” 


Cầu mong những ai được đọc bài kinh này tránh được 
hai cực đoan, ép xác khô hạnh và đắm chìm trong các dục 
lac, tu tập theo Trung Đạo (Bát Thánh Đạo), sớm đạt đến 
Niết Bàn, đoạn tận mọi khổ đau. 


Sãdhu! Sãdhu!Sãdhu! 

Chấm Dứt Phần VIII của Bài Kinh Chuyển Pháp 
Luân 

Phần Giảng Giải Bài Kinh Dhammacakka Đến Đây 
cũng Chấm Dứt. 
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Danh Sách Hùn Phước Ấn Tống 


Œ4 #8) 
TT Bửu Đức; Sư Dhamma Dhara; ĐĐÐ Pháp Từ; Sư Thiện 
Hảo; Sư Hồng Việt; ĐĐ Pháp Tín; ĐĐ Minh Vĩnh; ĐĐ Thanh 
Tâm; ĐĐ Pháp Tuệ; ĐĐÐ Pháp Quý; Sư Minh Thông (BY TT); 
SC Trí Hạnh; Tu Nữ Diệu Thuy; Tu Nữ Diệu Linh; SC Giác 
Đức; SC Giác Minh; SC Huyền Nghĩ; SC Liễu Tâm; S$C 
Huyền Châu; SC Vô Niệm; SC Huyền Đăng, SC Huyền 
Phương, SC Từ Nguyên, SC Từ Nguyện, SC Diệu Từ (PS); 
SC Huệ Lành (Phước Viên); TN Minh Giới;TN Quang Giới; 
TN Viên Thành (ĐÐN); TN Nhẫn Túc; Cô Thu (Viên Không) 
Đồng Nai: Phạm Lý Thanh Thuỷ, Hà Như, Anh Duy; GÐ 
Phúc Trang (BH)+Nguyễn Thuy Trung Dung; cô Nguyễn 
Ngọc Điệp (Long Thành); 
Đà Nẵng: GĐÐ Cương Hảo; GÐ Hựu Huyền, Nhật Thiện, Nhật 
Minh (ĐN); GĐÐ Minh Phương: Đoàn Ngọc Mỹ Linh; GÐ Lan 
Danh; Lê HoàngThịnh (ĐN); Hồ Thanh Thời; Cô Phương; 
GÐ Lựu Phong; Ô Nguyễn Đức Vui (Nhật Thiện); Diệu Hỷ 
(mẹ Hảo); Nguyễn Đức Khôi Nguyên (Nhật Minh); Nhật 
Huy; Từ Nhẫn; Lan Danh; Thái Sơn (Đà Nẵng); Trần Thị Lệ 
Thu; Lê Thu Nguyệt (Đà Nẵng) 
Hà Nội: GĐÐ chị Lan Hương; nhóm PT Hà Nội: Đỗ Thị 
Nguyên Lý, Trung; GÐ Trần Thanh Hằng (Chị Hương, Hà và 
mẹ); Nguyễn Hồng Hiển (HN); GĐÐ Như Thuỷ (Lan Hà Nội); 
Miền Tây: GĐÐ cô Tu Nữ Diệu Tâm (Nhũ danh Lê Thị Cửu 
87tuôi) + Ô Phạm Văn Biện và các con cháu; Tín Hạnh. GĐÐ 
Thiện Hạnh, Tín Hỷ, Diệu Phúc, Diệu lạc (Ô-Môn);GĐÐ Huệ 
Đặng; PT Hồ Ngọc Dinh; GĐ Thới Tuyết (An Giang); Cô 
Thu (An Giang); Huỳnh Văn Tuấn; Thanh Hùng + Kim Thà; 
Hoa Thị Xuyên; Bà Võ Hoàng và các con; GĐ Đào Điều; 
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> Hải Ngoại: Cô Trinh (Úc); Cô Lê Thị Huệ, Đặng Thị Nga 


(Thuy Sĩ); cô Hoa + Thôi (Garland, Texas, USA); em cô 
Thuý; GÐ Đinh Kim Phương Thuỷ (Úc); GĐÐ Trần Đại 
Nhân;Vân La (đệ tử ngài Kim Triệu); PT Tâm Hương, Diệu 
Kim (Đức); GÐ Tuệ Giác Khiêm+Từ B1 Hạnh, Trương Thị 
Phương Chi+ Myng Điền (USA); PT Lê Thị Thanh Hồng 
(USA); GĐÐ cô Tâm Nguyệt (Dhammadinna); GĐÐ Thanh Đạo 
(USA), GĐ Lực Hoa (Pháp); Cô Lưu (Sobhana)+GÐ Hồng 
Trâm+ŒĐÐ Lê Quang Vĩinh+ GÐ Lê Vinh Quang+Lê Quang 
Vũ+ Lê Thị Hồng Viên; Huỳnh Thị Bích Hồng và các con 
(HH Hoàng Đức Dũng mắt ngày 28.4 2012); Cô Thanh Nhã; 
>.. Thành Phố Hồ Chí Minh: Anh Phan Binh; GÐ Nhật Đấu; 
GĐÐ Tâm Đức; Tuệ Tâm; Trần Thị Thuý; GĐÐ Trang Đề; Tín 
Phước; Lê Thị Thuỳ Hương; Đương P Trương + Trần Đai 
Năng; GĐ Huê + Mỹ Hoa + Uyên; Cô Thuý; GÐ Bá Học (cần 
an mẹ Bạch Thị Đức); Lê Thị Hồng; Thạch Thị Liên; Phạm 
Thị Huê; Nguyễn Thị Điệp; GĐ Thuỷ Nhĩ; GÐĐ Kiều Nhi; 
Bửu Chi + Thanh Tuyền; Hạnh Mỹ; Nguyễn Thị Kim Hồng; 
Nguyễn Thị Hồng; GÐ Thuý (Tịnh Ngọc); Diệu Ngọc; GĐÐ 
Hạnh Hoàng; GĐÐ Ma Thị Nhung; GĐÐ Lang & Hoa (HH mẹ 
Hồng Thị Nhơn); GÐ Nguyễn Thị Tiền; GÐ Thanh Khuê; GĐÐ 
Thanh Tuyền (chị 7 Hà); Nguyễn Thị Kim Hoàn; GĐÐ Minh 
Giới (ĐN); Viên Châu, Nguyên Hiền; Lâm Thị Nguyệt Hồng: 
GÐ Luân Mai; Vô Danh; Một số Phật Tử không đề tên; GÐ 
Sang Nghiêm, Tùng, Thuý Oanh; GĐÐ Công Du; GĐÐ Thanh 
Đạo; PT Minh Lộc (HCM); PT Trần Thị Hiển (HH Trần 
Quang Tiến); PT Khánh Lan (Tân Bình); Micheline; Bà 
Nguyễn Từ Thiện; Lê Văn Kim (HH Nguyễn Thành Danh); 

Nguyễn Bạch Liên (HH Nguyễn Thành Danh); Mỹ Phượng; 
Minh Tâm; Nguyễn Thị Hường; Bác Diệu Hải; Huyền Tôn 
Nữ Kim Cương; Kusala Dhamma; Anatta (GĐÐ Diệu Phương, 
cầu an mẹ Hoàng Thị Ngọc PD Diệu Định); Anicca (GĐÐ Hoa 
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Thông); Chân Hiền Nhân (Úc); Thảo (em Như Pháp);GĐÐ 
Châu Tâm; GĐÐ Trinh; GĐ Hồng: Loan Lực; GĐÐ Thuý, GĐÐ 
Thuỳ Bích; GĐÐ Trần Thị Năm; GĐÐ Trần Thị Mỹ Phượng, 
Nguyễn Thanh Liêm, Lê Thị Hiền Muội; Nguyễn Thị Bảy; 
GÐ Cô Tuyết, GÐ Nguyên Hỷ, Nguyên Thuỷ, Nguyên Ngọc; 
BS Phạm Văn Nam (Cầu an: mẹ Võ thị Nhung; Phạm thị 
Xuân Lan, Phạm Văn Đông, Phạm Duyên, Phạm văn Hùng, 
Phạm thị Xuân Nữ, Phạm Thanh Tâm, Đặng Mạnh Thanh 
Tùng, Đặng thị Quỳnh Yến, Nguyễn Phạm Thiên Phúc, Vũ 
Quỳnh Vân Anh, Vũ Quỳnh Vân Thy); Cao Tất Tuấn (HH 
cha Cao Văn Quang); Trung và Thuỷ Tiên; GĐÐ Phúc Thịnh, 
Cô Liễu Vân, GĐÐ Cô Hằng; Ngọc Uyên; Nguyễn Thị Kim 
Hoàn (PD Chơn Tánh); GÐ Ma Thị Nhung; Lâm Thị Liễu; 
Hạ Hầu Cẩm; Bùi Văn Lư, Nguyễn Thị Hường; Lâm Quang 
Ứng; Hồng Thị Nhơn; Nguyên Hương, Nhật Như, Diệu Ngọc, 
Đỗ Ng Tuyết, Ma Thuý Nga; GÐ Thanh Khuê (Mỹ Thành) 
GĐ Hoằng Đế+Thanh Giảng, Bùi Thị Thu Vân, Nhân Sa 
Kim+Đã Ngọc Tiết, Bùi Thị Hồng Diễm (Tâm tịnh); Cô Hằng 
(Tâm Như); Cô Hạnh; Hoàng Thị Chín, Nguyễn Huỳnh Ngọc 
Tú, Nguyên Huệ, Nguyên Phương, Nguyên Xuân, Nguyễn 
Thị Mười, Tô Thị Thu Ba, Huỳnh Phạm Minh Siêng, Trịnh 
Ngọc Tiến, Tô Duy Đương, Nguyễn Đồng Tâm, Nguyễn Thị 
Rạng, Huỳnh Trọng Kha, Lê Tấn Hà, Lê Tấn Đạt, Lê Tấn 
Hoà, Nguyên Đạo, Nguyên Khánh, Lâm Hữu. Nguyễn Thiên 
Kim, Lê Ngọc Thanh; Thiên Tân, Nhóm PT Thủ Đức+Úc, 
GÐ Nhân Thuỷ, GĐ Tâm Minh+Tâm Duyên Văn (HH mẹ 
Nguyễn Thị Mão PD Diệu Ngộ); Diệu Đạo (cô Bình); Cô Huệ 
Lành (chùa Phước Viên); Nguyễn Hồng Mai Thuỷ; Hải Châu; 
Đỗ Thanh Hà HH ông Vũ Đức Mạc; Tập Thê Thí chủ HH Mẹ 
Trần Thị Nhan, Lê Thị Hiệp; GĐÐ Chánh Kiến; Đinh Thị Bích 
Thuỷ; Hoàng Thị Bên; GĐÐ Chánh Lý; Ly Hương+Hoàng 
Anh; GĐÐ Phạm Văn Hột+Dương Thị Lao (cha mẹ cô Hồng); 
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GÐ Phạm Văn Hoè+Lê Thị Hảo và các con; GĐ Quốc Uyên, 
GÐĐ Phòng; GĐ Thanh Giảng; GĐÐ Huỳnh Thị Thu Nguyệt 
(HH mẹ Cao Thị Hoa); GĐÐ Vưu Viễn Tuấn, Vưu Viễn long; 
Huỳnh Vũ Lê; GĐ Trần Quốc Khánh; GÐ VỊ; Nguyễn Thị 
lượng; GĐ Trần Tuấn Vũ+Nhi; Phan Thị Lan Anh; GÐ Lê 
Tấn Hà; Lê Thị Lan Hương; Nguyễn Ngọc Lệ; Nguyễn Thị 
Kim Ánh; Nguyễn Huyền Thiên Quốc; Trịnh Thị Bích, 
Nguyễn Lệ Hoa, Phạm Thị Thu; Nguyên Thuỷ. GĐÐ Tâm Như 
(HH cầu siêu mẹ Nguyễn Thị Ty, PD Tâm Đức); GĐÐ Bà Tâm 
An (Đà Lạt); GÐ Kiến Minh; Cô Hồng, cô Tuyết, Cô Sương; 
GÐĐ Lâm Thị Liễu, Hạ Hầu Cẩm, Bùi Văn Lư, Nguyễn Thị 
Hường, Lâm Quang Ứng, GÐ Thanh Tuệ (Úc), Mai Ngọc, 
Chánh Nguyện; Nguyễn Thị Bích Xuân; Cô Loan Tín, Hồng 
Liễu; Dương Thị Minh Đức (PD Diệu Đức); Nguyễn Văn 
Quảng; Nguyễn Văn Đại (Thiện Tuệ); cô Từ Hải; Phạm Thị 
Thuận; Một gia đình HH cầu siêu HL Cao Xuân Vinh (Thủ 
Đức); GĐÐ Nguyễn thị Liễu, Phạm Trí Trung; Cô Xuân Mai 
(Bà Rịa); Nguyễn Thị Nghĩa, Lê Thị Nga, Nguyễn thị Thanh 
Vân, Huỳnh Thị Kiều; GÐ Phật Tử Tổ Đình Bửu Long, và An 
Giác, chị Nhung, cô Tịnh Hương, cô Tịnh Hiền; PT Hoa Đạo 
(Phước Sơn) 

Thành thật cám ơn các Phật tử Trương vĩ Hùng, Thiên Tân, 
Sumanä Kim Lan, đã hết lòng đóng góp cho sự hoàn thiện của 
cuốn sách này. 














Giảng Giải KINH CHUYỂN PHÁP LUẬN 


Mahasi Sayadaw 
Ty-kheo Pháp Thông dịch 


e2] 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Nguyễn Công Oánh 


Biên Tập: 

Sửa bản in: Tỳ kheo Pháp Thông 

Bìa: Sumana (Kim Lan) 

Đối tác liên kết Trương Vĩ Hùng-43R/I6 Hồ Văn Huê 
P.9 Quận Phú Nhuận TP Hồ Chí Minh. 

Tel: 0903900768 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
Phường Yên Hoà, Q. Câu Giây, TP. Hà Nội 
ĐT: 04.37822845-04.37822842—Fax: (04) 37822841 








Mahasi Sayadaw 


